V. PHI THỂN, PHỤC THỔN 

Nhừng quẻ có hào dụng thần là không thiếu dụng thần. Những quẻ không 
có hào dụng thần gọi là dụng thần không hiện lên quẻ. Những que như thê 
nếu lâm nhật, nguyệt thì dùng nhật, nguyệt làm dụng thần. Nếu nhật nguyệt 
không lâm dụng thần thì có thể tìm trong 8 quẻ thuần để mượn dụng thần. 
Hào dụng thần mượn đùng phải viết 'đối diện với hào của quẻ chính. ^Hao 
dụng thần mượn này gọi là phục thần, hào của quẻ chính gọi là phi thần. 

Ví dụ : có người cầu tài được quẻ "cấu" 

THIÊN PHONG CẤU 
Phụ mẫu tuất. thổ. 

Huynh đệ thân kim. 

Quan quỷ ngọ hỏa. ứng 
Huynh đệ dậu kim. 

Thê tài dần mộc : Tử tôn hợi thủy. 

Phụ mẫu sửu thỗ.. thê 

Đoán về cầu tài phải lấy hào tài làm dụng thần, nhưng trong què cáu" 
không có hào tài. Như thế gọi là dụng thần không có trong quẻ, hoặc dụng 
than không hiện. Nếu ngày hoặc tháng dần mão đoán dược quẻ "cấu" thì lấy 
dần mão mộc làm hào tài mà không phải đi tìm dụng thần nữa. Quẻ "câu" 
không lâm ngày, tháng dần mão, nên phải mượn dụng thần trong quẻ thuần 
cùng cung VỚI quẻ cấu. Vì quẻ "cấu" thuộc cung càn, càn là quẻ đầu của cung 
càn, trong quẻ các hào phụ mẫu, huynh đệ, thê tài, quan quỷ, tử tôn đêu CÓ. 
Hao hai của quẻ càn dần mộc là thê tài, nên mượn nó và viết bên cạnh hào 
hai hợi thủy của quẻ cấu. Ta được hợi thủy là phi thần, dần mộc là phục 
thần, hợi thủy sinh dần mộc gọi là bay đến sinh cho phục thần được trường 
sinh. Như the gọi là dụng thần không hiện, phải mượn phục thần để sinh 
phù, quẻ vô dụng biến thành hữu dụng và cát vậy. Các trường hợp khác cũng 
làm tương tự như thế. Nếu phi thần đến lại khắc phục thần thì tức là làm 
thương tổn mình, phục thần bị khống chế nên có mà cũng như không. 

Ví dụ đoán về con cháu được quẻ cô 
SƠN PHONG CỔ 
Huynh đệ dần mộc. ứng 
Tử tôn tị hỏa. Phụ mẫu tý thủy.. 

Thé tài tuất thổ.. 

Quan quỷ dậu kim. thế 
Phụ mẩu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ.. 
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Đoán về con cháu, nhưng trong quẻ không có hào tử tôn, vì quẻ "cổ" 
thuộc cung tốn, nén hào năm của quẻ tốn tị hỏa là hào tứ tôn. Mượn nó viêt 
bên cạnh hào năm phụ mẫu tý thủy thuộc quẻ "cổ”. Tý thủy là phi thần, tỵ 
hỏa là phục thần, phi thần khắc phục thần gọi là phục thần bị khắc, là quẻ 
xấu. 

Phục thần đến sinh phi thần xuất bạo : xuất bạo là diềm xấu đến nhanh. 
Ví dụ : đoán cho bố mẹ dược quẻ "đĩnh". 

PHONG HỎA ĐỈNH 
Huynh đệ tỵ hỏa. 

Tử tôn mùi thổ., ứng 
Thê tài dậu kim. 

Thê tài dậu kim. 

Quan quỷ hợi thủy, thế 

Phụ mẫu mão mộc : Tử tôn sửu thổ.. 

Đoán phụ mẫu mà trong quẻ lại không có hào phụ mẫu, vì quẻ "đỉnh" 
thuộc cung ly, hào đầu của quẻ ly là phụ mẫu mão mộc. Mượn hào này viết 
bên cạnh hào dầu tử tôn sửu thổ của quẻ "đỉnh". Sửu thổ là phi thần, mão 
mộc là phục thần, là phục mộc khắc thổ, gọi là phục thần đến khắc phi thân 
thành xuất bạo. 

Phục thần đi khỏi mới sinh phi thần gọi là xì hơi xẹp xuống, tức là 
tượng của sự hao tổn. Ví dụ đoán công danh được quẻ "gia nhân" 

PHONG HỎA GIA NHÂN 
Huynh đệ mâo mộc. 

Tử tôn- tỵ hỏa. ứng 
Thê tài mùi thổ.. 

Quan quỷ dậu kim : Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ., thế 
Huynh đệ mão mộc. 

Đoán công danh lấy hào quan quỷ làm dụng thần, nhưng trong quẻ không 
có hào quan quỷ, "gia nhân" thuộc cung tôn, hào ba quan quý dậu kim của 
quẻ tốn, mượn quẻ này viết bên cạnh hào ba phụ mẫu hợi thủy cùa quẻ "gia 
nhân". Hợi thủy là phi thần, dậu kim là phục thần. Kim sinh thủy gọi là 
phục thần đi khỏi sinh phi thần xì hơi. 

Có 6 trường hợp phục thần đùng được : 

1. Phục thần dược nhật nguyệt sinh 

2. Phục thần vượng tướng 

3. Phục thần được phi thần sinh 
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4. Phục thần được hào động sinh 

5. Phục thần được nhật, nguyệt, hào động xung khắc phi thần 

6. Phục thần gặp dược phi thần : không, phá, hưu, tù, mộ, tuyệt. 

Có 5 trường hợp không nên mượn dụng thần. Một là phục thần hưu tù 
vô khí; hai là phục thần bị nguyệt xung khắc; ba là phục thần bị phi thần 
vượng tướng khắc hại; bốn là phục thần bị mộ tuyệt do nhật nguyệt phi thần; 
năm là phục thần hưu tù trực tuần không! Đó là năm trường hợp tuy mượn 
được phục thần nhưng vô dụng. "Phục thẩn ở không địa thì sự việc diên ra 
ngược với ý mình". 

Ví dụ : ngày bính thin tháng dậu, đoán con bị bệnh, được quẻ "thăng". 
ĐỊA PHONG THẢNG 
Quan quỷ dậu kim.. 

Phụ mẫu hợi thủy.. 

Tử tôn ngọ hỏa : Thê tài sửu thổ., thê 

Quan quỷ dậu kim. 

Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ-, ứng 

Đoán tử tôn mà quẻ không cóhào tử tôn. Quẻ "thăng" thuộc cung chấn, 
hào 4 của quẻ chấn là : tử tôn ngọ hỏa, mượn nó viết bên cạnh hào 4; thê 
tài sửu thổ của quẻ thăng. Đó gọi là sửu thổ tuần không, phục thân biên 
xuất, ngày ngọ tử tôn xuất hiện thì bệnh sẽ khỏi. Quả đúng thế. 

Phi thần, phục thần sinh khắc cát hung : phục thần đến khắc phi thần 
là xuất bạo, phi thần khắc phục thần là hại ngược trở lại mình, phục thần 
di sinh phi thần là xì hơi, phi thần đến sinh phuc thần là được trường sinh. 
Hào gặp phục thần khắc phi thần thì vô sự; hào dụng thấy phi thần làm tổn 
thương phục thần thĩ quẻ không yên, phi thần và phục thần không hòa nhau 
là không có sự cứu trợ. Phục thần tiềm ẩn không xuất hiện thì phải xem rõ 
nguyên nhân. 


VI. DỤNG THÁN HlệN 2 LÀN 

Tiết trên nói về dụng thần không có trong quẻ, hoặc không hiện thì 
dùng phương pháp mượn dụng thần để giải. Tiết này sẽ nói dụng thần xuất 
hiện 2 lần. Dụng thần xuất hiện 2 lần tức là trong quẻ có hai dụng thần. Ví 
dụ đoán phụ mẩu mà trong quẻ có 2 hào phụ mẫu, đoán huynh dệ, có 2 hào 
huynh đệ, v.v... Thực tế trong lúc đoán quẻ chỉ dùng 1 dụng thần. Khi có hai 
hào dụng thần thì cách chọn ra sao ? "Tăng san bốc dịch" có nói : "bỏ hào 
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hưu tù, dùng hào vượng tướng; bỏ hào tĩnh, dùng hào động; bỏ hào nguyệt 
phá, lấy hào không bị phá; bỏ hào có tuần không, dừng hào không có tuần 
không; bỏ hào bị phá thương, dụng hào bất thương tổn. Cách đoán qué như 
thế, phần nhiều đều thấy ứng nghiệm. 

Bỏ tuần không, nguyệt phá. hưu tù; dùng vượng tướng. Ví dụ ngày tân 
tỵ, tháng mùi đoán cầu tài, dược quẻ "đại quá". 

TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ 
Thê tài mùi thổ.. 

Quan quỷ dậu kim. 

Phụ mẫu hợi thúy, thế 
Quan quỷ dậu kim. 

Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài gửu thổ., ứng 

Trong quẻ mùi thổ, sửu thổ là hào tài, hai lần hiện. Nhưng hào tài mùi 
thổ lâm nhật thin, sửu thổ ở đất hưu tù cho nên chọn hào mùi thổ làm dụng 
thần. Bỏ hào tình, lấy hào động. Ví dụ : ngày kỷ mão, tháng ngọ đoán tử 
tôn được quẻ "giải" : 

LÔI THỦY GIẢI 
Thê tài tuất thổ.. 

Quan quỷ thân kim., ứng 
Tử tôn ngọ hỏa o 
Tử tôn ngọ hỏa.. 

Thê tài thin thổ. thế 
Huynh đệ dần mộc.. 

Trong quẻ tử tôn ngọ hỏa 2 lần xuất hiện, nhưng hào 4 tử tôn ngọ hỏa 
lâm hào động, nên chọn hào 4 tử tôn ngọ hỏa làm dụng thần. 

Bỏ hào bị thương, dùng hào không bị thương. Ví dụ : ngày đinh mão, 
tháng dẩn đoán phụ mẫu, dược quẻ "khốn" : 

TRẠCH THỦY KHỐN 

Phụ mẫu mùi thổ.. 

Huynh đệ dậu kim. 

Tử tôn hợi thủy, ứng 
Quan quỷ ngọ hỏa.. 

Phụ mẫu thin thổ. 

Thê tài dần mộc X thế 
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Trong quẻ, hào phụ mẫu hiện 2 lần, nhưng thin thổ phụ mẫu lâm nguyệt 
nhật, hào dọng khắc thương, nên dùng mùi thổ phụ mẫu làm dụng thần. 

Còn có trường hợp dụng thần hiện 2 lần nhưng đều không dộng, hoặc 
đều động thì chọn hào nào làm dụng thẩn ? Các tài liệu co tuy không bàn 
về điều này, nhưng kinh nghiệm thực tế cho thấy chọn hào gần hào thế hơn, 
hoặc hào mà dựng thần dược sinh trợ, hoặc hào mà dụng thần vượng ở nhật 
nguyệt để làm hào dụng thần thì ứng nghiệm hơn. 

Ví dụ : Ngày canh thân, tháng tý, đoán anh em, được quẻ "quan" của 
quẻ "truân". 

THỦY LÔI TRUÂN 

Huynh đệ tý thủy X 
Quan quỷ tuất thổ. ứng 
Phụ mẫu thân kim.. 

Quan quỷ thin thổ.. 

Tử tôn dần mộc., thế 
Huynh dệ tý thủy o . 

Trong quẻ hào chín đầu và hào sáu trên đều là huynh đệ tý thủy, lại 
dều lâm hào dộng. Hào chín dầu tý thủy là hào dụng, vì hào này gần hào 
thế; còn hào sáu trên tý thủy tuy động nhưng cách xa hào thế, là nước xa 
không giải dược cơn khát gần, lại bị hào quan quỷ tuất thổ khắc chê. 

Ví dụ ngày tân dậu tháng ngọ, doán phụ mẫu, được quẻ "trung phù : 

PHONG TRẠCH TRUNG PHÙ 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 

Huynh dệ mùi thổ., thế 
Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. ứng 

Trong quẻ tỵ hỏa phụ mẫu xuất hiện 2 lần, nhưng hào ứng tỵ hỏa lâm 
phụ mẫu, nên được chọn làm hào dụng. 
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chương 9 

NGŨ HÀNH SINH KHẮC 


Vấn dẻ ngũ hành sinh khắc và sát thần trưác dây dã bàn qua. Bây giờ 
án giới thiệu các vấn đề kết hợp vái 6 hào trong dự đoán, và ngũ hành sinh 
khắc, hình xung hóa hợp của 6 hào trong quẻ. 

Bát quái có các thuộc tính của ngũ hành và các mối quan hệ sinh khắc 
của chung. Trong 6 hào cũng có các mối quan hệ đó, chẳng qua sự sinh khác 
ngư hành của 6 hào là vận dụng cách sắp xếp của thiên can địa chi biêu thị 

mà thôi. 

Thiên can ngủ hành : Giáp, Ất thuộc Mộc; Bính, Đinh thuộc Hỏa; Mậu, 
Kỷ thuộc Thổ; Canh, Tân thuộc Kim; Nhâm, Quý thuộc Thủy. 

Địa chi ngù hành : dần, mão thuộc mộc; tỵ, ngọ thuộc hỏa, thân, dậu 
thuộc kim; hợi, tý thuộc thủy; thin, tuất, sửu, mùi thuộc thô. 


I. NGŨ HÙNH TƯƠNG SINH CỦA HAO 


Ngủ hành tương sinh ; Kim sinh thủy; thủy sinh mộc; mộc sinh hỏa; hỏa 
sinh thổ; thổ sinh kim. 

Tương sinh nghĩa là : cùng sinh cho nhau, giúp nhau, tốt với nhau, hòa 
hảo với nhau, cứu trợ lẫn nhau, chung sống với nhau, tồn tạUảu dài. Sinh 
ra tôi thì tói dược lợi; tôi sinh ra thì tôi bị thiệt hao tổn Đ vớl ^ ào thê ' 
dụng thần thì nên phùng sinh, nếu được nguyệt kiến, nhật thin, hào động 
sính, dộng hóa sinh trở lại là việc gặp cát, gặp tin mừng. 

Ví dụ : Ngày kỷ mão, tháng mão, doán người phạm tội có được cứu giúp 


không ? Được quẻ "chấn" của quẻ "phục". 
ĐỊA LÔI PHỤC 
Tử tôn dậu kim.. 

Thê tài hợi thủy.. 

Huynh đệ sửu thổ. ứng 
Huynh đệ thin thổ .. 

Quan quỷ dần mộc .. 

Thê tài tý thủy . thế 


CHẨN VI LÔI 
Huynh đệ tuất thổ .. thê 
Tử tôn thân kim .. 

Phụ mẫu ngọ hỏa. 

Huynh đệ thin thổ .. ứng 
Quan quỷ dần mộc .. 

Thê tài tý thủy. 


Sửu thổ huynh đệ là dụng thần, động mà bị nguyệt, nhật khắc cho nên 
đại hung da hiện rõ. May dược huynh dệ sửu thổ hóa phụ mầu ngọ hóa sinh 
trà lại nẽn được khoan hồng tha chết. 
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dần, đoán bệnh cho cha được quẻ "sư" của 


Ví dụ : Ngày ất sửu, tháng 


quẻ "thăng"- 

ĐỊA PHONG THĂNG 

Quan quỷ dậu kim .. 
Phụ mẫu hợi thủy .. 
Thê tài sửu thổ .. thế 
Quan quỷ dậu kim o 
Phụ mẫu hợi thủy. 
Thê tài sửu thổ .. ứng 


ĐỊA THỦY SƯ 

Quan quỷ dậu kim .. ứng 

Phụ mẫu hợi thủy .. 

Thê tài sửu thổ .. 

Tử tôn ngọ hỏa .. thế 
Thê tài thin thổ. 

Huynh đệ dần mộc .. 


Hào hai hại thủy phụ mẫu là 

thần dậu tóm dộng để sinh, cho nên không nguy hiểm, nhimgkhông tót là 
bị thương, n^ỷõn Ịhan khon^có gbc Nên ngUdiấyvềsaư m 
X ngày Đinh Mão, gia Mào. ứng vào ngày mão, giờ mão là vì mảo mộc 
sinh trợ giúp ngọ hỏa khắc nguyên thần. 


II. ngũ HÌINH TUƠNG khốc cùn Hỉlo 

Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thể khắc thủy, thủy khắc hòa, hỏa khắc 

lum ' Gọi là tương khắc : nghĩa là : làm hại nhau, khống chế nhau, làm tổn 

thương, xung nhau, lừa dối nhau, gày ra sự bất lợi. . 

Cài b khắc sê bị lao dịch, bệnh tặt, phá aí mất chức khắc vự.kMc 
khấc con và nhãng tai họa cho thân thể. Trong bị khắc có cái là taị 

chết hoặc gây tàn phế, nhẹ thì việc gì cũng trắc trở, lo lắng bồn chồn. 

Cái khốc tôi là kỵ thần, cừu thần. Kỵ thần cừu thần đều là hung sát 
thần í míh Trong^ẻ, ^thầmch, thần nên 1* khấc. Vídụ :gặp nguyệ 
kiến khắc, nhật thin khắc, hào động khắc, động mà khắc trở lại. 

Ví dụ : ngày dinh mùi, tháng thin, đoán bệnh của con, được quẻ "phủ' 
của quẻ "vô vọng”. 


THIÊN LÔI VÔ VONG 

Thê tài tuất thổ. 

Quan quỷ thân kim 
Từ tôn ngọ hỏa. thế 
Thê tài thin thổ .. 
Huynh đệ dần mộc .. 
Phụ mẫu tý thủy o ứng 


THIÊN ĐỊA PHỦ 
Thê tài tuất thổ . ứng 
Quan quỷ thân kim. 

Tử tôn ngọ hỏa. 

Huynh đệ mão mộc .. the 
Tử tôn tỵ hỏa .. 

Thê tài mùi thổ .. 
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Tử tôn ngọ hỏa là dụng thần, tý thủy là kỵ thần. Kỵ thần tụy động khắc 
ngọ hỏa, nhưng tý thủy kỵ thần phừng nguyệt, nhật khắc lại hóa khắc trở 
lại’ Đó là kỵ thần bị khắc, dụng thần được cứu. 

Ví dụ : ngày mậu ngọ, tháng thân, 1 người nào đó tự đoán bệnh của 
mình muốn biết sự phát triển và kết quả của bệnh, dược quẻ "cấu" của quẻ 
"độn”. 


THIÊN SƠN ĐỘN 
Phụ mẫu tuất thổ. 

Huynh đệ thân kim. ứng 
Quan quỷ ngọ hỏa. 
Huynh đệ thân kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa X thế 
Phụ mẫu thin thổ.. 


THIÊN PHONG CẤU 
Phụ mẫu tuất thổ. 
Huynh đệ thân kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa. ứng 
Huynh đệ dậu kim. 

Tử tồn hợi thủy. 

Phụ mẫu sửu thổ .. thế 


Hào thế ngọ hòa lâm nhật kiến là vương tưđng, nhưng không nên thân 
nguyêt kiến sính trợ hợi thủy khắc trả lại thế. Cho nên ngựsi này đến ngay 
tuất, tháng hợi thì bệnh năng lên. Quà đúng thế Tháng hợi *<**»“» 
vượng địa, tuất là mộ của hỗa, cho nên kỵ thần dã không bị chê khác, lại 
còn hóa khắc trở lại mà dẫn đến kết quả trên. 

Trong ngũ hành tương khắc, đặc biệt là khi dụng thần bị khắc có lúc 
trong quẻ tự được hóa giải” Ví dụ : kỵ thần bị nhật, nguyệt hào động khống 
chế chặt nên không ca nâng lực để khắc dụng thần; có lúc kỵ thản động hóa 
xuất tương hợp, tức lè tham hợp vong khấc, cò lúc hóa xuất sinh ra hào là 
tham sinh võng khác. Do dó dụng thản không bị nguy hiểm nữa^Dư^ đây 
cử ví dụ để nói rõ truừng hợp ky thần tham sinh vong khắc (quên mất khắc). 

Ví dụ • ngày giáp tuất, tháng dần, đoán bệnh của cha được quẻ quan 
của quẻ "tỷ". 


THỦY ĐỊA TỶ 

Thê tài tý thủy X ứng 
Huynh đệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim .. 

Quan quỷ mão mộc .. thê 
Phụ mẫu tỵ hỏa .. 

Huynh đệ mùi thổ .. 


PHONG ĐỊA QUAN 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 

Huynh đệ mùi thổ .. thê 
Quan quỷ mào mộc .. 

Phụ mẫu tỵ hỏa .. 

Huynh dệ mùi thổ .. ứng 


Tý thủy này vốn động dể khắc tỵ hỏa, nhưng hóa xuất mão mộc mà thủy 
tham sinh mão mộc không khắc được dụng thần tỵ hỏa. 
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ni. LỤC HỢP CỦA HAo 

Trong "Hệ từ” có nói : "Càn là vật dương, khôn Ịà vặt âm Âm dương 
hợp đức mà cương nhu thi có hình", "nam nữ cấu tình, vạn vật hóa sinh . 
Những câu này dều nái về lý lẽ ảm dưcmg tương hợp, 

Vạn vật, vạn sự trong thế gian dều có hợp và có phận : hợp lâu tất bị 
phân, phán lâu tất sẽ hợp lại. Trong hợp có sinh, trong hợp cũng có khắc 
Có cái ban đầu phân sau hợp, có cái trưđc hạp sau phân. Có cái hợp vơi nhau 
là tót, co cái hợp với nhau lại xấu. Đó dều là quy luật tất nhiên của sự phát 

triển vạn vật. 

Luc hơp ỉă : Tý hợp với sửu; dần hợp vdi hợi; mão hợp với tuất; th * n hợp 
vđi dậu; tỵ hộp với thân; ngọ hợp vói mùi. Tương hợp thì hào hợp vơi hào 

hào hợp vơi nhật nguyệt. Tương hợp có nghĩa là ^ 

hợp hào thế la người khác hoậc sự việc hợp vơi tai Hào thế hợp hào ứng là 
tôi đen hợp với cái khác. Hợp cỏ hợp thân hữu sinh, hợp thân hữuI khá* Ví 
du : tý hợp Sửu, mão hợp tuất, tỵ họp thân là hợp thân hữu khấc. Hợp thận 
hữu sinh là : dần hợp hợi, thin hợp dậu, ngọ hợp mùi. Trong ngũ hành sinh 
khắc có hợp là cất, iại có hợp là .hung; có tham sinh vong khắc, cũng có tham 
hợp vong sinh. 

Quy tắc của tương hợp là ; 1 tý hợp 1 sửu không thể 2 tý hợp 1 sửu; 
cùng không thể 2 sửu hợp 1 tý, tức dai hỏi phải hợp thành dôi Hai hợp một, 
hay mọt hợp hai gọi là cấu hợp hoặc tranh hợp, sự tương hợp đó không bền 

chặt. 

Phương pháp ỉục hợp có : 

1. Nhật nguyệt hợp với hào : hào tĩnh, hào dộng hợp vdi nhật nguyệt 
là hào hưu tù được vượng tương. Ví dụ : tháng sứu đoán dược qưẻ "khâm , 
hào thế tý thủy và nguyệt kiến tương hợp. 

2. Hào hợp với hào : sự hợp như thế ià tốt. Hào động hóa hợp là hóa 
sinh phù. Ví dụ : đoán được quẻ • phủ 1 ', hào thế vào hào ứng dều dộng là mão 
hợp với tuất, nếu có 1 hào không động thì không gọi là hợp được. 

3. Hào động hóa hợp : hào động hợp với hào động là động mà gặp hợp, 
hợp mà trói bu?c vào nhau thì khó hàiA động Ví dụ: 

hào thế Sửu thổ động, hóa xuất tý thủy là tý hợp sửu, là cái khác đến hợp 

4 . Quẻ gặp lục hợp : ví dụ đoán được quẻ "phủ” thì sáu hào của quẻ nội 
và quẻ ngoại tự tương hợp với nhau. 

5 . Lục xung biến thành lục hợp : là trươc xung nhưng sau bợp lại vơi 
nhau. Vi dụ ; đoán dược què "càn" là quẻ lục xung, nếu 3 hào của quẻ ngoại 
động biến thành quẻ "thái*' là quẻ lục hợp. 
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6. Hợp biến hợp : là trước tốt, sau lại càng tốt hơn. Ví dụ đoán được quẻ 
"bôn" cùa quẻ "lữ". 


Quẻ dược hợp là cát, đoán cầu danh sẽ thành danh, cầu lợi được lợi, cầu 
hôn thành hỏn. Đoán gôc tích bản thân, đbán về nhà ở hưng vượng, doán về 
phong thủy, đoán về cầu mưu đều như ý. Nhưng đòi hỏi dụng thẩn phải có 
khí. Nếu dụng thần hưu tù tử mộ thì vô ích, không dạt được gi. Sách xưa có 
nói : "nếu mọi việc được tam lục hợp thì việc dó sẽ lâu dài, có trước có sau. 
Nếu là việc cát gặp tam lục hợp tất sẽ thành công. Việc hung gặp tam lục 
hợp thì không kết quả". Đoán xuất hành mà được lục hợp thì khó mà khởi 
hành. Ví dụ : Ngày bính tý, tháng thân, đoán xuất hành được quẻ "tiểu quá" 
của quẻ "minh di". 

ĐỊA HỎA MINH DI LỎI SƠN TlỂư QUÁ 


Phụ mẫu dậu kim .. 
Huynh đệ hợi thủy .. 
Quan quỷ sửu thổ X thế 
Huynh đệ hợi thủy. 
Quan quỷ sửu thổ .. 

Tử tôn mão mộc. ứng 


Quan quý tuất thổ .. 

Phụ mẫu thân kim .. 

Thé tài ngọ hỏa. thế 
Phụ mẫu thân kim. 

Thê tài ngọ hỏa .. 

Quan quỷ thin thổ .. ứng 


Hào thế động và hợp chặt với nhật thin, tất có sự trói chặt không thể 
xuất hành. Vậy vì sao có cản trỏ ? Trong qué hào tử tôn biến thành hào quan 
quỷ nên phải đề phòng sự yên ổn của con cái. Mão mộc tử tôn tuyệt d tháng 
thân, bị hình phạt ở ngày tý, lại động mà biến thành quan quỷ. về sau chết 
ở ngày thin, ững vào ngày thin là vì hào tử tôn mão mộc biến thành hào 
quan quỷ. 


Lục xung biến thành lục hợp là trước ly sau hợp. Ví dụ : ngày đinh tỵ 
tháng mùi, đoán đã ly hôn có nên đoàn kết lại không ? được quẻ "lữ" của quẻ 

ly 

LY VI HỎA HỎA SƠN LỮ 


Huynh đệ tỵ hỏa. thế 
Tử tôn mùi thổ .. 

Thê tài dậu kim. 

Quan quỷ hợi thủy, ứng 
Tử tôn sửu thổ .. 

Phụ mầu mão mộc. 


Huynh đệ tỵ hỏa. 

Tử tôn mùi thổ .. 

Thê tài dậu kim. ứng 
Thê tài thân kim. 
Huynh đệ ngọ hỏa .. 
Tứ tôn thin thổ .. thế 


"Ly" là quẻ lục xung, "lữ" là quẻ lục hợp. Nay lục xung biến thành lục 
hợp, tất nhiên là ly rồi lại hợp. Quả nhiên tháng ba năm sau phục hôn. 

Các loại hợp đều lấy dụng thần vượng tướng làm chủ. Khi gặp quẻ lục 
xung biến thành lục hợp, không xem dụng thần là sai. Đoán hồn nhân dầu 
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tiên phải xem sự thương lượng sau đó mới có hợp; đoán công danh dầu tiên 
phải gặp khó khăn, sau đó sẽ vinh hiển; doán cầu mưu, trước khó sau dễ. 
Đoán thân mệnh trước khó sau tốt; đoán gia cảnh, trước nghèo sau giàu, đoán 
phong thủy (mồ mả) có thể gặp chỗ tôt. Chỉ khi đoán kiện tụng, tù ngục mới 
không tốt, nói chung là khó thoát được. 

Gặp hợp thì tụ, gặp xung thì tán. Trong xung gặp hợp thì trước tán, sau 
hợp, trước mất sau dược, trước nhạt sau mặn nồng. 

Tham hợp quên khắc : Kỵ thần hóa xuất tương hợp với hào cho nên gọi 
là tham hợp quên khắc. 

Ví dụ : Ngày ất mùi tháng mão đoán cầu danh dược quẻ "cấu" của quẻ 
"càn". 


CÀN VI THIÊN 
Phụ mẫu tuất thổ. thế 
Huynh đệ thản kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa. 

Phụ mẫu thin thổ. ứng 
Thê tài dần mộc. 

Tử tôn tý thủy 0 


THIÊN PHONG CẤU 
Phụ mẫu tuất thổ . 
Huynh đệ thân kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa. ứng 
Huynh đệ dậu kim. 

Tử tôn hợi thủy. 

Phụ mầu SỬU thổ .. thế 


Cầu công danh hào bốn ngọ hỏa là dụng thần, tý thủy kỵ thần động lại 
khắc, nhưng may tý thủy hóa sửu thổ, tý hợp với sửu nên gọi là tham hợp 
quên khắc. 


Tham hợp quên sinh : Ví dụ ngày mậu thin tháng tỵ đoán bệnh của vợ 
được quẻ "ích" của quẻ "vô vọng". 

THIÊN LÔI VÔ VỌNG 


Thê tài tuất thổ. 

Quan quỷ thân kim. 
Tử tôn ngọ hỏa o thế 
Thê tài thin thổ .. 
Huynh đệ dần mộc .. 
Phụ mẫu tý thủy, ứng 


PHONG LÔI ÍCH 

Huynh đệ mão mộc. ứng 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ .. 

Thê tài thin thổ .. thế 
Huynh đệ dần mộc .. 
Phụ mẫu tý thủy. 


Thê tài thin thổ lâm nhật thin là dụng thần, nay ngọ hỏa hóa thành 
mùi thổ, ngọ và mùi hợp, không sinh thin thổ, nguyên thần ngọ nhật lâm 
nhật kiến nên bệnh có giảm nhẹ nhưng muốn khỏi hẳn phải chờ ngày sửu 
để xung hết mùi thổ, ngọ hỏa không hợp mà sinh thin thổ, quả nhiên ngày 
sửu bệnh khỏi. 
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IV. LỤC XUNG cùn Hho 


Tý ngọ tương xung, sửu mùi tương xung, dần thân tương xung, mão dậu 
tương xung, tỵ hợi tương xung, thin tuất tương xung. Khi bị tương xung là đối 
xung. Có quẻ với quẻ, hào với hào tương xung nhau. 

Quẻ lục xung có : Càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, thiên lôi 
vô vọng, lôi thiên đại tráng. Cộng tất cả mười quẻ. Tám quẻ thuần thì các 
hào ở quẻ thượng và nhừng hào cùng ngôi ỏ quẻ hạ đối xung nhau. 

Những què tương xung có sáu loại sau dây : thứ nhất nhật nguyệt xung 
hào; thứ hai gặp quẻ lục xung; thứ ba lục hợp biến thành lục xung; thứ tư 
lục xung biến thành lục hợp; thứ năm là hào dộng biến hào xung; thứ sáu 
hào xung với hào. 


Hào xung có 5 loại sau đây : thứ nhất hào gặp nguyệt xung là nguyệt 
phá; thứ hai hào vượng tướng gặp nhật xung là ám động; thứ ba hào hưu tù 
gặp nhật xung là nhật phá; thứ tư hào dộng hóa xung trở lại như gặp cừu 
địch; thứ năm hào xung với hào, gọi là xung kích nhau. 

Nhật thin xung hào động là tán, hào động xung hào động cũng là tán. 
Người vượng tướng xung thì không tán; người có khí xưng cũng không tán. 
Người hưu tù gặp xung thì dễ tán. 

Quy tắc của lục xung : Tý ngọ tương xung tức là 1 tý xung 1 ngọ, hoặc 
1 ngọ xung 1 tý. Hai ngọ không xung 1 tý, hai tý không xung 1 ngọ. Những 
cái khác cũng tương tự. 

Xung là tán. Phàm kỵ thần, cừu thần thường là xung, hung sự cũng 
thường là xung, chỉ có cát sự là không xung. Khi gập xung cần phải xem 
dụng thần ; dụng thần vượng tướng thì tuy xung nhưng không bị phá. Dụng 
thần hưu tù, thì xấu lại càng thêm xấu. Lục hợp biến thành lục xung mà 
dựng thần vượng tướng thì dầu tiên tốt, sau xấu, hoặc mưu sự tuy thành, 
nhưng có đằu không có đuôi. Nếu đoán bệnh, người mới bị bệnh gặp xung có 
thể khỏi, nếu bệnh lâu mà gặp xung thường là chết. 


Vi dụ : Ngày bính tý tháng ngọ 
"dại tráng". 

LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG 
Huynh dệ tuất thổ X 
Tử tôn thản kim X 
Phụ mẫu ngọ hỏa o thế 
Huynh đệ thin thổ. 

Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy o ứng 


mở cừa hàng được quẻ "tốn" của quẻ 

TỔN VI PHONG 
Quan quỷ mão mộc. thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 

Huynh dệ mùi thổ .. 

Tử tôn dậu kim. ứng 
Thê tài hợi thủy. 

Huynh đệ sửu thổ .. 
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Mở cửa hàng để cầu tài là việc tốt, nên hợp không nên xung- Nay quẻ 
gặp lục xung, biến lục xung, hào thế ngọ hỏa lâm nguyệt kiến, lại hóa hợp 
là nhật xung không tán. Nhưng hào ứng tý thủy lâm nguyệt kiến, sợ rằng 
mùa đông nôm đó thất tán. về sau quả nhiên cửa hàng đó có khai trương 
mà không tiếp tục dược. 

Ví dụ : Ngày giáp ngọ tháng dần đoán con bị bệnh lâu được quẻ 'Đại 
tráng” 

LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG 

Huynh đệ tuất thổ .. 

Tử tôn thân kim .. 

Phụ mẫu ngọ hỏa . thế 

Huynh đệ thin thổ . 

Quan quỷ dần mộc . 

Thê tài tý thủy . ứng 

Bệnh lảu ngày gặp xung thì chết. Hào thân tử tôn là dụng thần lâm 
nguyệt phá, hào thế ngọ hỏa lâm nhật kiến, khắc dụng thần nên ngày dó 
đáng lẽ phải thấy xấu. Nhưng trong quẻ có tý thủy ám động chế ngự hỏa, 
nên hôm dó khống chết. Ngày hôm sau tý thủy bị chế ngự, kỵ thần gặp hợp, 
mùi thổ tham hợp quên sinh nên dụng thần tất phải chết. Quả đúng là ngày 
mùi giờ thin thì chết. 

Khi được lục hợp biến thành lục xung thì đoán không có lợi. Trước hợp 
sau tán, trước thân sau sơ, trước vinh hoa sau suy yếu, trước giàu sau nghèo, 
trước tốt sau xấu, được mà lại mất, thành rồi lại bại. Chỉ khi đoán những 
tai họa do làm quan hoặc bị cướp bóc thì có lợi. 

V. SINH KHỐC xung hợp cùn Hào 

Quẻ và sáu hào có sinh có khắc, có xung có hợp. Điều đó phù hợp với 
quy luật vận động biến hóa của tự nhiên. Không có sinh thì không có khàc 
hay không có khác thì không có sinh. Không có xung thì không có hợp, hoặc 
ngược lại. Do đó, sinh khắc xung hợp là quy luật phổ biến cửa thế giới tự 
nhiên. Dưới đây là quẻ càn làm ví dụ : 

CÀN VI THIÊN 

Phụ mẫu tuất thổ . thế 

Huynh đệ thân kim . 

Quan quỷ ngọ hỏa . 

Phụ mẫu thin thổ . ứng 

Thê tài dần mộc . 

Tử tôn tý thủy . 
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Nếu tự đoán cát hung thì lấy hào thế làm dụng thần. Hào thế tuất thổ 
là bản thân mình nên vượng tưóng, sợ nhất là hưu tù xung khắc. Nên được 
ngọ hỏa tương sinh, kỵ nhất là bị dần mộc khắc. Cũng không nên hào thế 
rơi vào khồng vong, càng không nên nguyệt phá vì nguyệt phá là thân thể 
bị phá. Hào thế tuất thổ này có bôn loại sinh khắc không hợp. Theo sách 
"Tàng san bốc dịch" nói : Một : Nguyệt kiến có thể sinh khắc xung hợp. Hào 
thế này là tuất thổ nếu ở tháng dần mão thì bị mộc của dần mão khắc làm 
cho tổn thương tức là không lợi. Nếu ở'tháng thin thì bị thin thổ xung tuất 
thổ gọi là nguyệt phá nên trăm thứ đều không có ích gì. Nếu ở tháng tỵ ngọ 
thì hỏa có thể sinh thành tuất thổ, nên gọi là hỏa vương thổ tướng, hào thế 
vượng tướng thì mọi việc sẽ hanh thông thuận lợi. Nếu ở tháng sửu mùi, hai 
thổ này sẽ cùng vượng tướng dể phụ trợ lẫn nhau, diều đó là tốt. Nếu ở tháng 
tuất gọi là thế lâm nguyệt kiến, đó là vượng tướng, tốt. Nếu ở tháng thân, 
dậu, hợi, tý, tuất thổ là bị xì hơi, hào thế sẽ hưu tù vô lực. 

Hai là : Nhật thin có thể sinh khắc xung hợp, hào thế này là tuất thổ 
nếu ở ngày dần mão, thi mộc của dần mão có thể khắc tuất thổ nên gọi là 
hào thế bị tổn thương, không lợi. Nếu ở ngày thin thì thin thổ xung tuất thổ 
của hào thế, gọi là ám dộng. Nếu ở ngày mùi sửu gặp thổ mà giúp dở thì tuất 
thổ cũng sẽ được phù trợ. Nếu ở ngày tỵ ngọ, tuất thổ lầm bệnh nhật kiến 
nên được quyền. Nếu ở các ngày thân, dậu, hợi, tý thì tuất thổ này sẽ bị xi 
hơi. Đó gọi là nhật kiến có thể sinh khắc xung hợp. 

Ba là : Hào động trong quẻ cổ thể sinh khắc xung hợp. Hào thế tuất thổ 
này gập hào hai dần mộc phát động, có thể khắc tuất thổ. Hào bôn ngọ hỏa 
quan tinh phát động có thể sinh thành tuất thô. Hào thứ ba là thin thổ phát 
dộng, có thể xung tuất thổ. Đó gọi là có thể sinh khắc xung hợp dụng thần. 
Bốn là : Hào thế phát động biến thành hào có thể khắc trở lại. Hào thế phát 
động, động thì tất biến, biến ra ngọ hỏa đó gọi là trở lại sinh thế; biên ra 
dần mộc, gọi là trở lại khắc thế; biến ra thin thổ, gọi là trở lại xung thế; 
biến ra mão mộc gọi là hợp thế. Đó gọi là dụng thần tự động biến ra các hào 
tức là có thể sinh khác xung hợp dụng thần. 

Nếu được 4 chổ đều là hợp dụng thần thì mọi việc dều tốt. Nếu có 3 chồ 
tương sinh, một chỗ tương khắc thì cũng tô't. Nếu có 2 chỗ khắc, hai chỗ sinh 
thì phải xem nguyên thần vượng hay suy. Nguyên thần mà vượng thi đoán là 
tót. Kỵ thần mà vượng có thể đoán là xấu. Nếu gặp 3 chỗ tương khắc, một 
chỗ tương sinh nhưng chỗ tương sinh đó hào vượng tuớng là trong khắc gặp 
sinh. Nếu 4 chỗ đều khắc thì vô cùng xâu. 
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VI. TflM HỢP HÓR CỤC củfl Hho 

Thân tý thin hợp hóa thủy cục, tỵ dậu sửu hợp hóa kim cục, dần ngọ 
tuất hợp hóa hỏa cục, hợi mão mùi hợp hóa mộc cục. 

Hóa cục là các dịa chi trong quẻ và hào tương hợp với nhau, quẻ hào 
hóa hợp với nguyệt kiến, nhật kiến. 

Tam hợp hóa cục có một hào động mà hợp cục. 

1. Trong một quẻ có một hào động mà hợp cục. 

2. Có hai hào động, một hào không động mà hợp cục. Một hào ám động, 
một hào minh động cũng là hai hào động. 

3. Hào sơ của quẻ nội dộng, hào ba động, dộng mà biến ra hào hợp cục. 

4. Hào 4 hào 6 của quẻ ngoại dộng mà biến ra hào hợp cục. 

Quy tắc của hợp cục là phải có cả 3 chữ : thân, tý, thin mới có thể hóa 

cục. Nhiều một chữ hoặc ít một chữ dều không thể hợp cục. ít một chữ thì 

phải chờ cho hào do quẻ biến ra, hoặc hào lâm nguyệt, nhật kiến mới có thể 
hợp cục, đó gọi là cục hư ảo chờ để dùng sau. Nhiều một chữ cùng không thể 
thành cục, ví dụ trong hợi, mão, mùi có 2 chừ mão đó là nhiều một chừ. Tât 
cả phải chờ hào động hoặc nhật nguyệt lâm tuất, mão hợp với tuất để hợp 
mất một chữ mão, lúc đó mới có thể thành cục. Trong tam hợp cục, có một 
chữ không phá phải chờ đến ngày tháng điền vào đầy mới thành cục. Có một 
hào nhập mộ thì phải chờ đến ngày xung khai mới thành cục. Tóm lại đầy 
đủ 3 chữ mới có thể hóa hợp thành cục, 

Tam hợp cục khi đoán công danh và cầu quan, nếu hợp thành sinh cho 
hào thế thì lợi cho mình, hợp cục sinh cho hào ứng thì lợi người khác. Hợp 
thành tử tôn cục là thần phúc sinh tài, của cải sẽ tăng nhanh. Nhưng cục tử 
tôn lại làm hại thăng quan tiến chức, cho nên không lợi cho việc cầu danh 
và cầu quan. Hợp thành huynh đệ cục là thần kiếp tài, sẽ có họa mất của. 
Khi đoán về mồ mả, nhà cửa, hào phụ mầu nên hợp thành cục. Khi đoán về 
hôn nhân vợ chồng, quan tài vượng mà hợp cục là tót. Khi đoán về người đi 
xa dụng thần ỏ trong cục là đi mà không trở về. Khi đoán về xuất hành, 
dụng thần hợp trong cục là không đi được. 

Phàm dược tam hợp cục, dụng thần vượng tướng mà doán về những việc 
vui mừng thì rất có lợi. Hợp cục, hào thế, dụng thần ở trong cục là tốt. Nếu 
hào thế, dụng thần không ở trong cục thì cục phải sinh thế, dụng thần mới 
tốt. Hợp cực mà biến thành kỵ thần, cừu thán dể khắc thế, khác dụng là đã 
xấu càng thêm xâu. Do đó đoán việc vui gặp hợp cục thì bền lâu. Đoán kiện 
tụng, việc lo lắng gặp hợp cục thì không có lợi, khó tiêu tan sự lo lắng. Do 
đó mà nói tam hợp cục có cát có hung. 
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Ví dụ ; Ngày đinh tỵ tháng mão doán hai thôn vì tranh giành nước mà 
đánh nhau, được quẻ "khôn" của quẻ "ly". 


LY VI HỎA 

Huynh đệ tỵ hỏa o thế 
Tử tôn mùi thổ .. 

Thê tài dậu kim o 
Quan quỷ hợp thủy o ứng 
Tử tôn sửu thổ .. 

Phụ mẫu mâo mộc o 


KHÔN VI ĐỊA 

Thê tài dậu kim .. thế 
Quan quỷ hợi thủy .. 

Tử tôn sửu thổ .. 

Phụ mẫu mão mộc .. ứng 
• Huynh đệ tỵ hỏa .. 

Tử tôn mùi thổ .. 


Quẻ nội là thôn mình, quẻ ngoại là thôn khác. Què nội hợi mão mùi hợp 
thành mộc cục, quẻ ngoại tỵ dậu sửu hợp thành kim cục, là kim khắc mộc. 
May mà tử kim không thể khắc vượng mộc, hơn nữa nhật thin chế ngự kim. 
Nên không đáng sợ. Quẻ lại còn gặp lục xung biến thành lục xung, không 
đến nỗi xấu, do đó tai nạn này sẽ rất nhanh trôi qua. 

Ví dụ ; Ngày dinh dậu tháng tỵ đoán có được nhận vào chỗ còn thiếu 
người hay không, dược quẻ "nhu” của què "càn". 


CÀN VI THIÊN 

Phụ mẩu tuất thổ o thế 
Huynh đệ thân kim . 
Quan quỷ ngọ hỏa o 
Phụ mẫu thin thổ . ứng 
Thê tài dần mộc . 

Tử tôn tý thủy. 


THỦY THIÊN NHU 
Tử tôn tý thủy .. 

Phụ mẫu tuất thổ . 

Huynh đệ thân kim .. thế 
Phụ mẫu thin thổ . 

Thê tài dần mộc . 

Tử tôn tý thủy . ứng 


Quẻ chù dần ngọ tuất hợp thành quan cục, quan cục sinh thế, khuyết này 
tất được hợp cục. Quẻ nội hào dần không phát động, phải chờ đến ngày dần 
mới được việc này. Quả nhiên ứng nghiệm. Đây là hợp cục hư ảo. 

Ví dụ : Ngày kỷ tỵ tháng ngọ đoán vận quan. Được quẻ "đại hữu" của 
quẻ "càn". 


CÀN VI THIÊN 
Phụ mẫu tuất thổ . thế 
Huynh đệ thân kim o 
Quan quỷ ngọ hỏa . 

Phụ mẫu thin thổ . ứng 
Thê tài dần mộc . 

Tử tôn tý thủy . 


HỎA THIÊN ĐẠI HỮU 
Quan quỷ tỵ hỏa. ứng 
Phụ mẫu mùi thổ .. 
Huynh đệ dậu kim. 

Phụ mẫu thin thổ . thế 
Thê tài dẩn mộc . 

Tử tôn tý thủy . 
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Quan tinh ngọ hỏa là dụng thần, ở trong quẻ thán kim động, thân tý 
thin hóa thành thủy. Nhưng thân và nhật thin tỵ hỏa tác hợp nên thủy cục 
không thành. Đó gọi là tham hợp quên khắc. 


VII. TRM HÌNH củn HỈto 


Tý hình phạt mão, mão hình phạt tý, đỏ là hình phạt do vỏ lễ. Tỵ hình 
phạt thân, thản hình phạt dần, dần phạt tỵ, đó là hình phạt do có quyền 
thế. Sửu phạt tuất, tuất phạt mùi, mùi phạt sửu, đó là hình phạt do vô ơn. 
Thìn ngọ dậu hợi là hình phạt tự mình gáy ra. 

Tướng hình là hình phạt do sự việc chủ về xấu, vừa chủ về bị thương, 
bệnh tật, hoặc tai nạn lao tù. Phàm đoán cho những người mà gặp phải thế, 
dụng thần gặp hình phạt thì nên khuyên phải tôn trọng pháp luật, làm việc 
cẩn thận mới mong tránh khỏi hình phạt. 


Tướng hình không những do hào và quẻ động biến thành, mà hào quẻ 
với nhật nguyệt cũng có thể tạo thành hình phạt. Tam hình cũng như thế : 
Dần phạt tỵ, tỵ phạt thân, thân phạt dần, cả 3 đều đầy dủ mới gọi là tam 
hình. Ba tý có thể phạt một mão, một mão có thể phạt ba tý, nhưng hai mão 
một tý thì không bị phạt, một tý hai mão cũng không bị phạt. Những trường 
hợp khác nguyên tắc cũng giống như tam hợp hóa cục. 

Tam hình tuy chủ về việc xấu, nhưng cùng có sự khác biệt về tham hợp 
vong hình. Ví dụ ngày canh thân tháng dần đoán bệnh tật dược quẻ "ly” của 
quẻ "gia nhân". 

PHONG HỎA GIA NHÂN LY VI HỎA 


Huynh đệ mão mộc . 
Tử tôn tỵ hỏa o ứng 
Thê tài mùi thổ X 
Phụ mẫu hợi thủy . 
Thê tài sửu thổ .. thế 
Huynh đệ mão mộc. 


Tử tôn tỵ hỏa . thế 
Thê tài mùi thổ .. 

Quan quỷ dậu kim . 

Phụ mẫu hợi thủy . ứng 
Thè tài sửu thổ .. 

Huynh đệ mão mộc. 


Tỵ hỏa là dụng thần, nguyệt kiến sinh, nhật thin hợp tức là bệnh có 
thể chữa dược. Nhưng không may nguyệt kiến dần, nhật kiến thân và dụng 
thần tỵ hỏa tạo thành tam hình nên bệnh trở nên nguy, về sau kết quả là 
chết ở giờ dần ngày dần. 


Tham sinh vong hình 

Ví dụ : Ngày đinh sửu tháng tuất đoán về bệnh của bố được quẻ "mông” 
của quẻ "khuê" 


196 



HỎA TRẠCH KHUÊ 
Phụ mẫu tỵ hỏa . 
Huynh đệ mùi thổ .. 

Tử tôn dậu kim o thế 
Huynh đệ sửu thổ .. 
Quan quỷ mão mộc . 
Phụ mẫu tỵ hỏa o ứng 


SƠN THỦY MÔNG 

Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy .. 

Huynh đệ tuất thổ .. thế 
Phụ mẫu ngọ hỏa .. 
Huynh đệ thin thổ . 

Quan quỷ dần mộc .. ứng 


Quẻ này phụ mẫu động ra dần mộc, vốn là tưóng hình, nay ty hỏa tham 
sinh mà vong hình. 


Tham hợp vong hình 

Vỉ dụ : Ngày kỷ hợi tháng thin 
quẻ "tỉ". 

THỦY ĐỊA TỶ 
Thê tài tý thủy .. ứng 
Huynh đệ tuất thổ o 
Tử tôn thân kim .. 

Quan quỷ mão mộc o thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa .. 

Huynh đệ mùi thổ .. 


đoán bệnh của vợ được quẻ "khiêm" của 

ĐỊA SƠN KHIÊM 

Tử tôn dậu kim .. 

Thê tài hợi thủy .. thế 
Huynh đệ sửu thổ .. 

Tử tôn thán kim . 

Phụ mẫu ngọ hỏa .. ứng 
Huynh dệ thin thổ .. 


Tý thủy là vợ, hào thế mào mộc động là khắc vợ, nhưng mão và tuất 
thổ cùng động mà tương hợp. Do đó mão mộc tham hợp vong hình. Bệnh của 
vợ sẽ khỏi vào ngày dậu. Đúng vào ngày dậu thê hóa tử tôn sinh trở lại. 


Vi dụ : Ngày mậu ngọ tháng thin đoán bệnh của chồng được quẻ "di" 
của quẻ "ly". 


LY VI HỎA 


SƠN LÔI DI 


Huynh đệ tỵ hỏa . thế 
Tử tôn mùi thổ .. 

Thê tài dậu kim 0 
Quan quỷ hợi thủy o ứng 
Tử tôn sửu thổ .. 

Phụ mầu măo mộc . 


Phụ mẩu dần mộc . 
Quan quỷ tý thủy .. 

Tử tôn tuất thổ .. thế 
Tử tôn thin thổ .. 

Phụ mẫu dần mộc .. 
Quan quỷ tý thủy, ứng 


Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim dộng để sinh, nhưng không 
nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, ỉại là ngày ngọ, 
thin ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm, về sau 
chết vào giờ ngọ ngày đổ. 
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Chương 10 

ĐỘNG BIỂN 


Quẻ có quẻ biến, hào có hào biến. Hào biến thì quẻ biến, hào không 
động thì không biến, có hào dộng thì có biến. Động biến còn chia ra biến 
sinh trở lại, biến khắc trở lại. Biến sinh là tốt, biến khắc là xấu. Cho nên 
"Tốt xấu sinh ra do ờ sự biến động". Hào động là bát dầu của sự việc, hào 
biến là sự việc kết thúc. 


I. SINH, KHÍC cùn ouẻ BlếN 


Quẻ biên có ; biên sinh, biến khắc, biến tuyệt, biên mộ và biến ngang 
nhau. Quẻ dại tượng tốt là tốt càng thêm tốt. Đại tượng mà xấu là xấu hoặc 
gặp tai ương. Quẻ mà khắc ít sinh nhiều là quẻ đại tượng cát. Quẻ mà sinh 
ít khắc nhiều là quẻ đại tượng hung. Đại tượng hung thì trong tháng còn cỏ 
thể chưa can gì, nhưng ra khỏi tháng dó là gặp nạn, nếu hóa khắc trở lại 
thì nạn càng to hơn. Quẻ hóa khắc trở lại thì bất luận dụng thần suy hay 
vượng đều là hung cả. Hóa khắc trở lại, ví dụ được quẻ ”càn" của quẻ "chân". 


CHẤN VI LÔI 

Thê tài tuất thổ X thế 
Quan quỷ thân kim X 
Tử tôn ngọ hỏa . 

Thê tài thin thổ X ứng 
Huynh đệ dần mộc X 
Phụ mẫu tý thủy. 


CÀN VI LÔI 
Thê tài tuất thổ . thế 
Quan quỷ thân kim . 
Tử tôn ngọ hỏa. 

Thê tài thin thổ . ứng 
Huynh đệ dần mộc . 
Phụ mẫu tý thủy . 


Chấn là mộc, càn là kim, nay quẻ biến khắc trở lại là không tốt. 
Ví dụ : Tôn mộc biến khảm thủy là sinh trở lại. 

TỐN VI PHONG KHẢM VI THỦY 


Huynh đệ mão mộc o thế 
Tử tôn tỵ hỏa . 

Thê tài mùi thổ .. 

Quan quỷ dậu kim o ứng 
Phụ mầu hợi thủy . 

Thê tài sửu thổ .. 


Phụ mẫu tý thủy .. thế 
Thê tài tuất thổ . 

Quan quỷ thân kim .. 
Tử tôn ngọ hỏa .. ứng 
Thê tài thin thổ . 
Huynh đệ dần mộc .. 
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Đó gọi là biến sinh trở lại, là dại cát. Hào biến sinh trở lại, biên khắc 
trở lại dã có những ví dụ ở trên, ở đây không nói thêm nữa. Còn về tuyệt 
mộ thù sẽ bàn đến ở phía sau. 

II. SINH, KHÁC cùn ĐỘNG, TĨNH 

Hào tĩnh nhưng vượng tướng, như người cường tráng có sức, có thể thắng 
được hào hưu tù, cũng có thể khắc dược điều hại cua hào hưu tù. 

Ví dụ : Ngày dần mão mùa xuân đoán được quẻ khôn'' 

KHÔN VI ĐỊA 
Tử tôn dậu kim .. thế 
Thê tài hợi thủy .. 

Huynh đệ sửu thổ .. 

Quan quỷ măo mộc .. ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa .. 

Huynh đệ mùi thổ .. 

Quẻ này nếu đoán về cha mẹ, hào tỵ hỏa là dụng thần. Hào sáu ba là 

mão mộc gặp lệnh của mùa xuân là đất của vượng tướng có thể sinh phụ mẫu 

tỵ hỏa, tức phụ mầu vượng tướng. Nếu là quẻ đoán cho con cháu, tử tôn dậu 
kim ở tử dịa là bị hào phụ mẫu khắc, cho nên không lợi cho con cháu. Nêu 
đoán cho anh em thì sửu mùi thổ bị mộc xuân khắc, cũng là bất lợi. 

Hào động có thể khắc hào tĩnh. Cho dù hào tĩnh vượng tướng cũng không 
thể khắc được hào động. 

Ví dụ : Tháng dần đoán được quẻ "quy muội" của quẻ đoài". 

ĐOÀI VI TRẠCH LÔI TRẠCH QUY MUỘI 

Phụ mẫu mùi thổ .. thế Phụ mẫu tuất thổ .. ứng 

Huynh đệ dậu kim o Huynh đệ thân kim .. 

Tử tôn hợi thủy . Quan quỷ ngọ hỏa. 

Phụ mẫu sửu thổ .. ứng Phụ mẫu sửu thổ .. thế 

Thê tài mão mộc . Thê tài mão mộc . 

Quan quỷ tỵ hỏa . Quan quỷ tỵ hỏa . 

Dậu kim tuy ở đất hưu tù, nhưng lâm phát dộng cho nên có thể khắc 
được vượng tướng của măo mộc. Mão mộc đương lệnh có thể khắc hai thổ của 
sửu mùi, nhưng mộc tự mình bị thương cho nên không có sức khắc thổ. Những 
cái khác cũng thế. 

Tĩnh giống như ngồi, như nằm, động giống như người đang đi có sức, cho 
nên động có thể khắc được hung. 
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IU. SINH, KHỐC, XUNG, HỢP củn ĐỘNG BlêN 


Phàm quẻ có hào động, động thì tất biến. Hào được biến ra sẽ sinh khắc 
xung hơn với hào động ban đầu, không thể khắc hào khác. Những hào khác 
và hào động ban đầu không thể sinh khắc hào vừa biến ra. 

Ví dụ : Ngày mão tháng tý đoán dược quẻ "tấn 1 ’ của qué "khôn". 

KHÔN VI ĐỊA Hỏa địa tấn 


Tử tôn dậu kim X thế 
Thê tài hợi thủy .. 

Huynh đệ sửu thổ X 
Quan quỷ mão mộc .. ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa .. 

Huynh dệ mùi thổ .. 


Phụ mầu tỵ hỏa . 
Huynh đệ mùi thổ .. 
Tử tôn dậu kim . thế 
Quan quỷ mão mộc .. 
Phụ mẫu tỵ hỏa .. 
Huynh đệ mùi thổ .. 


Dậu kim phát động, dậu là 'hào dộng. Biến ra tỵ hỏa là hào biến, hào 
biến tỵ hỏa có thể khắc trở lại dậu kim của hào gốc, chứ không thể sinh 
khắc các hào khác. Hào bốn sửu thổ động có thể sinh ra dậu kim của hào 
thế chứ không sinh khắc các hào khác. Để kìm chế hào biến chỉ có : nguyệt, 
nhật, cái sinh ra, cái khắc, cái chế ngự được, xung hoậc hợp mới kìm được 
nó. Nhật nguyệt như trời, nắm quyền sinh sát, có thể sinh khắc hào động, 
hào tĩnh, hào phi thần, hào phục thần, hào biến. Ngược lại các hào không 
thể khắc thương nhật nguyệt dược. Trong "Hoàng kim sách" nói : "Hào khắc 
lại nhật nguyệt chỉ tốn công vô ích”. Trong ví dụ này, tý thủy nguyệt kiến 
có thể khắc hào thế biến ra tỵ hỏa. Mão là nhật kiến, có thể xung khắc dậu 
kira vừa biến ra. 


IV. Am dộng 

Hào tĩnh vượng tướng, nhật thin xung là ám động. Hào tĩnh hưu tù, nhật 
thin xung gọi là nhật phá. Ám động thì có thể có vui, hoặc có điều kiêng kỵ. 
Dụng thần hưư tù, được nguyệt thần ám động tương sinh, kỵ thần ám động 
sinh nguyên thần, nguyên thần ám dộng sinh dụng thần, đó gọi là tin vui. 
Dụng thần hưu tù không có sự giúp dở, lại kỵ thần ám động khắc, đó gọi là 
hung, xấu. 

Ám động giôhg như người làm việc giấu diếm âra thẩm, phúc đến mà 
không biết, họa dêh mà không hay. Do đó nếu gặp kỵ thần ám động khắc 
thế, khắc dụng thỉ cần dề cao cảnh giác, tăng cường đề phòng, dó là biện 
pháp tốt nhất. 

VI dụ : Ngày kỷ mùi tháng dần đoán bệnh cho nữ được quẻ "sư” của quẻ 
"khôn”. 
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KHÔN VI ĐỊA 
Tử tôn dậu kim .. thế 
Thê tài hợi thủy .. 

Huynh đệ sửu thổ .. 

Quan quỷ mão mộc .. ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa X 
Huynh đệ mùi thổ .. 


ĐỊA THỦY Sư 
Tử tôn dậu kim .. ứng 
Thê tài hợi thủy .. 
Huynh đệ sửu thổ .. 

Phụ mẫu ngọ hỏa .. thế 
Huynh đệ thin thổ . 
Quan quỷ dần mộc .. 


Dậu kim tử tôn tuy ở đất hưu tù nhưng được nhật thin mùi thổ sinh. 
Hào hai là tỵ hỏa dộng lại khắc kim, may có mùi xung sửu thổ ám động, thổ 
động sinh kim nên tuy bệnh nặng nhưng không nguy hiểm. Giờ thân ngày 
mùi hôm nay sẽ được cứu giúp. Quả nhiên đã gặp danh y đên chữa. 


V. Độc PHÁT, Độc TÍNH 

Trong một quẻ 5 hào không động, chỉ có inột hào động gọi là dộc phát. 
5 hào dểu động, chỉ có một hào không động gọi là độc tĩnh. Nếu trong quẻ 
có một hào minh động, có một hào gặp nhật thin xung mà ám dộng thì cũng 
gọi là dộc phát. Độc phát, độc tĩnh chẳng qua là dùng để đoán việc thành 
bại nhanh hay chậm. Sinh thì việc thành, khắc thi việc hỏng. Tỉnh thì việc 
ứng chậm, dộng thì việc ứng nhanh. Còn muôn biết cát hung thì phải xem 
dụng thần. 

Tận tĩnh, tận phát : Trong một quẻ 6 hào yên tĩnh lại không có nhật 
thin xung động thì gọi là tận tĩnh. Cả 6 hào đều động thì gọi là tận phát. 
Tận tĩnh như hoa mùa xuân còn ôm lấy nhụy, ta không dl gì thấy dược sự 
kỳ diệu của nó. Quẻ tận phát thì như trăm hoa đã nở, ta có thể thấy được 
sự đẹp đẽ của nó nhưng hễ gặp cuồng phong là dễ tàn lụi, tổn thất ngay. 
Cho nên tĩnh thì đẹp, động thì thường xấu. Cho dù tận tĩnh hay tận phát 
dều phải lấy dụng thồn làm chủ để doán sự việc. 
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Chương 11 

SINH VƯỢNG CỦA TỨ THỜI 


Tượng quẻ, tượng hào, ngũ hành, lục thân đều có sinh, vượng, hưu, tù, 
mộ, tuyệt. Đó là lấy tiết lệnh 4 mùa của một năm, nguyệt kiến, nhật thin 
làm tiêu chí. Tượng quẻ, dụng thần lâm vưựng thì tốt, lâm hưu tù mộ tuyệt 
thì xâu. Do đó tiêt lệnh của 4 mùa, nguyệt kiến, nhật thin trong dự doán vô 
cùng quan trọng, nhát định phải nhớ thuộc. 

I. VƯỢNG TƯỚNG cùn Tứ THỜI 


Tháng giêng kiến dần, dần mộc lâm nguyệt kiến; tháng hai kiến mão, 
mão mộc lâm nguyệt kiến. Tháng giêng và tháng hai là mộc vượng, hỏa tướng 
còn kim thổ đều là hưu tù. 

Tháng ba kiến thin, thin thổ lâm nguyệt kiến. Thể sinh kim, kim là 
vượng tướng, mộc có dư khí. Những cái khác đều là hưu tù. Tháng tư kiến tỵ, 
Tỵ hỏa lâm nguyệt kiến. Tháng 5 kiến ngọ, ngọ hỏa lâm nguyệt kiến. Tháng 
4, tháng 5 hỏa vượng, thổ tướng, những cái khác đều là hưu tù. 

Tháng 6 kiến mùi, mùi thổ lâm nguyệt kiến. Thổ sinh kim, kim là vượng 
tướng, hỏa có dư khí. Những cái khác đều là hưu tù. 

Tháng 7 kiến thân, thân kim lâm nguyệt kiến; tháng 8 kiến dậu, dậu 
kim lâm nguyệt kiến. Tháng 7, tháng 8 kim vượng sinh thủy, thủy là vượng 
tưởng. Những cái khác đều là hưu tù. 

Tháng 9 kiến tuất, tuất thổ lâm nguyệt kiến. Thổ sinh kim, kim là vượng 
tướng, những cái khác đều là hưu tù. 

Tháng 10 kiến hợi, hợi thủy lâm nguyệt kiến; tháng 11 kiến tý, tý thủy 
lâm nguyệt kiến. Tháng 10 tháng 11 thủy vượng sinh mộc, mộc là vượng 
tướng. Những cái khác đều là hưu tù. 

Tháng 12 kiến sửu, sửu thổ lâm nguyệt kiến, thổ sinh kim, kim là vượng 
tướng, thủy c<5 khí. Những cái khác đều là hưu tù. 

Dụng thần lâm nguyệt kiến, nhật thin trường sinh đế vượng là được phúc 
dày. Dụng thần lâm kỵ thần là họa không ít. Nhưng dụng thần lâm vượng 
địa mà không có hào nào khắc thường là tốt. 
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Kỵ thần lâm nguyệt kiến, nhật thin, trường sinh dế vượng, mà dụng 
thần hưu tù không có cứu trự thì quẻ dó là xấu. Cái sinh phù kỵ thần là cái 
trự giúp cho cái ác; cái khắc nguyên thần là cái cản dường gây trở ngại. Kỵ 
thần bị khắc, bị chế ngự thì không xấu nữa. 

II. SINH, VƯỢNG, Mộ, TUVệT 

Từ chương II đến chương V có nói đến sinh vượng mộ tuyệt. Dưới đây 
xin nêu cụ thể như sau : 

Kim trường sinh ở tỵ, vượng ở dậu, mộ ở SỬU, tuyệt ở dần. 

Mộc trường sinh ở hợi, vượng ở mão, mộ ở mùi, tuyệt ờ thân. 

Hỏa trường sinh ở dần, vượng ở ngọ, mộ ở tuất, tuyệt ở hợi. 

Thủy thổ trường sinh ở thân, vượng ở tý, mộ ở thin, tuyệt ở tỵ. 

Nếu hào dụng thần thuộc mộc là lâm tháng hợi, hoặc ngày hợi là dụng 
thần trường sinh ở hợi, cũng tức là lâm nguyệt kiến, nhật thin là dụng thần 
gặp trường sinh. Nếu lâm tháng mão, hoặc ngày mão tức là dụng thân đê 
vượng ở mão. Nếu lảm tháng mùi hoặc ngày mùi, là dụng thần nhập mộ. 
Lâm tháng thân, hoặc ngày thân là dụng thần tuyệt ờ thân. Những cái khác 
cũng tương tự như thế. 

Hào dụng thần thuộc mộc, xuất động thành hào hợi thủy là dụng thần 
gặp trường sinh; động xuất thành hào mùi thổ là dụng thần nhập mộ; động 
xuất thành hào thân kim là dụng thần gặp tuyệt địa. Những cái khác cũng 
tương tự như thế. 

Kim tuy trường sinh ở tỵ, nhưng đòi hỏi hào kim vượng tướng, hoặc nhật 
nguyệt, hào động sinh phù. Hào kim gặp ngày tỵ, hoặc trong quẻ dộng xuất 
thành hào tỵ hỏa, hoặc là hào kim động xuất thành tỵ thì đều gọi là kim 
trường sinh. 

Nếu hào kim hưu tù vô khí lại gặp tỵ ngọ hỏa thì vẫn gọi là khắc chứ 
không thể gọi là sinh. 

Kim tuy mộ ở sửu thổ, nếu được mùi thổ xung mất sửu thổ, hoặc trong 
què nhiều thổ sinh kim thi gọi là sinh, không gọi là khắc. Hào thổ tuyệt ở 
tỵ, tất nhiên là hưu tù vô khí là tuyệt. Nếu dược hào thổ vượng tướng, hoặc 
nhật, nguyệt, hào dộng sinh phù, lại gặp tỵ hỏa thì gọi là sinh, không gọi 
là tuyệt. Tỵ hòa trường sinh ở dồn, nhật, nguyệt, hào dộng và hào mà. nó 
biến ra lại gặp thân thi gọi lồ tam hình, không gọi là sinh. 

Ví dụ : Ngày kỷ măo tháng ngọ đoán bệnh cho vợ được quẻ 'phong'' của 
quẻ "chấn". 
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CHẤN VI LÔI 

Thê tài tuất thổ .. thế 
Quan quỷ thân kim .. 
Tử tôn ngọ hỏa . 

Thê tài thin thổ X ứng 
Huynh đệ dần mộc .. 
Phụ mẫu tý thủy . 


LÔI HỎA PHONG 

Thê tài tuất thổ .. 

Quan quỷ thân kim .. thế 
Tử tôn ngọ hỏa . 

Phụ mẫu hợi thủy . 

Thê tài sửu thổ .. ứng 
Huynh đệ mão mộc . 


Hào tài thin thổ là dụng thần, mới mắc bệnh dược xung thì sẽ khỏi. 
Ngày tý sẽ khỏi. Quả đúng như thế, vì thổ vượng ở tý. 

Về trường sinh của thổ, có thổ trường sinh ở dần, có thổ trường sinh ở 
thân. Xưa nay những điều dó vẫn chưa được làm sáng tỏ. Căn cứ thực tiên, 
can chi thổ trường sinh d dần, còn hào thổ của quẻ thì trường sinh ở thân, 
trong thực tế thường ứng nghiệm như thế. 

Trên dây đã nói đến nguyên tắc vượng tướng của tứ thời, sinh vượng mộ 
địa. Trong thực tiễn dự đoán, phải dùng đến luôn nên những người mới học 
cân phải ghi nhớ câu sau : "Trường sinh nắm quyền chính". 

Thời gian của trường sinh là từ trường sinh phát triển đên trước sau của 
dưỡng, điều đó phải nhớ chắc. Quá trình chia như sau : Trường sinh, mộc 
dục, quan (đái), lâm (quan), đế (vượng), suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dưỡng. 
Những cái đó có thể là hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, hàng giờ nên phải 
dùng dụng thần mới biết được suy hoặc vượng. 

Trên đây dã nói dến mối quan hệ của vượng suy và cách phối với 12 chi. 
Mộc trường sinh ở hợi, cho nên trường sinh phối với hợi, mộc dục phối với 
tý, cứ theo chiều đó mà phối tiếp. Ví dụ mộc là dụng thân, lâm tháng hay 
ngày là dần mão, là lâm quan, đế vượng, lâm ngọ là tử, lâm mùi là nhập 
mộ. Những cái khác cũng tương tự. Độc giả nếu cảm thấy khó nhớ thì có thể 
tham khảo bảng "thập thiên can sinh vượng tử tuyệt” ở trang 119. 


III. 0ftN về NHỘP MỘ 

Thủy thổ mộ ở thin, mộc mộ ở mùi, hỏa mộ ở tuất, kìm mộ ở sửu. Nên 
thổ của thin, tuất, sửu, mùi, là mộ của vạn vật trong vũ trụ. Người ta sau khi 
mất cũng sẽ nhập mộ ở thổ. 

Mộ nhiều là hung địa, cho nên nói mộ là phần mộ, là phòng giam, là y 
viện, là động huyệt... 

Quẻ có mộ, hào cũng có mộ. Kỵ nhất là hào thế, dụng thần cùng với 
hào quan quỷ nhập nhật mộ, nhập dộng mộ hoặc động mà hóa mộ. Cùng với 
hào quan quỷ nhập mộ có nghĩa là quan quỷ trì thế và đã nhập mộ. Nếu 
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doán bệnh tật hoặc những việc hung dữ mà hào thế, dụng thẩn cùng quan 
quy nhạp mộ thì biết ngay được cát hung, tai họa. Nếu hào thế, dụng thân 
hưu tù vô khí mà bị khắc nhập mộ thì quẻ xấu ngay. Nếu hào thế, dụng thân 
vượng tướng, lại còn có sinh phù thì tức là có cứu. 

Hào thế dụng thần vượng tướng, hào mộ trực không phá thì phải chờ 
cho đen năm, tháng, hoặc ngày hào mộ được điền thực thì mới ứng diều xâu. 
Hào thế dụng thần hưu tù thì hào thế, dụng thần đến ngày tháng điền lấp 


đầy, qué mới ứng cát. 

Người đoán cầu tài, hào thế vượng gặp mộ, phải chờ đến ngày tháng 
xung mộ mới thành. Đoán hôn nhân, hào thế vượng đắc địa, lại được hào tài 
có khí mà sinh thế, hợp thế thì phải chờ dến ngày, tháng xung ra khỏi mộ 
hôn nhân mới thành. Sách xưa có nói : đoán người đi xa, nếu được dụng thân 
hóa mộ hoặc nhập mộ, dụng thân vượng tướng thì nhất dịnh sè trở về. Tôi 
trong thực tế, khi gặp hào thế, dụng thần vượng mà nhập mộ, mà đã hơn 
mọt năm chưa trở về, có lúc mấy năm mà chưa quay về, đang sống hay đà 
chết, bật vô âm tín. Đoán về cầu danh, cầu quan, hào thế vượng tướng, chơ 
đến tháng hay năm xung khai khỏi mộ là thành danh hoặc thành quan. Đoán 
người xuất hành đi xa, hào thế vượng tướng thì chờ cho đến ngày tháng xung 
khỏi mộ là được như ý. Nếu gặp hào thế hưu tù, không phá, phần nhiêu đi 
ma không về. Đoán ve bệnh, gặp hào thế vượng tướng, chờ đến ngày tháng, 
xung khỏi mộ thì bệnh khỏi. Đoán về quan họa, lao dịch, hào thế vượng tướng 
là co thể qua được. Hào thế hưu tù, không phá thì sẽ bị tròng ách vào cô, 
khó mà thoát được. Tóm lại, nếu quẻ gặp hào thế và dụng thần vượng thì chờ 
cho dến ngày, tháng, năm xung ra khỏi mộ là sê cát ngay. Nếu hào thế dụng 
thần hưu tù vô khí, không phá thì dến lúc gặp xung khai khỏi mộ là tai họa 
ập đến ngay. 

Ví dụ ; ngày tân mùi, tháng tý đoán bệnh của con được quẻ trung phù 
của quẻ "tiệm". 

PHONG SƠN TIỆM PHONG TRẠCH TRUNG PHÙ 


Quan quỷ mão mộc. ứng 
Phụ mẫu tỵ hôa. 

Huynh đệ mùi thổ .. 

Tử tôn thân kim 0 thế 
Phụ mẫu ngọ hỏa X 
Huynh đệ thin thổ X 


Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 

Huynh đệ mùi thổ .. thê 
Huynh dệ sửu thổ .. 
Quan quỷ mão mộc . 

Phụ mẫu tỵ hỏa . ứng 


Thân kim dụng thần ở vượng địa, hóa xuất thành sửu thổ ỏ mộ kho nên 
là hóa mộ. May dược nhất kiến mùi thổ xung khai mộ kho, lại được thin thô 
động để sinh dụng, giờ mùi ngày hôm nay bệnh sẽ khỏi. Quả đúng như thê. 
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Ví dụ : Ngày mậu thin, tháng ngọ 
dược quẻ "vị tế" của quẻ "đỉnh". 

HỎA PHONG ĐỈNH 
Huynh đệ tỵ hỏa . 

Tử tôn mùi thổ .. 

Thê tài dậu kim . 

Thê tài dậu kim o 
Quan quỷ hợi thủy . 

Tử tôn sửu thổ .. 


một bà cụ già đoán vận hạn của chồng 

HỎA THỦY VỊ TẾ 

Huynh đệ tỵ hỏa. ứng 
Tử tôn mùi thổ .. 

Thê tài dậu kim . 

Huynh dệ ngọ hỏa .. thế 
Tử tôn thin thổ . 

Phụ mẫu dần mộc .. 


Quan quỷ hợi thủy là dụng thần nhờ được hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, 
kim sinh thủy, liên tục sinh, thật là của nhiều quan vượng. Nhưng hào tài 
dậu kim ở tử địa lại hóa thành huynh đệ ngọ hỏa khắc trở lại, hào quan hợi 
thủy vô sinh, ỉạỉ lâm nhật mộ hóa mộ kèm theo quỷ nhập mộ nên tất sẽ bị 
đau khổ vì giam cầm. Bà cụ già nói : Chồng tôi làm chức quan không nhỏ 
nhưng tháng 3 năm nay bị bát giam, bây giờ muốn xem kết quả sẻ như thế 
nào ? Trong quẻ này phu tinh (sao chồng) hưu tù vô khí, lại lâm vượng mộ 
nên : tội rất to nhất định phải chịu hình phạt nặng. Quả đúng vì ông này 
ức hiếp dân chứng, lộng hành nên bị phạt tử hình nhưng kéo dài 2 năm. 


IV. QUVềN củn NGUVệT KIẾN 

Nguyệt kiến tức là lệnh của tháng, nắm quyền một tháng, chủ trì lệnh 
của tam tuần. Một tháng có 30 ngày thì nó nắm quyền tất cả, nó quyết định 
ý chính của mọi quẻ, kiểm soát sự thiện ác của sáu hào, theo dúng quyền 
sinh quyên sát. Nguyệt kiến có thể trợ giúp các hào suy nhược hoặc làm yếu 
các hào, chế phục sự động biến của hào, phù trợ phi thần, phục thần. Nguyệt 
kiến nắm quyền chủ soái, giúp hào suy nhược hoặc sinh hợp với hào để biến 
suy thành vượng. Sự vượng của hào có thể khắc những cái xung, hoặc hình 
phạt lại những cái phá. Nguyệt kiến cũng có thể chế phục hào biến, những 
cái phá. Nguyệt kiến cũng có the chế phục hào biến, hào động khắc chế hào 
tĩuh. Đôi với những quẻ có ẩn chứa phục thần, phi thần thì nguyệt kiến có 
thê xung khắc phi thần, trợ giúp phục thần làm cho quẻ trở nên tốt hơn. 

Nguyệt kiến hợp với hào thì tốt, hào bị nguyệt kiến xung là hào vô dụng. 

Quẻ không có dụng thần có thể lấy nguyệt kiến làm dụng thần, không 
cần tìm mượn phục thần. Nguyệt kiến nhập quẻ động làm nguyên thần là 
phúc càng to. Động mà làm kỵ thần là đã xấu càng thêm xấu. Nguyệt kiến 
không nhập quẻ thì ứng chậm, nhập thì việc ứng nhanh. 

Ví dụ : Ngày canh tuất, tháng dần, đoán cầu tài được quẻ "đại hữu". 
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HỎA THIÊN ĐẠI HỮU 
Quan quỷ tỵ hỏa . ứng 
Phụ mẫu mùi thổ .. 

Huynh đệ dậu kim . 

Phụ mẫu thin thổ . thê 
Thê tài dần mộc . 

Tử tôn tý thủy. 

Hào tài dần mộc là quẻ dụng, lâm nguyệt kiến quẻ thế nên chắc chắn 
là khắc được. Nhưng tuần này là không, nên phải chờ đến giữa tuần giáp dần 
để hào dần xuất không thì mới được. Quả đúng là ngày giáp dền thì cầu tài 
đạt được. 


V. NGUVệT PHẾ 


Tháng giêng : thân phá, tháng hai : dậu phá, tháng ba : tuất phá, tháng 
tư : hợi phá; tháng năm : tý phá; tháng 6 : sửu phá; tháng 7 : dần phá; tháng 8 
: mão phá; tháng 9 : thin phá; tháng 10 : tỵ phá; tháng 11 : ngọ phá; tháng 
12 : mùi phá. 

Nguyệt kiến xung hào là nguyệt phá. Ví dụ tháng giêng nguyệt kiến dần, 
xung hào thân ở trong quẻ thì thân gặp nguyệt phá. Những tháng khác cũng 
giải thích tương tự. Dụng thần lâm nguyệt phá là điềm rủi ro. Nguyệt, phá là 
rễ khô, gỗ mục, gặp nó thì rất khó khăn, nếu bị thương tổn lại càng thương 
tổn. Nếu quẻ có dụng thần, nhưng gặp nguyệt phá thì có cũng như không. 
Nếu quẻ có phục thần mà gặp nguyệt phá thì cũng vô dụng. Quẻ có nhật thân 
sinh, nếu gặp nguyệt phá thì cũng không thể sinh được; quẻ có hào động làm 
thần, nếu gặp nguyệt phá thì cũng không thể bị hại được. Nếu quẻ có hào 
biến mà gặp nguyệt phá thì không thể khắc được hào dộng. Cần chú ý tuy 
hiện tại bị nguyệt phá nhưng ra khỏi tháng đó thì không bị phá nửa. Hôm 
nay đang bị phá, nhưng ra khỏi ngày tuần không thì không bị phá nừa. Hoặc 
đến ngày phùng hợp thì cũng không bị phá nừa. Sự ứng nghiệm của quẻ nêu 
gần thì tính theo ngày, nếu xa thì tính theo tháng, năm. 


Ví dụ : Ngày mậu tý, tháng thin, 
quải” của quẻ "càn". 

CÀN VI THIÊN 

Phụ mẫu tuất thổ o thế 
Huynh đệ thân kim . 

Quan quỷ ngọ hỏa . 

Phụ mẫu thin thổ . ứng 
Thê tài dần mộc . 

Tử tôn tý thủy . 


đoán hôm nào thì cha trở về, được quẻ 

TRẠCH THIÊN QUẢI 
Phụ mẫu mùi thổ .. 

Huynh đệ dậu kim . thế 
Tử tôn hợi thủy . 

Phụ mẫu thin thổ . 

Thê tài dần mộc . ứng 
Tử tôn tý thủy . 
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Phụ mẫu tuất thổ lồ dụng thần, lâm nguyệt phá, lại không có nhật thần 
và không có hào động sinh nên thực tế là bị phá. Những hào phụ mẫu trì 
thế, động, có tượng di động, ngày mão có thư, ngày ngọ mùi tất sẽ trỏ về. 
Quả đung thế ! ngày măo được thư, tức là ngày phá mà gặp hợp; ngày mùi 
trở về, hào phụ mẫu hóa mùi thổ tuần khồng, là ngày ra khỏi không (xuất 
không) nên đã ứng nghiệm. 

Ví dụ : Ngày Giáp tuất, tháng thận đoán có dược lên chức không, được 
quẻ "bóc" của quẻ "cấn”. 

CẤN VI SƠN 

Quan quỷ dần mộc . thế 

Thê tài tý thủy .. 

Huynh đệ tuất thổ .. 

Tử tôn thân kim o ứng 
Phụ mẫu ngọ hỏa .. 

Huynh đệ thin thổ .. 

Dần mộc quan quỷ là quan tinh trì thế mà gặp tuyệt, lại gặp tuyệt phá, 
hào ứng thân kim lâm nguyệt kiên, dộng để khác hào thế, dó là tượng đại 
hung. Hào ứng khắc hào thế là có người dối dịch, không nhửng không được 
thăng chức mà còn phải để phòng tai họa. Quả đúng ngày thán tháng đó vì 
quyền cao tham của, gặp dư luận lên án mà tự sát. 

Hào tĩnh không động lại không có nhật thin, hào động trự giúp, lại trực 
tuần không hưu tù vô khí, đã thê' lại còn gặp nguyệt kiến, nhật thin và hào 
động khắc làm hại nên đây là phá thật. 

VI. lệNH CỦA NHỆT KlấN 

Một tháng có 30 ngày, trong sự sắp xếp thiên can địa chi cỏ quy luật 
âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa. Nhật kiên tức là tý, SỬU, dần mão, 
thin, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất hợi chu kỳ lặp đi lặp lại của 12 chi. Địa 
chi là chủ của một ngày, là tiêu chí cụ thể, ngũ hành sinh vượng mộ tuyệt 
của 6 hào trong quẻ, là căn cứ quan trọng để đoán sự thành bại của sự việc 
trong dự đoán. 

Nguyệt kiến nắm quyền của ba tuần, nhưng lại chia ra xuân hạ thu đông, 
có sự khác nhau của sinh, vượng, mộ, tuyệt của bốn mùa. Nhật kiên thì không 
như thế, nhật kiến tứ thời đều vượng, nhật kiến là chủ tể của 6 hào, là lệnh 
của 1 ngày, nắm quyền sinh sát của ngày dó. Nó ngang quyền, ngang công 
với nguyệt kiến. 
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Dụng thẩn cửa quỉ mà dược nhật kiến sinh, dược hào dộng sinh hoặc 
được hợp thì dụng thần dà vượng lại càng vượng; nếu dựng thả >1 hưu tù.mà 

được nhật kiến thì giông như mím non bị hạn lâu ^ 

biến sự nguy khôn thành V6 hại. Nhật kiến sinh trợ nguyên thần thì mọi việc 

càng thêm trôi chảy. 

Dụng thần bị nhặt kiến khắc, nhật kiến xung nhật kiến hình phạt là 
điềm không lội. Dụng thán vượng mà dược nguyệt kiến sinh tM còn cd thê 

đôi dịTh được, dung thần mà hưu tù suy nhược thì như đâ tuyết cùn thêm 
sương, dã xấu càng thêm xấu. 

Nhật thin xung vượng tướng của hào tĩnh là ám dộng, thì càng mạnh 
thêm. Hào tĩnh hưu tù, suy nhược mà gặp nhật thin xung khắc là nhật phá, 
hào phá và trở thành vô dụng. 

Hào gặp tuần không lại gặp thêm nhật kiến xung thì lại 1 trò nên có ích, 
trường hợp như thế gọi là xung mất cái không dê' trở thành cái thực. Hào 
gặp họp bị nhật kiến xung gọi là chỗ hợp bị xung Hung thần chí 1 họp nừmg 
gặp dược xung con cát thẩn chỗ hạp thì không nên xung. Tóm lại, hào him 
tủ suy nhược mà gặp lệnh cùa nhật kiến thi có thề dưạc sinh đư?c họp.^ục 
phù đuực ngang hòa. Hào vượng mà gặp nhật kiến thìcó thể khắc,^xung. 
hình phạt. Hào gặp nguyệt kiến, nếu bị nhặt xung thì không ly tán gập khác 
thì không bị hai Hào gập nhặt kiến thì dù bị nguyệt xụngcũng không b 
phá, nguyệt khắc không bị tổn thương, nếu bị hào dộng khắc không bị 
hài. nếu bị hóa khác trỏ lại cũng không bị họa. Nhưng phải chd ý : nguyệt 
Binh nhật khắc thi phải xem kỹ mức dộ xung khắc và pkải xeni còn có hào 
nào xung khắc dụng thần không. Nếu gặp nhật sinh nguyệt. khắc : thị phái 

xem có hào động sinh phù dụng thần không. Quyền của nguyệt kiến không 
thể bị xung tan Nguyệt khắc nhật sinh mà gặip được sự phù trụ thì càng 
vượng; Nguyệt sinh nhật khắc mà gặp phải sự khắc hại thì càng suy. 

Ví dụ : Ngày bính dần, tháng thân, đoán bệnh được quẻ "tiết" của quẻ 


truân". 

THỦY LÔI TRUÂN 

Huynh đệ tý thủy .. 
Quan quỷ tuất thổ . ứng 
Phụ mầu thân kim .. 
Quan quỷ thin thổ .. 

Tử tồn dần mộc X thê' 
Huynh đệ tý thủy. 


THỦY TRẠCH TlẾT 

Huynh đệ tý thủy .. 

Quan quỷ tuất thổ . 

Phụ mẫu thân kim .. ứng 
Quan quỷ sửu thổ .. 

Tử tôn mão mộc . 

Thê tài tỵ hỏa thế 


Hào thế lâm nhật kiến, tuy lâm nguyệt phá lại tử tôn lâm nhật kiến 
nên những sự hiểm họa đều lưđt qua không dáng kể. Hơn nữa còn dươc hào 
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mà hóa tiến thần, nên ngày mão thì bệnh giảm. Quả đúng ngày 
Ví du : Ngày ất dậu, tháng dần, doán thi có đồ không, dược quẻ di của 


dộng phù trợ 
mão thì dậy dược. 

Ví dụ 
què "bôn". 

SƠN HỎA BÔN 
Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy .. 

Huynh dệ tuất thổ .. ứng 

Thê tài hợi thủy o 

Huynh dệ sửu thổ .. 

Quan quỷ mão mộc . thê 


SƠN LÔI DI 
Quan quỷ dần mộc. 

-Thê tài tý thủy .. 

Huynh đệ tuất thổ .. thế 
Huynh đệ thin thổ .. 
Quan quỷ dần mộc .. 

Thê tài tý thủy . ứng 


Hào thế mão mộc có quan tinh trì thế, nhật kiến xung là ám động, lại 
được hào tài hợi thủy động để sinh thế, hào thế lại hóa sinh trở lại cho nên 
nhất định thi đỗ. Quả đúng ngày tý thì được tin thi dậu cao. 

Nhật kiến khắc hào thì rất tai họa, hào khắc nhật kiến thì uổng công 
vô ích. Nhật, nguyệt như trời và vua, 6 hào như thần dân. Nhật, nguyệt có 
thể hình phạt, xung khắc, làm hại các hào còn các hào không thê khắc lại 
nhật, nguyệt. 


VII. TUÂN KHÔNG cùn HÙO 

Giáp tý tuần không ở tuất hợi; Giáp tuất tuần không ở thân, dậu; 

Giáp thản tuần không ở ngọ, mùi; Giáp ngọ tuần không ở thin, tỵ; 

Giáp thin tuần không ở dần, mão; Giáp dần tuần không ở tý, sứu. 

Tháng có ba tuần : thượng tuần, trung tuần, hạ tuần. Tuần không là 
nhật kiến gặp Giáp tý, tức là tuần giáp tý, nhật kiến gặp giáp tuất là tuần 

giáp tuất. Cũng tức là nói bắt đầu từ ngày nhật kiến giáp tý này đếm đến 

ất Sửu, bính dần, đinh mão, mậu thin, kỷ tỵ, canh ngọ, tân mùi, nhâm thân, 
quý dậu cộng tất cả 10 ngày. 10 ngày này dều nằm trong tuần giáp tý. Nêu 
gieo quẻ vào 1 trong 10 ngày này, nếu trong quẻ có hai hào tuất hợi thì là 
tuần không. Tuần không tức là trong tuần giáp tý không có hai ngày tuât 
hợi. Những trường hợp còn lại cũng hiểu tương tự. 

Bàn về tuần không, từ ngày xưa dã có rất nhiều phái khác nhau, như 
chân không, giả không, dộng không, xung không, điền không, vô cớ tự không, 
mộ không, tuyệt khống, hại không, phá không, v.v... làm cho người đời sau 
không the nào nắm vững được. Nhà dịch học đại sư bát quái dời nhà Thanh 
là Thánh Dã Hạc cũng đã từng bàn luận rất kỹ về Tuần không. Qua kinh 
nghiệm thực tế chứng tỏ lý lẻ của ông rết chính xác. ông nói : 'Vượng không 
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phải là không, động không phải là không, có nhật kiến hào động sinh phù 
không phải là không, động mà hóa không, phục mà vượng tướng đều không 
phải là không. Chỉ có nguyệt phá là không, có khí mà không động là không, 
phục mà bị khắc là không, chân khống là không. Chán không nghía là xuân 
tho, hạ kim, thu mộc, tam đông gặp hỏa là chân không". Ngày tuần không, 
chân không thì không phải là không, giờ ra khỏi tuần cũng không còn là 


không nữa. 

Ví dụ : Ngày canh tuất, tháng 
quẻ "sư" của quẻ "tiết". 

THỦY TRẠCH TIỀT 
Huynh đệ tý thủy .. 

Quan quỷ tuất thổ o 
Phụ mẫu thânkim .. ứng 
Quan quỹ sửu thổ .. 

Tử tôn mão mộc . 

Thê tài tỵ hỏa o thế 


sửu đoán con đi xa bao giờ trở về, được 

ĐỊA THỦY SƯ 

Phụ mẫu dậu kim .. ứng 

Huynh đệ hợi thủy .. 

Quan quỷ sửu thổ .. 

Thê tài ngọ hỏa .. thế 
Quan quỷ thin thể . 

Tử tôn dần mộc .. 


Hào tử tôn mão là dụng thần, hào dụng lâm nhật kiến hợp, có việc ràng 
buộc. Trong tuần giáp thin, dần mão tuần không, chờ cho giáp dần xuât không 
tất sẽ trở về. Quả dúng như thế, ứng ngày giáp dần, dần mộc xuất không 
nên không phải là không nữa, hào thế lại hóa thành dần mộc sinh thế. 


V/ dụ : Ngày giáp tý, tháng tuất, có 1 người đến xin đoán về quan vận, 
dược quẻ "tụy" của quẻ "tụng". 

THIÊN THỦY TỤNG 
Tử tôn tuất thổ o 


Thê tài thân kim . 
Huynh đệ ngọ hỏa . thê 
Huynh đệ ngọ hỏa .. 

Tử tôn thin thổ o 
Phụ mẫu dần mộc .. ứng 


TRẠCH ĐỊA TỤY 
Từ tôn mùi thổ .. 

Thê tài dậu kim . ứng 
Quan quỷ hợi thủy. 

Phụ mẫu mão mộc .. 
Quan quỷ tỵ hỏa .. thế 
Tử tôn mùi thổ .. 


Trong mệnh không có quan nên khó được quan tinh sinh thê tn the, 
nay là thế lâm nguyệt mộ nhật phá, lại hóa khắc trở lại, do đó không những 
không có quan mà ngược lại còn rất xấu. Nay tuần không xuât nguyệt sẽ gập 
nạn, đề phòng tháng hợi gặp tai họa do việc quan. Người ấy không tin, nói 
rằng : cấp trên rất tin và có ý định dùng tôi, rất coi trọng tôi làm sao lại 
có tai họa được ? Kết quả người này đi cửa sau cho nên ngày hợi bị bắt giam, 
tống ngục. 
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chương 12 

PHẢN NGÂM, PHỤC NGÂM, QUY HồN, 
DU HỒN VÀ THÂN QUẾ 

I. PHẢN NGÂM cùn Hfto, cùn cric ọuẻ 


Quẻ có phản ngâm của quẻ, hào có phản ngâm của hào. Phản ngâm tức 
là trong thực tế quẻ biến thành xung khắc, hào biến thành xưng khắc. Phản 
ngâm của quẻ là quẻ nội, ngoại động mà phản ngâm. Có càn biến thành tôn, 
tốn biến thành càn; khảm biến thành ly, ly biến thành khảm; chấn biến 
thành đoài, doài biến thành chấn; khôn biến thành cấn; cấn biến thành khôn. 
Hai quẻ khôn và cấn đều là thổ, vì sao lại tương xung ? "Bốc phệ chính tôn” 
nói : "Quẻ cấn tọa ở đông bắc, phía hữu của cấn có sửu, phía tả của cấn có 
dần; quẻ khôn tọa ở tây nam, phía hữu của khôn có mùi, phía tả của khôn 
có thân. Hai quẻ đối nhau, có sửu mùi tương xung, dần thân tương xung". 

Phản ngâm của hào là què nội và quẻ ngoại phản ngâm. Ví dụ : tý biến 
thành ngọ, ngọ biến thành tý... sửu biến thành mùi, mùi biên thành sửu; tỵ 
biến thành hợi, hợi biến thành tỵ; thin biến thành tuất, tuất biến thành 
thin. Phản ngâm của hào khác với phản ngâm của quẻ ở chỗ : quẻ biến phản 
ngám tức là quẻ biến tương khắc. Như càn biến tốn là kim khắc mộc. Còn 
sáu hào trong quẻ không nhất định biến thành tương xung tương khắc. Phản 
ngâm của hào tức là quẻ và hào của quẻ đều đồng thời biến thành tương xung 
tương khắc. Ví dụ : Khôn biến thành tốn, tốn biến thành khôn, quan biến 
thành thăng, thăng biến thành quan, v.v... Các hào trong quẻ phát sinh cái 
này xung, cái kia khắc. Dưới đây xin cử ví dụ quẻ khôn biến thành quẻ tốn. 


KHÔN VI ĐỊA 
Tử tôn dậu kim X thế 
Thê tài hợi thủy X 
Huynh đệ sửu thổ .. 

Quan quỷ mão mộc X ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa X 
Huynh dệ mùi thổ .. 


TỐN VI PHONG 
Quan quỷ mão mộc . thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa . 

Huynh đệ mùi thổ .. 

Tử tôn dậu kim . ứng 
Thê tài hợi thủy . 

Huynh đệ sửu thổ .. 


Phàm các quẻ biến tương khắc thì ngũ hành của hào dều biến thành 
tương xung tương khắc gọi là sự phản ngâm của hào. Ngũ hành của các hào 
trong hai quẻ khôn và tốn này đều tương xung tương khắc cho nên gọi là 
phản ngâm. 
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Què phản ngâm còn chia ra : quẻ ngoại phản ngâm, quẻ nội không biến 
và quẻ nội phân ngâm, quẻ ngoại không biến. 


Ví dụ trường hợp : quẻ ngoại phản ngâm, quẻ nội không biến động. Như 
quẻ "sư" của quẻ "hoán". 


PHONG THỦY HOÁN 


ĐỊA THỦY SƯ 


Phụ mẫu mão mộc o 
Huynh dệ tỵ hỏa o thế 
Tử tôn mùi thổ .. 

Huynh đệ ngọ hỏa .. 

Tử tôn thin thổ . ứng 
Phụ mẫu dần inộc .. 


Thê tài dậu kim .. ứng 
Quan quỷ hợi thủy .. 

Tử tôn sửu thổ .. 

Huynh đệ ngọ hỏa .. thế 
Tử tôn thin thổ . 

Phụ mẫu dần mộc .. 


Đó gọi là quẻ ngoại động, quẻ nội không biến động, nên các hào của quẻ 
ngoại tương khắc, gọi là quẻ ngoại phản ngâm. 


Ví dụ : về trường hợp quẻ nội phản ngâm, quẻ ngoại không biến động. 
Như quẻ "khôn" biến thành qưẠ "thăng". 


KHÔN VI ĐỊA 
Tử tôn dậu kim .. thế 
Thê tài hợi thủy . 

Huynh dệ sửu thổ „ 

Quan quỷ mảo mộc X ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa X 
Huynh dệ mùi thổ .. 


ĐỊA PHONG THẢNG 
Tử tôn dậu kim .. 

Thê tài hợi thủy .. 
Huynh đệ sửu thổ .. thế 
Tử tôn dậu kim. 

Thê tài hợi thủy . 

Huynh đệ sửu thổ .. ứng 


Đó gọi là quẻ nội động, quẻ ngoại không biến, nên các hào của quẻ nội 
xung khắc lẫn nhau, là quẻ nội phản ngâm. Bất kể là quẻ phản ngâm hoặc 
quẻ nội phản ngâm, hoặc quẻ ngoại phản ngâm chỉ là địa chi cửa các hào 
trong quẻ phát sinh xung khắc, còn vđỉ lục thân thì không cố quan hệ gì. Lúc 
què biến, lục thân vẫn sắp xếp theo lục thân của quẻ chủ. 

Khi gộp quẻ v& hào dểu phản ng&m thỉ dó ỉầ điềm nội, ngoạỉ không yẽn. 
Quẻ ngoại phản ngâm là bốn ngoài không yên, quẻ nội phản ngâm là bân 
trong khống yân. Khỉ đoán quan hệ giữa mình và sự việc quỗ nội phàn ng&m 
là mình loạn, còn người khác hay sự việc ổn định. Quẻ ngoại phản ng&m thì 
ngược ỉại. Tóm lụi khi gặp quẻ phàn ngâm thì mọi việc đều không thuận. Nếu 
có dụng thần hóa khác trd lại thi quẻ trở thành khác nôn là điềm xấu. 

Ví dụ : Ngày nhâm thân, tháng mão, doán di nhậm chức dược quẻ "tỉnh" 
của quẻ "tỷ". 
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THỦY ĐỊA TỶ 
Thê tài tý thủy .. ứng 
Huynh đệ tuất thổ . 

Tử tôn thân kim .. 

Quan quỷ mão mộc X thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa X 
Huynh đệ mùi thổ .. 


THỦY PHONG TỈNH 
Thê tài tý thủy .. 

Huynh đệ tuất thổ . thế 
Tử tôn thân kim .. 

Tử tôn dậu kim . 

Thê tài hợi thủy . ứng 
Huynh đệ sửu thổ .. 


Hào thế quan quỷ mão mộc lâm nguyệt kiến, không nên hào thế hóa 
dậu kim khắc trở lại, vì như thế là xấu. Quẻ nội lại phản ngâm di mà không 
trở về là điềm dữ, nên không di là thượng sách, về sau di rồi quay trở về 
cho nên đi cũng như không đi. Nhưng khi biết được chức quan phủ còn rất 
thiếu người nên đã đến nhậm chức. Đến tháng 7 thành đó bị công phá mà 
chết. 


Ví dụ : Ngày ất hợi, tháng mão 
cua quẻ "lâm". 

ĐỊA TRẠCH LẰM 
Tử tôn dậu kim X 
Thé tài hợi thủy X ứng 
Huynh đệ sửu thổ .. 

Huynh đệ sửu thổ .. 

Quan quỷ mảo mộc . thế 
Phụ mẫu thị hỏa , 


đoán thăng chức dược què "trung phù" 

PHONG TRẠCH TRƯNG PHÙ 
Quan quỷ mão mộc . 

Phụ mầu tỵ hỏa . 

Huynh dệ mùi thổ .. thế 
Huynh đệ sửu thổ .. 

Quan quỷ măo mộc. 

Phụ mồu tỵ hỏa . ứng 


Hào thế quan quỷ lầm nguyệt kiến, lại trường sinh ở nhật kiến nên nhất 
định thăng chức lên cao. Quả đúng tháng dó từ Giang Tây tháng chức sang 
tỉnh Sơn Đông, chưa dầy 1 nâm lại nhậm chức trở lại tỉnh Giang Tây. Như 
thế là vì quẻ ngoại phản ngâm, nên đi rồi quay trở lại. 


II. PHỤC ngAm củr hAo, cùn Què 

Phục ngâm của quẻ là quẻ biến, địa chi ngũ hành của 6 hào không hiến. 
Quẻ có nội, ngoại phục ngâm. Quẻ ngoại phục ngâm và quẻ nội phục ngâm 
có 3 loại : 

+ Quẻ nội phục ngâm cô ỉ "càn" và "chấn", "vô vọng" và "đại tráng". Các 
hào của các quẻ dó bắt đầu từ tý dần thin ngọ thân tuất biến lặp lại tý dần 
thin ngọ thân tuất. Dưới dây lấy "càn" biến thành quẻ "chấn" làra ví dụ. 


214 



CÀN VI THIÊN 
Phụ mảu tuất thổ 0 thê' 
Huynh đệ thân kim o 
Quan quỷ ngọ hỏa . 

Phụ mẫu thin thổ o ứng 
Thê tài dần mộc o 
Tử tôn tý thủy. 


CHẤN VI LÔI 
Phụ mẫu tuất thổ .. thế 
Huynh đệ thân kim .. 
Quan quỷ ngọ hỏa . 

Phụ mẫu thin thổ .. ứng 
Thê tài dần mộc .. 

Tử tôn tý thủy. 


Quẻ ngoại, quẻ nội phục ngâm, tức là địa chi, ngũ hành của 6 hào trong 
quẻ nội, quẻ ngoại không biến. 


Quẻ ngoại phục ngâm có : -hằng" và "cấu ', "tiểu quá" và "độn", "quy muội" 
và "lý", "phong" và "đồng nhân", "tụng" và "giải", "phủ" và "dự". Quẻ ngoại hồ 
biến các hào từ ngọ thân tuất biến lập lại ngọ thân tuất. Ví dụ quẻ "phủ" 
biến thành quẻ "dự". 


THIÊN ĐỊA PHỦ 
Phụ mẫu tuất thổ o ứng 
Huynh đệ thán kim o 
Quan quỷ ngọ hỏa. 

Thê tài mão mộc .. thế 
Quan quỷ tỵ hỏa .. 

Phụ mẫu mùi thổ .. 


LỒI ĐỊA Dự 
Phụ mẫu tuất thổ .. 

Huynh đệ thân kim .. ứng 
Quan quỷ ngọ hỏa. 

Thê tài mão mộc .. 

Quan quỷ tỵ hỏa .. thế 
Phụ mẫu mùi thổ .. 


Quẻ ngoại phục ngâm tức là quẻ ngoại biến, dịa chi ngũ hành các hào 
của quê không biến. 

Quẻ nội phục ngâm có : "truân" và "nhu", "thái" và "phục", "đại hữu" và 
"phệ hạp", "tùy" và "quải", "đại súc" và "di", "tiểu súc" và "ích". Các hào trong 
quẻ nội từ tý đần thin biến lặp lại tý dần thin. Ví du : quẻ "tiểu súc" và quẻ 
"ích". 


PHONG THIÊN Tiểu súc 
Huynh đệ mão mộc. 

Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thể .. ứng 
Thê tài thin thổ 0 
Huynh đệ dần mộc 0 
Phụ mẫu tý thủy . thế 


PHONG LÔI ÍCH 
Huynh đệ mão mộc . ứng 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ .. 

Thê tài thin thổ .. thế 
Huynh đệ dần mộc .. 

Phụ mẫu tý thủy. 


Quẻ nội phục ngâm là quẻ nội biến, địa chi ngủ hành các hào của quẻ 
không biến. 

Quẻ phục ngâm thì sự biên hóa lục thân của nó vẫn sắp xếp theo phương 
pháp lục thân của quẻ chủ. 
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Quẻ phục ngâm đều chủ vế tưạng lo lắng, âm thầm. Nếu què nội phục 
ngâm thì sự lo lắng à quẻ nội; quê ngoại phục ngâm thì sự lo 
ngoại. Nếu cả nội ngoại đều phục ngảm thi cả hai què đều có sự lo ắng 
thoang gặp những việc không vừa lòng. Đoán những quẻ như thê, nêu quẻ 
nội phục'ngâm là mình không thoải mái, nếu què ngoại phục ngâm là dô, 
tượng không thoải mái. Muốn biết quẻ lành hay dữ tu phải xem dụng thẩn 
sinh hay khắc và phải xem kỹ dụng thần, phục thẩn cố phục ngâm không. 

Vi dụ : Ngày ất mão, tháng thân, doán khi quân giặc hành quân đến 
thì lánh Ồ chỗ nào, được quẻ "tráng'' của quẻ "vô vọng". 

THIÊN LÔI VÔ VỌNG LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG 


Thê tài tuất thổ o 

Quan quỷ thân kim o 
Tử tôn ngọ hỏa . thế 
Thê tài thin thổ X 
Huynh đệ dần mộc X 
Phụ mẫu tý thủy . ứng 


Thê tài tuất thổ .. 

Quan quỷ thân kim .. 
Tử tôn ngọ hỏa . thê 
Thê tài thin thổ. 
Huynh đệ dần mộc. 
Phụ mầu tý thủy . ứng 


Quẻ gặp nội, ngoại đều phục ngâm nên nỗi lo chồng chất. Nay nhờ có 
tử tôn trì thế nên trăm nghìn tai họa đều tan cả. Hào ứng tý thủy là phụ 
mẫu được nguyệt kiến sinh phụ mẫu, nhật kiến sinh thê, cho nên bản thân 
minh và phụ mầu bình yên. Nhưng huynh đệ dần mộc phục ngâm, gặp nguyệt 
phá nên huynh đệ gặp việc xấu. về sau mẹ lánh ở p^a Mn tMn lánh 
ở phía dông, deu nhờ nguyệt, nhật kiến sinh nên vô sự. Còn em tr?.i luôn gọi 

bỏ' mẹ nên dọc đường bị hại. 

Ví dụ : Ngày giáp ngọ, tháng thân, doán bố ở xa có bình yên không ? 
Được quẻ "hằng" của quẻ câu . 

THIÊN PHONG CẨU LÔI PHONG HẰNG 


Phụ mẫu tuất thổ 0 
Huynh đệ thân kim o 
Quan quỷ ngọ hỏa . ứng 
Huynh đệ dậu kim . 

Tử tôn hợi thủy . 

Phụ mẫu sửu thổ .. thế 


Phụ mẫu tuất thổ .. ứng 
Huynh đệ thân kim .. 
Quan quỷ ngọ hỏa . 
Huynh dệ dậu kim . thê 
Tử tôn hợi thủy . 

Phụ mâu sửu thổ .. 


Què ngoại hào tuất thổ phục ngâm, nôn bố ồ xa khống yên. Tuy ở vùng 
đó đfmg có biến, nhưng nhật kiến sinh phụ mẫu nôn bình an vô sự. Quả đdng 


như thố ! 

Vi dụ ; Ngày ất mfio, tháng dần, người à xa đoán người à nhà có bình 
yên không, được quẻ "càn" cừa quẻ "vô vọng". 
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THIÊN LÔI VÔ VỌNG 

Thê tài tuất thổ . 

Quan quỷ thân kim . 

Tử tôn ngọ hỏa . thế 
Thê tài thin thổ X 
Huynh đệ dần mộc X 
Phụ mẫu tý thủy . ứng 


CÀN VI THIÊN 
Thè tài tuất thổ . thế 
Quan quỷ thân kim . 
Tử tôn ngọ hỏa . 

Thê tài thin thổ . ứng 
Huynh dệ dần mộc . 
Phụ mẫu tý thủy . 


Quẻ nội phục ngâm, nên ở nhà không yên ổn. Nay thê tài thin thổ phục 
ngâmj lâm nhật’ nguyệt, hào dộúg khắc, nên vợ gặp tai nạn. Về sau quả thật 
vợ mất ỏ tháng thin, vì tháng thin là tháng phục ngâm. 


III. DU HỒN, ọuv HỔN 


Du hồn là đi; quy hồn là quay trở về. Trong bát quái có bàn về du hồn 
và quy hồn, nguồn gốc là quẻ của tám cung biến. Ví dụ quẻ thứ 6 của cung 
càn là "bóc", cũng tức là hào thứ 5 cùa quẻ "quan" biến thành quẻ "bóc", hào 
thế ở ngôi thứ 5 này. Lần biên thứ 6 không biến hướng lên mà lại hướng 
xuống tức là hào 4 của quẻ "bóc" biến thành quẻ "tấn". Sự biến trở xuông 
này gọi là "du\ tức là quê "du hồn". Lần biến thứ 7 này là dem 3 hào quẻ 
nọi cua quẻ "tân" từ âm biến thành dương nên gọi là quy hồn. Quẻ "du hồn" 
là quẻ thứ 7 của mỗi cung : thủy địa tấn, lôi sơn tiểu quá, thiên thủy tụng, 
trạch phong đại quá, sơn lôi di, địa hỏa minh di, phong trạch trung phù, thuy 
thiên nhu. 

Quẻ quy hồn là quẻ thứ 8 của mỗi cung. Đó là : hỏa thiên đại hữu, lôi 
trạch quy muội, thiên hỏa đồng nhân, trạch lôi tùy, sơn phong cổ, dịa thuy 
sư, phong sơn tiệm, thủy địa tỷ. 

Các quẻ du hổn và quy hồn trong sách cổ bàn đến không nhiều cho nên 
lúc đoán rất ít gặp. Trong sách "Tăng san bốc dịch" có nói : "Du hổn là đi 
ngàn dặm, tôi di việc này muốn lâu nhưng gặp quẻ du hồn thì không thể 
được lâu, tâm bết định, thay dổi thất thường". 

Quẻ quy hồn là người di không dược xa, nếu đoán cho sự việc thì có thể 
doán ngược với quẻ quy hồn. Đoán thân mệnh mà gặp què du hồn là chỗ ở 
không yên; doán người đi xa gặp què du hồn là lức di dímg lại bất định, doán 
vồ nhà cừả là thay dổi luôn, đoán về mồ mà là mồ mả không yên. 

Da Hạc giải thích quẻ du hồn, quy hồn như sau "Phải lấy dụng thần làm 
chủ, sau dó mđi tham khảo du hồn hay quy hổn. Nốu bỏ qua dụng thần sẽ 
đoán saỉ". Điểm dứ rất chỉnh xác. 



IV. than ỘU€ 


Phương pháp thân quẻ, các sách nói không giống nhau. Có sách không 
dùng thán quẻ, mà chỉ coi trọng dụng thần. Cho rằng trong 1 quẻ xem hào 
thế, hào ứng và dụng thần là được rồi, không cần phải nói đến thân quẻ. 
Nếu dụng thần không tốt mà thân quẻ tốt, hoặc thân quẻ không tốt mà dụng 
thần tốt thì lấy cái gì làm chủ ? Khi xuất hiện mâu thuẫn như thế thì khó 
mà quyêt định. Có sách lại nhấn mạnh tính quan trọng của thân quẻ. "Bốc 
phệ chính tôn" cho rằng : "Hào thân quẻ là chủ sự của quẻ. Nếu không có 
thân quẻ thì sự việc không có đầu mối, mọi việc khó thành”. Sách "Chính 
tôn toàn thư" vừa nói đến dụng thần lại vừa nhấn mạnh sự quan trọng của 
thân quẻ, nên lúc đoán phải chú ý cả hai. Tôi trong quá trình dự đoán thông 
tin chỉ dựa vào hào thế, hào ứng và dụng thần, không ứng dụng phương pháp 
thân quẻ, nhưng tôi cho rằng phương pháp thân quẻ không nên gạt bỏ hoàn 
toàn mà có thể dùng để tham khảo. 

"Âm thế bắt đầu từ tháng ngọ, dương thế bắt đầu từ tháng tý, muốn 
biết dược ý của nó, từ đầu đếm đến hào thế là được". Đó gọi là cách xác định 
thân quẻ ("Bốc phệ chính tôn”). 


"Dương thế bắt đầu từ tháng ngọ, ám thế bắt đầu từ tháng tý, muốn 
biết được ý của nó, từ dầu dếm đến hào thế là được". Đó là cách xác định 
thân quẻ (theo "Bốc phệ chính hoàn"). 

"Âm thế bắt đầu từ tháng ngọ là phương pháp định thán quẻ đô'i với 
quẻ hào âm trì thế. Tức là nói : phàm gặp quẻ hào âm trì thế thì lấy hồo 
đầu của quẻ là ngọ, hào hai là mùi, hào ba là thán, hào bôn là dậu, hào năm 
là tuất, hào sáu là hợi, đếm mải đến hào thế thì ngừng. Đó gọi là "dếm dến 
hào thế là được". Nêu hào đầu vừa đúng là ngọ hỏa trì thế vậy thì hào đầu 
chính là thân quẻ, đếm dấn hào thế là hào mùi thổ, mùi thổ tức là thân quẻ; 
đếm dến hào thế là thân, hào thân là thân quẻ; đếm đến hào thế là tuất, 
hào tuất là thân quẻ; đếm đên hào thế là hợi, hào hợi là thân quẻ. Nếu địa 
chi của hào thế không phải là hợi, hoặc không phải là địa chi muôn tìm, thì 
xem trong quẻ có hào hợi không, liêu có hào hợi thì cho dù nó ở quẻ nội hay 
quẻ ngoại, thấy hợi tức là thôn què. Dưới đây cử ví dụ minh họa : 


KHÔN VI ĐỊA 
Tử tôn dậu kim thế 
Thê tài hợi thủy .. thân quẻ 
Huynh dệ sửu thổ .. 

Quan quỷ mão mộc ., ứng 
Phụ raảu tỵ hỏa .. 

Huynh độ mùi thố „ 


THIÊN PHONG CẤU 
Phụ mẫu tuất thố . 

Huynh đệ thân kim . 

Quan quỷ ngọ hóa . ứng, 

thân quẻ 

Huynh đệ dậu kim. 

Tử tôn hợi thủy. 

Phụ mầu sửu thổ .. thấ 


PHONG HỎA GIA NHÂN 
Huynh dệ mão mộc . 

Tử tôn tỵ hỏa . ứng 
Thê tài mùi thổ .. thăn quẻ 

Phụ mẫu hợi thủy . 

Thê tài sửu thổ .. thế 
Huynh dệ mão mộc. 
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Quẻ khôn từ hào đầu là mùi thổ bắt đầu ở ngọ, hào hai là tỵ hỏa bắt 
đầu ở mùi... dếm đến hào thế dậu kim là hợi, cho nên hào thứ 5 hợi thủy là 
thản quẻ. 

Quẻ cấu hào dầu SỬU thổ là hào thế bắt đầu ở ngọ tức là ngọ lâm hào 
thế vậy ngọ là thân quẻ. Cho nên hào thứ 4 ngọ hỏa là thân quẻ. 

Quẻ gia nhân : hào đầu mão mộc bắt đầu ở ngọ, hào hai sửu thổ bắt 
đầu ở mùi, hào hai vừa đúng là hào thế nên mùi thổ trong quẻ là thân quẻ. 
Những quẻ khác cách sắp xếp cũng tương tự. 

"Dương thế còn được sinh từ tháng tý" là phương pháp để dịnh thân quẻ 
của quẻ có hào dương trì thế. Phương pháp của nó cũng giông như phương 
pháp xác định hào âm trì thế. Phàm gặp quẻ nào dương trì thế thì hào của 
quẻ bắt đầu ở tý, hào hai ở sửu, hào ba ở dần, hào 4 ở mão, hào 5 ở thin, 
hào 6 ở tỵ, cứ đếm như thế cho đến khi gặp hào thế thì dừng. Nếu hào đầu 
đúng là tý lại là hào thế, thì hào đầu tý thủy chính là thân quẻ. Hào hai trì 
thế sửu thổ tức là thân quẻ. Hào ba trì thế thì dần mộc là thân quẻ; hào 4 
trì thế thì mão mộc là thân quẻ; hào 5 trì thế thì thin thổ là thân què; hào 
6 trì thế tỵ hỏa là thân quẻ. Nếu địa chi của hào 6 không phải là tỵ hỏa thì 
trong quẻ hào có tỵ hỏa là thân quẻ. 


Ví dụ : 

LY VI HỎA 
Huynh dệ tỵ hỏa . thế, 

thân qué 

Tử tồn mùi thổ .. 

Thê tài dậu kim. 

Quan quỷ hợi thủy . ứng 
Tử tôn sửu thổ .. 

Phụ mẫu mẫo mộc . 


SƠN HỎA BÔN 
Quan quỷ dần mộc . 

Thê tài tý thủy . thốn quẻ 
Huynh đệ tuất thố .. ứng 
Thê tài hợi thủy . 

Huynh dệ sửu thố ,. 

Quan quỷ mâo mộc . thê 


SƠN PHONG CỔ 
Huynh đệ dần mộc . ứng 
thân quẻ 

Phụ mẫu tý thủy .. 

Thê tài tuất thổ .. 

Quan quỷ dậu kim . thế 
Phụ mẫu hợi thủy . 

Thê tài sửu thổ .. 


Hào đầu của quẻ Ly bắt dầu ở tý đếm đến hào thế tỵ hỏa, tỵ hỏa là 
thân quẻ. Hào đầu mão mộc của quẻ "bôn" bắt dầu ở tý, vừa đúng hào dầu 
là hào thế nên lấy hào 5 tý thủy làm thân quẻ. Hào 3 cùa quẻ "cổ" trì thế 
là dần nên hào chín trên trong quẻ ià thân quẻ. Cách xác định hai thân quẻ 
trong 1 quẻ cũng giống như trên. Ví dụ : quẻ "thăng" và quẻ "lâm”, v.v... là 
những quẻ có 2 thân quẻ : 

ĐỊA PHONG THĂNG ĐỊA TRẠCH LÂM 


Quan quỷ dậu kim .. thân quẻ 
Phụ mẫu hợi thủy .. 

Thô tài sửu thổ .. thế 
Quan quỷ dậu kim . thân quẻ 
Phụ mẫu hợi thủy . 

Thê tài sửu thổ .. ứng 


Tử tôn dậu kim .. 

Thê tài hợi thủy .. ứng 
Huynh dệ SỬU thổ .. thân quẻ 
Huynh đệ sửu thổ .. thân quẻ 
Quan quỷ mão mộc . thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa . 
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Hào đầu của quẻ "thăng" bốt đầu ở ngọ, đếm dến hào 4 là hào thế là 
dậu, nên hào dậu trong quẻ là thân quẻ. 

Hào đầu của quẻ "lâm" bắt đầu ở tý, hào hai là hào thế ở ngôi sửu cho 
nên sửu thổ là thân quẻ. 


Thân quẻ là phục thần : có quẻ không có thân quẻ, không có thân quẻ 
thì tìm trong các quẻ đầu của các cung giống như phục thần. Sau khi tìm dược 
phục thần ở trên hào thứ mấy thi viết vào bên cạnh hào cùng ngôi dó của 
quẻ chủ. Ví dụ : 

THỦY SƠN KIỂN LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG 


Tử tôn tý thủy .. 

Phụ mẩu tuất thổ . 

Phục, thân quẻ dậu kim 
Huynh đệ thân kim .. thế 
Huynh đệ thân kim . 
Quan quỷ ngọ hỏa .. 

Phụ mẫu thin thổ .. ứng 


Huynh đệ tuất thổ .. 

Tử tôn thân kim .. 

Phụ mẫu ngọ hỏa . thế 
Huynh đệ thin thổ . 
Phục, thân quẻ mảo raộc 
Quan quỷ dần mộc . 

Thê tài tý thủy . ứng 


Hào đầu cùa quẻ "kiển" bắt dầu ồ ngọ, đếm đến hào thế thần dậu là thồn 
quẻ. Nhưng trong quẻ không có hào dậu kim nên từ quẻ đoài tra dậu kim ở 
hào thứ 5 nên phục thần dậu kim viết vào bên cạnh hào thứ 5 tuết thổ của 
quẻ "kiến", dó tức là thân què. Quẻ "tráng" cùng vậy, đếm từ hào thế thứ 4 
là mão mộc, trong quẻ không có mảo mộc, nên từ quẻ khôn tra được mão mộc, 
vậy phục thần à bên cạnh hào thứ ba của quẻ tráng. Mão mộc là thân quẻ. 


Còn có quẻ không những bản thân nó không có hào thân quẻ, lúc đó 
phải dùng biện pháp mượn phục thần cũng không tra ra thân quẻ, trường hợp 
như thế gọi là quẻ không có thân quẻ. Ví dụ quẻ "đại quá" là như vậy. 

TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ 
Thô tài mùi thổ .. 

Quan quỷ dậu kim . 

Phụ mẫu hợi thủy . thế 
Quan quỷ dậu kỉm . 

Phụ mảu hợi thủy . 

Thố tài sửu thổ .. ứng 


Quẻ "đạỉ quá" hào dầu bát đầu ở tỷ đấm đến hào thế lầ mão nhưng trong 
quẻ không có mâo mộc. Từ quẻ chấn tra phục thần cũng khdng có h&o mào 
mộc. Do dó quẻ này 1& quẻ hoàn toàn khống có thân quẻ. 
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Tóm lại phương pháp tìm thân quẻ có 4 trường hợp : thứ 1 có thân quẻ; 
thứ 2 : một quẻ có 2 thân quẻ; thứ ba : lấy phục thần làm thân quẻ; thứ tư : 
hoàn toàn không có thân quẻ. Cách đoán cát của thân quẻ cũng giông như 
dụng thần phải gắn liền với âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa. Thân 
quẻ vượng tướng sinh thân quẻ thì cát, ngược lại là hung. Nhưng khi vận 
dụng có thể căn cứ tình hình cụ thể của mình, người dùng thạo thì dùng, 
không quen dùng thì thôi. Lúc đoán phải lấy dụng thần làm chính, đó là 
phương pháp chính thống. 
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chương 13 

ĐOÁN Ý CỦA NGƯỜI ĐẾN VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH 
THỜI GIAN ỨNG NGHIỆM 

I. ĐOÁN í củn NGƯỜI ĐẾN XIN ĐOÁN 


Đoán ý của người đến đoán ìà sau khi đã lập quẻ, căn cứ vào sự làm 
chủ của 6 hào để biết người ấy đến đoán việc gì- Khi dùng bát quái để đoán 
người đến cần đoán gì đó là việc rất khó. Trong lịch sử thường sau khi đả 
lập quẻ người đoán phải hỏi người kia muốn doán việc gì đê chọn dụng thần. 
Nhưng có lúc người đến đoán lại hỏi ngược lại : "Thầy xem tôi muốn đoán 
việc gì ?". Nếu kỷ thuật của thầy cao siêu thì có thể nói dược, nhưng nói 
chung là thầy không nói được ! Không nói dược cũng là điều bình thường. 
Bởi vì, người ta có trâm việc, làm sao biết được muốn hỏi việc gì. Nhưng 
người kia hỏi lại thầy cũng là điều bình thường. Cả hai không ai sai cả. 

Đoán ý của người đến xin đoán trong các sách chiêm bốc ngày xưa tuy 
có bàn đến, nhưng những kinh nghiệm trong đó không hoàn chỉnh. Trừ chương 
"Muôn biết" trong sách "Bốc phệ chính tôn" ra thì ở những sách khác rất ít 
gặp. Dưới dây xin giới thiệu chương ấy đại thể như sau : 

"MUỐN BIẾT" 

Muốn biết cha mẹ người ta bị bệnh thì trong qué Bạch hổ gặp hào hình, 
khắc. 

Muốn biết bô' mẹ người ta dang bị họa thì hào thê tài động, bị thần sát 
gây tổn thương. 

Muôn biết người ta có con không thì trong quẻ có gặp hào Thanh long, 
Phúc đức không ? 

Muô'n biết người ta không có con thì cả 6 hào không gặp thần phục. 

Muô'n biết con cháu họ đang ốm thì hào phụ mẫu động, tương khắc. 

Muốn biết con cháu họ đang gập tai họa thì Bạch hổ gặp Phúc đức. 

Muốn biết con họ chết thì hào tử tôn tuần không, vong lại gập Bạch hổ. 

Muốn biết anh em của họ mất thì dụng thần rơi vào tuần không, vong, 
gặp bạch hổ làm thương tổn. 
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Muôn biết vợ họ đang có tai họa thì hào huynh đệ động gặp bạch hố 
làm tổn thương tài thê. 

Muốn biết vợ họ có thai thì hào thê tài gặp thanh long, thêm hỉ thần. 
Muôn biết họ có vợ lẽ thì hào thê tài của 2 quẻ nội ngoại đều vượng. 
Muốn biết vợ họ bị tổn thất thì hào tài và quan quỷ đều rơi vào tuần 
không, vong. 

Muốn biết họ thua kiện thì hào quan quỷ tuần khồng, vong lại hưu tù. 
Muốn biết họ đang bị kiện tụng thì hào quan quỷ trì thế lại phù trợ cho 
chu tước, bạch hổ. 

Muốn biết nhà họ đông con trai thì lục thân có khí lại gặp thần cát. 
Muốn biết nhà họ có thêm người thì thanh long được ngôi và gặp hào 
tài vượng. 

Muôn biết nhà họ rất giàu có thì hào tài vượng lại đóng ở kho. 

Muốn biết nhà họ thêm ruộng vườn thì hào tử tôn nhập địa lại gặp câu 

trần. 

Muôn biết họ làm ân tiến tới thi hào tài vượng lại gặp thanh long. 
Muốn biết nhà họ được cua thì quẻ ngoại có tài phúc lại gập thanh long. 
Muôn biết họ sắp có tin mừng thì thanh long, phúc dức tại môn đình. 
Muôn biết nhà họ phú quý, tốt lành thì hào có thanh long vượng phúc. 
Muôn biết nhà họ nghèo hèn thì hào tài gặp hao tổn, hưu, tù. 

Muốn biết họ không có nơi nương tựa thì phúc đức rơi vào tuần không, 
vong. 

Muôn biết bếp nhà họ bị phá thì 2 hào quan quỷ đã khốn lại gặp huyền 
vũ. 

Muốn biết nhà họ nghèo đói thì hào phụ mầu vượng tướng còn gặp thanh 

long. 

Muốn biết nhà họ rách nát thì hào phụ mẫu hưu tù còn gặp bạch hố. 
Muôn biết mộ nhà họ có kết không thì bạch hổ, tuần không, vong lại 
gặp hợi tý. 

Muốn biết nhà họ có hương hda thờ cúng thì 6 hào trong quẻ không có 

hỏa. 

Muốn biết nhà họ ở đất xấu thì sáu hào trong quẻ không thấy thủy. 
Muôn biết nhà họ có 2 bếp thì trong quẻ sẽ có hai hỏa ở trong 1 chủ. 
Muôn biết nhà họ không thờ cúng thì hào kim quỷ rơi vào tuần không, 
vong. 
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Muốn biết hai gia đình ởchung 1 nhà thì trong quẻ hai hào quan quỷ 
đều vượng. 

Muốn biết 1 nhà có hai họ thì quẻ gặp hai hào phụ mẫu. 

Muốn biết gà của họ lót ổ lung tung thi phi xà nhập dậu. 

Muốn biết chó của họ sủa lung tung thì bạch xà nhập tuất lại còn gặp 

quỷ. 

Muốn biết nhà họ đang cài vã thì hào quan quỷ trì thế lại gặp chu tước. 
Muốn biết nhà họ sắp có cuộc cải vã thì trong quẻ chu tước gặp mộc 

tiếu. 

Muốn biết nhà họ hay cạnh tranh thì chu tước gặp hào huynh đệ ứng 
hay thế. 

Muốn biết nhà của họ đẻ con hư thì hào quan quỷ động gặp huyền vũ. 
Muốn biết nhà họ mất gia súc thì hào tài quan quỷ phù trợ huyền vũ. 
Muôn biết họ sắp gặp tai họa thì hào quan quỷ trì thế lại khắc thê. 
Muốn biết nhà họ bị bệnh đậu mùa thì hòa phi xà bị hòa thiêu. 

Muốn biết nhà họ có người ốm sắp chết thì dựng thần vô cứu lại nhập 

mộ. 

Muốn biết nhà họ có người trầm mình thì hào quan quỷ gặp thủy sát 
và lâm huyền vũ. 

Muốn biết nhà họ có người thắt cổ thì hào thế quỷ mộc gập kim xà. 
Muốn biết nhà họ sắp có tang thì hào quan quỷ gặp bạch hổ. 

Muốn biết nhà họ bị thất thoát thì hào ứng quan quỷ phát dộng và gặp 
huyền vũ. 

Muốn biết nhà họ mất quần áo thì câu trần, huyền vù ở liào thê tài. 
Muôn biết nhà họ mất lục súc thì hào quan quý gặp bạch hổ. 

Muốn biết nhà họ mất trâu bò thì hào 5 quan quy sứu rơi vào tuấn 
không. 

Muốn biết nhà họ mất gà thì hào dầu quan quỷ gặp huyền vũ. 

Muốn biết nhà họ không có lợn bò thì 2 ngôi SỬU hợi tuần không, vong 

hư. 

Muôn biết nhà họ không có gà chó thì hào 2 dậu, tuất tuần không, vong. 
Muốn biết nhà họ không có người đến thì hào ứng rơi vào tuần khòng 
vong. 

Muốn biết nhà ở của họ không yên ổn thì 6 hào đều động. 
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II. xóc ĐỊNH THỜI GMN ỨNG NGHlệM 


"Bát quái định cát hung, cát hung sình đại nghiệp”. Cát hung có nghĩa 
là được và mất (Hệ từ). Cát hung đô'i với Nhà nước là liên quan đến sinh tử 
tồn vong; đối với 1 đơn vị mà nói thì quan hệ đến hưng suy; đối với 1 người 
mà nói là quan hệ đến tiền đồ và vận mệnh. Cho nên cát hung liên quan 
mật thiết với từng người, do đó xưa nay. rất coi trọng. 

Mọi việc đều có cát hung, cát hung là thông tin dựa vào phương pháp 
đoán quẻ mà xác dinh. Đối với cát hung của sự việc quan trọng nhất là xác 
định chuẩn xác thời gian nó đến hay phát sinh. Thời gian này gọi là thời 
gian ứng nghiệm. Do đó việc xác định thời gian ứng nghiệm là giai đoạn cuối 
cùng cua mọi dự đoán, cũng là bước quan trọng để chứng tỏ đoán dứng hay 
sai. Xưa kia việc xác định thời kỳ ứng nghiệm rất được coi trọng nên thời đại 
nào cũng nghiên cứu và không ngừng tổng kết kinh nghiệm về mật này. Việc 
xác định đúng hay không còn tùy thuộc vào kỷ thuật dự đoán phát triển đên 
đâu. Cho nên vói tư cách là người dự đoán thông tin, không những phải nhanh 
và chuẩn nói ra sự việc cát hay hung, mà quan trọng hơn là xác định được 
sự việc khi nào xảy ra. mục đích để nếu sự việc tôt thì hướng tớí, nêu sự việc 
xấu thì lánh xa, đề phòng. Muôn đoán được chuẩn như thế đòi hỏi kỹ thuật 
phải rất cao siêu. Vì vậy chúng ta chỉ có cách khổ luyện đào sâu, mạnh dạn 
đi vào thực tiễn để tổng kết kinh nghiệm. 

Có rất nhiều cách xác định thời gian ứng nghiệm theo phương pháp đoán 
theo 6 hào. Vì vậy cách chọn phương pháp rất phức tạp. hơn nữa mỗi tinh 
huống, mỗi sự việc lại có thời gian ứng nghiệm rất khác nhau. Trong lúc tôi 
giảng bài ở các nơi, học viên đều yêu cầu tôi giảng phương pháp xác định 
thời gian ứng nghiệm theo cách đoán 6 hào. Tôi đã càn cứ vào các ví dụ cố 
và kinh nghiệm của bản thân ứng dụng trong thực tiễn quy nạp thành các 
phương pháp sau, xin giới thiệu dưới dây để độc giả tham khảo và nghiên cứu 
thèm : 

1. Thời gian ứng nghiệm cùa sinh, khắc 

Quẻ có 6 hào phô'i với lục thân, lục thân lại dùng để chọn dụng thần. 
Hào thế là mình, hào ứng là người khác hay việc định đoán. Sự ứng nghiệm 
về thời gian của việc định doán là lấy hào thế và dụng thần làm chủ, tức là 
phải xem hào nào sinh thế, sinh dụng. Để đoán cát, hung thì dụng thần của 
hào thế nên gặp sinh, không nên gặp khắc. Gặp sinh là cát, gập khắc là 
hung. Nguyên thần gặp đất trường sinh đế vượng và sinh hợp dụng thần cúa 
hào thế thì phúc lộc gia tăng, kỵ thần gặp đất trường sinh đế vượng, khắc 
hào thế thì tai họa không nhỏ. 
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1. Thời gian ứng nghiệm của sinh thế, dụng thần 

Phàm đoán việc vui mừng thì hào thế và dụng thần nên lâm nhật, nguyệt 
kiến hoặc hào động, hoặc hóa sinh trở lại. Cách định thời gian ứng nghiệm 
là : tự đoán bệnh thì lấy hào thế sửu thổ làm dụng thần, tỵ ngọ hóa làm 
nguyên thần. Có thể xác định được thời gian tỵ ngọ hoa sinh ra sửu thổ, đó 
cũng là thời gian bệnh khỏi. Nếu nguyên thần tị ngọ hỏa bị hợi tý thủy khắc 
thì phải chờ cho đến khi xung mất hợi tý thủy hoặc hợi tý thủy nhập mộ thì 
bệnh mới khỏi; nếu tỵ ngọ hỏa tuần không, nguyệt phá thì phải chờ cho đên 
khi xuất không thì bệnh mới khỏi; nếu tỵ ngọ hỏa tham hợp vong sinh thì 
phải chờ cho đến khi gặp xung mới khỏi bệnh; nếu tỵ ngọ hỏa nhập mộ, hóa 
mộ thì phải chờ đến khi nó xung hết mộ bệnh mới khỏi; nếu không thấy 
nguyên thần của tỵ ngọ hỏa xuất hiện, thì phải chờ cho đến khi xuất hiện 
mới ứng r.ghiệm được; nếu nguyên thần của tỵ ngọ tĩnh mà không động thì 
phải chờ cho đến khi gặp tỵ ngọ hỏa mới ứng nghiệm. 

2. Thời gian ứng nghiệm khi hào thế, hào dụng đểu bị khắc. 

Đoán sự việc cát hung mà thế và dụng đều bị khắc là hung. Nhưng không 
thể nhất luật coi rằng khi nào cũng hung mà cần xem kỷ cần đoán việc gì. 
Nếu đoán người đi xa khi nào trở về, quẻ có dụng thần khắc thế tức là sẽ 
trờ về. Đó là một kinh nghiệm phải nắm chắc. Nếu dụng thần không khắc 
thế thì người di xa chưa trở về được. Nếu đoán về kiện tụng lấy hào quan 
quý làm dụng thần, quan quỷ là người ta khắc inình, nếu dụng thần quan 
quỷ bị khắc thì không những không hung, ngược lại còn tốt cho mình. 

Phàm khắc thế, khắc dụng đều là kỵ thần. Thế, dụng là mộc, kỵ thần 
tất phải là kim của thân dậu cho nên ở thời diểm thân dậu sẻ phát sinh ứng 
nghiệm tai họa. Nếu doán bệnh tật, hào thế là mão mộc, thân kim là kỵ 
thần, lảm thân dậu, nhật, nguyệt thì sẽ ứng nghiệm bị khắc; nếu thân dậu 
phối với kỵ thần được cừu thần nhật, nguyệt, hào động sinh, đó gọi là lúc 
ứng nghiệm của bị khắc, nếu thân dậu gặp tuần không, nguyệt phá thì phải 
chờ cho đến lúc xuất không gập hợp, đó là lúc bị khắc; nếu kỵ thần hóa 
trường sinh hoặc lâm lúc trường sinh, đó là lúc ứng nghiệm bị khắc; nếu kỵ 
thần thân kim hóa dậu kim tất phải đến lúc dậu kim, đỏ là lúc ứng nghiệm 
bị khắc; tức là kỵ thần hóa thoái kỵ xung. Nếu dậu kim động mà hóa thân, 
gặp dần xung động mà ứng, cũng có lúc gặp thân mà ứng. Tóm lại đoán sự 
việc cát hung, kỵ thần nên gặp mộ, nhập mộ, hóa mộ, hoặc gặp hưu tù tử 
dịa, hoặc hóa thoái, hóa tuyệt, hóa tử, hóa hợp mới tốt. 

2. Thời gian ứng nghiệm của tuần không 

Tuần không có cát, có hung. Phàm đoán cát hung gặp hào thế, dụng 
thần là tuần không thì phải chờ cho xuất không thì lúc đó sự việc mới thành. 
Đối với hung sự thì xuất không là lúc tai nạn đến. Ví dụ đoán cầu tài trong 
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tuần giáp thin, được hào tài dần măo mộc làm dụng thần, thì phải chờ cho 
đến ngày dần mão xuất không mới được của; nếu đoán bệnh tật, dần mão là 
kỵ thần phải chờ đến ngày xuất không thì tai họa sẽ đến. Dụng thần tuần 
không phát động phải đến ngày xuất tuần việc mới thành; dụng thần động 
lại gặp tuần không, hóa thì không phải chờ đến ngày xuất không sự việc mới 
ứng. Dụng thần tuần không mà gặp hợp thì phái chờ đến thời kỳ xung khai 
việc mới ứng; dụng thần tuần không mà gặp khắc thì chờ đến khi xuất không 
hoặc chế sát thì việc mới ứng; dụng thần không mà nhập mộ thì phải chfr 
đến lúc xung mộ sự việc mới ứng. 

3. Thời gian ứng nghiệm của gặp hợp 

Gặp hợp chia thành tam hợp và lục hợp. Nếu đoán việc vui thi tốt nhất 
là gặp tam hợp, lục hợp. Đoán việc lo buồn, xuất hành, người đi xa thì không 
nên gặp hợp. Lo buồn gặp hợp thì khó giải, khó kết; đoán xuất hành hay 
người đi xa gặp hợp là bị ràng buộc, muốn động mà không động được, muôn 
trở về mà bị níu kéo lại. Tam hợp, lục hợp sinh hợp hào thế, hào dụng là 
cát, khắc xung thế, dụng là hung. Nguyên thần, dụng thần nhập cục là cát; 
kỵ thần, cừu thần nhập cục là hung. Cho nên tam hợp, lục hợp có cát có 
hung. 

Tam hợp là thân tý thin hợp thủy cục. Khi đoán, nếu hôm đó trong quẻ 
dụng thần động mà thành tam hợp cục, hoặc lồm nguyệt, nhật thành tam 
hợp cục thì cát hung ứng ngay ngày hôm đó; nếu tam hợp cục bị một hào 
xung phá thì phải chờ đến lúc gặp hợp cát hung mới ứng nghiệm; nếu 1 hào 
tĩnh, 2 hào phát động thì phải chờ hào tĩnh đến ngày trực, cát hung mới 
ứng; hào tĩnh mà gặp không hoặc hào động hóa không thì phải chờ đến lúc 
xuất không sự việc cát hung mới ứng; nếu tuần không mà gặp hợp, tình mà 
gặp hợp phải chờ đến lúc xung mất thì việc mới ứng; tam hợp, lục hợp hoặc 
hợp với nhật, nguyệt, thì phải chờ đến lúc xung hợp sự việc mới ứng. Nếu 
nhập mộ hoặc động mà hóa mộ, thì phải chờ đến lúc xung mộ việc mới ứng; 
nêu hóa tuyệt hoặc có 1 hào tuyệt phải chờ đến lúc sinh vượng việc mới ứng. 

Chú ý : hào thế và hào dụng phải ở trong cục hoặc cục sinh hợp thế, 
dụng mới tốt, cục khắc thế, dụng là xấu. 

Lục hợp là loại tý hợp với sửu. Nếu dụng thần lâm mão phát động, sau 
đó gặp giờ mão, tuất thì đó là lúc ứng nghiệm. 

4. Thời gian ứng nghiệm của gặp xung 

Gặp xung là chỉ lục xung. Trong xung có hỷ, có kỵ. Phàm đoán việc vui 
không nên xung, xung sẽ ly tán; phàm đoán kiện tụng, lo buồn vì tai họa thì 
nên xung, xung sẽ ly tán, tán là cát. Đoán người mới mắc bệnh, gập xung 
thì khỏi, người bệnh lâu gặp xung thì chết. 
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Dụng thần gặp xung, ở thời kỳ gặp hợp việc sè ứng nghiệm ngay. Dụng 
thần bị xung, tuần không thì chờ đến lúc xuất không việc sẽ ứng nghiệm. 
Nếu dụng thần là dần bất dộng, sau gặp ngày tháng dần, thân việc sẽ ứng. 

5. Thời gian ứng nghiệm của tam hình 

Tam hình chủ về việc tai họa, khi quẻ gặp nó phải chú ý. Tam hình cỏ 
hai hào tương hình, cũng có 3 hào tương hình. Ví dụ dần hình phạt tỵ, tỵ 
phạt thân, thân phạt dần, tý phạt mão, mão phạt tý v.v... dó gọi là hai hào 
tương hình. Dần, tỵ, thân đều có mặt và 1 tý phạt 3 mão, 3 mão phạt 1 tý 
gọi là ba hào tương hình. 

Hào thế, dụng thẩn gặp hình thì đến lúc trực nhật việc hung sẽ ứng 
nghiệm. Ba hào có 1 hào tuần không, lúc xuất không thì việc xấu sẻ ứng. Ba 
hào có 1 hào nhập mộ, thì lúc xung mộ việc xấu sệ ứng. Ba hào có 1 hào hưu 
tù thì lúc gặp sinh vượng việc xấu sẽ ứng. 

6. Thời gian ứng nghiệm của nhập mộ 

Có 3 cách nhập mộ : hào dụng nhập mộ, động mà nhập mộ, động mà 
hóa mộ. Dụng thần không nên nhập mộ, kỵ thần nhập mộ thì tốt. Hào đụng 
trùng lặp, mừng có mộ kho thu chứa để khỏi xấu, cho nên nhập mộ có cát 
có hung. Dụng thần nhập mộ phải chờ đến lúc xung mộ thì việc mới ứng; 
dụng thần vượng mà tuần không, phá, phải chờ dẽn lúc xuất mộ việc mới 
ứng. Dụng thần trùng lặp hoặc thái quá nên bị khắc, hoặc bị mộ, thì sự việc 
có thể thành công. Nếu thổ là dụng thần, lại gặp thổ của thin, tuất, sửu, mùi, 
tức là dụng thần trùng lặp thái quá, phải chờ cho dần, mão, mộc khãc lúc 
đó việc mới ứng. Thìn là thổ của mộ kho, lúc gặp thin việc mới ứng. Đó gọi 
là dụng thần trùng lặp. 

Phương pháp đoán thời gian ứng nghiệm rất nhiều, trên đây chỉ liệt kê 
sáu loại. Tóm lại dụng thần hợp thì đoán việc ứng lúc xung khai; dụng thần 
hưu tù thì doán việc ứng vào lúc sinh vượng. Dụng thần vô khí thì đoán việc 
ứng vào lúc vượng tướng; dụng thần vượng không động đoán việc ứng vào lúc 
xung động; dụng thần có khí phát động hợp nhật thin, hoặc nhật thin lâin 
động, hoặc nhật thin sinh thế thì đoán việc ứng vào ngay ngày hõm đó; dụng 
thần bị chế khắc thì đoán việc ứng vào lúc chế sát; dụng thần đắc thời vượng, 
động lại gặp sinh phù thì đoán vào lúc sinh phù; dụng thần yên tĩnh thì đoán 
vào lúc gặp xung; dụng thần không xuất hiện thì đoán việc ứng vào lúc dụng 
thần xuất hiện; dụng thần tuần không thì đoán việc ứng vào lức xuất không. 

Phàm đoán ứng nghiệm cát hưng, có xa có gần. Xa là hàng nàm, hàng 
tháng, gần tính ngày, tính giờ. Cách chọn thời gian ứng nghiệm phái xem 
việc to hay nhỏ, việc lâu hay mau mà dịnh đoạt không thể nói chung chung. 
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chương 14 

CÁC THÔNG TIN về THẾ GIỚI Tự NHIÊN 


"Ngẩng lên bàn đến thiên văn, cúi' xuống bàn đến địa lý” {Hệ từ của 
Chu dịch). Mấy nghìn năm qua vô số sự thật đã chứng minh : Bát quái vừa 
có thể dự doán các thông tin trên trời, vừa có thể đoán các thông tin dưới 
đất, vừa có thể đoán mọi việc của con người. Đồng thời còn có thê dự đoán 
các thông tin của thế giới tự nhiên. Cho nên ta mới gọi : âm dương bát quái 
định càn khôn, sáu hào của quẻ đoán như thần. 

Thông tin thế giới tự nhiên bao la vạn tượng. Đặc biệt là sự vận động 
của các thiên thể gây ra sự biến hóa của âm dương, ngũ hành, gây ra cho con 
người bao nhiêu tai họa. Có những tai họa trực tiếp uy hiêp đến sinh mạng 
tai sản của nhân loại, vì vậy tổ tiên ta rất sớm dùng bát quát để dự đoán 
thiên nhiên và đã tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu. Dưới đây xin giới 
thiệu những kinh nghiệm đó đăng trong các sách cổ và sự thể hội cua bản 
thân để độc giả tham khảo. 

I. Dự DOtìN THỜI TlêT 

Trên kia đã bàn về phương pháp dùng tượng quẻ dể đoán thời tiết. 
Chương này sẽ nói rõ cách đùng sáu hào đế đoán thời tiêt. 

Dùng sáu hào dể đoán nắng, gió, mây mưa, cổ nhân tuy lấy hào ứng làm 
trời, hào thế làm đất, thế bị khắc tất có thay đổi. Nhưng xem qua các sách 
khi đoán thời tiết đều lấy lục thân làm chủ để chọn dụng thần và đối với 
việc mà lục thân làm chủ đều đã có những miêu tả chi tiết và có tổng kết. 

1. Hào phụ mẫu chủ về mưa 

Càn là dương, là trời; khôn là âm, là dất; càn là phụ, khôn là mầu. Âm 
dương tương hợp sẽ hóa sinh vạn vật, cho nên gọi trời đất là mẹ của vạn vật. 
Cũng tức là nói chỉ có hai khí âm dương tương hợp mới có thể khí hóa thành 
mưa, tư dưỡng vạn vật, nên phụ mẫu chủ về mưa. Sáu hào của quẻ Khôn có : 
Sương, tuyết, bang là sự kết tụ của khí, mưa cũng thế. Cho nên hào phụ mảu 
cũng chủ về : sương, tuyết, băng đá. 

1) Hào phụ mẫu tứ thời chủ về mưa, không có nghĩa là nói trong quẻ chỉ 
cần thấy hào phụ mẫu là có mưa, hoặc khồng có hào phụ mầu thì không mưa. 
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Hào phụ mẫu chủ về mưa là có điều kiện. Trong các sách "Hoàng kim sách", 
"Tăng san bô'c dịch" dều đã nói rõ vấn đề này. 

Hào phụ mẫu động thì mưa : Phụ mẫu là thiên địa, khi yên tĩnh thì 
chủ về nắng, động thì có biến, biến thì có mây dày, mù nặng, nhật nguyệt 
bị che khuất, dẫn đến mưa. Hào tử tôn chủ về nắng, hào phụ mâu khắc hào 
tử tôn, dộng mà khắc tử tôn thì lực càng mạnh. Tử tôn bị khắc tất nhiên 
chủ về mưa. Hào phụ mẫu động, lại chia ra minh động và ám dộng. Nhưng 
minh dộng và ám động đều chủ về mưa. 

Hào phụ mẫu chủ về mưa, có hào phụ mẫu trực tuần không, khi xuất 
không tất mưa; hào phụ mẫu nhập mộ, khi xung khai thì mưa, hào phụ mâu 
và hào quan quỷ tĩnh mà gặp không, lúc nhật kiến xung thì sẽ mưa. Hào phụ 
mẫu động, lại gặp nhật, nguyệt, hào động sinh phù thì sẽ có mưa như trút 
nước. Hào phụ mẫu hóa hào huynh đệ thì có mưa phi thường. Hào phụ mâu 
suy nhược, hào quan quỷ vượng động thì mưa nhỏ hoặc mây mù. Hoặc nêu 
vừa hửng vừa mưa là hào quan quỷ động xung khai với hào phụ mâu. Đoán 
mưa mà gặp : phụ mẫu tuần không, được nhật thin xung khai thì sẽ không 
còn là không nữa, đến ngày trực nhật sẽ mưa. Tam hợp thành phụ mâu cục 
chủ về mưa, phụ mẫu, huynh đệ dều vượng thì mùa đông có gió và tuyêt rơi. 

Hào phụ mẫu chủ về mưa nhưng gặp những trường hợp sau lại là không 
mưa. Ví dụ : hào phụ mẫu hưu tù, không động thì không mưa; hào phụ mẫu 
hóa thoái thì mưa 1 chốc sẽ tạnh; hào phụ mẫu nhập mộ hoặc động mà hóa 
mộ thì lại nắng; hào phụ mẫu hóa tử tôn thì sau mưa là trời sáng ngay; hào 
phụ mầu tỉnh mà không có phù trợ thì thường nắng hạn; hào phụ mẫu bị 
hào thê tài khắc thì không mưa. Khi đoán mưa gặp hào thê tài và hào tư 
tôn động thì phải chờ đến ngày tái nhập mộ, hoặc tuyệt mới có mưa. 

Ví dụ : Ngày giáp tuất, tháng tỵ, giờ mão đoán ngày nào có mưa, được 
quẻ "lữ" của quẻ "tiểu quá". 

LÔI SƠN TIỂU QUÁ HỎA SƠN LỮ 


Phụ mẫu tuất thổ X 
Huynh đệ thân kim .. 
Quan quỷ ngọ hỏa . thế 
Huynh dệ thân kim . 
Quan quỷ ngọ hỏa .. 

Phu mẫu thin thổ .. ứng 


Quan quỷ tỵ hỏa . 

Phụ mẫu mùi thổ -. 
Huynh đệ dậu kim . ứng 
Huynh đệ thản kim . 
Quan quỷ ngọ hỏa .. 

Phụ mẫu thin thổ .. thế 


Phụ mầu tuất thổ là dụng thần, phụ mẫu lầm nhật kiến mà động lại hóa 
nguyệt kiến tỵ hỏa sinh trở lại nên giờ thin hôm nay không những có mưa 
mà còn có sếm. Quả dúng giờ thin mây ùn lên, cuối giờ thin, dầu giờ tỵ, sấm 
mưa xen kẽ. ửng vào giờ thin vì ngày tuất xung phụ mẫu, thin thổ ám động; 
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có sấm vì tuất hóa tỵ hỏa, đúng là phụ mẫu và quan quỷ đều vượng nên có 
cả sấm cả mưa. 

+ Ngày 16 tháng 9 năm 1983 {âm lịch : ngày đinh mùi, tháng 8) Đại hội 
thể thao toàn quốc lần V khai mạc ở Thượng Hải. Ngày 14 tôi đoán thời tiết 
của Thượng Hải được quẻ "phong" của quẻ "cách" nên khẳng định Thượng Hải 
ngày 16/9 có mơa, Đại hội không thể khai mạc đúng giờ. Còn Đài TW tôi 
ngày 15 báo trời Thượng Hải nắng. Kết quả ngày 16, Thượng Hảo mưa rất 
to. 

TRẠCH HỎA CÁCH LÔI HỎA PHONG 

Quan quỷ mùi thổ .. Quan quỷ tuất thổ .. 

Phụ mẫu dậu kim o Phụ mâu thân kim .. thê 

Huynh dệ hợi thủy . thế Thê tài ngọ hỏa . 

Huynh đệ hợi thủy . Huynh đệ hợi thủy . 

Quan quỷ sửu thổ .. Quan quỷ sứu thổ .. ứng 

Tử tôn mão mộc . ứng Tử tôn mảo mộc. 

Phụ mẫu lâm nguyệt kiến mà động, lại được nhật kiến sinh, hóa phụ 
mầu thân kim, nên ngày 16 mưa to. 

2. Hào tử tôn chủ vể nắng 

"Hoàng kim sách" nói : ”Tử tôn quản nhật nguyệt". "Tăng san bốc dịch" 
nói : "Từ tôn là sao của nhật nguyệt, dộng thì nắng khắp nơi". Sao của nhật 
nguyệt là sáng, là nắng, cho nên hào tử tôn chủ về nắng. Hào tử tôn là dương, 
là nhật, là nguyệt, là sáng. Hào tử tôn vượng thì trời nắng trong, suy thì ảm 
đạm, mộ tuyệt thì âm u, tuần không và phục ngâm thì mông lung bàng bạc. 

Hào tử tôn trì thế phát động thì trời nắng, không một gợn mây. Hào tử 
tôn hóa tiến thần trời xanh ngắt. Hào tử tôn và hào thê tài động thì chủ về 
nắng; hào tử tôn tĩnh mà gặp tuần không, nhật kiến xung cũng chú về náng; 
hào tử tôn nàm dưới hào tài chủ về nắng; hào tử tôn là hào ứng, động thì 
trời không có một gơn mây; tam hợp tử tôn cục chủ vể nắng; hào tử tôn hưu 
tù, khồng, phá, hoặc hiện mà không động, thì không nắng to mà có thê" có 
mây mỏng như sương mù. Tử tôn huu tù, tuẩn không, phục ngâm thì trời râm; 
mưa gặp thần phúc là mưa có cầu vồng; nếu tượng quẻ có mưa mà huynh đệ 
hóa tử tôn thì mây tan mặt trời ló rạng; hào tử tôn và hào huynh dệ đểu 
động dó là tượng sấm rền và ráng đỏ. 

Ví dụ cổ : Ngày giáp ngọ, tháng mảo doán được quẻ "quải" của quẻ "tráng". 
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LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG 
Huynh đệ tuất thổ - 
Tử tôn thân kim. X 
Phụ mẫu ngọ hỏa . thế 
Huynh đệ thin thổ . 

Quan quỷ đần mộc. 

Thê tài tý thủy . ứng 

Hào tử tôn dộng mà hóa tiên 


TRẠCH THIÊN QUẢI 

Huynh dệ mùi thể .. 

Tử tôn dậu kim . thê 
Thê tài hợi thủy . 

Huynh dệ thin thổ . 

Quan quỷ dần mộc . ứng 
Thê tài tý thủy . 

thành dậu kim nên ngày thân dậu tất 


nắng khắp nơi. 

Ví dụ cổ : Vì mưa mấy ngày liền, nên ngày ất mão tháng ngọ đoán 
nào tạnh, được quẻ "cấn" của quẻ 'minh di . 

DỊA HỎA MINH DI CẤN VI SƠN 


Phụ mẫu dậu kim X 
Huynh đệ hợi thủy .. 
Quan quỷ sửu thổ .. thê 
Huynh đệ hợi thủy 
Quan quỷ sửu thổ 
Tử tôn mão mộc 0 ứng 


Tử tôn dần mộc . thế 
Huynh đệ tý thủy .. 

Quan quý tuất thổ .. 

Phụ mầu thân kim . ứng 
Thê tài ngọ hóa .. 

Quan quỷ thin thổ .. 


hôm 


Hào sáu trên phụ mẫu hóa hào tử tôn, giờ dậu hôm nay thấy mặt trời, 
hào đau mão mộc tử tôn động hóa quan quỷ thin thổ, ngày mai âm u có mây. 
Kết quả giờ dậu mặt trời lặn, ngày hôm sau âm u nhưng không mưa. 

Ví dụ : Ngày 26 tháng 1 nôm 1984, đoán thời tiết ngày 10/2 (là ngày 
giáp tuất, tháng bính dần) được quẻ "chấn" của quẻ "phệ hạp". 

HỎA LÔI PHỆ HẠP CHẤN VI LÔI 


Tử tôn tỵ hỏa o 
Thê tài mùi thổ .. thế 
Quan quỷ dậu kim . 

Thê tài thin thổ .. 

Huynh đệ dần mộc ứng 
Phụ mẫu tý thủy . 


Thê tài tuất thổ .. thế 
Quan quỷ thân kim .. 
Tử tôn ngọ hỏa . 

Thê tài thin thổ .. ứng 
Huynh đệ dần mộc .. 
Phụ mẫu tý thủy. 


Hào tử tôn động, chủ vể nắng mây nhiều, quả đúng như thế. Hào tử tôn 
hóa thê tài chủ về nắng, tại sao lại nhiều mây ? Vì thê tài suy nên tượng 
sương mù lớn, cho nên nhiều mây. 


3. Hào thô tài chủ về nắng 

"Hoàng kim sách" nói : "Thê tài phát động thì tám phương trong sáng". 
"Tông san bốc dịch" cũng nói : "Quẻ mưa hào phụ mẫu nên động, quẻ nắng 
hào thê tài nên dộng", "thê tài chủ về thời tiết sáng". 
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Nói theo lục thân, hào thê tài khắc hào phụ mẫu, nay phụ mẫu chu 
mua mà bị khắc, đưong nhiên không có mưa mà nắng. 

Hào tài động chù về nắng, minh dộng hay ám động đều chủ về nắng 
thê tài dộng khắc phụ ra thế chù về nắng tài động khác :phụ 

mâu sinh rĩ tử tôn (con) là chủ về tròi nắng; tài vượng đ ^ ng ' 

. au. - u rn thì *rfri khô. Tam hợp tài cục có ráng mây nhưng không 

cung càn lại gặp hào dộng! nhật, nguyệt phù giúp tất chủ về tượng đại hạn 
tôn tuần khàng qua ngày tuần không sệ nắng Tài hóa quỳ 
nắng không làu hoặc trài rám mát. Quar Ị vưạng tài .suy, sưọng mù I đậm^như 
mừà dầm. Quỳ suy tài vượng, mây mù một ít là hửng ngay. Tài c: ủ vê náng 
Xrgtrô tinhC s cOm*; Hào :HpHi nếu bhào huynh khắc 
phá thì không gió, Hông nắng. Tài hôa thoái nắng sẽ không lâụ 

Ví dụ cổ : Ngày ất tỵ, tháng dậu, doán ngày đó âm u hay hứng nắng, 


được quẻ "hằng’’ của quẻ thăng . 

ĐỊA PHONG THẢNG 

Quan quỷ dậu kim .. 

Phụ mẫu hợi thủy .. 

Thê tài SỬU thổ X thế 

Quan quỷ dậu kim . 

Phụ mầu hợi thủy . 

Thê tài sửu thổ .. ứng 


LÔI PHONG HẰNG 

Thê tài tuất thổ .. ứng 
Quan quỷ thân kim .. 

Tử tôn ngọ hỏa . 

Quan quỷ dậu kim . thế 
Phụ mẫu hợi thuy . 

Thê tài SỬU thổ .. 


Tài động hóa xuất tử tòn ngọ hỏa, buổi sáng náng, có mây nổi lên, gia 
ngọ day nắng, hết mày. Quả nhiên đúng như thế. 

Ví dụ cổ : Ngày kỷ mạo, tháng thin đoán thai tiết hàm đó. Gieo đưạc 


quẻ "Lảm" của quẻ "Truân”. 

THỦY LÔI TRUÂN 

Huynh đệ tý thủy .. 

Quan quỷ tuất thổ 0 ứng 
Phụ mẫu thân kim .. 
Quan quỷ thin thổ .. 

Tử tôn dần mộc X thế 
Huynh đệ tý thủy 


ĐỊA TRẠCH LÂM 

Phụ mẫu dậu kim 
Huynh đệ hợi thủy .. ứng 
Quan quỷ SỬU thổ .. 

Quan quỷ sửu thổ .. 

Tử tôn dần mộc . thế 
Thê tài tỵ hóa . 


Tử tôn dần mộc tri thế động mà hda thài* tử tôn tiên thin là ngày 
nắng to. Hào tóm tuất thổ quy động hda ra hại thùy nên & Mẩt ẽ c6 
mây đen. Quả Hiên ngày dí nắng to, gia tuất sao bác đẩu mò không sáng, 
giờ hợi mây đen bốn bề ùn lên. 





4. Hào huynh đệ chủ về gió, mây 

"Hoàng kim sách" nói : "Nếu bàn về gió, mây dựa vào huynh đệ”. Huynh 
tọa trường sinh, nhất định đang chờ ngày bão. "Tăng san bốc dịch" có câu : 
"Huynh đệ phát động tuy chủ gió mây, nhưng là cảnh mây mỏng, gió nhẹ”. 
Hào huynh đệ vì sao lại chủ về gió mây, ngày xưa không nói rõ. Theo Ngũ 
hành sinh khắc nói : "Sánh vai là anh em". Ngày xưa gọi anh em là thần 
kiếp tài, là nạn phá hoại. Sánh vai là anh em, là kiếp tài, là nguồn gốc bất 
hòa. bất hòa sẽ có đấu tranh, đáu tránh là động, động nên sinh gió. Đấu 
tranh tất có tiến thoái, tiến thoái là tượng "tốn", tốn là gió. Gió thổi phá 
hủy trăm vật, anh em là kiếp tài, là thần phá hoại. Lại vì có gió tất có mây, 
nên có "gió mây tụ hội", nên hào huynh đệ chủ về gió mây. 

Huynh đệ phát động chủ về gió mây, vượng thì gió to, suy thì gió yếu; 
thần hóa tiến thần thì gió to, thần hóa thoái thì gió nhỏ. Mộc lâm huynh 
đệ, quan quỷ tĩnh mà gặp không đừợc nhật kiến xung sè có gió; huynh đệ 
lâm tuần không, được nhật kiến xung chủ về gió nhẹ, sương mù mỏng; tam 
hợp cục hợp huynh dệ, chủ yề gió. Trong quẻ, nếu huynh dộng, phụ củng động 
thì gió mưa xen lẫn, huynh hóa phụ thì gió trước mưa sau. 

Ví dụ cổ : Đoán thời tiết ngày đinh hợi, tháng ngọ, được quẻ "phù" của 
quẻ "độn". 


THIÊN SƠN ĐỘN 

Phụ mẫu tuất thổ . 

Huynh đệ thân kim . ứng 
Quan quỷ ngọ hỏa . 
Huynh đệ thân kim o 
Quan quỷ ngọ hỏa .. thế 
Phụ mẫu thin thổ .. 


THIÊN ĐỊA PHỦ 

Phụ mẫu tuất thò . ứng 
Huynh đệ thân kim . 
Quan quỷ ngọ hỏa . 

Thê tài mão mộc .. thế 
Quan quỷ tỵ hỏa .. 

Phụ mẫu mùi thổ .. 


Huynh động là gió mây, hôm ấy là ngày rám, giờ thân sẽ thấy mặt trời, 
giờ mão ngày hôm sau nắng to. Quả đúng như thế. Vì thân kim hóa mão mộc 
hào tài, giờ thân thấy mặt trời, ngày hôm sau giờ mão nắng. 


5. Hào quan quỷ chủ vổ sấm, chớp, sương, mù 

"Hoàng kim sách" có nói : "Muôn biết sấm chớp phải xem hào quan quỷ". 
"Sấm có chớp, do quan quỷ phát ly cung". "Tăng san bốc dịch" cũng nói 
"Quan quỷ lôi dinh diện rau’. Quan là quan nhân, là vua, có quyền lập pháp 
và phát lệnh, hiệu lệnh thiên hạ, sấm chớp chói tai. Cho nẽn hiệu lệnh là 
tượng của sấm kêu. Cố sấm thì có chớp, chớp là hỏa, có hỏa tất có khói, lại 
có sấm đánh vào vật mà có khói, khói là tượng của mù. Cho nên quan quỷ 
là lôi dinh điện mù. 
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Hào quan quỷ chủ về lôi đình điện mù, nếu quan ở cung chấn mà động 
tất có sâm, gọi là kim trên không tức có tiếng kêu. Kim hóa kim thì rất mau 
sẽ có sấm. Hòa quỷ động chớp sẽ chế ngự kim xà, trời đang nắng mà gặp 
quan quỷ sẽ có mây mù. Quỷ động tất có mây mù đậm, u ám. Mùa hạ u ám 
mùa đông đại hàn. Quỷ động lâm hào thế hoặc xung khắc hào ứng, hoặc lâm 
phát động, đều chủ về mây mù đậm. Nhiều mây khói, là do tài quỷ cùng 
dộng. Quan quỷ hóa thoái thần thì chớp đầy trời, vùng xa mưa to, vùng gân 
mưa nhỏ. Quan quỷ, phụ mẫu cùng động thì trước sấm sau mưa. Tam hợp 
quỷ cục thi mù đen đầy trời, chớp lóe sáng. Quan hóa thoái thần mưa sẽ 
tạnh. Cho nên quan quỷ là lôi đình điện mù, nên luận theo từng mùa. 

Ví dụ cổ : Ngày đinh mão, tháng tỵ, đoán ngày nào mưa, được quẻ "đại 
quá" của quẻ 'hằng". 

LỒI PHONG HẰNG TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ 


Thê tài tuất thổ .. ứng 
Quan quỷ thân kim X 
Tử tôn ngọ hỏa . 

Quan quỷ dậu kim . thế 
Phụ mẫu hợi thủy . 

Thê tài sửu thổ .. 


Thê tài mùi thổ .. 

Quan quỷ dậu kim . 

Phụ mầu hợi thủy . thế 
Quan quỷ dậu kim . 

Phụ mẫu hợi thủy . 

Thê tài sửu thổ .. ứng 


Quẻ này hào thế quỷ ám dộng, thân quỷ mình động hóa thành tiến thần, 
giờ thân sẽ có sấm. Quả nhiên sấm chớp vang trời. 

Đoán thời tiết không những chỉ xem chủ của lục thân, mà còn phải xem 
phản ngâm, phục ngâm của quẻ để quyết định là âm u hay nắng. Ong gia 
Dã Học nói : "Trong quẻ có phản ngâm thì nắng hay u ám đến cuối sẽ dáo 
ngược trở lại". "Hào gặp phải phục ngâm thì hạn, úng tất sẻ chờ đến lúc xung 
nhau ra". 

Ví dụ : Ngày canh dần, tháng thin, đoán ngày nào sẽ nắng. Gieo dược 
quẻ "th&ng" của quẻ "quan". 

PHONG ĐỊA QUAN ĐỊA PHONG THẢNG 


Thê tài mảo mộc o 
Quan quỷ tỵ hỏa o 
Phụ mẫu mùi thổ .. thế 
Thê tài mão mộc X 
Quan quỷ tỵ hỏa X 
Phụ mầu mùi thổ .. ứng 


Huynh đệ dậu kim .. 

Tử tôn hợi thủy .. 

Phụ mẫu sửu thổ .. thế 
Huynh đệ dậu kim . 

Tử tôn hợi kim . 

Phụ mẫu sửu thổ .. ứng 


Mão mộc tài dộng, hôm sau có thể náng, vì quẻ nội, quẻ ngoại có phản 
ngâm nên nắng mà lại mưa. Quả nhiên dúng, hôm sau nắng lại có mưa. 
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Ví dụ : Ngày giáp tuất, tháng thin 
"tráng". 

LÔI THIỀN ĐẠI TRÁNG 

Huynh đệ tuất thổ .. 

Tử tôn thân kim .. 

Phụ mẫu ngọ hỏa . thế 
Huynh đệ thin thổ o 
Quan quỷ dần mộc o 
Thê tài tý thủy . ứng 


đoán mưa, dược quẻ "chấn'' của que 

CHẤN VI LÔI 

Huynh đệ tuất thổ .. thế 
Tử tôn thân kim .. 

Phụ mẫu ngọ hỏa . 

Huynh đệ thin thổ .. ứng 
Quan quỷ dần mộc .. 

Thê tài tý thủy . 


Quẻ biến có phục ngâm nên dộng mà như không dộng, tòi động xung 
khai tất se nắng, phụ dông xung khai thì mưa. Mưốn đưực mưa phải cho đến 

ngày xung phụ mẫu. 

Dùng sáu hào đoán thôi tiết nắng mưa tuy rất rõ ràng chi tiết nhưng 
khó hơn nhiêu so vdi cách đoán theo tượng quẻ ““ đ ®.ư ím 
T đoan thái tiết, người xưa cũng có cách 

bí quyết" nói : "phàm đoán thoi tiết, thủy động thi mưa, hòa đọ ng th i nfag. 
mộc động thi gió, thổ động âm u. Nếu gặp kim thủy, mưa to mà chưa ngừng, 
r^ gặp hoa thổ thi mưa nhò và maư ngừng' 1 . Nhưng diều này' khOng giống 
vtìqmL điểm cùa "Tang san bốc dịch" Điều dó đã dưa lai khó khăn cho 
những người dõi sau đoán thòi tiết, Cuối cùng nên theo bẽn nào, rất khó quyế 

đoán. 

Càn cứ vảo sự làm chủ cùa bát quái ngũ hành và kinh nghiệm thực tiễn, 
tôi cho rằng theo ngừ hành cùa hào để đoán thoi tiết trên nguyên «'là ddng 
Như ẳiôn là thổ, là âm°cấn là son là mây mù, khôn cấn 14 thí. tó nghĩa thổ 
khắc thủy, nên không mưa mà có mây mù ư ám Ly là nhặt, là sáng, chú vê 
nắng. Khảm là thủy, chủ vẻ mưa Chấn, tốn là mộc, mộc sinh phnng, nê n chù 
về mưa. Trông "mai hoa dịch số" có câu : "Càn chú về nắng . "Đoà à trạch 
nên không mưa thì u ám". Càn đoài là kim, tụy có nghĩa là sinh thủy nhưng 
phẻiTà dộng để sinh hào phụ mẵư Do đ6 khi tôi dọán tho t ết vto phải 
xem ngũ hành cừa hào quẻ, vừa phải kết họp chi ngky <Jd ctó về ^ để định 
thô êt. Ví dự ngày 1 tháng 8 nàm 1983, tai doấn thoi tiết ngày 5 tháng 8 

tin bốn lần thông báo khẩn cếp ngày 5 tháng 8 có mưa bâo to yêu cẳu các 
co q!Z, đunvỊ phảidề phông cấp tếc Kết quả ngày 6 tháng 8 chí âm u và 
có pó, một giọt mưa cũng không có. Hôm Ểy gieo dược quẻ Tụng của qué 

Hoán”. 


236 



PHONG THỦY HOÁN 

Phụ mẫu mão mộc . 
Huynh đệ tỵ hỏa . thế 
Tử tôn mùi thổ X 
Huynh dệ ngọ hỏa .. 
Tử tôn thin thổ . ứng 
Phụ mẫu mão mộc .. 


THIÊN THỦY TỤNG 

Tử tôn tuất thổ . 

Thê tài thân kim . 

Huynh đệ ngọ hòa . thè 
Huynh dệ ngọ hỏa .. 

Tử tôn thin thổ . 

Phụ mẫu mão mộc .. ứng 


Theo tượng quẻ mà nói, quẻ ngoại là tốn mà động, mộc động sinh phong, 
nên có gió. Que nội là khảm tuy chủ về mưa nhưng là tháng mùi thổ, nhật 
kiến sửu thổ nên cả nhật và nguyệt khắc thủy, không có mưa, thổ chủ về u 
ám, nên hôm dó chỉ u ám và có gió. 

Theo sáu hào để bàn, phép ngày xưa nói hào tử tôn động thì nắng vạn 
dăm, tuy hào tử tôn trong que trùng lặp nhau, dộng mà hóa sinh trớ lại, 
nhưng hào tử tôn gặp nguyệt kiến mùi thổ, nhật kiến sửu thổ, cả hai đêu là 
thô, tho chủ về u ám. Quẻ "hoán" có phong hành thủy thượng", nay thủy bị 
khắc, chỉ có gió, cho nên theo sáu hào để bàn cũng là trời âm u có gió quyết 
khong có mưa. về sau quả đúng như đoán. Do đó, khi đoán thời tiết nhất 
dinh phải cãn cứ ngủ hành thuộc gì mà suy vượng ra sao và tham khảo thêm 
nhật kiến, nguyệt kiến để định, như thế độ chính xác sẻ cao hơn. 


II. ĐOÚN về THỜI VỘN TRONG NỒM 

Một người có vận hội tốt xấu, một quốc gia, một địa phương một đơn 
vị cũng đêu có vận hội tốt xấu. Gọi là tốt tức là đất nước thái bình dân cư 
yên ổn, cả nước từ trên xuống dưới thuận hòa, hãng hái, mùa màng bội thu, 
cảnh sắc vui tươi. Gọi là xấu tức khó khàn nhiều, thiên tai lớn, làm hao tôn 

nhân tài vật lực. 

1. Đất nước thái bình, dân cư yên ổn 

Đất nước thái bình, dân cư yên ổn là tiêu chí quan trọng của năm vận 
tốt. Đầu tiên phải xem khí quẻ vượng hay không, âm dương tương sinh tương 
hơp làm góc. trong "Hoàng kim sách" có câu : "Qué hưu tù, nước nhà suy 
thoái; âm dương tương hợp thì mưa thuận gió hòa", nên khi đoán thời vận 
trong năm, quẻ nội là nước mình, quẻ ngoại là nước khác Qué nội vượng 
tướng là hình ảnh nước nhà cường thịnh; hưu tù vô khí là hình ảnh suy thoái, 
gió thu quét lá cây. Âm dương tương hợp thì khí trời đất thông nhau. Trong 
quẻ giữa thế, ứng và sáu hào tương sinh tương hợp tức âm dương tương sinh 
tương hợp, tất nhiên là mưa gió thuận hòa, mùa màng tươi tôt; tương xung 
tương khác thì nhất định khó khăn, thiên tai hạn, lụt, dịch bệnh... nhiều. 


237 



Hào đầu là vạn vật : gặp sinh vượng, lâm tài phúc là cát, gập quan quỷ 
là hung. 

Hào hai là nhân dân : tử tôn có phúc thần ở thì bốn mùa bình yén; nếu 
quan quỷ chiếm thì gặp nhiều trắc trở. 

Hào ba là huyện phủ quan lại : nếu sinh ra hợp thời sẽ có lòng yêu dân, 
tiếc việc; nếu tử tôn ở sẽ chấp chính thanh liêm, chính trực vô tư; nếu là 
quan quỷ thì tham ô hủ bại, tàn khốc bất "nhân; nếu huynh đệ động, tranh 
đoạt khắc thế, thì hà khắc, thuế tạp nhiễu nhương dân. 

Hào bốn là tể tướng : nếu gặp tử tôn sinh hợp hào thế, nhất định là 
quang minh lỗi lạc, chính trực vô tư, trị quốc có sách, yêu nước thương dân. 

Hào năm là thiên tử : rất không nên động vì sẽ hình khắc thời thế, nêu 
động nhân dàn sẽ bị khắc chế. Nếu gặp tài phúc, sinh ra hợp thời sẽ có 
nghĩa với nước, yêu dân. Không nên gặp "không", "không" là hữu danh vô 
thực. Hào năm gặp quan quỷ, gặp thái tuế thì đất nước gặp dại nạn, nhân 
dân gặp tai ương. 

Hào sáu là trời : nên tĩnh, không nên "không". Động mà "không", năm 
đó sẽ nhiều quái dị, việc biến dị. 

"Hào ứng" là trời, "hào thế" là đất. Nếu "ứng" khắc "thế" là năm vận 
không thuận, 'thế không” là nhiều tai họa. "ứng" khắc "thế" là trời khắc 
đất, hai khí âm dương bất hòa, nên đương nhiên người và vật nhiều tai họa. 

Sách "Hoàng kim sách" nói : "huynh quỷ đều vong, tất nó chủ về dàn 
yên, nước thịnh trị". Trên kia đã nói, hào huynh đệ là thần kiếp tài, hoạn 
phá hoại, hào quan quỷ là nguồn gốc của hiểm họa tai ương. Cho nên khi 
đoán thời vận của năm, quẻ thượng tốt nhất không nên có hào huynh đệ, 
quan quỷ, hoặc gặp đất "lâm vong tử tuyệt". Như vậy sẽ không có tai họa về 
kiếp tài phá hoại. Nếu "huynh đệ, quan quỷ" gặp sinh vượng mà loạn dộng, 
thì tai họa vô cùng, không lường hết được. Người xưa có câu : "Quốc chính 
dân tâm thuận, quan thanh liêm dân tự yên". Sách "Đoán dịch thiên cơ" viết: 
"Hào sáu không động, quẻ sẽ không sát, thiên hạ ca hát thái bình". Tức hào 
sáu tĩnh trong quẻ là không có "sát", "hại” thì nhân dán an cư lạc nghiệp, 
đương nhiên đất nước thái hòa. 

2. Thiên tai 

Hạn hán : quẻ mà gặp "thê tài lâm thái tuế" phát dộng, hào phụ mẫu 
đă không có khí lại còn bị khắc thì năm đó tất có hạn hán. 

Lủ lụt : hào phụ mầu "trì thế thái tuế" phát động, hào tử tôn lại suy 
nhược thì năm đó nhất định có lũ lụt. "Thủy quỷ" phát động là có lũ lụt. Khi 
quẻ ngoại dộng, thì chỗ khác chìm ngập; quẻ nội động thì chỗ mình thành 
sông. Nếu "thế" không bị khắc thì tuy ngập nhưng vô sự. 
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Gió bảo : hào huynh chủ về gió. Nếu "huynh đệ" gặp thái tuế, năm đó 
sẽ nhiều gió. Nếu "huynh đệ" khác "thế", tất sẽ có gió lốc. "Xà quý" động, 
cung tốn hóa "huynh", sẽ có gió khác thường. 

Dịch sãu bọ : "quỷ" gặp "chu tước" động mà lại khắc hào thế thì sẽ có 
nạn đỉa, sâu. 

Mất mùa : gặp quẻ "câu trần quỷ trì thế" thì nhất định là năm mất mùa. 
Tài hóa huynh hoặc cùng động với "quỷ",'cũng sẽ mất mùa. 

Sấm dậy : Năm thái tuế lâm quỷ, động sè nhiều sấm, nhiều thiên tai. 
Xà quỷ động ở cung chấn, nhất định sẽ sấm khác thường, hoặc xuân thu không 
có mưa mà lại có sấm. 

Nóng, rét : "Hào thủy" ở "dịa không", mùa đông sẽ ấm; hào thủy dóng ớ 
tử địa, mùa hạ sẽ lạnh. Nếu vượng động khắc thế, mùa hè sẽ nóng, mùa đông 
sẽ lạnh. 

Hỏa hoạn : "Hỏa quỷ" phát động sẽ có hỏa hoạn, nếu với "hào thế" không 
có quan hệ gì mà chỉ có quan hệ với "hào ứng" thì chung quanh có hòa hoạn 
(tức là què nội là chỉ chỗ minh, quẻ ngoại là chỉ vùng khác). 

Sụt lở núi : Cấn là sơn. Nếu xà quỷ ở cung cấn động, nhất định sẽ có 
núi lở và đá bùn phun chảy. 

Động đất : "Dương phục mà không thể xuất, âm bức mà không thể bô'c 
lên, tức sẽ có động đất". Đó là nguyên nhân động đất. Nhưng dùng bát quái 
để đoán dộng đất như thế nào, thật rất khó. Hiện nay chỉ theo những điều 
viết trong "Hoàng kim sách" : "Xà quỷ đóng ở cung khôn mà lại động thì chủ 
về dộng đất., gập kim thì có tiếng, có hình thì có nứt lớ". Tai nạn động đất 
thiệt hại thường lớn, cho nên rất được coi trọng. Ta dùng bát quái để đoán 
động đất, tuy có ít ví dụ, nhưng để nói rằng động đất là có thể đoán được và 
cần phải nghiên cứu. Tôi cho rằng xà quỷ ở cung khôn động, không những 
chỉ quẻ khôn mà là chỉ cả tám quẻ của cung khôn. 

Ban ngày bị tối : Xà quỷ động ở cung ly là ban ngày bị tối, nàm đó có 
nhừng cái khác thường. 

Nhật thực, nguyệt thực : Tử tôn hình hóa quan quỷ, hoặc quan quỷ dộng 
dể hình hại, hoặc bị văn thư xà khắc thì sẽ có nhật, nguyệt thực. 

Giặc cướp : Quan quỷ còn thêm "huyền vũ" dộng và khắc thế, năm ấy 
tất có giặc cướp. Nếu lâm kim xung khắc tuế quân hoặc hào ngũ là mưu dộng, 
sẽ nhiễu loạn bốn phương, phạra thượng. 

Bệnh tật : Thổ quỷ phát động, hoặc lâm bạch hổ, sẽ có dịch bệnh. Nếu 
khắc thế thì có nhiều người chết bệnh, có thể chế ngự được thì không thiệt 
hại. 
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Chiến tranh : Kim quỷ phát dộng, e có loạn binh đao, xung khắc hào 
ứng, sinh hợp hào năm là triều dinh chinh phạt, thảo trừ. Nếu ở quẻ ngoại 
lại thuộc cung khác, khắc thái tuế là có nước ngoài đến xâm phạm. Nếu cả 
hai quỷ dều dộng, thì không phải chỉ có một nơi, hoặc hóa thành khắc trở 
lại, bị hào động của nhật, nguyệt khắc chế, thì tuy loạn nhưng không khó 
khăn. Nếu là hưu, tù động thì vẫn chỉ là bọn cướp, bọn giặc cỏ. Nếu cưng 
khác khắc là có nước ngoài đến xâm lăng. Cung khác là chỉ nước ngoài. Khi 
không có cung khác thì xem quẻ ngoài, nếu nó khắc cung gốc thì năm dó có 
nạn xâm lãng. Quẻ nội có ngoại sinh tức là sẽ có tin mừng. 

Được mùa : Nếu tử tôn đắc địa, hào tài có khí và không bị "không", 
huynh xà suy nhược mà tĩnh, tất sẽ được mùa. 

Muốn biết tình hình thiên tai thay đổi ớ phương nào thì phái xem địa 
chi thuộc gì. Ví dụ tý thuộc bắc, mão thuộc đông. 

Khi đoán thời vận của năm, thứ nhất có thể căn cứ thời gian gieo quẻ 
hay lắc quẻ mà đoán; thứ hai có thể căn cứ vào các hiện tượng dị thường phát 
sinh trong trời dất dể đoán, hoặc lắc quẻ để đoán. Sau đó căn cứ vào quẻ để 
đoán vận năm tốt xấu. Ví dụ : năm 1986, tháng 9, ngày 27 tôi đoán "sâm 
vang động cả trời đất". Nàm 1986, 9 giờ 30 ngày 19 tháng 12 tôi đoán : ở 
phương đông nam của Tây An xuất hiện 'năm cái mặt trời , dẽu là càn cư 
các hiện tượng khác thường dể đoán. 

3. Đoán động đâ't 

Từ sau trận động đất Đường sơn nầm 1976, mọi người vô cùng lo sợ về 
động đất. Nguyên nhân của động dất vô cùng phức tạp, khó đoán được chính 
xác. Mấy năm lại dây vùng Tây Nam và Tây Bắc là thời kỳ hoạt động của 
dộng đất, cho nên vùng Tây An thường nổi lên những tin dồn động đất. Khóng 
ít người đà đến hỏi tôi về việc này. Để thăm dò về quy luật động đất và tích 
lũy kinh nghiệm, nên dù có người hói hay không, hoặc khi đưa tin sắp có 
động đất, hoặc giả thấy những hiện tượng khác thường có lièn quan với dọng 
đất, tôi đều lập tức gieo quẻ để đoán. Khi đoán lấy động đât làm chu, đong 
thời đoán cả vận năm. Đoán những què không có động đất thường ứng nghiệm 
nhiều hơn, quẻ có động đất ứng nghiệm 3 quẻ. Dưới góc độ thăm dò và tổng 
kết kinh nghiệm đoán động đất, tôi xin liệt kê một số quẻ dưới đây đẽ cung 
cấp bạn đọc tham khảo. 

Ví dụ 1 \ Giờ Thìn ngày 23/9/1987 (âm lịch là 1/8) thấy nói có động đất, 
tôi gieo quẻ đoán khoảng thời gian nào sẽ có, được quẻ "hằng” của qué "Đại 
tráng". 
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LÔI THIÊN ĐẠI TRẮNG LÔI PHONG HẰNG LỤC THÂN 


Huynh đệ tuât thổ .. 

Tử tôn thân kim .. 

Phụ mẫu ngọ hỏa . thê 
Huynh đệ thin thổ . 
Quan quỷ dần mộc . 
Thê tài tý thủy o ứng 


Huynh dệ tuất thổ .. ứng 
Tử tôn thân kim .. 

Phụ mẫu ngọ hỏa . 

Tử tôn dậu kim . thế 
Thê tài hợi thúy . 

Huynh đệ sửu thổ .. 


Huyền vũ 
Bạch hổ 
Phi xà 
Câu trần 
Chu tước 
Thanh long 


(!) Động đất : theo phương pháp cá "Xà quỷ <tóng tại cung khôn động 
sẻ có địa chan , quẻ này "xả" không gập "quỳ", han nữa 'xà quỹ' yên.tĩnh 
nén đoán là không có dộng dát Tôi cho rằng, xà là tiêụ long tuy chưa gặp 
quý ma đọng, nhtmg long là đại xà. Đại xà lực càng to lẹi gạp thúy ứ cung 
khôn íĩône íauẻ Đai tráng thuộc cung khôn) tất có dộng đât. 


Phương hướng động đất : Chù yếu ờ phía đông Bắc Kinh hoặc Tây An, 
hoặc phía dóng Trung Quốc có động đất. Phía tày nam Bắc Kinh và Táy An 
có dộng đất. Nhưng không ngoại trừ Tây An cũng có động đât. 

Cấp : Chẳ thứ nhất cấp 5 trớ lên, cấp 6 trồ xuống, chó thứ 2, cấp 6 trá 


lên, cấp 7 trở xuống. 

Thời gian : Thời gian lâu nhất cách giờ gieo quẻ trong vòng 60 ngày, 
nhanh nhất trên dưới 15 ngày. Trong những ngày gần đây phải chú ý là : 
ngày 26/9, ngày 2/10, ngày 3/10. Tôi ghi các kết quả này lên lịch. 


(2) Niên vận : (Từ tháng 9/1987 đến cuối 1988) 

a) Quẻ ngoại và què nội tương khắc, quẻ dụng khắc quẻ thể. Hào thế và 
hào ứng tương khắc. Hào sáu vượng tưđng xung khắc, lại thêm huynh đệ đêu 
ô que thượng, quan quỷ lại dược hào dộng sinh, do đó từ lúc gieo quẻ đênỊ năm 
1988 Trung Quốc có nhiều thiên tai, gây nhiều tồn thất to lớn về nhân lực. 


vật lực. 

b) Hào phụ mẫu là thần gian khổ, lại hóa phụ mẫu nên chủ về cảnh 
nhân dân lao khổ vất vả. Lại huyền vũ vượng lâm tài, nên giặc cướp nhiêu 


và lộng hành. 

c) Hào thế là ngọ hỏa lại hóa hỏa, trong quẻ thủy động sinh mộc mộc 
sinh hỏa, nên năm 1988 ở phía nam Bắc Kinh và Tây An nhất định nhiều 


hỏa hoạn. 

d) Hào đầu là tý thủy lại lâm nhật vượng nguyệt kiến sinh nên từ tháng 
5 đến tháng 7, 8 năm 1988 nước ta về phía Bắc nhất dinh có nạn lụt. 

e) Kim thổ càn phạt, nay càn động, nên vùng bên ngoài (nước ngoài) ớ 
phương Tây Bắc nước ta nhất định sẽ xảy ra việc càn phá. 
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g) May là hào năm, hào tử tôn thân kim hóa thần kim, lâm nguyệt kiến 
vượng, lại được hào sáu tuất thổ sinh, nên tuy tai nạn nhiều nhưng ít thiệt 
hại. 

Căn cứ vào tình hình đoán động đât ớ trên, lúc đó tôi đá đến văn phòng 
của Bộ môn Địa chấn nơi tôi làm việc báo cáo với Dương Hòng Binh, biết 
n Ễ>ày giờ và nói phía Tây Nam có thể co động dât, hơn nửa ngay gàn đây 
còn cố thể xuất hiện những sự kiện khác bất lợi. Lúc đó ông ta đả ghi chép 
và báo cáo lên vân phòng địa chấn của thành phô' Tây An. Cục trường họ La 
dã hội báo và nói rõ đây là dự đoán theo bát quái của tôi. 

(3) Tình hỉnh ứng nghiệm 

a) Ngay 26/9/1987 ở Tây Tạng da dộng dât 5,3°. Ngày 2 va 3 tháng ỈO 
nàm 1987 phía đòng Trung Quốc ơ Đao Savvay (MỷJ đà phat sinh đọng đất 
6,2 . Ngày 2 và 3 tháng 10 nâm 1987 ở vùng Tây Tạng người thiếu số ra 
phô biểu tình. Do đó Văn phòng Địa chấn của thành phô' rát kinh ngạc trước 
kết quả dự đoán của tôi. Từ tháng 9 năm 1987 trở về sau nước Mỹ và I-Răn 
(phương tây Bắc Trung Quốc) đã nổ ra cuộc chiến tranh Địa trung hải. 

b) Thiên tai : Năm 1988 ở nhiều vùng trong nước ban đầu hạn hán vé 
sau ngập lụt. Lụt ở phía Bắc tương đối nghiêm trọng. Ngày 6 tháng 11 nám 
1988 Vân Nam động dất từ cấp 7 trở lên. Tháng 11 năm 1988 Liều Châu 
Quảng Tây bị lụt, tiếp đó là nạn cháy rừng, tàu hóa đâm nhau, chìm tàu 
biển, dịch bệnh, sâu phá hoại mùa màng. Tóm lại năm 1988 Trung Quốc 
thiên tai rất nghiêm trọng, lương thực giảm sút, chết người v.v... Tất cá những 
sự việc này mọi người đều biết rỏ. 

(4) Đoán quẻ 

a) Quẻ gặp cung khôn, long ở cung khôn động, sè có động dất. 

b) Phương của vùng động đất : Quẻ thề là chấn mộc, quẻ dụng là càn 
kim, kim dộng khắc chấn mộc, nên có động đất ở phía đông. Động dất ở Tây 
Tạng ứng vào hào hai dần mộc, hào quỷ được hào động cúa tý sinh. Ngày 
26/9 là ngày Mậu dần, quỷ lâm nhật kiến, vượng địa, có thể là Dần, là Đông 
bắc động làm xung động phương khôn, cho nên Táy Tạng có động dất. 

c) Câp động đất : vì chấn mộc ở suy địa, nên cấp động đất không lớn. 
Chấn bốn, càn một, cả hai cộng lại là năm, năm thêm hào động 1 la sáu. 
Cho nên cấp sẽ không nhỏ hơn năm và không vượt quá 7. 

d) Vì sao ngày 26/9, ngày 2, 3 tháng 10 phải chú ý ? Ngày 26/9 là ngày 
Mậu dần, vì dần mộc lâm nhật kiến mà vượng, lại dược tý thủy của hào động 
sinh, cho nên vượng thì lực mạnh tất khắc thổ, thổ bị khắc tất động, dọng 
tất sinh địa chấn. Ngày 2 tháng 10 là ngày giáp thân, ngày 3 là ngày ât 
dậu, dứng là càn kim, thân kim, dậu kim lâm nguyệt kiến, nhật kiến vượng 
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địa, khắc chấn mộc, cho nên phía Đông nước ta phát sinh dộng đất. Vì số 
của quẻ chủ và quẻ biến, cả hai quẻ là 15 cho nên trong vòng 15 ngày sẽ 
phát sinh. 

e) Phương Tây nam sắp phát sinh những việc bất lợi, bây giờ được biết 
ở vùng Tây tạng các nhà Tăng sư đã ra phổ.làm náo động, là vì tử tôn thân 
kim là người theo đạo, thân kim hóa thân kim lại lâm nhật nguyệt vượng 
địa, cho nên đâ xảy ra sự kiện đổ máu-ở ngoài phố giữa những người dân 
thiểu số và Hòa thượng. Việc này rất mau bình thường trở lại, nguyên nhân 
là bốn ngọ hỏa hóa ngọ hỏa, nên đả khắc chế thân kim. 

Ví dụ 2 : Giờ tuất ngày 1/8/1988 có tin truyền ở Tây An có động đất. 
tôi đã gieo quẻ được quẻ M Minh di" của qué "Phục". 

1988 Tháng 6 Ngày 19 Giờ Tuất 

Mậu thin Kỷ mùi Mậu tý Nhâm tuất 


ĐỊA LỒI PHỤC 


ĐỊA HỎA MINH DINH LỤC THAN 


Tử tôn dậu kim .. Tử tôn dậu kim .. Bạch hổ 

Thê tài hợi thủy .. Thê tài hợi thủy .. Phi xà 

Huynh dệ sửu thổ .. ứng Huynh đệ sửu thổ .. thế Câu trần 

Huynh đệ thin thổ X Thê tài hợi thủy Chu tước 

Quan quỷ dần mộc .. Huynh đệ sửu thổ .. Thanh long 

Thê tài tý thủy . thế Quan quỷ mão mộc . ứng Huyền vũ 


1) Địa chấn : "Phục" là quẻ của cung khôn, tuy không có xà quỷ động' ở 
cung khôn, nhưng quẻ thể là khôn thổ, quẻ dụng là chân mộc mà khắc khôn, 
khôn địa ở trên, chấn mộc ở dưới nên dưới dất động mà có chấn. Trong quẻ 
long xà yên tĩnh, nhưng hào ba huynh đệ Thìn thổ lâm Thái tuế, thin là 
rồng, động ở cung khôn, cũng là tượng động đất. 

Phương hướng động đất : Quẻ dụng là phương khôn, chấn mộc khắc, nên 
địa chấn ở phương Tây nam. 

Cấp độ : Quẻ lâm nguyệt kiến vượng địa, nên cấp cao (1) khôn là 8, trên 
dưới cấp 8(2) : 8 + 4 + 3 = 15, 15 chia 2 = 7,5 tức là cấp 7,5. 

Thời gian : Thìn là thái tuế, là thin thổ, động mà xung tuất thổ. Tuất 
là 9 nên thời gian động đất có khả năng nhiều vào tháng 9. Do dó tôi đà 
ghi vào sổ là : "Nếu tháng 9 động đất cụ thể là mồng 5, mồng 6, 17, 18, 23, 
28 và 29. 

2) Niên vận : 

a) Huynh đệ, quan quỷ cả hai hào đều ở quẻ thượng, quan quỷ lâm hào 
hai là tượng không cát. Huynh đệ chủ về tai họa kiếp tài, cho nên Trung 
Quốc từ dó trở di sẽ tổn tài. 
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b) Huynh đệ chủ về gió, thin là rồng, nên nhất định có nạn gió băo. 
Trong quẻ thủy nhiều, là gió mưa xen lẫn. 

c) Thìn là phương đông nam, cho nên vùng đông nam của Bắc Kinh hoặc 
Tây An sẽ có thiên tai mưa gió. 

d) Động mà khắc thế nên nhanh. Quẻ chú có số là 12 nên trong vòng 
12 ngày sẽ có nạn mưa gió. 


3) ứng nghiệm : 

a) Ngày 6/11/1988 tức ngày 27/9 âm lịch vùng núi Côn Lôn xảy ra động 
đất. Ngày 7/11 tức giờ thin ngày 28/9 âm lịch, Vân Nam động đất cấp 7 trớ 
lên. ửng tháng thin tuất tương xung là ngày 28/9 âm lịch. 

b) Ngày 7 đến ngày 10 tháng 8/1988 huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây 
và thành phố Hàng Chầu, tỉnh Triết Giang đểu bị nạn mưa to gió lớn, gây 
ra những tổn thất về người và của. 

Ví dụ 3 : Giờ Hợi ngày 5 tháng 12 năm 1987 ngài Ngô Hán Thu của 
dơn vị toi công tác nói : Trước cuối năm có thể có động đất, nhờ anh đoán 
xem. Tôi đã căn cứ thời gian lấy quẻ, và phương pháp lắc qué dể đồng thời 
doán được quẻ như sau : 

QUẺ GIEO 'TIỂU SÚC" LỤC THAN quẻ lắc "TIỀU QUÁ” 


Huynh đệ mão mộc 
Tử tôn tỵ hỏa 
Thê tài mùi thổ .. ứng 
Thê tài thân thổ 0 
Huynh đệ dần mộc . 
Phụ mẫu tý thủy . thế 


Thanh long 
Huyền vũ 
Bạch hổ 
Phi xà 
Câu trần 
Chu tước 


Phụ mẫu tuất thổ .. 
Huynh dệ thân kim .. 
Quan quỷ ngọ hỏa . thê 
Huynh đệ thân kim 
Quan quỷ ngọ hỏa .. 

Phụ mẫu thin thổ X ứng 


■'Quẻ tiểu súc phi xà lâm long thổ mà động, là xà long đều động. Qué 
tiểu qua cũng la thin thổ long dộng, nhưng quẻ chưa gặp cung khôn. (Tác gia 
chu giải : ”Phong thiên tiểu súc" ở cung tốn, còn quẻ "Lôi sơn tiêu quá à 
cung Đoài). 

Tôi xem cả hai quẻ đều là Thìn thổ động, là xà long cùng động tức là 
nói : trước khi hết năm không có động dất, năm 1988 là năm Thìn có khả 
năng động đất. Quả nhiên đúng như thế. Đoán không có động đất phần nhiẻu 
là đúng, ở dây không nêu thêm ví dụ nữa. 

Quẻ "Đại tráng" và quẻ "Phục" đoán dộng đất rất ứng nghiệm. Do số ví 
du thực tế không nhiều nên ở đây không đưa ra kết luận, nhưng tôi thiếu 
cung cỏ thể nói dùng bát quái để đoán địa chấn có giá trị tham khảo dáng 
đươc nghiên cứu. Khi quẻ gặp cung khôn, lại gặp xà động thì có dộng đât. 
Long xa đóng ở cung ủiôn động, hoặc long lâm thái tuế ở cung khôn động 
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thì sẽ chừ về động đât. Tuy có long xà trong quẻ động, nhưng không gặp 
cung khôn thì không có động đất. Ngày nay dùng bát quái để đoán cấp độ 
động đất thời gian và phương vị động dất, có thể tìm ra manh nha, mầm 
mông. Nhưng làm sao để dự đoán dược địa điểm xa hay gần thì rất khó. 

Ngoài ra, giờ Tuất ngày 2 tháng 7 năm 1988 tôi đoán động đất được quẻ 
■'Phủ’ của quẻ "Quan". Đoán phương Táy nam của Tây An bị khác, sẽ có việc 
không Ổn, vì tốn mộc khắc khôn thổ là eó địa chấn. Lại đoán tháng 12 âm 
lịch năm 1988 và tháng giêng, tháng 2 năm 1989 ở phương Táy nam, Tay 
và Tây bắc của thành phô Tảy An còn phát sinh động đất. Tháng 12 âm lịch 
năm 19 88 ở vùng tây thành phố Tây An hướng về phía Liên Xô đã phát sinh 
động đất. Lần động đất này tuy thời gian đoán đúng, phương hương cùng 
đúng, nhưng là thuộc về nước ngoài. Tôi cho rằng lần đọng dât này có kha 
nàng là lần động đất thuộc tháng 12 tôi đả nói. 

Bát quái dùng làm cõng cụ dự đoán thông tin đã có lịch sử mấy nghìn 
tẽ đã chứn s nũnh tiết kiệm sức người, sức của lại thuận tiện, 
không cần phương tiện gì khác, độ chuẩn xác lại nhanh và cao. Nếu chúng 
ta kêt hợp với các thiết bị khoa học hiện đại để cùng dự đoán, từ đó tổng 
hợp các tin tức lại thì sẽ vô cùng lợi hại, nó sẽ cống hiến to lởn cho công 
cuộc kiên thiêt đất nước, tác dụng của nó sẽ không lường hết được. 
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chương 15 

VẬN HẠN CUỘC ĐỜI 
I. lft'v ọuẻ NG&V GIỜ SINH f>ể ĐOÓN cuộc ĐỜI 

Trơi đất có ân. dương ngũ hành chế Mạ. một. nto chia Làm 4 mùa 
Xuân! Hạ, Thu! Đông Nẹ*i «1trự::n*m. 

mặt. Mòi thứ làm chủ một việc dề định sự vượng suy củỊ* vạn hạ 1 ni 
dơi của !on ngươi Tẽ như thế nào trên ~ dẽnnay ^ đoán 

vân han ™ộc dơi gọi là "chiêm thản mệnh". Phương pháp có khác nhau bàn 

luân rất nhiều, có cái dùng phương pháp Ịắc quẻ đểđoán,. cố' C ^ Ù " B 
pháp gieo que để đoán Trải qua lâu dơi tranh luận không ngừng, đến y 

vẫn còn tiếp tục tranh luận. 

Để eiải quyết phương pháp dùng bát quái đoán vận hạn, tôi đã cẳn cứ 
vào nịLên lý peo que theỏ nâm tháng! ngỊỵ giơ cửa Thiệu Khang Tiết để 

21% hại % 2 năm tháng 555 st; 

không gian phương hướng; trong số đéng thơi cũng chứa toàn bộ tin tức lúc 

ra dơi của mộtln ngươ” Dọ đó phương pháp gieo quẻ theo năm tháng ngày 

ga sinh dể đoán việc khi lấy quẻ theo nạm thảng! ngàyr giaí sinh sỏ' nàn 1 của 

nó phải cộng thêm số dự. chi cùa lưu niên khi đoán vận hạncuộcdơidùng 

cách cộng thêm số địa chi của nám sinh thấy không dùng sau dó qua nghiên 

lứt lut lây quT phải dùng phươngpháp cộng thêm s ^ th ^eạn củ anărn sink 

Qua nhiều lần thử nghiẹm cuối cùng thấy 5« r lhá ^“ 7 ẵ Mnl 

thêm sà thién can nàm tháng ngày giơ sinh thì dự đoán vận hạn sẽ đúng^ 

Điều dó đa bổ sung vào chỗ trống của nưốc ta, dùng tượng quẻ để đoán vận 
hạn cuộc đời. 

Vì sao cộng thêm số chi cùa nàm doán không đúng mà chỉ có cộng thêm 
số can cuẵ nâm đoán mơi dứng ? Tuy nguyên tóân dhưa rõ nhưng tôi cho 
ràng có thể dó là vì vđi con người, thiên can tứ trụ được dùng đề làm càn cứ 

đoán vận hạn. 

Thực tiên là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm cMnlýa NhiềunOm 
lại đây tôi dà dùng phương pháp gieo què theo nam tháng ngày sinh đẽ 
doân^Vn hạn cu ộ c dơb ĐS lấy cho hàng nghìn trương hợp, ndĩ chung các vi ệ c 

lớn dều đoán đúng. 

Dưới đây cử mấy ví dụ : _ 

Tháng 7/1985 đoán vận hạn cho một I**^*^*^ quốc - 
Trường hộp này là bạn tôi dưa dến, tôi không quen nghộ nhân ảy. 


■<ỉ 
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Năm 1940 Tháng 12 Ngày 26 Giờ Thìn 

Canh Thìn Kỷ Sửu Tân Mùi Nhâm Thìn 

7 + 12 + 26 = 45 ; 45 + 5 = 50 

Là quẻ “ích" của quẻ "Trung phù 1 ' 


PHONG TRẠCH TRUNG PHÙ PHONG LÔI ÍCH LỤC THÂN 

Quan quỷ mão mộc . Quan quỷ mão mộc . ứng Phi xà 

Phụ mẫu tỵ hỏa . Phụ mẫu tỵ hỏa Câu trần 

Huynh đệ mùi thổ .. thế Huynh đệ mùi thổ .. Chu tước 

Huynh đệ Sửu thổ .. Huynh dệ thin thổ .. thế Thanh long 

Quan quỷ mão mộc o Quan quỷ dần mộc .. Huyền vũ 

Phụ mau tỵ hỏa . ứng Thê tài tý thủy . Bạch hô 


Quẻ này thuộc thổ của cung cấn, lâm thổ của nảm, tháng, ngày, giợ nen 
là que vượng thân vượng. Hào thế là mùi thổ, lâm nhật kiến vượng địa lại 
được hào ứng tỵ hỏa sinh, cũng là thân vượng. Phụ mầu là vàn thư, hai hào 
phụ mẫu lặp lại sinh thế, chu tước văn thư lại gặp thế sinh thân, nêu vào 
vân đồ tất sẽ thanh danh to lớn, 

"Hào năm sinh thế, đường thanh vân bằng phẳng" (theo sách "Tăng san 
bốc dịch"). Năm 1965 là năm Ất Tỵ nhất định sẽ có tin mừng về mặt văn 
bằng. 

Trong quẻ hào huynh đệ vừa trùng lặp lại vừa trì thế, lại là huynh đệ 
hóa huynh dệ tất sẽ có tai nạn kiếp tài khắc thê. Năm 1973 là năm Quý SỬU 
đã gặp đau khổ ly hôn, nên thê tài tý thủy tác hợp với Sửu. 

"Tượng" nói rằng : "Quân tử lấy tù đày dể làm chậm cái chết". Trong 
quẻ hai lần gặp lại quan quỷ, dộng mà khắc thê nên không tốt, lại còn chu 
tưđc lâm thân, tất có họa kiện nhau do nói nàng cãi vã. 

Trong quẻ sửu mùi tương xung tương hình, năm 1970 là năm canh tuất 
dã mắc phải ba hình phạt, nên năm đó bị sự dau khổ lao dịch. 

Năm 1975 là năm Ất mão, vì quan quỷ lâm thái tuế khắc thế nên từ 
chỗ chết trong trại giam thoát ra. Nãm 1978 là năm Mậu ngọ, Ngọ hỏa sinh 
thế hợp thế, cuộc đời lao dịch kết thúc ra khỏi ngục được tự do. 

Người bạn đến hỏi đã kinh ngạc vô cùng, nói tôi đoán đúng như người 
nhà. Ông ta nói người ấy là một nhà vàn nổi tiếng toàn quôc, nguyên là một 
công nhân, ngày 1/5/1965 ở Trung Nam Hải đã được các nhà Lãnh dạo Nhà 
nước như Chu An Lai tiếp kiến. Năm 1970 vì Cách mạng Văn hóa nên bị 
ghép là phản cách mạng bị bắt giam. Năm 1978 được phóng thích. Nàm 1973 
vì người này ngồi tù nên vợ đả ly hôn, năm 1975 bị bệnh cấp cứu trong ngục 
hai lần bị mổ, tý nữa thi chết. 
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Cách gieo quẻ theo năm tháng ngày giờ để đoán vận hạn cuộc đời thực 
tiễn đã chứng minh là đúng. Nhưng nó cũng giống như tứ trụ của một người, 
cũng giống vân tay và tướng mặt đều chưa phải dã hoàn toàn dây dủ mà còn 
một số chồ còn thiếu. Như cuộc đời một người có những sự việc mà tứ trụ 
vân tay, tướng mặt không thể hiện ra đầy đủ được. Có những việc trong tứ 
trụ khõng có, nhưng trong vân tay, tướng mặt, trong quẻ lại có thê đoán ra 
và nhìn ra được. Có những cái trên vân tay và tướng mặt không có, nhưng 
trên què và trong tứ trụ có thể đoán ra. Cổ những cái trong quẻ không có 
nhưng trên tứ trụ, vân tay, tướng mặt lại có thể đoán ra được và nhìn thây 
dược Tóm lại môi phương pháp đều có sở trường, sở doán của nó. Mọi người 
nên dùng các phương pháp này dẽ kiêm nghiẹm. 


IL ĐOÁN VệN H0N CUỘC ĐỜI 

Đoán vận hạn cuộc dời, sau khi đã thành quẻ, đầu tiên phải xem tượng 
quẻ, xem kỹ hào quẻ. Sách "Đoán dịch thiên cơ" nói : "Quẻ vượng không bằng 
hào vượng". Quẻ là dại tượng, Đại tượng cát thì cát, Đại tượng hung thì hung. 
Cho nên người có tượng quẻ cát, thì như đế trụ, người có tượng quẻ hung mà 
gập khắc thì càng hung. Quẻ vượng dược hào cát vượng thì tức là đã tốt càng 

thêm tốt. 

Hào thế là gốc của cả cuộc đời, hào ứng là hào liên kết chật chẽ VỚI hào 
thế. 

Hào thế là chủ của một quẻ, là cơ bản của một con người, là cái chỗ cát, 
hung, họa, phúc đóng. Hào thế vượng tướng, lâm nhật, nguyệt hào động sinh 
phù, hào ứng sinh hợp thì như thân thể cường tráng, có thể đề kháng bệnh 
tật bên ngoài xâm nhập. Nếu gặp được thiên ất quý nhân trạch mã hoặc sự 
phù trợ của thần cát, lại không bị hung sát hình khắc làm hại thì không 
những đả cát thêm cát mà tiền dồ rất to lớn. Còn nêu hào thế gặp tuân 
không, hưu tù, tử tuyệt, bị ác sát hình xung khắc làm hại, lại không có thân 
cát giải cứu, thì không những hung nhiều, cát ít mà việc nào cũng không 

thành. 

Hào ứng là thê (vợ), nếu gặp quý nhân, thanh long v.v... tức thần cát 
sinh thế hợp thế tất sẽ dược hiền thê giúp đở chung sống trăm năm, nêu 
hào ứng lâm vào hàm trì, huyền vũ v.v... hung sát hình khắc hào thế thì vợ 
sẽ lấn át chồng, dâm loạn mà sinh ly biệt. 

Hào thế và hào thê tài phúc vượng, tất giàu có và sống lâu. Hào thế 
như thân con người, hào tài là gốc để nuôi sống, tử tôn là nguồn của cải là 
gốc của phúc lộc Cho nên cả ba hào : hào thế, hào tài, hào tử tôn đều không 
bị tổn thương thì nhất dịnh người đó giàu và thọ. 
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Hào thế, hào tài, cả hai đều vượng, mà hào tử tôn không vượng tất sè 
là người giàu trước nghèo sau. 

Hào thế không vượng nhưng có khí, còn tài và phúc cả hai đêu vượng, 
lại gặp thời kỳ sinh vượng, tất sẽ phát, tức là nhà đó trước nghèo sau giàu. 

Hào thế không vượng, mà hào tử tôn và hào tài cả hai đều vượng là 
người nghèo nhưng nhiều nhà cứa. 

Hào thế, hào tử tôn cả hai đều vượng, mà hào tài không vượng, là người 
không có của nhưng lại có phúc. Người đó phần nhiều gặp may, sự nghiệp 
thành đạt, không phải phấn đấu mà chỉ biết hưởng thụ, hoặc dem của nhờ 
người khác quản ly, sáng nay có rượu sáng nay say, cho dù ngày mai uống 
nước lã. 

Tài và phúc cả hai hào dều vượng, mà hào thế vô khí là tượng không 
tốt, tuy có ăn có mặc, nhưng cũng khó qua ngày, không phải là ngốc thì là 
điếc, câm, luôn luôn bệnh tật, hoặc gian lận thô tục. 

Hào thế hưu tù tử tuyệt, mà hai hào tài, phúc đều vượng đó là điềm đại 
hung, tuy trong nhà có vạn quan nhưng doản thọ. 

Hào thế, hào tài, hào tử tôn cả ba đều vô khí, hoặc gặp tuần không bị 
mộ tuyệt, dộng mà biến thành hung là người không có cơm ăn, áo mặc. 

Hào thế đắc địa mà hào tài, phúc lại thất tán thì người ây thân thế 
khỏe mạnh, có tiểu mưu, khéo léo, cũng có thể sống được qua ngày. 

Hào thế, hào tài cả hai có khí, mà hào phúc không có khí, người ấy tuy 
không tích trừ nhưng trong tay thường không thiếu tiền hoặc .là người thay 
quyền người khác quản lý tiền bạc. 

Hào thế ở không địa, thì suốt dời làm việc gì cũng hỏng. Đoán vận của 
cuộc dời sợ nhất là hào thế rơi vào tuần không, người như thế chỉ có tay 
không, không làm nổi việc gì. Cho nên xưa có câu : "Hào thế rơi vào tuân 
không thì suốt đời khó khăn, hào ứng rơi vào tuần không thì về sau luôn 
gặp tai nạn. Hào thế và hào ứng rơi vào tuần không thì luôn lo lắng do dự, 
neu cả hai dều động thi phải xem thêm âm dương. Hào thê động nếu là Nam 
thì bị thương tổn, hào ứng dộng nếu là Nữ thì gặp tai ương . Hào thế rơi vào 
tuần không lại lâm vượng thì không phải là không. Không mà động thì không 
phải là khong nữa, gặp nhật kiến, hào động sinh cũng không phải là không, 
nhật kiến xung cũng không phải là không. 

Hào thế nhập mộ, suốt đời nhiều khó khôn. Hào thế nhập mộ lại hưu 
tù vô khí, người gặp phải như thế thì không ngốc cũng dần, suốt đời tai họa. 

Hào thế suy mà gặp phù trợ, là người có phù trợ. Hào thế không có khí 
mà được nhật, nguyệt, hào động phù thì cả cuộc dời có người giúp đỡ, tât gặp 
quý nhân đề bạt mà được phúc. 
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Hào thế phùng thái tuế, nguyệt, nhật kiến thì cả đời có người giúp, là 
người được vua chúa thương yêu hoặc quý nhân đề bạt trọng dụng, được ý 
lãnh đạo, được quần chúng ủng hộ. Thái tuế lâm hào năm mà sinh thế thì 
đó là thiên tử. Còn nêu hào thế có khí và đắc địa, nhưng bị nhật, nguyệt 
một cái xung khắc, thì sẽ bất hòa với đồng nghiệp, thường phỉ báng. Nếu bị 
hào năm thái tuế xung khắc, người như thế, nhẹ ra thì bị quan trường lăng 
nhục, thân bằng đố kỵ, nặng ra thì mang tai họa vì quan, khổ sở khó nói. 

Hào mẫu trì thế : Ngày xưa gọi hào phụ mẫu là thần gian khổ, trì thế 
là cả đời gian khổ vất vả. Nhưng cần phải phân biệt vượng suy sinh phù cho 
rõ dể đoán. Hào phụ mẫu được trì thế, trong quẻ không có người phù trợ, thì 
đó là người gian khổ bận bịu. Nếu được đất vượng, lại dược hào dộng của 
nhật nguyệt sinh phù, thì không thể đoán người ấy là gian khổ bận rộn. Hào 
phụ mẫu là văn thư lại ở vượng địa lại được nhật, nguyệt, hào động sinh 
hoặc quan vượng trì thế thì người ấy không những thọ mà trên mặt văn thư, 
nghệ thuật nhất định sẽ có những thành tựu lớn. Hào phụ mẫu vượng không 
sợ hào tài khắc nhưng không lợi cho hào tử tôn. Còn nếu trong quẻ không 
có hào tử tôn, hoặc tử tôn vượng lại còn được sinh thì cũng không có gì trắc 
trở. 

Hào tử tôn trì thế : Hào tử tôn là thần phúc, là thần chế ngự quan quỷ 
cho nên trì thế thì suốt đời không phạra hình quan, tất cả mọi tai họa đều 
qua khỏi. Hào tử tôn trì thế nhưng cô, không có phù trợ, không có tài, hoặc 
hào tài thất tán đó là người nếu không đi ra làm quan thì cũng là hàn sĩ 
thanh cao. Tử tôn trì thế thì bất lợi cho cầu quan là đúng, nhưng không phải 
tuyệt đối không có danh tiếng gì. Nếu hào tử tôn được nguyệt kiến sinh, lảm 
nhật kiến lại được hào năm (quân vương) dộng sinh ra, động hóa sinh trở 
lại thì không những có danh raà danh tiếng không nhỏ ngay từ khi chưa làm 
quan. Người như thế trong thực tế đã có. 

Hào quan quỷ trì thế : Ngày xưa có câu : Trong mệnh không có quan 
quỷ thì khó mà được quan tinh trì thế. 

"Sinh thê" : Quan trì thê vượng mà được nhật, nguyệt, hào động sinh 
tất việc làm quan sẽ hanh thông. Nếu lại được hào năm (quân vương) sinh 
thì càng nhẹ nhàng, dễ thành đạt, đó là hình ảnh ung dung bước lên trời. 
Quan quỷ trì thế, nếu gặp hưu tù tử tuyệt, lại không có thần cát sinh trợ, 
thì không những là không được làm quan mà suốt đời không yên ổn, không 
bệnh tật liên miên thì cùng thân tàn bất lợi. Nhưng quan tinh vượng, tất 
khắc huynh đệ. Cho nên phàm người đại quan, hầu như anh em không còn 
hoặc kèm theo tàn tật. 

Hào thê tài trì thê : Tài là nguồn dưỡng mệnh, người không thê không 
có tài (của). Hào tài trì thế, lại dược nhật, nguyệt, hào động vào hào tứ tôn 
sinh, tất là diềra vinh hoa phú quý. Nhưng hào tài vượng quá thì sẽ thương 
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khắc đến phụ mầu, hoặc phụ mẫu khó còn. Người hào tài nhiều thường hôn 
nhân không thuần, dó là cái cớ nhiều vợ. 

Hào huynh đệ trì thế : Trước dây dã nói qua huynh đệ là thần của kiếp 
tài, là cái nạn phá tài, khắc vợ, tốn của, người nhiều hôn nhân khó mà giàu 
có. Nhưng người mà hào huynh dệ vượng thì nghèo nhưng hiếu nghĩa, phần 
nhiều là khéo tay, khéo chân, nhanh ý, ít bệnh. Nếu được nhật nguyệt làm 
hào tài hợp thê' thì giàu nhưng kiêu ngạo., Huynh đệ vượng lâm bạch hổ, phi 
xà, huyền vũ là gian ác, lừa đảo, gặp câu trần, huyền vũ là người lưng mang, 
vai vác, thấp hèn, nếu suy mà còn bị khắc thì bệnh nhiều và hay cãi cọ. 

Thanh long trì thế : hỷ lâm môn, là người từ bi, hòa nhã. Người thanh 
long khắc thế là đau khổ vì tửu sắc, đau lưng mỏi gối. 

Chu tước trì thế : vượng mà sinh thế thì nhất định về mặt vân thư có 
tin mừng, nhưng tính nóng, gặp bệnh tật hay những điều rắc rối là hay lo 
nghĩ, đau dầu. 

Câu trần trì thế : là người chắc chắn, hành dộng chậm. Câu trần khắc 
thế là chủ về nạn tù đày, lòng phát buồn. 

Phi xà trì thế là người hay nói suông, nhiều mưu kế, hay nghi ngờ, gặp 
bệnh hàn, nhiệt hay mê sảng. 

Bạch hổ trì thế : là người cứng cỏi, dũng mành. Bạch hổ khắc thế là chủ 
về những điều làm sai trái, hay gặp những bệnh về phổi. 

Huyền vũ trì thế là trộm cướp mờ ám, là người gian hùng. Khi gặp thần 
cát thì lành, hay gặp các bệnh thuộc hàn, phong thấp. 

Đoán vận khí cuộc dời quẻ nên là lục hợp, không nên lục xung. Gặp quẻ 
hợp thì cát, là người hòa khí, việc hay thành công, việc nào cũng thông suốt, 
có chí lập nghiệp. Gặp quẻ lục xung thì xấu, việc có đầu mà không có đuôi, 
ít thành đạt. Nếu hàm trì mà hung sát lâm thế thì xuất thân tất nhiên yếu 
kém. Trạch mã quý nhân lầm thế thì nhất định giàu có cao sang. Hào thế 
mà không gặp nhật thin, hào động sinh phù mà vẫn vượng thì người dó phần 
nhiều là tay không dựng cơ dồ. Người ta không có ai hoàn hảo cả. Do đó 
trong một quẻ không thể nói hết được. Cho nên khi gặp quẻ sáu hào ở mức 
trung bình là được lắm rồi. 
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Chương 16 

HỌC TẬP Sự NGHIỆP 
I. ĐOÁN vể HỢC Tệp, THI cử 

Vàn hóa là chìa khóa dể bước vào ngưỡng cửa khoa học. Sự nghiệp văn 
hóa phát triển là thước đo tiến bộ và văn minh của một đất nước, của một 
dân tộc. Do dó sự phát triển cùa sự nghiệp văn hóa và đào tạo là rất khó 
khăn. Đoán về kết quả học tập lại càng khó khăn hơn. Vì vậy không ít người 
đã yêu cầu mở rộng việc nghiên cứu dùng bát quái để doán việc học tập. Kỳ 
thực tổ tiên ta đả sớm dùng phương pháp bát quái để đoán về thi cử. Thực 
tiễn chứng minh rằng phương pháp dùng bát quái là sát đúng và có thể làm 
dược. Nội dung chương này có thể gọi là học thuật dự đoán về thăng chức và 
thi cử. 

1. Gặp thuận lợi trong thi cử 

Người mà t.rong văn học nghệ thuật, hoặc khoa học kỹ thuật có những 
cống hiến to lớn tất phải là người có ba mặt : tài, quan, ấn dắc địa, đặc biệt 
là ấn không thể thiếu mà còn phải vượng, nếu được thời thì còn tốt hơn nữa. 
Tôi trong thời kỳ đi dạy đã từng tiếp xúc với hàng chục Giáo sư, trong tứ 
trụ của họ không những dều có ấn mà ấn tinh còn dắc địa. Đối với những 
giáo sư mà ấn tinh đang thịnh, tôi nói vối họ về mặt vãn thư sắp có tin 
mừng, họ đều kinh ngạc nói rằng : Đúng tác phẩm của tói sắp được xuât bản. 

Dùng bát quái để đoán thi cử luôn luôn phải lấy quan ấn làm chú. An 
tinh của nó tức là hào phụ mẫu. Hào phụ mẫu là ấn, là văn thư, hào quan 
quỷ là danh, là nguyên thần của hào phụ mẫu, cho nên khi đoán thi cử tât 
phải dược phụ hưng quan vượng, động mà tương sinh, đó là một trong những 
nhân tô' quan trọng để thi đỗ. 

Phụ vượng quan hưng bảng vàng có tên : Hào phụ mẫu và hào quan quỷ 
vượng mà trì thế, lâm nhật, nguyệt kiến, hoặc dược hào động, nhật, nguyệt 
sinh phù, động sẽ biến thành cát thì nhất định thi đỗ. Được sự phù trợ của 
nhật nguyệt, thì không sợ ác sát. Phụ mẫu quan tinh, hào thế nếu trong dó 
có một cái bị hào động khắc, hoặc khắc trở lại, nếu được kỵ thần của nhật, 
nguyệt chế thì kết quả thi nhất định phái vừa ý. 

Nhật, nguyệt trợ phục nhất định sẽ đỗ cao : Hào thế vượng, hào phụ, 
hào quan một trong hai hào dó là phục tàng không hiện, nêu dược nhật, 
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nguyệt xung chế phi thần dưa ra phục thần thì nhất định bảng vàng phải có 
tên. Nếu hào quan và hào thế trong đó có một hào không vượng nhưng được 
nhật, nguyệt sinh phù thì cũng sẽ thi đỗ. 

Thải tuế nhập quan tinh, nhất định sẽ- dược bảng vàng : Thái tuế là hào 
đế vương, thái tuê nhập quan, dộng mà sinh thê hoặc trì thê, nhât đinh se 
liên tục có tên trong bảng vàng. 

Nhật, nguyệt xung phi, nhất định thỉ ặồ : Nếu trong quẻ thiếu một trong 
hai hào quan hoặc phụ, thì phải xem thêm phục thần. Nếu phục thần vượng 
lại được nhật, ngưyệt xung mất phi thần, sinh phù phục thần thì cũng nhât 
định đỗ. 

Quan vượng có thể trợ phụ mầu suy : Quan vượng sinh thế trì thế có 
thể trợ giúp được hào phụ mẫu, suy, sẽ dỗ. 

ứng hợp nhật nguyệt sinh thế, sẽ có sức mạnh giúp thi đồ : Phụ mâu 
và quan quỷ đều vượng mà hào thể không vượng, nếu được nhật, nguyệt sinh 
trợ, lại được hào ủng động mà sinh hợp hào thế tất sẽ có khả năng đê bạt 
nâng lèn. 

Hào thê hóa quan quỷ là đăng khoa : Ịiào phụ mâu vượng tướng mà hào 
thế hóa -xuất quan tinh sinh trờ lại, thì sẽ đỗ khoa giáp. 

Tam vượng hóa tiến sẽ đỗ cao : Hào thế hưng, phụ mẫu quan quỷ cả hai 
đều vượng trong đó có một hào hóa tiên thì nhất định thi đô. 

Long động sinh thế, song hỷ lâm môn : Đây là tượng đại cát lại được 
long động sinh thế, nên không những có danh tiếng mà còn có tin mừng 
khác. Động không xuất ra khỏi không thì thấy tin mừng. 

Hào tài động giúp hào quan, thì sẽ gặp may và thành danh : Hào phụ 
mẫu gặp không vong, nêu hào tài phát động sinh quan quỷ, thì có thê gặp 
may để thành danh. Hào tài và quan quỷ đều động, phụ mẫu tuần không thì 
không tô't. 

Phúc biến quan quỷ, sẽ có tên trong danh sách : Qué chủ không có quan 
quỷ nếu được hào tử tôn biến ra quan quỷ sinh hợp hào thê, phụ mẫu có khí 
thì sẽ dỗ. 

Quan tinh trạch mã sẽ đỗ cao : Quan quỷ và trạch mã tương sinh, tên 
mình sẽ được nêu danh phía trên. 

Hào thế, hào ứng tương hợp nhất định sẽ thi đỗ : Hai hào thế, ứng nêu 
tương sinh tương hợp, tất nhiên dã thi là đỗ. 

Long, hổ đều động sẽ dành được khôi nguyên : Hào thế vượng lại được 
long, hổ động để sinh thế hợp thế tất sẽ giành được bảng vàng. Nếu được 
hào quan, hào phụ trì thế sinh thế thì càng tốt hơn nữa. 
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Tử tôn lâm tuế quân (hào năm) : Tất có chí to, văn tài xuất chúng. 

Tam hợp vô xung, bảng vàng báo tin mừng : Hào phụ, hào quan, hào 
thế hợp thành quan cục, phụ cục, lại không bị nhật, nguyệt xung phá, thì 
nhất định liên tiếp có tin mừng. Nếu hợp thành huynh đệ cục, lại gặp nhật, 
nguyệt sinh phù quan tinh, thì nhất định thi được như ý. 

Quẻ gặp lục xung biến thành ỉục hợp thì nhất định sẽ đậu : Đoán thi 
kiêng kỵ nhất là quẻ lục xung, xung có nghĩa là tán. Nên lục xung biến thành 
lục hợp là sẽ có tên treo trước nhà. 

Hào huynh đệ khắc việc thi cử, hào tài là thần sát ưăn thư : Đoán dường 
thi cử kỵ nhất là huynh, tài vượng, trì thế. Nếu trong qué phụ mẫu và quan 
quỷ cả hai đều động lại mừng có hào huynh đệ trì thế để không chê' hào tài 
và quan, phù (cả hai đều vượng) hoặc quan quỷ động sinh phụ mẫu, phụ mâu 
động sinh thế thì sẽ được khoa danh. 

Phụ hung thế vượng, lại được nhật, nguyệt, hào động sinh phù động mà 
hóa cát thì nhất định sẽ đỗ cao. Cả phụ và thế đều vượng nhưng không có 
sinh tướng, gặp sinh phù, không bị hình xung khắc, phá thì đỗ thấp hơn. 
Phụ và thế cả hai đều vượng nhưng lại gặp hình xung thì còn thấp hơn nữa. 
Hào phụ xuất hiện không vượng, không suy, vô sinh phù cũng vô chế khắc, 
mà hào thế không bị xung khắc thì ở mức trung bình. Hào phụ và hào thê 
đều bị khắc thì thi sẽ kém. Què dược tiến thần là tốt nhất, quẻ được thoái 
thần là xấu. Quẻ mà gặp lục xung biến thành lục xung, hoặc sáu hào động 
lung tung, nhưng hào thế vượng thì còn ở mức trung bình. Nếu hào phụ mẫu 
bị khắc, hào thế hưu tù, bị khắc thì xấu, thi nhất định sẽ kém. 

Ví dụ cổ : Ngày ất tỵ, tháng thân đoán được quẻ "Đỉnh' 1 cua quẻ ”đại 

quá". 

TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ HỎA PHONG ĐỈNH 

Thê tài mùi thổ X Tử tôn tỵ hỏa . 

Quan quỷ dậu kim o Thê tài mùi thổ .. ứng 

Phụ mẫu hợi thủy . thế Quan quỷ dậu kim . 

Quan quỷ dậu kim . Quan quỷ dậu kim . 

Phụ mẫu hợi thủy . Phụ mẫu hợi thủy . thế 

Thê tài sửu thổ .. ứng Thê tài sửu thổ .. 

Quẻ này quan tinh lâm nguyệt kiến, hào thế và hào phụ mẩu được nguyệt 
kiến sinh, nhật kiến xung là ám dộng, hóa quan quỷ sinh trứ lại, là thân 
vượng văn vượng. Tuy tài động khắc hào thế và hào phụ mẫu nhưng thê tài 
động sinh quan quỷ. quan động sinh thân, là liên tục tương sinh, cho nên thi 
đạt loại ưu. Kết quả đúng như thế. 
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CẤN VI SƠN 
Quan quỷ dần mộc . thế 
Thê tài tý thủy X 
Huynh đệ tuất thố 
Tử tôn thân kim o ứng 
Phụ mẫu ngọ hỏa .. 
Huynh đệ thiu thổ X 


PHONG LÔI ÍCH 
Quan quỷ măo mộc . ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa . 

Huynh dệ mùi thổ .. 
Huynh đệ thin thổ .. thế 
Quan quỷ dần mộc .. 

Thê tài tý thủy . 


Quan tinh dần mộc trì thế, nhật kiến xung là ám động, hóa tiến thần, 
lại được nhật thin hội thành tài cục không những không khắc thê ngược lại 
còn sinh thế, cho nên nhất định đồ cao. về sau quả đúng như thế. 

Ví dụ ngày nay : Ngày bính tuất, tháng hợi đoán thi, được quẻ "cách" 
của quẻ "phong". 

LÔI HỎA PHONG TRẠCH HỎA CÁCH 

Quan quỷ tuất thổ .. Quan quý mùi thổ .. 

Phụ mẫu thân kim X thế Phụ mẫu dậu kim . 

Thê tài ngọ hỏa . Huynh dệ hợi thủy . thế 

Huynh đệ hợi thủy . Huynh đệ hợi thủy . 

Quan quỷ sửu thổ .. ứng Quan quỷ sửu thô .. 

Tử tôn mão mộc . Tử tôn mão mộc . ứng 


Phụ mẫu trì thế hóa tiến thần, nhật kiến lâm quan tinh mà sinh thế, 
cho nên càng thi càng đỗ cao, về sau dứng thứ nhất. 

Ví dụ : Bác sĩ Lưu ở Công ty tôi muốn hỏi nửa nâm sau con thi vào dại 
học được hay không, tôi gieo quẻ dược quẻ "túy” của quẻ "tỉ". 

Năm 1986 Tháng 2 Ngày 25 Giờ dậu 
Bính dần Tân mão Đinh sửu Kỷ dậu 


THỦY ĐỊA TỈ 
Thê tài tý thủy .. ứng 
Huynh đệ tuất thổ . 

Tử tôn thân kim X 
Quan quỷ mão mộc .. thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa .. 

Huynh dệ mùi thổ .. 


TRẠCH ĐỊA TỤY 
Huynh đệ mùi thổ .. 
Tử tôn dậu kim . ứng 
Thê tài hợi thủy . 
Quan quỷ mão mộc .. 
Phụ mẫu tỵ hỏa .. thế 
Huynh dệ mùi thố .. 


Quan quỷ mão mộc lâm nguyệt kiến, vượng mà trì thế, lại hóa quan tinh, 
phụ mẫu ở vượng địa. Tử tôn kira ở tử địa, động hóa thủy ià hình ảnh xả 
khí, không những không phương hại gì mà ngược lại còn được thủy sinh quan 
tinh, nên nám nay nhất định thi đỗ. về sau bác sĩ Lưu nhìn thấu tôi phấn 
khởi nói cảm ơn đoán rất tốt, con tôi thi đỗ dại học rồi. 
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2. Thi không thuận lợi 

Hào thê tài là kỵ thần của hào phụ mẩu, hào tử tôn là kỵ thần của hào 
quan quỷ. Đi thi kiêng nhất là hào thê tài và hào tử tôn vượng mà trì thế 
khắc the. Cho nên hai hào này không có trong quẻ là tốt nhất. Tư hưng tài 
dộng là điều cấm : Tử dộng sẽ khắc quan quỷ, tài động sẽ làm tôn thương 
phụ mẫu, nếu là trì thế thì cho dù cố gắng cũng uổng công vô ích. 

Hào thế rơi vào tuần không, phá, lại mộ tuyệt thì khỏ mà đạt được trong 
thi cử. Hào thế khõng, phá lại gặp đất mộ tuyệt, hoặc nhật, nguyệt, hào động 
xung, động mà biến hung thì không nhừng khó đổ mà còn gặp rắc rối khác 
nữa. 

Phụ mầu gặp thương tổn, đi thi giữa đường bỏ cuộc : Phụ mẫu vượng 
tướng nếu hóa thành hưu tù, tuần không, phá, mộ tuyệt, hoặc khắc trở lại, 
hoặc bị xung khắc thì giữa đường vì việc gì đó mà bỏ thi. 

Tứ tài cùng động, thì tên rai mất : Hào tử tôn và hào tài cùng động, 
hoặc trì thế, quan quỷ, phụ mẫu bị khắc tất nhiên sẽ công không thành danh 
không toại. 

Lục hào loạn động, thì phí không giấy mực : Đoán quẻ đi thi không nên 
lục hào loạn động, loạn xung, nếu không thì khó mà dên dược cổng trường. 

Khi gặp hóa thoái thì đừng vào thi trường : Quan, thế, hào phụ nên hóa 
tiến, không nên hóa thoái, hào thế hóa thoái, thì gặp giám khảo không tin. 
Hào phụ hóa thoái thì học vấn kém cỏi. Hào quan hóa thoái thì dù có ngâng 
cao đầu cũng không đỗ. 

Hổ lăm hào tài thì khó thi đỗ : Bạch hổ lâm hào thê tài trì thế, hoặc 
trong quẻ tài dộng, hào phụ mẫu lại hưu, tù, không, phá, tài vận hóa huynh, 
phụ dộng hóa tài thì dừng hy vọng gặp may. 

Phụ quan không trì ngược lại còn sinh ứng, thì người khác được danh, 
mà mình không có lợi : Hào phụ và hào quan cả hai hào không dên đê trì 
thế sinh thế, hoặc lâm ứng, hoặc phát động sinh ứng thì thi cũng vô ích. 

Quan quỷ tuần không, phụ mẫu suy thì hãy chờ đẽn sang năm : Quan 
quỷ von là nguyên thần của phụ mẫu, nay phụ suy, quan tuần không thì lấy 
gì mà sinh phụ, cho nên phải về học sâu thêm chờ sang năm thi tiếp. 

Đi thi còn chia ra thi văn thi võ. Người thi vAn thì hào quan quỷ và hào 
phụ mẫu đều dừng, người thi vỏ thì chuyên xem quan tinh. 

Phàm người có hào thế và quan tinh một trong hai cái bị tuần khống 
hoặc phá thì không có hy vọng gì. Tử tôn phát động thì dù kỹ thuật cao cường 
cũng không nên thi. Quan quỷ khắc thế; hào động, nhật, nguyệt khắc thế, 
thế dộng hóa quỷ hay hóa khác, nếu đến thí trường sẽ gặp tai nạn. 
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Chương này tuy là dùng để đoán thi cử, nhưng cũng có thể dùng dề đoán 
cho các ngành khoa học kỷ thuật, các ngành các nghề trong thi cứ. "Khoa cử 
kinh nghiệm thông khảo” nói : Trước kia nếu những người ứng cử và thi làm 
quan đều xem hào quan trong quẻ, hào quỷ và hào phụ mầu phai phản chia 
ra. Huynh, tài, tử động thì nhất định không có lộc". "Sách tăng san bốc dịch" 
nói : người muốn chiếm được công danh thì phải ứng, nếu trong quẻ không 
có vượng phụ sinh thân thì nhất định là vượng quan trì thế. Người công danh 
không thành là người nếu không phải - là tử tòn trì thê thì cũng là hào tài. 
tử tôn phát động hoặc là thế bị khắc, hoặc sáu hào loạn động, danh tất vô 
thành. 


II. ĐOÁN CÔNG DANH 

Chương này bàn về đoán công danh, chủ yếu đùng đế doán cầu quan, đề 
bạt cán bộ. Nhưng những người đang tựu nghiệp cũng có thể dùng phương 
pháp này. Được đề bạt hay thi lên tay nghề đều phải có hào tai và hào quan 
cả hai đều vượng, lấy quan tinh làm dụng thần, quan tinh vượng mà trì thế, 
được tài động sinh, hoặc tài vượng động mà hợp hào thế, hoặc tài quan, nhật, 
nguyệt sinh hợp hào thế là tốt. 

Đối với bất cứ người nào, suô't cuộc đời dù có hay không có công danh, 
quan vận hoặc có thể hay không có thể nổi tiếng đều phải xem trong quẻ có 
chứa những thông tin về mật này không. "Tâng san bốc dịch" là những thông 
tin để dự đoán về mặt này. Nó đã lưu lại những kinh nghiệm vỏ cùng quý 
báu cho chúng ta. Những kinh nghiệm đó là : "Người học cao, hào thế và hào 
phụ mầu đều vượng, cuối cùng phải biến hóa thành long; hào động, nhật, 
nguyệt tương sinh thì nhất định người đó là vương giả. Hào thế và hào phụ 
mẫu cưa quẻ nên vượng tướng, hoặc động mà biến cát, hoặc phụ mẫu trì thế, 
hào động, nhật, nguyệt sinh hợp hào thế là nhừng người có thể cưỡi rồng bắt 
phượng". Sách đó còn nói ; "Hào quan hào phụ hưng long, thì văn chương sẽ 
tốt. Phàm được vượng phụ trì thế, quan động sinh, hoặc quan tinh trì thế, 
hào phụ vượng động, hoặc quan tinh hào phụ vượng động sinh hợp hào thế, 
hoặc nhật nguyệt làm quan tinh, phụ mẫu sinh hợp hào thế, đều chủ về tượng 
thành danh, thành văn võ hưng đế vương gia" còn nói : Tuế ngụ sinh thế thì 
đường thanh ván ung dung, nếu được thoái tuế và hào năm sinh thế, hoặc 
nhật, nguyệt, nhập hào dộng mà sinh thế thì đều chủ và che chở cho dân mà 
hưởng lộc, đường công danh bằng phẳng. Nếu thái tuế lâm hào năm, động 
mà sinh hào thế thì phú quý cao sang không thê nói, có thể ví là gập thién 
tử”. 

Trong thực tế dự đoán, khi gặp những trường hợp trên, tôi đều thấy ứng 
nghiệm như thần, chưa ht sái lần nào thật là quý báu. Dưới dây xin cử mấy 
ví dụ ; 
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Ngày 18/12/1985 ngài Nhiễm ở Công ty tôi nói : người bà con ông ta 
đến nhờ tôi đoán cho một quẻ về vận hạn từ nay về sau. ông ấy sinh giờ 
tuất ngày 21 tháng 5 năm 1936 (Tức giờ mậu tuất ngày tân dậu tháng ất 
mùi năm bính tý), lấy dược quẻ "thái" của quẻ "nhu". 

THỦY THIÊN NHƯ ĐỊA THIÊN THÁI 


Thê tài tý thủy .. 

Huynh đệ tuất thổ o 
Tử tôn thần kim .. thế 
Huynh đệ thin thổ . 

Phụ mẫu tỵ hỏa : quan quỷ dần mộc 
Thê tài tý thủy . ứng 


Tử tôn dậu kim .. ứng 
Thê tài hợi thủy .. 
Huynh đệ sửu thổ .. 
Huynh đệ thin thổ . thê 
Quan quỷ dần mộc . 

Thê tài tý thủy . 


Hào thế của người đó là thân kim vượng ở nhật kiến, lại được nguyệt 
kiến sinh, còn dược hào năm (quân) tuất thổ dộng để sinh thế, hào thế lại 
hóa sinh trở lại. Phụ mẫu văn thư phục tàng mà được trường sinh, đáng là 
được công thành danh toại, nổ tiếng khắp nơi. Do đó tôi dã đoán : 


1) Cãn cứ hào năm dộng dể sinh thế đoán là ông ta một bước đến trời, 
khi mà gập được tốt thì nhảy vọt mà tiến lên. 


2) Thế lâm nhật, nguyệt kiến sinh. Hào phụ tuy phục tùng nhưng được 

trường sinh nên đoán trên mặt vàn thư có thành tựu lớn. 

3) Trong quẻ tài hóa tài, tài hóa tử tôn, nên đoán ông ta nhiều tiền. 

4) Vì hào huynh động mà kiếp tài, hào ứng thê tài sinh quan quỷ cho 

nên đoán hòn nhân không thuận, người vợ đã bỏ di. 


5) Tử tôn vượng mà trì thế cho nên đoán là không làm quan mà chỉ là 
người dân thường. 

6) Tử tôn trì thế, cả đời bình yên nên doán có người định mượn cớ dể 
làm hặi, nhưng hại không nổi, tức là trong Đại cách mạng văn hóa cũng như 
thế. Sau khi tôi nói xong, bản thân anh ta và những người có mặt ở dó đều 
nhìn nhau, kinh ngạc mãi. Lão Nhiễm xúc động nói với tôi "Anh ta chính là 
diễn viên Dạ kịch nổi tiếng của Trung Quốc. Anh nói anh không biết ông ta, 
nhưng anh đoán rất đúng". ông Nhiễm chưa nói hết, diễn viên đó đã cướp 
lời, nói : "Tôi từ trước vẫn không tin đoán mệnh, hôm nay quá thực mỡ mãt 
ra. Ồng đoán hoàn toàn đúng. Tôi đã từng được các đồng chí lảnh đạo Nhà 
nước như Mao Chủ tịch, Chu Ân Lai tiếp kiến, danh tiếng không ít nhưng 
không có chức tước gì cả, lương tháng khoảng hơn bốn trâm đồng. Vợ đã ly 
hôn, những vấn dề khác đúng như ông nói". 

Theo tử tôn trì thế là vô danh, nhưng người này ngược lại có danh khí. 
Do dó tử tôn trì thế, với điều kiện có nhiều điều kiện thuận lợi như dẳ nói ở 
trên, thì có thể có danh. Hiện tượng này mọi người có thể nghiên cứu sâu 
thêm. 
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quan, đi thì nhất định đô. 

'MBBBBẸ 

Hao làm sinh thế thì dưàng công danh thênh thang, có tin mừng tháng 
quan vượt cấp hoặc thăng cấp. 

Quan tinh vưạng mà trì thế l«i đmm thái u,ế nhập hào thế dế sinh 
thêm, thì nhất định dược quyến tả quan (chức phó). 

Người mà thài tuế lãm nhật nguyẹt dé' sinh hào thế th, cò tin vu, thang 
quan hoặc có con, hoặc tiên tài. 

Nếu quỉ nhãn làm hào thế, quan phụ sinh phù, hoặc nhật nguyệt kiên 
để sinh hào thế, tất là tài tướng soái. 

Người mà quan tinh lâm tý, ngọ, mão, dâu sẽ làm chức chánh. 

Người mà quan tính làm dần, thân, tỵ thì sẽ làm chức phó 

Quăn tinh lãm thin, tuất, SỬU, mùi thì làm tạp quan (chức nhàn vịênb 

Người mà quan tinh lâm nhật, nguyệt kiến sẽ làm vân thư hanh chí, , 

đóng dấu. _ 

Quan tinh vưọng tưáng thì làm quan to, quan tinh huu tù thì làm quan 

nhỏ. 

Hổ lâm vưọng quan tri thế, là quý nhãn vò chức. 

nLĨì mà nhặt nguyệt làm tài tinh dể sinh thế, bạch hS lâm khu quan 
tri tKu <ỉ 1 co! dlg khoa tít dê báng vàng. di vào con dưdng 

Quan tinh dộc vuậng, l ậ p công dựngngh*pHàoM 

dịa, mà Ổ! h!! Ts íp ông thà!:! 

lảm hao thế dộng, lâm quỷ dộng mà sinh họp hào thê lạp 

danh tiếng. 



Quan tinh động để sinh thế, phù thế, thì ngươi đó có chí tiến thủ. 
Phàm dược quan tinh phát dộng sinh họp hào thê , không bị nhật, nguyệt, 
hào đọng xung khắc thì làm quan nổi tiếng khắp gan xa, 

Nguyệt kiến lâm quan tinh sinh thế, tất sẽ là chức cành hiến (cành sát, 

Hào thế lâm nguyệt phu, nhật kiến, quan tinh dông lại sinh tất sẽ cỏ 


ư qZ vượng gặp sinh phù hoặc dộng má hóa cát hào thế vưqng hào 

tài vượng, hoặc tài dộng đế' sinh thế thi quân dân đều ca ngợi c5ng dức. 

Quan quỹ vượng, huynh dệ hưng, cá hai ^ph<n« huynh dộng tn> 
lã điềm hao tài, g am của, nhưng có quan tinh vượng tướng! nên, nhất dị.nh 
lá qua! thẵnh hem chính ^1 làm v^c chính nghía. Trong không tham, 

ngoài không hối lộ. 

Quan tinh lảm thế minh dộng hay ám dộng, thêm_ lâm 11» tinh -tất sẽ 
có sư sai phái. Hào dộng, nhật, nguyệt làm tài tinh mà sinh phù hù tro g 
việc đi công tác sẽ có lọi lộc; hào dộng, nhật, nguyệt hình khắc thì đi công 

tác gặp gian khổ, 

Quan vượng, thế vượng, lại gặp quý nhân lộc mã sinh họp hào thế, thì 
sau này sẽ có lúc đỗ cao. 

Người mà quan tinh vượng, thị làm chức quan vừa cao vừa to; n^ai.nà 

quan tinh hl tù từ tuyệt thì íàmdỊfc quan 1 nhô..tầm^thưỉmg; nếu phát ộ 
hạp thê. nhật nguyệt phù trạ, tất sẽ đưọc người khác dề bạt, cất nhắc 

Phụ mẩu là ấn, là biểu tuọng cia ván thư, trong quẻ không thể không 
có, nen vượng Lông nên Lỵ phí. thế 1 ừ tốt nhấh Nếu I hâm thái tuế smh 
họp hào thế thì sẽ có tin mitog tuyên chiếu cùa triều dinh. Nêu Sâm nhặt 
kiên la được khen thướng, nếu cò tuần không thi chẳng đạt được gì. 

Quan tính tri thế, hoặc dộng dể sinh thế không bị nhật nguyệt kiên 
xung khắc thì túc trí đa mưu, cõng việc thành dạt. 

Hào phụ mẫu vượng tuông, ccr quan làm việc to: hoặclà qư°ự doanh; 
hào phu mảu hưu tù. tứ tuyệt thi co quan nhô hoặc làm việc no kh >ng vừa 
ý Nêu hào phụ mẫu bị khắc, co quan nơi làm việc không hung vượng. Ngươi 
trong quẻ không cỏ hào phụ mẫư thì phải xem phụ thần vưạng hay suy mà 
doấm Neu quan tinh vượng tương, hào phụ mảư hưu tú thi hoặc à q 
làm việc nhỏ, hoặc cành tưạng công ty buồn vắng. 

Tuế ngũ sinh hợp hào thế, hoặc thế, quan, hợp thành cục là diêm cát, 
tất co an tỉnh, hoặc cõng ty nâng chức, nàng bậc cho minh. 

Trong què nếu có hai hào phụ mẫu, hai hào quan thi sè nhậm chức à 
hai chỗ, hoặc cả hai chồ dều cần. 
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Nên nhậm chức ở chỗ nào thì phải xem ngũ hành : Kim quan ứng ở tây, 
mộc quan ở đông, thủy quan ở bắc, hỏa quan ở nam, thổ quan ở giữa^Mộc 
quan ở Sơn Đông, Quảng Đông; Kim Quan ở Thiểm tây, Quảng tây, Giang 
tây. Còn có cách đoán : hào dầu là nội địa; hào sáu, hào năm là biên giới, 
ứng vào hào dầu thì hào thế vào hào quan nên ở hào đầu, ứng vào hào năm, 
hào sáu thì hào thế ở hào năm, hào quan ở hào sáu, hoặc ngược lại. Nếu hào 
quan tri thế thì cùng ở hào năm, hào sáu: Nếu trên các hào hai, ba bốn, thì 
theo ngũ hành của hào mà định, 

Nếu quan tinh không hiện thì phải xem hào phục vượng hay suy. Nêu 
quan tinh hữu dụng, thì nầm đó sẽ nhậm chức. Hào thán ở chức quan thì hào 
tai phải vượng mà động. Hào phụ mẩu phù thế mà không tuần không thi tốt. 
Nếu hào tài lại tuần không tuyệt, hào phụ mẫu bị chê khắc thì sẽ công tác 
ở nơi dân nghèo. Hào phụ vượng lâm thê, thì tất sẽ ỡ nơi phồn hoa. 

Phàm nhậm chức tướng soái, hoặc những chức quan to di chinh phạt là 
nhĩmg người đang sinh sống bình thường đến đoán, còn nếu hào tử tôn phát 
động thì chủ về những việc điều động đi nơi khác hoặc giáng chức. Nêu gặp 
việc mới đoán quẻ, có hào tử tôn phát dộng thì sè di đánh trận và lập công 
to, nếu tuế quan nguyệt kiến hợp hào thế thì nhất định sẽ có tin mừng thăng 

quan. 

Quan trấn thủ cho dừ quan ván hay quan vỏ đều nên sáu hào yên tĩnh, 
nhật thin nguyệt kiến không xung hào thế thì bình an vô sự. Nêu gặp quan 
quy phát động, hào thế hào ứng xung khắc thì sẽ không yên ổn. 


thân đoán dự bị bổ sung nhậm một chức nào đó dược 


Ví dụ cổ : 

Ngày Ất hợi tháng 
quẻ "tiết" của quẻ "tỉnh". 

THỦY PHONG TỈNH 
Phụ mẫu tý thủy .. 

Thê tài tuất thổ . thế 
Quan quỷ thân kim .. 
Quan quỷ dậu kim o 
Phụ mẫu hợi thủy . ứng 
Thê tài sửu thổ X 


THỦY TRẠCH TĩỂT 
Phụ mẫu tý thủy - 
Thê tài tuất thố' . 

Quan quý thân kim .. ứng 
Thê tài sửu thổ .. 

Huynh đệ mão mộc . 

Tử tồn tỵ hỏa . thế 


Quẻ nội tỵ đậu SỬU hợp thành quan cục sinh hào ứng, Do dó chức VỊ 
đang idiuyết này nhất dịnh sẽ do người khác dược, về sau quả dúng như thê. 


Ví dụ CỔ : 

Ngày kỷ mùi, tháng dần đoán việc thăng chức, được quẻ "quan" của qué 


ị 
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THỦY ĐỊA TỈ 
Thê tài tý thủy X ứng 
Huynh đệ tuất thổ . 

Tử tôn thân kim .. 

Quan quỷ mào mộc .. thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa .. 

Huynh đệ mùi thổ .. 


PHONG ĐỊA QUAN 
Quan quỷ mão mộc . 

Phụ mẫu tỵ hỏa . 

Huynh đệ mùi thổ .. thê 
Quan quỷ mâo mộc .. 

Phụ mẫu tỵ hỏa .. 

Huynh đệ mùi thổ .. ứng 


Quan tinh vượng mà trì thế, thê tài dộng mà sinh, tuy quan tinh mộ ở 
mùi nhật, nhưng được vượng và được trợ nên không cỏ hại. vể sau dược nhậm 
chức quan này ở ngày hợi. 


Vỉ' dụ ngày nay : Cô Hàn ở Công ty tôi nhờ tôi đoán cho con gái của cô 
năm nay thi tay nghề xem có được không. Gieo được quẻ "tiểu túc' của qué 
"đại súc”. Thời gian đó là ngày kỷ mùi, tháng nhâm tý, năm dinh mão. 

SƠN THIÊN ĐẠI súc PHONG THIÊN TĩỂu súc 


Quan quỷ dần mộc . 

Thê tài tý thủy X ứng 
Huynh đệ tuất thổ .. 
Huynh đệ thin thổ . 
Quan quỷ dần mộc . thế 
Thê tài tý thủy 


Quan quỷ mão mộc . 

Phụ mẫu tỵ hỏa . 

Huynh đệ mùi thổ .. ứng 
Huynh đệ thin thổ . 
Quan quỷ dần mộc . 

Thê tài tý thủy . thế 


Đây là quẻ được hưởng lộc, lại có quan tinh ở vượng dịa, được hào ứng 
Lâm nguyệt kiến động để sinh thế, thế lại hóa ra quan tinh, nhật mộ không 
ảnh hưởng gì, cho nên nhất định thi được, về sau thi được thứ nhất. 


2. Những diều bất lợi trong cầu quan chức 

Hào tử tôn là sao khống chế quan lộc, chức. Cầu quan hoặc đi thi sợ 
nhất là hào tử tòn trì thế, hoặc lâm nhật, nguyệt động lại khắc thê, khắc 
quan tinh. Nếu hào tử tôn trì thế hoặc động để khắc quan tinh thì không 
được chức quan gì. 

Tài vượng, thế vượng, quan tinh tuần không nguyệt phá, hoặc nhật, 
nguyệt, hào động xung khắc và động mà hóa hung, là gỗ tôt nhưng không có 
gốc, khó sinh trưởng dược, cho nên cuối cùng vẫn là người bình thường. 

Trong quẻ nếu quan tinh không dộng, hoặc gặp khắc trì thế, huynh đệ 
phát động; hoặc hào tài trì thế hóa huynh, thì sẽ không thành sự, nếu ngẫu 
nhiên mà thành sự thì việc đổ cũng không có lộc. 

Hào thế tuần không, hào thế bị phá hoặc hào quan tuần không, hào quan 
bị phá thì có chức nhưng không giừ được chức lâu. 
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Hào thế suy động hóa khắc trở lại thì phải đề phòng tai họa đoản thọ. 

Hào thế vượng tướng hóa xuất quan tinh hình thế khắc thê thì sẽ bị tai 
vạ vì làm quan. 

Nếu hào thế hóa xuất quan tinh lấy khí để khắc hào thê thi vì có quyền 
mà phải bồi thường. 

Đi thi thì phải lấy quan tinh làm hào dụng, hào dụng hỉ thì hợp, không 
hỉ sẽ xung. Nếu hào huynh đệ tương xung thì bắt được dề thi đúng chô không 
thuộc bài. 

Hào phụ vượng lại được nhật thin, hào dộng sinh hợp thì bài làm rất 
hay. Hào thê tài bị xung khắc thì bài làm sẽ có nhiều lệch lạc. Nguyệt kiên 
xung khắc thì bài làm sai. 

Người mà nguyệt kiến phát động để khắc hào thê tất sẽ gặp phai bị 
phạt. Hào quan trì thế mà hào tài phát động sinh hợp hào thế tất sẽ có 
người tiếp cho lương thực thức ăn. 

Tử tôn phát động thì phải dề phòng mất quan mất chức. 

Hào huynh dệ phát động thì phải dề phòng có thể bị giảm lương, hoặc 
bị những điều gièm pha phỉ báng. Nếu tử tôn đều động nhất định sẽ bị giảm 
lương. 

Hào thế lâm vào tuần không không có cứu trợ thì cho dù đà nhậm chức 
hay chưa nhậm chức cũng sẽ gặp khó khăn lớn, thậm chí chêt người. 

Hào quỷ sát động để hình thế khắc thế tất có diều xấu. 

Thái tuế nhập hào hoặc dộng dể làm tổn thương hào thê tất sẽ bị giáng 
cấp; nếu gặp bach hổ, phi xà hình hại tât sẽ bị nạn bắt giam. 

Quẻ tình hào thế tuần không là diềm về nghỉ hưu. Chức quan dang làm 
nếu hào thế không vong, và sáu hào yên tĩnh thì đó là diềm sẽ về nghỉ hưu. 
Nếu quỷ động cùng với nhật, nguyệt, tuế quân làm tổn thương hào thế thì 
phải mau mau tránh xa. 

Huynh đệ là dồng sự, quỷ động hóa huynh, xung huynh hào thế là bạn 
đồng hành bất hòa; huynh đẹ hình khắc hào thế cùng là đồng nghiệp bất 
hòa. Hào thế khắc hào huynh đệ là mình chế ngự được họ. 

Hào quan quỷ phục dưới hào thế thì sẽ bị quở trách. Hào quan quỷ không 
lâm hào thế hoặc tuần không vong, tất sẽ bị bãi miễn, cách chức. 

Hào thế là hào năm và tuần không vong thì phải đề phòng nhật, nguyệt 
hình khắc, sợ có tai họa không lường hết được. 

Phàm dược hào quan quỷ động sinh hợp hào thế, không bị nhật, nguyệt, 
hào động xung khắc, nếu hào tài lâm tuần khống hoặc phục ở tử tuyệt thì vì 
ăn hối lộ mà mất thanh danh. 
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Hào thế tình lâm tuần không nguyệt phá, hào quan quỷ gặp nguyệt phá 
tuần không thì không dược danh tiếng. 

Trong quẻ nếu quẻ thể bị khắc thì làm quan sẽ gặp tai họa. 

Trạch mã tuần không, vong, tuy có nhiều mưu nhưng cùng uổng cóng vô 

ích. 

Hào ,íhụ mẫu là ấn, là văn thư, không thể thiếu, càng không nên gặp 
hưu tù tử tuyệt, nhưng nhiều cũng không hay. Quẻ gặp hai hào quan quỷ, hai 
hào phụ mẫu thì văn thư không thực. 

Ngày nay dược chức, ngày mai mất. Nếu gặp hung, gặp khắc, hào thế 
cũng gặp khắc thì đó là cảnh hôm nay được chức, ngày mai mất chức. 

Ví dụ cổ : Ngày đinh mão, tháng tuất đoán xem có dược nhậm chức 
không, được quẻ "nhu". 

THỦY THIÊN NHU 

Thê tài tý thủy .. 

Huynh dệ tuất thổ . 

Tử tôn thân kim .. thế 

Huynh đệ thin thổ . 

Quan quỷ dần mộc . 

Thê tài tý thủy . ứng 

Tử tôn trì thế khắc quan quỷ, suốt đời không bao giờ được làm quan, về 
sau mải hơn hai mươi năm cho đến già vẫn không được làm quan. 

Ví dụ cổ : Ngày ất mão, tháng tỵ đoán công danh cả đởi dược quẻ "lữ". 

HỎA SƠN LỮ 

Huynh đệ tỵ hỏa . 

Tử tôn mùi thổ .. 

Thê tài dậu kim . ứng 

Thê tài thân kim . 

Huynh đệ ngọ hồa 

Tử tôn thin thổ .. thế 

Quẻ tuy lục hợp, nhưng tử tôn trl thế, quan tinh phục mà gặp nguyệt 
phá, nên suốt đời vô danh, về sau đúng là vô danh và chết bệnh. 
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Chương 17 

HÔN NHÂN 


Trời đất có âm dương, người có nam nữ. Có nam nữ ẹ 6 

vấn dề ảm dưỡng hòa hạp, nam nữ hôn phối. Cho nên trong "quẻ từ" rá câu . 
•■06 trùi đất sau dó mới c6 vạn vật, có vạn vật sau đỏ mới có nam nữ, có 
năm nữ sau dó mơi có vợ chồng, có vợ chàng sau mới có cha con ', nam nữ 
cấu tình, vặn vật hóa sinh. "Nam nữ", "vợ chồng" ô đáy chính là nói về vấn 

đề hôn phối. 

Hốn nhân là khởi điểm của gia dinh, là tế bào cùa xà hội, nên vấn dề 
hôn nhan là vân đề mang tính xả hội. Xử lý dược tốt sẽ có lợi cho xâ hội; 
xứ lý không tốt sẽ dưa lại cho xà hội rất nhiều phiền phức. 

Trong cuộc sống thực tế có những cặp vợ chồng ân nghĩa như núi, tinh 
sâu như biển, dầu hạc răng long. Có những cặp vợ chỏng trưdc dàm thắm 
sau lạnh dạm, trưdc hợp sau phân, võ tình võ nghĩa, nhìn nhau như kẻ thù 
môi người một phương! Có những cặp vợ chồng tương' thân tương ái còn hơn 
cả uyên ương, nhưng nửa đương phát sinh bi kịch. Tất cá những 
là do âm dương ngũ hành tương sinh, tương khắc dẫn đêu Trong Chu dịch 
có rất nhiêu tượng quẻ bàn về hôn nhân và sự lựa chọn hôn P hS ■ Đồn 8 
ti tiên chủng ta. để cho mọi người được hướng thụ cuộc sống hôn nhân mỹ 
mãn và xây dựng gia đình hòa thuận, con cháu dóng vui đã phát minh ra 
dùng phương pháp bát quái để dự đoán cát hung cùa hòn nhân và dự đoán 

việc sinh con và nuôi dưỡng. 

Đoán hôn nhân nếu "thê tài vượng tướng" là tốt, nhưng "thê tài vượng 
tướng" lại khắc phụ mầu phụ mẫu vượng Lại khác con cái... Ngàyxưa đế giai 
quyết mâu thuần này, đã dùng cách phân ra đê đoán, cân nhắc môi quan hẹ 
lục thân sinh khắc. Tôi cho rằng không cần thiết phải như thế, chỉ cán trong 
một quẻ là có thê đoán được tất cả. Bởi vì bất cứ việc gì, củng khó được toàn 
thiện toàn mỹ, được mặt này mất mặt kia. Nên dể phòng sự xung khác có 
thể tìm phương pháp hòa giải là được. 

I. Dự ĐOÁN về HÔN NHftN 

Âm dương dược ngôi gọi là cát. Nam đoán để tìm nữ, hào thế nên dương, 
hào ứng nên âm; Nữ đoản tìm nam, hào thế nên âm hào ứng nên dương. Đ 
là âm dương dược ngôi, hợp dạo vợ chồng. 
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Hào quan, hào tài dụng thần phán : Nam đoán nữ, hào thê tài là dụng 
thần; nữ đoán nam, lấy hào quan quỷ làm dụng thần, nên sinh vượng, nên 
tương sinh, không nên hưu tù tử tuyệt, hình xung phá hại. 

Hai hào quan, hai hào tài ứng là chính : Nam đoán nữ khi trong quẻ 
gặp 2 hào tài, lấy tài của hào ứng làm chính thiếp, hào tài khác làm vợ sau. 
Nữ doán nam nếu quẻ gặp hai hào quan, lấy quan của hào ứng làm chính 
phu, quan của hào khác làm chồng sau..Nếu cả hai quan, hai tài đều không 
lâm vào hào ứng, thì lấy cái nào vượng làm chính, cái nào suy làm phụ. 

Hào thế, hào ứng tương sinh là cát, dễ thành : Phán đoán hôn nhản bất 
luận là hôn nhản lần đầu hoặc hôn nhân lần sau, nêu gặp được hào thê, hào 
ứng tương sinh tương hợp, ngang nhau thì hôn nhân dễ thành mà tô't. 

Hào tài, hào quan cả hai đều tuần không thì xem cái nào để đoán ? 
Nam đoán nữ, hào quan quỷ tuần không thì không sợ. Nữ đoán nam hào thê 
tài tuần không cũng không sợ. Nếu thế, ứng, tài, quan rõ ràng thì chồng 
xướng vợ theo. 

Quan vượng sinh thế, thì đầu bạc rătìỹ long : Quan quỷ trì thế, sinh thế, 
hợp thế, vượng tướng thì hôn nhân đẹp dè và chung sông mãi với nhau. 

Tài vượng tương sinh cũng nhất định chung sống bền lâu : Hào tài vượng 
tướng lại làm nhật, nguyệt, hào động, sinh hợp hào thế, động mà hóa cát, 
vợ chồng ân ái suốt dời. 

Hào ứng lâm tài sẽ có vợ nội trợ tốt : Nam gặp hào ứng là thê tài không 
những được người vợ tôt bảo đảm gia dinh mà còn làm ra tiền của. 

Hào ứng là quan quỷ tất sẽ vừa lòng : Nữ gặp hào ứng là quan quỷ tất 
sẽ vừa lòng như ý. Quan quỷ sẽ sinh phù tài vượng. 

Hào dụng sinh hào thể sẽ tương thân tương ái : Hào dụng sinh hợp hào 
thế, thê ứng tương hợp, cuộc hôn nhân dễ thành, tình yêu đằm thắm, gia 
đình hòa thuận. 

Quẻ gặp lục hợp là tốt nhất : Phàm đoán việc hôn nhản, quẻ gặp lục 
hợp, như Tý hợp với Sửu, là tượng dại cát. Quẻ nam hợp chủ về tú khí, quẻ 
nữ hợp sẽ giàu tình cảm. 

Tài, quỷ không tuần không ỉà đại cát : Nam đoán nữ, hào tài không tuần 
không, nữ doán nam hào quan không tuần không, đều lâm vượng địa, tất sè 
đại cát. 

Muốn biết nam tài nữ sắc, xem dụng thần : Khi làm dụng thân lâm sinh 
vượng địa thì tất nhiên là nam thanh nữ tú, trọng nghĩa; mộc làm dụng thần 
lâm sinh vượng địa. thì người cao đẹp; Thổ làm dụng thần lâm vượng phần 
nhiều là người đôn hậu, béo mà không cao; Hỏa làm dụng thồn thì khỏe mạnh 
hồng nhuận, nhưng tóc ít, mặt hơi vàng hoặc dỏ; ThC-y làm dụng thần, sình 
lâm vượng địa thì thông tuệ và khéo léo. 
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Tài, quan đểu vượng tất người béo : Không kể nam nữ, hai hào tai, quan 
đều lâm vượng địa thì người béo; suy nhược thì chu về gầy nhỏ; gạp hào càu 
tran, phi xà, bạch hổ thì người xấu, song câu trần tuy người xâu đen nhưng 

thành thực. 

Hào ứng tài thê vượng thì được cả đức lẩn dung nhan : Nam gặp hào 
ứng tài thẽ lảm vượng địa thì vợ dẹp mà đức độ. 

Quẻ dụng gặp Thanh long thì đức tính quý và có nhiềiuđồ trang sức : 
Phàm nam nữ khi đoán hôn nhân nếu quẻ dụng gập thanh long là đại cát 
Hào quan gặp thanh long nam : quý hiển, hào tài gặp thanh long thì phía 
nữ cùa cải nhiều. Quan tinh được ngôi thì nhờ vợ mà giàu Hào thế sinh ứng 
thì nam tìm đến phía nữ. Hào ứng sinh thế thì người nừ tham của; vượng 
khắc hào ứng suy, tất nhiên tham của thích giàu. Tài hóa tiến thì nhà nhiêu 

của. 

Thưc hay không thực thỉ xem hào thế, hào ứng : Hào thế mà tuần không 
thì bản thân mình không thực, hào ứng tuần không thì dối phương không 
thực. Hóa thoái tất thoái hôn; hóa tiến thì thoái mà lại thành. 

Người ta đến hợp với minh phái xem hào động : Hào động của hai tương 
hợp nhau thì người đến tìm mình và mình hòa hợp. 

Phụ mẫu làm nghề văn thư làm chủ hôn : Hào phụ mầu là văn thư, lại 
là người chủ hôn; quẻ vô phụ mẫu nhất định sẽ không có đầu mối (rối); hào 
tài động, phụ mẫu sê tham gia thương lượng. 

Thời gian kết hôn phải xem phụ mẫu hợp, tài sinh tữt sẽ thành gia : 
Nhật thin tác hợp với hào phụ mẫu, hoặc nhật thin lâm hào phu mau thì 
thời gian kết hôn dã định; tài động sinh thế, tất sê ứng vào năm lập gia 

đình. 

Muốn biết chính thi lại phải phăn biệt xem trong quẻ: Hào ứng lá chinh 
thê, nếu bị hào dộng, nhật nguyệt xung khắc và dộng mà hóa hung thi người 
vộ dó không phải là kết hôn lẩn dẫu. Còn dược tài của hào khấc vượng tướng 
hoặc động mà hóa cát, hoặc hào khấc biến tài thành vượng tưdng và sinh 
hợp VỚI hào thế thi sẽ chù về người vợ tái hôn nhưng có thể chung sông đen 

bạc đầu. 

Nam đoán nữ hào tài cần phải vượng; nữ đoán nam hào quan quy phai 
hưng. Hào tài và quan quỷ cả hai đều vượng thì hôn nhân dễ thành mà tốt, 
nếu là hưu tù tử tuyệt thì bất hạnh. 

Hào ứng nên yên tinh, nên sinh thế : Đoán hôn nhân hào ứng nên yên 
tĩnh thì hôn nhân đúng như đính ước. 

Thân ỉạỉ thêm thân cùng một cung : Hào thế, hào ứng ngang nhau, hào 
quan quỷ và thê tài lại cùng một cung thì đã thân thiết càng thêm thân thiêt. 
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Hào phụ mầu mà động là tử tôn, các hào ở giữa dộng là có mai mối : 
hào phụ mầu động, hào tử tôn mộ tuyệt, là con cầu hôn. Hào thế, hào ứng 
ngang nhau, dược nhật thin hợp thế, các hào giữa động lại sinh hợp hào thê, 
được người mới giúp sức, cả hai hào giữa đều động thì nhât định hai người 
mối tranh nhau. 


Dụng thẩn suy vượng để xem giàu nghèo : Hào tài vượng tướng, tât là 
con gái nhà giàu lương thiện phát phúc. Nếu hào tài hưu tù tất là con nhà 
nghèo. Hào quan quỷ nhiều vượng tướng, bên nam nhà giàu, nếu hào quan 
hưu tù thì đó là con nhà nghèo. Nam hào ứng vượng, nhà con gái giàu; nữ 
hào ứng hưu tù, bên nam nhà nghèo. 

Phi xà lâm, lễ vật ít : Hào thế lâm huynh xà, nhà nam khiếm khuyẻt, 
ít lễ vật; hào ứng lâm quan quỷ, nhà nữ tư trang ít.v 


: Đoán cầu hôn vào ngày Quý Dậu, tháng Tý dược quẻ "đỉnh 


Ví dụ I 
của quẻ "hằng". 

LÔI PHONG HẰNG 
Thê tài tuất thổ X ứng 
Quan quỷ thân kim.. 
Tử tôn ngọ hỏa. 

Quan quỷ dậu kim. thê 
Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ.. 


HỎA PHONG ĐỈNH 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ., ứng. 
Quan quỷ dậu kim. 

Quan quỷ dậu kìm. 

Phụ mẫu hợi thủy., thế. 
Thê tài SỬU thổ.. 


Dậu kim quan tinh lâm nhật thin mà trì thê, tuất thổ tài dộng sinh thế, 
nên được thế ứng tương sinh. Tuất thổ tuy tuần không, động nên không tuân 
không, ngày mai xuất không cho nên cầu là được. Quả nhiên ngày hôm sau 
giờ Tỵ chấp nhận cầu hôn, về sau chung sống đến già. 

Ví dụ 2 : Ngày ất sửu, tháng mão - đoán cầu hôn được quẻ "tỉ" của 'phệ 


hạp". 

HỎA LÔI PHÊ HẠP 

Tử tôn tỵ hỏa 0 
Thê tài mùi thổ X thế 
Quan quỷ dậu kim o 
Thê tài thin thổ.. 

Huynh đệ dần mộc., ứng 
Phụ mău tý thủy 0 


THỦY ĐỊA TỈ 

Phụ mẫu tý thủy... ứng 

Thê tài tuất thổ. 

Quan quỷ thân kim.. 
Huynh đệ mão mộc., thế 
Tử tôn tỵ hỏa.. 

Thẻ tài mùi thổ.. 


Hào tài mùi thố trì thế hóa tiến thần, thần phúc tỵ hỏa động mà sinh, 
vì tỵ hỏa hóa thành tý thủy khắc trờ lại cho nên phải chờ dến ngày ngọ xung 
mất tý thủy, lại có ngọ hỏa sinh thế hợp thế thì hôn nhân mới thành. Quả 
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đúng gia ngọ thì đưọc chấp nhận cầu hôn. Hào à giữa hào thế và hào ứng 
% kimquỷ dộng, tuy gây cách trô cho hôn nhân, nhưng có quỷ nguyệt phá 
nhật mộ cho nên lại hóa thành thoái thần, vô lực cân trả. 

Vi dụ 3 : Ngày mậu tỹ, tháng nhâm thinnăm 1986, cô Ta ô côngty tôi 
đến xin đoán về hôn nhàn, hỏi khí náo sẽ có đối tưọng. gieo dược qué Tụng . 


THIỀN THỦY TỤNG 


Tử tôn tuất thổ. 

Thê tài thân kim. 
Huynh đệ ngọ hóa. thế 
Huynh đệ ngọ hỏa.. 

Tử tôn thin thổ. 


Phụ mẫu dần mộc..ứng 

Quẻ này ngọ hỏa tri thế, nhặt kiến tý thủy làm quan tinh mà xung khắc 
hào thế, nhung hợi tý thủy mô ở nguyệt kiến, hào thế hàọ ứng taang sinh. 
Tôi nài vài co Từ : hôn nhân tuy không lý tuông lấm nhung có thê thành 
Sau này ngày dần thì thành. Cô Từ cưăi nói j Thưa th , ầ y ; d “ a 
gia ngay bóng dáng đối tưọng còn chưa cỏ. thí thì thành hôn vái a d^VỄ 
sau vì ngày sửu cưđi nên ngày dần ãn hỏi đưọc, và tháng 10 năm đó kết hôn. 

Vi dụ 4 : Ngày dinh mão, thăng tỵ đoán xem vợ chồng có sống vđi nhau 
dến già không. Gieo đưạc quẻ "quan" thuộc quẻ "vô vọng". 


THIÊN LỒI VÔ VỌNG 

Thê tài tuất thổ. 

Quan quỷ thân kim. 

Tử tôn ngọ hỏa o thê 
Thê tài thin thổ.. 

Huynh đệ dần mộc.. 

Phụ mẩu tý thủy o ứng. 


PHONG ĐỊA QUAN 
Huynh đệ mão mộc. 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ., thế 
Huynh dệ mào mộc.. 
Tử tôn tỵ hóa.. 

Thê tài mùi thổ., ứng. 


Quẻ chủ hai thổ của thin tuất tài nhiều mà tương sinh với hào thế lạ 
dộng xuất mùi thổ hai thê tài tương sinh tương hợp với hào thế lại dược nhật 
kiểm nguyệt kiến sinh trợ. không những vợ chồng sống mãi đến gia mà ong 
già này còn có hơn 10 người tỳ thiếp, mà vợ cả lại hiền không ghen tỵ, ông 
hưởng thọ hơn 80 tuổi. 
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II. DOtiN về PHƯƠNG H€T HÔN 

1. Phương pháp đoán vể phương kết hôn 

Gia đình là tế bào của xă hội, vấn dề hôn nhân của nam Iìữ không những 
là điều kiện quan trọng để hoàn thành gia đình, mà cũng là cội nguồn để xã 
hội dựa vào đó mà tồn tại và phát triển. Cho nên trong "Từ quẻ" có cảu : 
"Có trời đất, sau dó mới có vạn vật, có -vạn vật sau dó mới có nam nữ, có 
nam nữ mới có vợ chồng, có vợ chồng mới có cha con, có cha con mới có quần 
thản, có quần thần mới có thiên hạ, có thiên hạ mới có lễ nghĩa...". Người 
là chủ thể quý báu nhất trong thế gian, là chủ thể của xã hội. Mà người lại 
là sản vật của nam nữ cấu tinh mà sinh ra. Cho nên vấn đề hôn nhân không 
những là việc lớn trong cuộc sống của con người, mà còn là việc lớn mang 
tính chất xã hội. Xử lý được tốt thì dều có lợi cho cá nhân, cho gia đình, cho 
xã hội và cho việc giáo dục con cái. Ngược lại thì sẽ tạo ra bất hạnh cho tât 
cả, đặc biệt là nhừng thương tổn trong tâm linh của con người là không gì 
có thể bù đắp được, dồng thời cũng đưa lại nhiều phiền phức cho xã hội. Do 
dó vấn dề hôn nhân cùng là một trong những đề tài trọng yếu mà con người 
cần nghiên cứu. 

Qua kinh dịch ta có thể thấy được tổ tiên ta từ xưa đã rất coi trọng 
nghiên cứu hồn nhân, cỏ không ít quẻ đều bàn đến vấn đề hôn nhân. Ví dụ 
nam nữ chính phen thì trướng nam phô'i trưởng nữ, trung nam phối trung nừ, 
thiếu nam phối thiếu nữ. "Hai khí cảm ứng thì sẽ tương hành". Cũng tức là 
nói một cuộc hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc phái là sự tương hợp cua hai khí 
âm dương, thì mổi bách niên giai lão dược. Như quẻ "hàm" là nam nữ chính 
phối, tượng trưng cho hai khí âm dương tương hợp. 

Quẻ "cấu" có nói : "Vật dụng thủ nữ", quẻ "tiểu súc" có câu "Phu thê phán 
mục" dều là nói : vì lão nam phôi trưởng nữ, vừa không phải chính phối, vừa 
là hai khí âm dương tương khắc, không tương hợp, cho nên sẽ xảy ra việc 
xấu. 

Trén đây là xuất phát từ hai khí âm dương tương hợp đế nói về vấn đề 
hôn nhân của nam, nữ. Vấn đề hôn nhân là vấn đề vô cùng phức tạp, có sự 
tương sinh và tương khắc của năm mệnh, có sự tương hòa và bất hòa, có sự 
tổ hợp sắp xếp của tứ trụ và nhiều nhân tố khác nữa. Nhưng tỏi qua nghiên 
cứu thực tiễn phát hiện thây nam nữ hôn nhân còn có vấn đề phương hướng, 
phương vị. Cũng tức là nói trong hôn nhân, mỗi người có một phương cố định 
để phối hôn. Năm 1984 tôi dã làm thống kê một trăm người, trong đó có 
94 người phối hồn đúng phương hướng, 6 người không đúng thì trong đó có 
4 người chết, hai người ly hôn. 

Trong thời gian hội thảo học thuật kinh dịch Quốc tế tháng 12 năm 1987 
có 8 vị chuyên gia bảo tôi làm thí nghiệm ngay tại hội nghị đoán về việc 



phối hôn theo phương hướng. Có 7 tnrông hợp đoán dúng phương hướng, chỉ 
có một trường hợp đoán sai. VỊ chuyên gia mà phương hướng không đúng này 
đã nêu ra cho tôi : Ngài dùng cách gì để chứng minh là tôi đâ tìm phương 
hướng phối hôn không đúng, hay là ngài đoán không dứng. Tỏi trả lời : Nêu 
anh và vợ anh rất hòa thuận với nhau thì tôi đoán sai, còn nếu không hòa 
thuận thì tôi đoán đúng, còn phương hướng kết hôn của anh sai : VỊ đó vô 
tay nói : Đúng ! chúng tôi từ ngày kết hôn tới nay luôn không hòa thuận, 
hầu như 3 ngày thì có 2 lần cãi nhau. Ngẫi đoán rất đúng. Cách này đáng 
được nghiên cứu và mở rộng. 

Đoán phương hướng kết hôn là lấy dịa chỉ nguyên quán của mình ở làm 
trung tâm, đối phương cùng lấy nguyên quán làm trung tâm. Sau căn cứ vào 
ngày tháng sinh của mình (lấy âm lịch làm chuẩn), căn cứ vào hình vẽ bát 
quái lấy ngày mồng một trên nguyệt kiến thuận số lấy đến ngày sinh thì 
thôi. Nếu ngày sinh rơi vào mão thì nguyên quán của cuộc hỏn nhân nên ỡ 
trên trục đông, tây. Nếu ngày sinh rơi vào thân thì nguyên quán phối hôn 
nên ở trên tiực tây nam - đông bắc. Sau khi đâ biêt phương hướng thì tìm 
phương của đối tượng, nếu thấy phương hướng thích hợp thì nói, nếu phương 
hướng không thích hợp thì đừng nói, vì nói cũng vô ích. Bây giờ cử hai ví 
dụ : 

1) Một người nào đó sinh ngày 23/11/1936 vậy thì phương hướng phối 
hôn ở đâu ? 

Tháng 11 năm đó là tháng tý, ờ phương Bắc, từ tý tính là 1, sửu là 2, 
dần 3, mão 4... theo chiều đó dếm đến ngày 23 là tuất thuộc phương tây bắc, 
đôi lập với phương tây bắc là phương đông nam. Cho nên phương của người 
yêu anh ta trên trục đông nam - tây bác. 

Ví dụ 2 : Một người nào đó sinh ngày 6/6/1920 phương phối hôn là 
phương nào ? 

Tháng 6 năm đó là tháng mùi ở phương tây nam. Lấy mùi là ngày mồng 
một, thân là mồng 2, dậu là mồng 3, tuất là mồng 4, hợi là mồng 5, tý là 
mồng 6, tý thuộc phương bắc, dối lại với phương bắc là phương nam, cho nên 
anh ta (chị ta) nên kết hôn theo trục nam - bắc. 

Khi đoán, nếu không có hình bát quái có thể dựa vào hình bàn tay dể 
tính. Cách tính là lấy tháng sinh làm ngày mồng một, dếm tiếp cho đến 
ngày sinh thì ngừng (xem hình vẽ trang 268). 

Về vân dề mỗi nguyên quán có một phương vị kết hôn cố dinh và phương 
pháp đoán nó, tôi dã tra cứu rất nhiều sách kể cả các sách về "mệnh học 
nhưng chưa tìm thấy sách nào bàn đên vấn đề này. Phương pháp giới thiệu 
ở đây là tôi trong quá trình thực tiễn mầy mò ra và đã cung cấp cho rất 
nhiều thanh niên, thanh nữ và những "người gặp khó khăn" để kêt bạn và 
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Hình bàn tay để xác định phương vị phối hôn. 

xây dựng gia đình hạnh phúc và phần iớn đều rất thành công kê' cả con cái 
họ về sau. 

Phương pháp này về đại thể theo phương hướng như thế, chỉ cần cho 
biết chính xác ngày giờ sinh là đoán dược chuẩn. Tuy nhiên có một vấn đề 
đang trong quá trình nghiên cứu là, ví dụ sự kết hôn theo nguyên quán của 
một người nào đó theo phương hướng đông-tây, nhưng cuối cùng là ở phía 
đóng hay ở phía tây thì chưa thể đoán chính xác được. 

Cách tính là : Tý, SỬU, dần, mão, thin, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi 
là mười hai nguyệt kiến. Cho dù anh (chị) sinh ở tháng âm lịch nào lấy ngay 
tháng đó làm ngày mồng 1, tiếp tục đếm cho đến ngày sinh rồi xem trên 
bàn tay dể biết nó rơi vào phương nào. Nếu rơi vào ngọ thì phương kết hôn 
của anh năm trẽn trục nam-bắc của nguyên quán cha anh ta. 

Vi dụ : Anh sinh ngày 17 tháng giêng thì lấy tháng dần là mồng 1, đến 
đến ngày 17 là ngọ. Ngọ là phương nam, vậy người anh kết hôn nên là phương 
nam hoặc phương bắc, cũng có thể là anh ấy (hay chị ấy) đang cùng cơ quan 
hay cùng một huyện, một thành phố... 

về vấn đề nguyên quán, ví dụ : nguyên quán cha anh ở Bắc Kinh, anh 
sinh ở Tây An thì lấy nguyên quán cha anh mà làm chuẩn. Nếu nguyên quán 
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cha anh là Bắc Kinh, nhưng cả cha anh và anh đều sinh ở Tây An thì lấy 
Tây An làm chuẩn để định phương hưởng. 

Cách dùng bình bát quái để tra phương phối hôn tương lai cũng giông 
như dùng hình bàn tay. Các địa chi trên hình bát quái cũng là nguyệt kiến. 

Ví dụ : sinh ngày 23 tháng 6 âm lịch thì bắt đầu tính từ mùi là mồng 1, 
thán mồng 2, dậu mồng 3... đến mãi đến tỵ là ngày 23. Như vậy, phương 
phối hôn của người đó là dông nam hoặc tây bắc so với sinh quán của người 
cha. 
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Hlnh bát quái xác định phương phối hôn 


Bàng 1. BẢNG ĐỊA CHI ĐE TÍNH THÁNG 


NGUYỆT 

KIÊN 

Tháng 1 : dần 

Tháng 4 : tỵ 

Tháng 7 : thân 

Tháng 10 : hợi 

Tháng 2 : mão 

Tháng 5 : ngọ 

Tháng 8 : dậu 

Tháng 11 : tý 

Tháng 3 : thin 

Tháng 6 : mùi 

Tháng 9 : tuất 

Tháng 12 : sửu 
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3. Phương tây bắc - đông nam 


THÁNG 

NGÀY 

___M- 


1 



9 

10 

15 

16 

21 

22 

27 

28 

2 

2 


8 


14 

15 

20 

21 

26 

27 

3 

Ịsns 




13 . 

14 

19 

20 

25 

26 

4 

1 

6 



13 

18 

19 

24 

25 

30 

5 

5 

6 

ff§l 


17 

18 

23 

24 

29 

30 

6 

4 

5 


Q 

16 

17 

22 

23 

28 

29 

7 

3 

4 

9 

Ei 

15 

16 

21 

22 

27 

28 

8 

2 

3 

. 8 

9 

14 

15 

20 

21 

26 

27 

9 

1 

2 

SI 

8 

13 

14 

19 

20 

25 

26 

10 

1 

6 


12 

13 

18 

19 

24 

25 

30 

11 

5 

6 

1 

12 

17 

18 

23 

24 

29 

30 

12 

4 

5 

19 

11 

16 

17 

22 

23 

28 

29 


4. Phương nam bắc 


THÁNG 

NGÀY 


1 

5 

11 



29 

2 

4 

10 

HI 


28 

3 

3 

9 

n 

21 

27 

4 

2 

8 

14 

20 

26 

5 

1 

7 

13 

19 

25 

6 

6 

12 

18 

24 

30 

7 

5 

11 

17 

23 

29 

8 

4 

10 

16 

22 

28 

■1 

3 

9 

15 

21 

27 


2 

8 

14 

20 

26 

■91 


7 

13 

19 

25 

■9 

6 

12 

18 

24 

30 
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chương 18 

CON CÁI 


Con cái là sự kéo dài cùa nhân loại, là dờí sau củadất v . ^, s n ^ 

đẻ và nuôi dưỡng con cái là trách nhiệm cũa bố mẹ. Con cái khỏe _ 

thể trưởng thành thuận lợi hay không là vấn để btf mẹ rất quan tâm. Dùng 
bát quái dể dự đoán sinh đẻ và nuôi dưỡng không những là vấn.đề cát hung 
con la vân de sinh đẽ tối ưu, trực tiếp liên quan đến nhãn loại, có lại hay 
không cho sự hưng vượng của loài ngưòi. Cónhững-trẻ: em vừa ạ nh ra dã 
chết yểu có những trẻ ém thi yếu đuối và “m bệnh cô ụhtog to tào 
phe dị dạng... diều đò không những dem lại đau khổ cho gia đình mà còn gây 
ra cho xã hội một gánh nàng ghẻ gôm. Ngược lại cỏ ỌhỌnK 
khỏe mạnh, ít bệnh di nuôi, lỏn lên xinh đẹp thông minh trồ thành tải sản 
cõmh cho dat nưdc. Tố chắt cua con người iuc mới sinh nh ' ề “ 

nhan. Nhưng toi cho rằng người ta phai sinh đè hạp lý, f"’ d ' ra ‘ lg ng h ^ 
sinh khắc, dó là nhản tố rất quan trụng. Không những không nên X nhẹ 
ma C011 phaìhướng giớikhoa học chd ; dến »6, nếu không thì vấn dề sinh 
đẻ hợp lý chỉ là nói suông. 

Một người có thể thành nhân tài haỵ không, dó là dề _ r ; f 
không thề mọt hay hai câu cát nghĩa rõ đựọc Nhưng sức khoe cùa một ngưù 
tốt hay xâu. hoặc con cái của nptòi đó khỏe mạnh hay không, sau này lđn 
len có tõt ldiông đêu có thể tù tị tịnh của tứ trụ ìigưùị dó và hào tử ttav^ng 
suy dê’ nhìn ra đưạc Nêu tử tinh ở vưựng địa, lại dược sinh phù thì sức khỏe 

2 con 7ái nhất dinh tót và dễ nuãi.Nếutà•tính à tử tuyệt. 
khác thì không chết yểu củng bị tàn phế hoặc nhiều bệnh tật. Dc 1 đó kh 
chung u biết được tử tinh ở suy tuyệt, mộ địa thì Wc bắt đầu mang thai phải 
chọn 8 tháng vượng, sau sinh ra mới có trường sinh Ví dụ ^^ ện ^ t ^ ủy J Ó j h f 

sinh d thi z nên maTthai vào các Sg ị lị f 

được ở tháng trứàng sình. Đứa con dược sinh như thế sè khóe mạnh dể nuôi. 
Vi thế mà các sách xưa đả bàn rất nhiều đến vấn đề con cái. 


I. đoan có thiu 

Phưang pháp dùng bát quái dể đoán có thai, có ngưùi lấy- hà p thai làm 
dụng thần có ngứìn lay hào tử tôn làm dụng thẩn. Cả hai phượng pháp này 
hiện tai dều dùng, có ngưdi thi quen dùng hào thai để đoán có ngưb iquen 

dùng hào tử tôn làm dụng thần dể đoán. Tôi thông thưỉmg lấy hào tử tôn 
làm dụng thần. 
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"Tảng san bốc dịch" nói : "Phương pháp doán thai là : Tử tôn mu «. 

, , 1 sĩx tán thì hào thai chưa có”. Tức ià nói : Hào tử tôn lâm nhật 

ng!yệtÍoặc gạp nhặt ng^ệt, hào dộng, sinh phù, độ.ogmà. hóa cát thì đều 
2 phép 06 thSNếu hào tù tán : không phá tân tnyẽt hoặc bị hình 
khắc hTi. hoặc dộng mà biến thành quan quỷ, hoặc Ma thành tuyệt phá 
££ zjỵ bié“ thành ã z hoặc phụ mâu bỊến thành tò tôn hay tư 

tônhỏaphu mẫu thì chỏmcó thai Nếụhàotừ tòn 

tM không có trô ngM" Sách dó còn nó. : "Thần phúc vượng tướng gặp 
phù là điểm tốt", đều lấy hào tử tôn làm dụng thắn. 

"Bốc phệ chinh tôn" nói: Đoán có thai hay kh& ^ ư ỵ thâ !. 8 

thần "phàm đoán có thai hay không nén chọn bùo ^ d vt« ‘ h “- 

slng nên chọn hào tử tón Nếu 6 hào trong quẽỊvà nấm. tháng ngày, gib 

đều Sông Thào thai thì không : ct thai Ị, Nết ^ ^ S" g 

thành hào thai thi tuy trưdc mắt chưa có thai, nhưng sau dó tất có thai. Nẽu 
hào thai đã xuất hiện thì tức là có thai rồi". 

Thế nào là hào thai ? Ví dụ ngày nhâm quý gieo qaẻ. nhảm quý là thủy 
thủy tmbng sinh ô thân dếm xuôi cho đến ngọ thỉ ngọ là Mo thai. Nếu trong 
q“ 06 ng" 2 ngọ là hào thaL Nhĩng quê Sâc câch tính tương tự. 

"Bốc phệ chính tôn" bàn về cách đoán có thai khí nhiều. VỊ dụ 1 "Phàm 

hào thai vượng từ ng lại có sinh phù, được mệnh phù tr ?; Wlô n g ' â ™ qa “ 
s, phi mT vàTông tong thì thai tít thành Nêh lâm hào dương thi sinh 

con đễ nuôi". 

Phúc gặp thanh long, không vong bị chế ngự lại gặp hào thai phát dộng 
hoặc bị hào động, nhật thin xung thi chác chán bị sẩy thai. 

Tử tôn mộ tuyệt, lại bị nhật, nguyệt, hào dộng hình xung Mắc bại ó 

là điềm rất Su, hoặc hào thai lâm quan ạuỳ, hoặc ẵộng mè 1 hóạ.quanuquỷ là 
Li chốt Hào thê tài bị tổn thưong thi phải dê phòng cả hai mẹ con c 6 nạn. 

Người có thai đến đoán què, trong quẻ không có hào quan hoặc hào 
quan quỷ chân Song, mộ! tuyệt tS chồng ngưòịđó da ™* sa “ kh ’., ợ 
thai. Nếu hào quan quỳ phụ” Sâm mà vượng tướng là chồng được dề bạ , 

Cất nhấc di xa. 

Huyết phôi tức dương tinh và âm huyết b^^m thà^thak hhm 
đoán què vào thơi diêm dó mà hào thai gặp không vong thì trong 
CÓ thai nhưng không thành dược. 

Thai lâm hào quan quỷ hoặc bị nguyệt kiến, nhật thần bình xung khắ- 
hai đều có Shìa 14 thai bị thương tổn Thai lâm bạch bí tất sẽ sấy thai 

TỉL lảm câu trần là thai đà hiện rõ; tha! Sm thanh long là thai chUỊ. lộ 

tha!" gặp 1 tam hợp, lục hqp thì thai ásặ Sò. Thai đéng 4 hào quan quỷ 
người mẹ tb bệnh; hoặc hào tài hợp phúc thl sinh nở yên ỗn. 
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Bạch hổ là thần huyết. Nếu gặp hào tử tôn hoặc hào thai phát động thì 
hào thai tất bị phá, gặp hào thê tài động cũng bị như thế. 

"Đoán ngày giờ sinh đẻ" cỏ câu "Hào tử tôn tuần không vong là chủ về 
tổn thai, thanh long không vong là không có tin vui; thanh long ở hào quan 
quỷ là sẽ sẩy thai; quẻ nhiều hung sát, không có cát thần giải cứu thì cho 
dù thai không bị tổn thương nhưng cũng khó mà đẻ được". 

Đẻ con trai hay con gái, người xưa- đều nghiên cứu cách đoán ra sao. Y 
học hiện đại tuy có thể phát hiện được, nhưng nghiên cứu dùng bát quái dự 
đoán vẫn có giá trị. Sự tổng kết của người xưa về mặt này như sau : 

"Thiên huyền vũ" nói : "Hào tử tôn vượng tướng, nếu gặp hào dương nhất 
định sinh con trai. Phúc đức hưu tù nếu gặp hào âm là sinh con gái". "Nếu 
hào tử tôn thuộc dương, hào đầu, hào sáu thuộc dương, tức là dương bao âm 
thì sinh con trai. 

Nếu hào tử tôn thuộc ám, hào đẩu, hào sáu thuộc âm, đó là âm bao 
dương, nhất định sinh con gái. 

Sách "Động lâm bí quyết" nói : "Hào dương biến thành âm thì sinh con 
gổi; âm dộng bỉến thành dương thì sinh con trai. Khi tĩnh nếu gặp phát dộng 
thi sinh con gái, vượng tướng nhất định sinh trai". Sách "Tăng san bốc dịch" 
nói : "Hào tử tôn động hóa thành tử tôn, hoặc trong qué hào tứ tôn dộng 
nhiều hoặc hào tử tôn dộng lâm vượng tướng, hoặc hào khác biến ra tử tôn 
vượng tướng đểu chi bào thai sinh dôi". Sách "Bốc phệ nguyên quy" nói : "Tử 
tôn cả hai đều vượng là biến thai... Trong đó có một, suy, một vượng là một 
chết, một sống, một âm một dương là một nam một nữ. Cả hai hào tử tôn 
dều hiện như một tĩnh, một động cũng sẽ là một nữ một nam. Dương biến 
thành âm là nam biến nữ. Nếu sáu hào đều tĩnh thì xem các hào bao quẻ : 
Ảm bao dương thì sinh nữ, Dương bao âm sinh nam. Àm bao dương có các 
quẻ : khảm, đại quá, tiểu quá, hàm, hằng; Dương bao âm có cấc quẻ : ly, 
trung phù, di, tôn. Quẻ cố sáu hào đều tĩnh, nếu không có bao quẻ thi hào 
tử tôn trực dương là nam, trực âm là nữ. Quẻ cố hào dộng, tuy có bao phủ 
nhưng không dùng để đoán được mồ xem hào động : một hào động, dương 
dộng là nữ, ốm động là nam, hai hào động thi phải xem hào trên, ba hào 
dộng thl phải xem ở giữa, nhiều hào động thl có thể gieo quẻ lại". 

Sách "bộc phệ chính tôn" nói : "Quẻ có hai hào tử tôn, lạỉ có hai hào thai 
đều không phát dộng là chủ về sinh đôi. Nếu tử tôn hóa thành tử tôn và thai 
hóa thai, nếu hóa ra thoái thần thì sinh đôi hông. Âm Dương động tĩnh có 
thể đoán trai, gái : một dộng một tĩnh, một âm một dương là một trai, một 
gái. Quẻ không có hào tử tôn, nếu hào thai bị nguyệt kiến, nhật thần hoặc 
hào động hình khác, thì dó là tượng đại hung". 

Hào tử tỏn vượng tưđng, hoặc hưu tù mà động, dộng hóa cát thi chủ về 
việc có con. Hào tử tôn h<5a tiến thần, hóa sinh trở lại thì có nhiều con. Hào 
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tử tôn mộ tuyệt, động biến thành quan quỷ, hoặc quan quỷ biến thành tử 
tôn, phụ mẫu hóa tử tôn hay tử tôn hóa phụ mẫu, phụ mẫu động khắc tử tôn 
là quẻ không có con. 


Ví dụ cổ : Ngày canh tuất, tháng dậu đoán năm nào sinh con dược quẻ 

THỦY TRẠCH TIẾT 
Huynh đệ tý thủy.. 


tiết" của quẻ ''truân". 

THỦY LÔI TRUÂN 

Huynh đệ tý thủy.. 
Quan quỷ tuất thổ.ứng 
Phụ mẫu thân kim.. 
Quan quỷ thin thổ.. 

Tử tồn dần mộc X thế 
Huynh dệ tý thủy. 


Quan quỷ tuất thổ. 

Phụ mẫu thân kim., ứng 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Tử tôn dần mộc. 

Thê tài tỵ hỏa. thế 


Hào tử tôn dần mộc trì thế mà hóa tiến thần là tượng có con nhưng 
trước mắt dần mão mộc tuần không, mão lại gặp nguyệt phá nên phải chờ 
đến năm dần mới có con. về sau tháng mão, năm dần cả vợ cả và vợ lẽ sình 
liền hai con. Mảo mộc này tuy gặ£ nguyệt phá nhưng hợp nhật thin, nên 
phải chờ cho hưu tù mới dắc dụng. 


Ví dụ cổ : Ngày quý hợi, tháng 
cấn" của quẻ "khôn”. 

KHÔN VI ĐỊA 
Tử tôn dậu kim X thế 
Thê tài hợi thủy.. 

Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc X ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa.. 

Huynh dệ mùi thổ.. 


dần đoán có con hay không dược quẻ 

CẤN VI SƠN 

Quan quỷ dần mộc. thế 

Thê tài tý thủy.. 

Huynh dệ tuất thổ.. 

Tử tón thân kim. ứng 
Phụ mẫu ngọ hỏa.. 

Huynh dệ thin thổ.. 


Quẻ này hào tử tôn biến thành hào quan quỷ, quan quỷ biến thành tử 
tôn, dó là điềm không có con. về sau lấy thêm vợ lẽ mới sinh được 4 con, 
nhưng sau đó lại mất cả, về già không con. 

Ví dụ : Ngày bính thin, tháng tân sửu năm 1986, cô Khoan Hồng ở công 
ty tôi có thai, đoán được quẻ "khôn" của quẻ "cấu” 


THIÊN PHONG CẤU 
Phụ mẫu tuất thổ o 
Huynh đệ thân kim o 
Quan quỷ ngọ hỏa o ứng 
Huynh đệ dậu kim o 
Tử tôn hợi thủy o 
Phụ mẫu sửu thổ., thế 


KHỒN VI ĐỊA 
Huynh dệ dậu kim., thế 
Tử tôn hợi thủy.. 

Phụ mẫu sửu thổ.. 

Thê tài mão mộc., ứng 
Quan quỷ tỵ hỏa.. 

Phụ mẫu mùi thổ.. 
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1. Trong 1 quẻ có 5 hào đều phát dộng là sự việc lập đi lập lại không 
thuận. 

2. Hào thế lâm nguyệt kiến còn được hào ứng ngọ hỏa sinh, nên vượng 
lại vượng thêm, khắc hào tử tồn nên rất xấu, là tượng chưa có thai. 

3. Hào tử tôn bị phụ mẫu nguyệt kiến khắc, còn mộ ở nhật thin, câu 
trần dộng mà khắc là tượng không tốt. 

4. Hào tử tôn hóa quan quỷ lại hóa tuyệt địa : hào phụ mẫu sửu thổ hóa 
xung cũng là tượng xấu. Nếu tháng giêng-nàm 1987 có thai e rằng khó qua 
khỏi tháng 6 nên dã khuyến cáo, tốt nhất năm 1987 không nên có con. về 
sau đúng là tháng giêng có thai và tháng 6 thai chết yểu. Đó gọi là hào tử 
tôn gặp sát thân hóa thành quan quỷ, khó mà ra đời được. 

Đoán mang thai nếu gặp hào tử tôn vượng tướng, hoặc được nhật, nguyệt, 
hào động sinh phù mà hóa cát tất đứa con sè khỏe mạnh hiền lành. Nếu hào 
tử tôn suy nhược sẽ sinh con ngu dại, ngớ ngẩn. Nếu hào tử tôn hưu, tù, mộ, 
tuyệt, không phá, lại gặp hình xung khắc hại thì không thế có con hoặc sinh 
cũng như không. Nếu hào tử tôn gặp tuần không thì không có hại, chờ xung 
xuất không sau dó sẽ có thai. 

II. DOIÍN về việc SINH Đẻ 

Phụ mẫu trước khi sinh hoặc lúc sắp sinh cũng có thể dùng bát quá’ * 

đoán, vẫn lấy hào tử tôn làm dụng thần. Sách "Bốc phệ chính tô í . 

"Nếu người chồng xin đoán quẻ thì hào 'hê tài là san phụ, nào thai !.\ 
thai, thần phúc là đứa con. Cả 3 nếu gặp nguyệt kiến, nhật thin, hào động 
sinh phù cùng hợp lại trợ giúp thì sản phụ yên, bào thai ổn, dễ sinh con. Nếu 
gặp hình xung khắc hại thì sản phụ dễ tai nạn, bào thai không yên, sinh con 
khó nuôi. Nếu gập không, tuyệt tình trạng cùng tương tự. 

Đoán về việc sinh đẻ lấy thanh long làm điềm tốt. Nếu hào tài phúc 
động thì sắp đến ngày sinh, cần phải chuẩn bị ngay. Được tử tôn hào thai 
khắc chế thì rất gần ngày sinh, lúc dó chỉ đoán theo ngày giờ nữa thôi. 

Thai phúc bất động, lại không có ám xung tất sẽ đẻ muộn, phải chờ đến 
ngày, tháng xung khắc xong mới dẻ. Hào hai thai phúc phát động thì dễ sinh. 
Nếu bị hào quan quỷ, hào phụ mẫu dộng hợp lại ràng buộc, hoặc nhật thin 
hợp lại ràng buộc dều biểu thị khố sinh, chờ đến ngày giờ xung phá mới sinh 
được. 

Nếu hai hào tử tôn và thê tài ở đất mộ tuyệt là xấu, khi có nhật thin, 
hào động sinh phù thì mới gọi ỉà có điềm cứu nguy. 
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Bạch hổ lâm hào quan tài phát động hoặc lâm hào thê tài hóa cung, 
hoặc lâm hào quan quỷ động không hóa không, hoặc bị xung tán, nếu đẻ non 
thì không nuôi dược. 

Phúc thần phát động, nhật thin xung thai, thì tức là sinh ngay tức thì 
hoặc sinh vừa xong. 

Quẻ gặp du hồn, hào quan quỷ trực tuần không, nếu không gặp nguyệt 
kiến thì không phải con của chồng. Nếu chồng tự đoán quẻ thì đừng bàn đên 
hào quan quỷ mà chỉ bàn đến hào thế. Nếu hào thế tuần không lại gặp quẻ 
du hồn thì cưới xong là sinh. 

Hai hào phụ mẫu và huynh đệ đương quyền vượng tướng, động để hình 
khắc hào tử tôn, hào thê tài thì hào tài phúc không có cứu trợ, cả mẹ và con 
đều xấu. 

Quan quỷ hóa xuất tử tốn là trước khi có thai mẹ dà có bệnh. Thp tài 
hóa quan quỷ thì sau khi sinh nhiều nạn. Khi hào huynh đệ khắc thê tài, 
hoặc hào huynh đệ tuần không thì vợ an toàn. Hào phụ mẫu độc phát, hào 
tử tôn lại không hiện thì sinh đẻ thuận lợi. 

Hào huynh dệ dộng khắc thê tài, hào phụ mẫu dộng khắc tử tôn. Nếu 
chồng xem quẻ cho vợ sinh mà thấy hào huynh đệ dộng thì sinh đẻ không 
yên, thấy hào phụ mẫu động thì khó cho con. 

Hào phụ mẩu phát động là khắc con. Nếu hào phúc có nguyệt kiến nhật 
thin sinh phù hoặc gặp tuần không thì không bị khắc, nên không có gì dáng 
lo. 

Sách "Đoán thiên cơ" nói : "Nếu hào tử tôn lâm sát thì tử tôn bị họa, 
còn hào tử tôn yên thì có thể sinh". Đoán sinh đẻ kỵ nhất là gặp sát động. 
Nếu hào phụ mẫu, hào huynh dệ có sát động thì xấu. Hào quan quỷ lâm sản 
thì mẹ có diều lo. Trong quẻ không có hào phụ mẫu lại không có cả hào tứ 
tôn thì vô cùng xấu. Nếu có hào phụ mẫu nhưng hào tử tôn vô khí cũng không 
tốt. Hào thế hợp tử tôn thì nhất định sinh tốt. 

Thanh long là thần sinh dường, rất nên vượng tướng và nắm quyền phát 
động, tất nhiên dược như thế sẽ sinh quý tử. 

Người xin đoán quẻ đều lấy bạch hổ làm hung thần. Bạch hổ là thần 
huyết, phàm đoán sinh hay gặp bạch hổ, nêu được tử tôn rơi vào các hào 
canh thân, tân dậu thì sẽ sinh rất nhanh, thậm chí sinh ngay trong ngày dó. 
Vì bạch hổ có thể phá thai nên thôi thúc sinh nhanh. 

Hào thai tử tôn lâm quan quỷ hoặc hóa xuất quan quỷ, hoặc bị quan quỷ 
xung khắc thì sẽ đẻ rơi. 

Càn là đầu, ly là mắt, khảm là tai, đoài là miệng, gặp bốn quẻ ấy là dễ 
đè. Khôn là bụng, cấn lồ tay, chấn là chân, tốn là đùi, nếu gặp bốn quẻ này 
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thì đẻ khó. Gặp sinh vượng càng thêm khó, có giải cứu thì tôt vừa vừa. Hào 
thế gặp thai dưỡng thì đó là ngày sinh. Hào thế bắt đầu là trường sinh, nếu 
gặp ngày thai dưởng là có thể sinh ngay ngày đó. 

Sách "Tăng san bốc dịch" nói : "Thời điềm sinh có chia ra xa và gần. 
Xa ứng theo tháng, gần ứng theo ngày. Hào tử tôn động gặp hợp, gặp trực, 
tĩnh gặp trực, gặp xung, tuần không chờ đến ngày xung mất không là đẻ. 
Bạch hổ gặp huynh đệ mà động, gặp ngày trực là đẻ. Hào tử tôn lâm tuyệt, 
chờ ngày sinh vượng là đẻ. Hào tử tôn gặp trường sinh chờ ngày thai dường 
là đè. 


Ví dụ cổ : Ngày ất hợi, tháng tý 
quá" của quẻ "phong". 

LÔI HỎA PHONG 
Quan quỷ tuất thổ.. 

Phụ mầu thân kim., thế 
Thê tài ngọ hỏa. 

Huynh đệ hợi thủy. 

Quan quỷ sửu thổ., ứng 
Tử tôn mão mộc o 


đoán đẻ có tốt khòng, được quẻ "tiểu 

LÔI SƠN TIỂU QUÁ 
Quan quỷ tuất thổ.. 

Phụ mẫu thân kim.. 

Thê tài ngọ hỏa. thế 
Phụ mẫu thân kim. 

Thê tài ngọ hỏa.. 

Quan quỷ thin thổ., ứng 


Thê tài ngọ hỏa gặp hưu tù mùa đông, lại nguyệt phá nhật khắc, đều 
không có lợi cho sinh đẻ, mệnh khó giữ. Hào tử tôn mảo mộc tuy lâm vượng 
của nhật, nguyệt, nhưng hóa quan quỷ là điềm không tốt. về sau cả 2 mẹ 
con đều chết. 


Ví dụ cổ : Ngày mậu tý, tháng dần, đoán sinh con yên ổn hay không, 
được quẻ "quan" của quẻ "bóc". 


SƠN ĐỊA BÓC 
Thê tài dần mộc. 

Tử tôn tý thủy X thế 
Phụ mẫu tuất thổ.. 
Thê tài mão mộc.. 
Quan quỷ tỵ hỏa., ứng 
Phụ mẫu mùi thổ.. 


PHONG ĐỊA QUAN 
Thê tài mão mộc. 

Quan quỷ tỵ hỏa. 

Phụ mẫu mùi thổ., thế 
Thê tài mão mộc.. 

Quan quỷ tỵ hỏa.. 

Phụ mẫu mùi thổ., ứng 


Hào tử tôn tý thủy biến thành hào quan quỷ, biến tuyệt, giờ tỵ hôm nay 
đẻ rơi mà mất con. Quả ứng như quẻ. Hào tử tôn hóa quan quỷ, quan quỷ 
hóa tử tôn thì sinh 100 lần không được 1 lần. 
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III. đoAn con tốt hav xíu 

Trẻ em sinh ra tót hay xấu ? "Bốc phệ chinh tôn" có nói : Xem quẻ cùa 
nó sẻ biết được, 

Hào tử tôn nến gặp lộc, mă, quý nhân là chủ về đứa con này về sau sẽ 

Què khôn là quẻ dầu cùa bát quái, thuộc kim, là quẻ sô' 1 , là tượng thuần 
dương, dương chù về thành dạt, kim chủ về thông minh, số 1 là số Mt dáu, 
nếu gặp long đức và tử tón à cung này tất sẽ cú con thông minh nhu ý muõn. 

Quẻ lục hợp âm dương mỗi thứ 1 nửa, sinh con gặp quẻ này thông minh, 
sáng suă, sau iớn lên tài văn chương xuất chúng như Lý Bạch, 

T hanh long là cát thẳn, phụ mẫu là vân thơ học tập nếu thanh long 
lâm tri thế hoác sinh hợp thế thì phúc đức, con sinh ra hiếu học. 

Tuế là tượng của quân, hào tử tôn lâm tuế thì con cái có chi lán siêu 

Tuế quàn trực phúc, Con có chi lớn. Song nếu hào quan quỳ bị chế hợp, 
roi vào tuẫn không vong thi dù có chí Idn nhưng kết cục vẫn không toại 
nguyện, nếu quan quỷ không bị thương tổn thì thành dạt, xuất tưứng nhập 

tướng. 

Hào thế có cát thần vượng tướng, lại dược hào tử tôn sinh phù là chủ 
về con hiền dễ làm nên nghiệp lớn. 

Hào tử tôn nếu vượng, không tuần không và không bị thương hại sẽ sình 
ra con hiền lành, tốt. 

Quẻ có hào phụ mẫu lại hóa xuất phụ mẫu để sinh hợp thế, tất con sẽ 
thờ hai cha mẹ. 

Quẻ có hào tử tôn lại hóa xuất tử tôn của cung khác và sinh hợp với 
hào thế là có con nuôi. 

Hào tài động hóa xuất tử tôn sinh hợp hào thế là có hiền đức. Hào tử 
tôn trì thế thì con hiếu thuận. 

Hào tử tôn biến động, nguyệt phá, hào quan quỷ hưng vượng tương hợp 
với hào huynh dệ hoặc động biến lâm huyền vũ hoặc tương hợp với huyển 
vũ thì con không giống minh Huynh đệ là thần phí hại, quan quỳ nhịỂu tai 
vạ; huyền vũ là sao nguy hiểm, bị trộm cướp, nguyệt phá là thán thát bại. 

Phàm phụ mảu dộng khắc tử tôn, nếu dược tử ten trực nhật thin, nguyệt 
kiến thì tuy mờ ám nhưng vô hại. 

Hào tử tồn hưu tù hoặc hóa quan quỷ, hóa phụ mẫu đều là điềm chết. 
Nếu lâm quý nhân lộc mã vượng tướng thì còn đờ. 
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Chấn là chân, nếu gặp quan quỷ hung thần hình khắc thì di sẽ chậm. 

Tử tôn vượng tướng không bị thương tổn thì con béo dễ nuôi, tử tôn hưu 
tù bí khắc thi con gầy yếu khó nuôi. 

Tử tôn vượng tướng thì sữa nhiều, hưu tù không phá thi sữa ít. Sợ nhất 
là hào phụ mẫu động, tĩnh mà gặp xung thì không thiếu sữa cũng sẽ khắc 
con. 

Phụ mầu trì thế, con nhiều tai nạn ngầm, nuôi nấng khó khăn vì phụ 
mẫu là thần lao khổ, là ác sát con cái: 

Tử tôn từ cung khác hóa ra là con nuôi, nếu tương hợp với hào tài và 
đi với hàm trì, huyền vù là có tình riêng với ti thiếp. 

Hào thế vượng, tử tôn khắc thế là con ngỗ ngược. Ngày xưa bàn về con 
cái, phần nhiều bàn dến con trai, ít bàn dến con gái, đặc biệt khi bàn đến 
có mấy đứa con thường chỉ kể con trai, không kể dến con gái. 

Ngày nay đang kêu gọi sinh đẻ có kế hoạch, vì vậy chỉ nên có một hoặc 
hai con, nên đoán có mấy con không còn có ý nghĩa lắra. Tuy nhiên về mặt 
học thuật thì cũng nên nghiên cứu. 
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chương 19 

TÀI VẬN 


Tiền của là nguồn dưỡng bệnh của con người, không thể không có. Trong 
tin tức của tứ trự : năm, tháng, ngày, giờ sinh của con người đà có tiêu chí 
tài vận. Có người của nhiều, có người của ít; có người có của, có người không 
có của, có người của đến tay giừ dược, có người của đến không những không 
giữ nổi mà còn xảy ra vấn đề. Cho nên, khi nào nên cầu tài, khi nào không 
nên; hướng nào có thể cáu tài, hướng nào không những không được cầu tài, 
mà còn gây ra mất mát đều có 1 quy luật nhất định. Các thông tin về tài 
vận dối với một người, một đơn vị tập thể hoặc cơ quan quốc doanh đều rất 
quan trọng. Có người do không biết thông tin về tài vận, mù quáng mớ xí 
nghiệp, mở cửa hàng, kết quả không lỗ vốn thì cũng đóng cửa. Có người cầu 
tài không biết dự đoán mà chỉ biết bôn ba khắp nơi, kêt quả là vất vả, gió 
táp mưa sa như Khương Tử Nha vậy. Có người khi gặp vận may, hàng vạn 
quan ở trong người, nhưng chẳng bao lâu đă xảy ra tai họa, như từ trên trời 
rơi xuống, trong chốc lát khuynh gia bại sản. Do đỏ muốn biết các thông tin 
về tài vận trước tiên phải dự đoán, sau đó mới hành động, đó mới là thượng 
sách. 

Xưa nay, người ta dối với đồng tiền có 2 loại quan điểm đối lập nhau. 
Phần nhiều đều ý thức một cách rõ ràng không nên tìm đồng tiền bất nghĩa, 
điều đó phù hợp với đạo lý "không nên kiếm tiền một cách vô nhân đạo”. 
Những người cao thượng, chính trực càng nên tôn trọng nguyên tắc "của là 
vật không gắn với người, không ai sinh ra đã có của, lúc chết cũng không 
mang đi được". Của cải là lấy từ trong xã hội ra rồi lại dùng cho xã hội, vì 
sự tiến bộ của xã hội và nhân loại mà làm phúc. Cho nên không ít người, 
sau khi giàu có thì dem tiền xây dựng bệnh viện, trường học, sửa đường bắc 
cầu, tu tạo đền miếu... làm nhiều việc thiện, đưa lại lợi ích cho xă hội, đế 
phúc đức về sau và được mọi người kính trọng, để tiếng thơm mãi mãi. 

Nhưng có sô' ít người hiểu sai rằng "tiền là tất cả". Tôi cho rằng ý nghĩa 
thực tế của đồng tiền là, nếu một người âm mưu vụ lợi thì lòng đen tối, thậm 
chí cho dù người khác sống hay chết, cứ thấy của là tham, lòng tham vô đáy, 
do đó tìm cách kiếm tiền không chính dáng, cuối cùng vì tiền mà sinh họa. 
Chim tham mồi không biết chọn miếng àn, ăn liều, ăn bậy không lường được 
hậu quả, cuối cùng hoặc bị mắc bẫy, hoặc bị trúng độc. Có người lại quan 
niệm rằng "nay có rượu thì nay say, cho dù ngày mai uống nước lã". Người 
như thế thì ý nghla cuộc sông cũng chẳng khác gì động vật là bao. Nước ta 
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. ~ cằu tài c6 phương, dược của phải có đạo lý". Tức là ạỏi phương 

ĩi™M3ầỉẾÊễãễĩẺ 

« I... «. - -> 

muộn thì phải xem tài vận và niên vận của ngươi dỏ. 


I. Dự ĐOÁN Cẩu TỈII 


Tài Phúc dều phải vượng, không dược thương tẩn tài 1* gốc phúc là 

ngudl cả đều nên s ^ thưang ' như 

thế dù Cầu tài cho cá nhân hay cơ quan đều dược. 

Thần phúc sinh tài là nuáọ c 6 

tài. doán cầutài mà được hào tử tôn vượng tướng, động mà siiứi tài hợpji 
M khong nhtog^dược 1 rất to mà Sr như nưdc cô nguồn, cùa sẽ Hén 

tục ùn ùn kéo đến. , , - .. 

Phúc lăm nguyệt kiển là thẩn diệu : doán l 

ogayệt %nlT^n, đọng mà tư<mg hợp tư<mg sinh vdi Ui thì cdu Ui tất 

dưỢC phúc gặ p thanh long là rát tốt : tử tơu.là thân í 

... tài. thanh long là cát tinh, nếu hào tử tôn gặp thanh long phát động 
sinh ti\, h"hko thế vỊg dl dỊa thì tàĩ v ậ n hanh thing th^n ^ 
Hào thế ả vưạng địa c i thề cầu tài : Hào thế như Uân thể con ngươi. 
thân Aể cương tráng có thể gánh hàng trăm cân, thân thể suy ưhượ c Q h^u 
X mà gánh nặng cho nên nhiều tài vượng dơi hòi hào thế phải 

Sinh vượng mới đáp ứng dược. 

Phức biến thành tài tụ nguển lại sẽ nhiều : Hào tử tôn < lộng tó s;mh 
tài, hoặc động dể hóa tài, hay tài dộng hóa tử tôn đều chỉ 6 guô 

dồi dào, cầu thì sẽ dược. .. v fA , 

Phúc tài hợp thế sê được tài (cửa) nhiều ■ hào thếvàohàotàitửtô 

hợp SStlS, B M *° * cầu tói ch0 cá 

hay tập thể đểu dễ được và dược rất nhiều. 

Quan quỷ hóa tài thl lọi cho co quan : hào quan quỷ hóa tài mà sin 

hào thế rất có lợi cho cơ quan cầu tàí. _ 

Hàc auan ảuỳ động sinh thể lọi đủ mọi phía : Cầu 1 tài lấy hào quan qu 

làm chủ, nếu hĩfqtL quỷ phát dộng sinh hợp hào thế tu tất nhiên mân 

VỒ cùng. 
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Hào huynh đệ động sinh hào tử tôn thì bền vững : đoán cầu tài mà được 
hào tử tôn phát động, lại không bị thương tổn thì nguồn tài dồi dào. Nếu 
hào huynh đệ động sinh hào tử tồn thì tài nhiều và vững chắc. 

Tài sinh thế thì suốt đời được lợi : tài vô khí, hào thế đắc địa, gặp vượng 
tất sè phát, nhưng hào thế khi dó phải có thần phúc sinh trợ. 

Hào thế khắc tài hưu tù thì bất lợi : hào thế khắc hào tài thì dừng nói 
dến chuyện cầu tài, vì cầu tài không có lợi. 

Hào tài khắc hào thể thì cẩu tài sẽ được : đoán cầu tài dược hào tài khắc 
hào thế là của tìm đến mình, hễ cầu là dược. Nếu tài khắc thế thì dừng cho 
đó là điềm xấu. 

Tài nhiều quá vượng thì phải có kho tàng chứa cất : trong quẻ tài lâm 
nhật nguyệt lại được hào động sinh tài là tài tinh rất vượng, hoặc hào động 
biến thành hào tài, nhật kiến làm tinh tài là của chồng chất, cầu là được. 
Nhưng phải chờ cho đến ngày tài nhập mộ kho thì của mới đến tay. Nếu kim 
tài là tài tinh thì ngày SỬU mới cầu được. Những cái khác cùng tương tự như 
thế. 

Tài, quan trì thế tất tương sinh : hào quan trì thế, hoặc hào tài trì thế 
là tài quan tương sinh, hễ cầu là được. Hào tài sinh thế là tượng dễ được 
của. 

Hào quan quỷ hóa tài, hoặc tài hóa quan quỷ là quẻ có cát có hung : 
quan quỷ hóa tài mà khắc thế là được tài tốt. Tài hóa quan quỷ mà khắc thế 
là vô cùng xấu. 

Hào tài hợp thế là của đến tìm mình : hào tài trì thế, sinh thế, hợp thế, 
khắc thế đều là của đến tìm mình, cầu là được. Nếu hào tài và hào thê không 
liên quan với nhau, tức là mình đi tìm của và khó mà tìm được. 

Thân nhược mà gặp tài vượng thỉ có thể cầu tài : hào thế hưu tù, tài 
lâm vượng dịa thì cầu tài sẽ được. Nếu thân vượng càng tốt. 

Hào thế tĩnh được tài sinh thì dễ cầu tài : hào thế yên tĩnh, nếu được 
tài đến sinh thì cầu tài dễ được. 

Hào gặp lục hợp thì cầu tài tốt : doán cầu tồi gặp quẻ lục hợp, hào tài 
vượng tướng, hoặc hào thế tương hợp với tài quan là vượng cát tường. 

Hào tài trì thế chủ về tài phồn vinh, hào tài hóa tiến thần mà sinh thế 
là trên gấm còn thêm hoa. 

Hào quan quỷ, huynh đệ đều động là tài không bị tổn thương : huynh 
đệ là thần khắc tài, cầu tài kiêng kỵ nhất. Nếu trong quẻ hai hào quan quỷ 
và huynh đệ đều động thì huynh đệ không làm tổn thương tài, hào quan quỷ 
dộng sẽ kiềm chế hào huynh đệ. 

Huynh dệ nhiều, lại nhập mộ là tài đến tay : huynh đệ là thần của kiếp 
tài. Xưa có câu : "Một huynh đệ dộng thì kiếp tài, nhưng nhiều huynh đệ 
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dộng thì không kiếp tài". Sách "Tăng san bốc dịch" có nói : "Quẻ có nhiều 
hào huynh dệ, chờ cho đến ngày hào huynh đệ nhập mộ, hay ngày hào huynh 
dệ bị khắc tổn thương thì sẽ có tài". Kinh nghiệm thực tế là : hào huynh đệ 
nhiều mà nhập mộ hoặc bị nhốt vào mộ kho, không thể kiếp tài thì ngày đó 
cầu tài là được. Hào huynh đệ bị quan quỷ khắc chế cùng là như thế. 

Phụ mẫu hóa tài thỉ được tài nhưng gian khổ : phụ mẫu là thần gian 
khổ. nên phụ mẫu hóa tài thì cầu tài khó được, nếu được cũng phải bôn ba 
gian khổ nhiều. 

Quẻ trước có tài, quẻ sau không có tài là bất lợi vê sau, quẻ trước không, 
quẻ sau có là gian khổ ở phần trước. 

Tài hợp nhất thin, hợp thế, hợp ứng và hào tử tôn, đều chỉ có thể chờ 
đến ngày hoặc giờ nhập mộ kho thì của mới đẽn tay. 

Quẻ chủ không có tài nhưng nguyệt ịtháng) có tài : quẻ chú không có 
tài ma nguyệt kiến lâm tài tinh thì có thể phù trợ qué chủ phục tài để đến 
trực nhật là được tài. 

Nhật thin khắc tài, ngày xuất sè được tài : hào tài vượng tướng, sinh 
thế, hợp thế, trì thế là tượng được tài. Nếu bị nhật thin khắc phá thì ra khói 
ngày dó là được tài. 

Hào huynh đệ lâm phá, không khắc biển ra tài : hào huynh đệ động hóa 
xuất hào tài, nhưng nếu huynh đệ lâm nhật phá, nguyệt phá cũng không khãc 
sự biến ra tài. 

Sự ứng nghiệm ngày được tài : tài động gặp tuyệt, phải chờ đến ngày 
sinh vượng, gặp xung phải chờ ngày hợp, gặp yên tình phái chờ ngày xung. 
Hào tài nhập mộ hoặc bị hợp chặt phải chờ đến ngày xung khai. Hào tài 
động gặp nguyệt phá, phải chờ đến ngày phùng hợp, gặp tuần không phải 
chờ ngày xuất không, phục tàng phải chờ ngày xuất hiện. 

Ví dụ : Ngày mậu tuất tháng tỵ đoán cầu tài được quẻ "ích". 

PHONG LÔI ÍCH 
Huynh đệ mão mộc. ứng 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ.. 

Thê tài thin thổ., thế 
Huynh đệ dần mộc.. 

Phụ mẫu tý thủy. 

Hào thê tài thin thổ trì thế được nguyệt kiến sinh, vì thin thổ tuần không 
gặp nhật kiến xung nên xuất không, hôm nay tất được. Quả nhiên hôm dó 
dược của. 
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Ví dụ : Ngày mậu dần, tháng tỵ đoán ngày nào dược của, được qué "phong 1 ’ 
của quẻ "ly". 


LY VI HỎA 


LÔI HỎA PHONG 


Huynh đệ tỵ hỏa o thế 
Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. 

Quan quỷ hợi thủy, ứng 
Tử tôn sửu thổ.. 

Phụ mẩu mâo mộc. 


Tử tôn tuất thổ.. 

Thê tài thân kim., thê 
Huynh đệ ngọ hỏa. 
Quan quỷ hợi thủy. 

Tử tôn sửu thổ., ứng 
Phụ mầu mão mộc. 


Hào thê tài dậu kim yên tỉnh, gặp ngày xung tất sẽ dược. Ngày mai là 
ngày mão của sẽ đến tay. Quá đúng như thế. Quẻ này hào huynh đệ tỵ hòa 
trì thế mà động, nên là kiếp tài, nhưng huynh dệ dộng nhập mộ nên không 
kiếp tài được. 


Ví dụ : Ngày canh thán tháng mão năm 1987, Vương Trúc đoán tài vận 
được quẻ "ly" của quẻ "lử". 


HỎA SƠN Lữ 

Huynh đệ tỵ hỏa. 

Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. ứng 
Thê tài thân kim. 
Huynh đệ ngọ hỏa.. 
Tử tôn thin thổ X thế 


LY VI HỎA 
Huynh đệ tỵ hỏa. thế 
Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim 
Quan quỷ hợi thủy, ứng 
Tử tôn sửu thổ.. 

Phụ mẫu mão mộc. 


LỤC THẦN 
Phi xà 
Câu trần 
Chu tước 
Thanh long 
Huyền vũ 
Bạch hổ 


Quẻ gặp lục hạp biến thành lục xung, hào thê tài dậu kim lại lâm nguyệt 
kiến xung phá là điềm không dược của. Hào thế tử tôn mão mộc lâm thái tuế 
khắc trở lại, 1 năm khó xin, lại lâm hổ động chủ táng, nên không những 
không có của mà còn phải đề phòng tai nạn. Hào tử tôn trì thế, bản thân 
mình binh yên nhưng dề phòng người nhà gặp họa. Tháng 9 năm đó chồng 
bà ta bị bệnh nhồi máu cơ tim mà chết. 

Ví dụ : Ngày canh tý, tháng mùi đoán tài vận được quẻ "tiểu súc". 

PHONG THIÊN TlỂư súc 

Huynh đệ mão mộc. 

Tử tôn tỵ hỏa. 

Thè tài mùi thổ., ứng 
Thê tài thin thổ. 

Huynh đệ dần mộc. 

Phụ mẫu tý thủy, thế 
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Hào thê tài mùi thể lảm nguyệt kiến mà khắc hào thế là tượng được 
của. Ngày mai sửu thổ lâm tài là ngày tài vượng lại trùng lặp, thin là kho, 
là thu tàng, nên ngày thin sẽ được. Quả đúng thế. 

Ví dụ : Ngày giáp tuất, tháng kỷ mùi, năm 1988, Cô Thường Lan ở công 
ty tôi hỏi gần đây tài vận có tốt không. Được quẻ "trung phù" của quẻ "tổn". 


SƠN TRẠCH TỔN 
Quan quỷ dần mộc. ứng 
Thê tài tý thủy X 
Huynh đệ tuất thổ.. 
Huynh dệ sửu thủy., thế 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mầu tỵ hòa. 


PHONG TRẠCH TRUNG PHÙ 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẩu tỵ hỏa. 

Huynh đệ mùi thổ., thế 
Huynh dệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mầu tỵ hỏa. ứng 


Hào huynh đệ sửu thổ trì thế lại hóa huynh đệ vốn là không thể dược 
của. Nhưng hào thê tài tý thủy động lại hợp vào hào thế là của đến tìm mình 
nên là tượng được của. Vì trong quẻ hào huynh dệ lâm nhật, nguyệt kiến, 
vượng và thái quá, phải chờ đến ngày canh thin là ngày 11/6, mộ kho thu 
tàng mới có thể tiến tài. về sau đúng ngày canh thin quả có tiến tài. 

Quẻ không có tài phúc thì uổng công vô ích : đoán quẻ cầu tài mà không 
có hào tài, không có hào tử tôn thì cầu tài vố ích. 

Tài hưu tử tuyệt thì nên ở nhà : Trong quẻ hào tài, hào tử tôn hưu tù, 
tuần không, phá, tử tuyệt, hoặc hình xung khắc hại là biểu hiện không có 
tài, đừng cầu vô ích. 

Phụ, huynh đều động thì như "vớt trăng đáy ao" : hào phụ mẫu động 
khắc hào tử tôn, hào huynh đệ động khắc hào tài, cầu tài mà gặp hai hào 
này động thì chẳng khác gì "vớt trăng dáy nước" ! 

Huynh động không có hào quan quý tăt sẽ hao tài : huynh đệ là thần 
của cách trở, tiêu hao. Đoán cầu tài kỵ nhất là hào huynh đệ động, nếu không 
có hào quan quỷ động đê chế ngự hào huynh đệ thì sẽ làm hao tổn tài là 
chắc chắn. 


Có phúc mà không có tài thì kỵ nhất là hào huynh đệ động : hào tài trì 
thế, hào huynh dệ phát dộng thì không những có tai họa về kiếp tài, mà còn 
cần đề phòng cãi vã. Nếu hào quan quỷ động khắc hào thế thì càng xâu hơn 
nữa. 

Hào huynh đệ lâm tuế quân là suốt năm hao phá tài : đoán cầu tài gặp 
hào huynh đệ lâm tuế quân mà quẻ động thì suô't năm sẽ hao phá cùa. Ví 
dụ năm 1988 tôi đoán về thiên tai cùa nước nhà, gặp hào huynh đệ lâm tuế 
quân mà động cho nên năm đó Trung Quốc thiên tai nhiều, cầu tài gặp quẻ 
như thế thì nên ở nhà không nên đi ra cửa. 
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Quẻ gặp lục xung, tuần không mà lại không bị không : quẻ gặp lục xung, 
dụng thần bị khắc, không những không có của đế cầu mà còn phải dề phòng 
tai nạn. 

Phúc đức bị thương sẽ bị lỗ vốn : hào tử tôn là nguyên thần của tài. nêu 
hào tử tôn bị thương tổn thì khống những khống có của đê' cầu mà ngược lại 
còn lỗ vốn. 

Nhật hợp động thì của khó đến tay :.hào tài bị nhật thin hợp chặt thì 
của bị người khác nắm chật, không thể đến tay mình dược. Phái chờ cho đến 
ngây xung mất mới cầu tài được. Khi nhật thin hợp tài sinh thế là của đên 
ngay. 

Hào thể, hào ứng đểu tuần không thì cầu tài nhưng không được : hào 
thế tuần không là có của nhưng khó cầu được, hào ứng tuần không là khó 
dựa nhờ vào người khác. Hào thế, hào ứng đều tuần không thì cầu nhưng 
không được. 

Trẽn đường đi có quan hưu xuất môn : năm hào là đường đi, nếu gập 
quan quỷ phát động thì dọc đường có nhiều nguy hiểm, không nên ra di. Nêu 
lâm bạch hố là có phong ba, lâm huyền vũ là gặp bọn cướp giật. 

Hào phụ mẫu, huynh dệ có khí, tài gặp tuyệt địa, an phận thu thường 
là thượng sách. 

Hào quan quỷ hóa thé tài khắc hào thế là cát, tài hóa quan quỷ khác 
thế là tượng dại hung. 

Hào thê tài lâm ác hung thì phải đề phòng nguy hiểm : hung thần xung 
tán hào tài tất sẽ có phong ba hiểm trở. Kiếp hung lâm hào tài là không 
tốt, nếu lâm hào huynh đệ động thì phải đề phòng bị cướp. 

Hào quan quỷ khắc thế lại làm tổn thương thân, thì cầu tài cho công và 
tư đều bất lợi, lúc đó không hao của thì cũng sẽ vì của mà dẫn đến tai họa. 

Ví dụ : Ngày mậu ngọ, tháng dậu đoán cầu tài, được quẻ cách". 

TRẠCH HỎA CÁCH 

Quan quỷ mùi thổ.. 

Phụ mẫu dậu kim, 

Huynh đệ hợi thủy, thế 

Huynh đệ hợi thủy. 

Quan quỷ sửu thổ.. 

Tử tôn máo mộc. ứng 

Hào phụ mẫu lâm nguyệt kiến sinh trợ cho hào thế huynh đệ hợi thúy, 
trong quẻ lại không thấy hào tài cho nên không có của để mà cầu. 

Ví dụ : Ngày Ất mão, tháng mào, đoán cầu tài, dược quẻ "lữ". 
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HÓA SƠN LỪ 

Huynh dệ tỵ hỏa. 

Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. ứng 

Thê tài thân kim. 

Huynh đệ ngọ hòa.. 

Tử tôn thin thổ., thế 

Qué gặp lục hợp, hào thê và hào ứng tương sinh lại tương hợp, là tượng 
có cua nhưng vì hào ứng thê tài gặp nhật nguyệt xung mà phá thành ra 
không có cùa. vể sau đúng là người khác được của. Đó gọi tà chỗ hợp gãp 
xung, trước hợp sau tan. 


II. Dự ĐOÁN vế IỈUÔN BÓN, KINH DOANH 

Dù là quôíc doanh, tập thể hay tư nhân, hoặc công ty củ hoặc mới, hoặc 
nhà máy, cửa hàng đang chuẩn bị xây dựng khai trương đều có thể dự đoan 
các thông tin về tài vận và nguồn tài. 

Phàm là xí nghiệp quốc doanh, tập thể, cơ quan doanh nghiệp hay tư 
nhân, lúc đoán tài vận tốt nhất là người phụ trách tự mình đến doán. Như 
vậy mới có thể phản hồi dược thông tin chính xác nhất. 

Hào thè là mình, hào ứng là người khác : phàm đoán tài vận, hào thế 
là minh, hào ứng là người khác, là kế toán, là khách hàng, nên tương sinh 
tương hợp, hoặc ngang hòa mới tốt. 

Hào thế, hào ứng tương sinh là đồng tâm hiệp lực : hào thế là mình, 
hào ứng là người khác, hào thế và hào ứng vượng mà tương sinh là chu, 
khách đông tâm hiệp lực, càng làm càng mạnh. 

Hào thế, hào ứng tương khắc tất có biến : hào ứng sinh hào thế là người 
khác có lợi cho mình; hào thế sinh hào ứng là mình có lợi cho người khác. 
Thê ứng tương khắc tương hình thì cả 2 bên đều có biến. Hào thế khác hào 

ứng là người khác làm theo ý mình, hào ứng khắc hào thế là mình bi lừa 
dôi. 

Hào huynh đệ gập huyên vù là bị cướp : hào ứng lâm hào huynh đệ 
huyên vũ là sẽ bị mât trộm. Hào ứng lâm hào thế quan quỷ khắc nhat đinh 
sẻ có tai họa. 

Hào thế thê tài và hào ứng huynh đệ thì sẽ gặp trộm cướp : hào thế 
thê tài, hào ứng là huynh đệ hoặc phụ mầu tất sẽ bị trộm hoặc bị người khác 
lừa. Hào thế thê tài, hào ứng là tử tôn sè bị người khác hà hiep; hao the, 
hào ứng đều là tuần không thì giữa mình và khach sẽ nghi ngờ gia doi lân 
nhau. 
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Hào thế hào ứng tương khắc cuối cùng sẽ trở thành thù nhau : hào ứng 
sinh thế, hợp thế thì giao dịch dễ dàng; hào thế, hào ứng tương xung tương 
khắc thì dù là bạn cũ cũng sẽ thành thù. 

Hào thể, hào ứng đều tuần không thì đừng mở cửa hàng : hào thế hào 
ứng nên vượng không nên không, hào thê không tát nhiên là lô, hao ưng 
không thì không có của để kiếm lời. 

Hào tài trì thế là chủ về cùa cải phồn vinh, hào tài khắc thế tất sẽ được 
lời. 

Hào thế bị hào ứng gây tổn thương thì có hại : hào thế nên sinh vượng, 
nếu bị hào ứng tương khắc tức là có hại, sổ sách không rõ ràng, hào tài bị 
khắc là bị man trá lừa dối, hào huynh dệ khắc tài thì số sách rơi vào vòng 
lẩn quẩn. 

Tài là nguồn của bán phúc, nên sinh vượng hào tài là vôn, hào tứ tôn 
là nguồn của. Nguồn vốn sinh vượng thì tài vận hưng thịnh, nền tảng vững 
vàng. 

Gỉú lên cao, giá xuống thấp thi phải Xem tiến thoái : mua hàng vào gặp 
hào tài hóa tiến thần là giá sẽ lẽn cao; hóa thoái thần là giá sẽ xuống thấp, 
nên đừng mua vào, và nên bán nhanh ra. 

Giá cao thấp phải xem vượng suy : hào tài suy sẻ biến thành vượng thì 
trước mắt giá tuy rẻ nhưng tương lai sẽ lên; tài vượng biên thành suy tuyệt 
thì phải bán hàng mau và ngừng mua vào là tốt nhát. 

Bản và mua phải xem hào tài vượng hay suy : hào tài vượng phải bán 
thật mau; hào tài suy nên mua vào chậm lại. Hào tài quẻ nội suy thì nên 
bán ra, hào thế tài vượng thì có thế bán ở vùng gần. Hào tài hóa tiên thi 
nên bán hàng nơi xa; hào thế hóa thoái thì phải quay về ngay vùng mình 
mà bán. 

Hào tài quẻ nội suy, hào tài quẻ ngoại vượng thì phải đi nai khác : hào 
tài quẻ ngoại vượng sinh thế, hợp thế, trì thế nên đi vùng khác cầu tài. Còn 
nếu hào tài không sinh hợp thế và hào thế động biến hung thì di vùng khác 
mới tốt. 

Muốn bỉểt tài vận hưng hay suy thì phải xem hợp xung : quẻ gặp lục 
hợp hoặc hào thế hợp với hào tài, hào tử tôn thành hợp cục là cảnh cửa hàng 
hưng vượng; Lục hợp biến thành lục xung thì trước mắt tuy hưng vượng nhưng 
về sau là tiêu điều. 

Hào thế, hào ứng lâm huynh đệ là không tôt : hào thê, hào ứng lâm 
huynh đệ phát động là không tốt. Nếu hào thế, hào ứng lâm huynh đệ, hoặc 
nhật nguyệt làm tài tinh để xung khắc hào thế thì ngược lại là tốt. 

Muốn biết hàng nhiều hàng ít phải xem suy hay vượng : bán hàng cầu 
phải hào ứng sinh hợp hào thế thì mới dễ bán, còn nếu hào ứng hình khắc 


293 



xung hào thế thì sẽ khó bán. Hào tài thái quá là hàng nhiều, hào tài ít là 
hàng ít. Hào tài tuần không, phục ngâm là không có hàng. 

Muốn tích trữ hàng thì nên tĩnh không nên động : hào tài nên tĩnh 
không nên động, động mà có biến là tai họa, dừng đoán, hào tài không nên 
tuần không vì tuần không là gặp quan quỷ. 

Bán hàng nên động thì dễ bán : hào thế hào tài mà động thì dễ bán 
hào tài ở quẻ ngoại dộng thì nên bán hàng đi chồ khác, hào tài à quẻ nội 
động thi nên bán ở vùng mình. 

Hào quan quỷ khắc hào thế thì không tránh khỏi hiếm họa : hào quan 
quỷ đọng thì hay gặp cãi cọ, hào quan quý khắc hào thế thì tai họa liên tiêp. 

Hào tài đã suy còn bị khắc là việc không thành : tài là vốn, tài suy, mộ, 
không, phá, dộng mà biến hung, hoặc bị nhật nguyệt hình xung khắc hại, lại 
thêm hao thế và tài đều tuần không thì không thể mở cửa hàng. 

Làm hay không làm phải xem phản ngâm : quẻ phản ngâm chủ về việc 
lặp di lặp lại, làm hay không làm, mở hay đóng cửa hàng, nếu gặp quẻ phan 
ngâm thì cửa hàng cũ cũng phải đóng cửa. 

Cầu tài giao dịch sợ nhất hào huynh đệ động : huynh đệ là thần cách 
trở hao tổn. mua hàng mà gặp hào huynh đệ dộng thì sẽ không trôi chảy. 
Cầu tài hào huynh đệ động tất sẽ bị thua thiệt. 

Hào huynh đệ lâm hung thần thi phải để phòng : hào huynh đệ lâm chu 
tước đọng phải đề phòng cải vã, hào huynh dệ lâm huyền vũ, phải đề phòng 
bị trộm cướp. 

Giữ hàng lại hay bán hàng ra phải xem vượng suy : giữ hàng hay bán 
hàng đêu không* nên tài suy, tuần không, phá, động mà bị khắc. Tài suy nên 
giữ lại hàng; tài vượng nèn bán hàng ra. 

Hào huynh đệ mà dương thì không dược lâu, hào ứng tuần không thi 
không tốt : hào huynh đệ dương thì cửa hàng không thể duy trì đến cuối năm. 
Hào ứng tuần không thì mở cửa hàng khỏng tốt. 

Buôn bán sợ nhất là hào quan quỷ khắc hào thê : phàm buôn bán kinh 
doanh sợ nhất là hào quan quỷ lâm huyền vũ lại khắc hào thế, vì không 
tránh khỏi nhà cầm quyền bắt bớ hoặc bị trộm cướp. 

Tài vượng hay tài suy là do thời cơ định sẵn : tài lượng vượng quá thì 
lợi ở tháng mộ kho; tài hưu tù tất phải chờ đến lúc xung khỏi mộ kho, lúc 
nguyệt phá, bị khắc để xung mất thần khắc thì mới qua khòi. 

Hào thế, hào sáu đểu yên tinh thì buôn bán được bển lâu : hào sáu loạn 
động thì việc không thuận. Loạn xung, loạn khắc thì tốt nhất đừng đoán nửa. 
Dưới đây cử mấy VI dụ thật đoán về sự thành bại trong buôn bán đê độc gia 

tham khảo. 
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Ví dụ : Ngày tân SỬU, tháng ngọ 
"ích" của quẻ "vô vọng". 

PHONG LỎI ÍCH 

Huynh đệ mão mộc. ứng 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ X 
Thê tài thin thổ., thế 
Huynh đệ dần mộc.. 

Phụ mẫu tý thủy. 


đoán 1 nám buôn bán ra sao, được quẻ 

THIÊN LÔI VÔ VỌNG 
Thê tài tuất thổ. 

Quan quỷ thân kim. 

Tử tôn ngọ hỏa. thế 
Thê tài thin thổ.. 

Huynh đệ dần mộc.. 

Phụ mẫu tý thủy, ứng 


Người buôn bán lấy hào tài làm trọng. Nay hào tài vượng lại trì thế, tài 
của mùi thổ lại hóa ngọ hỏa sinh hợp trở lại, đó là tượng phát tài. 

Vi dụ : Ngày tân đậu, tháng dần được quẻ "minh di" của quẻ "cấn". 

CẤN VI SƠN ĐỊA HỎA MINH DI 

Quan quỷ dần mộc o thế Tử tôn dậu kim.. 

Thê tài tý thủy.. Thê tài hợi thủy.. 

Huynh dệ tuất thổ.. Huynh đệ SỬU thổ., thế 

Tử tôn thân kim. ứng Thê tài hợi thủy. 

Phụ mẫu ngọ hỏa.. Huynh đệ sửu thổ.. 

Huynh đệ thin thổ X Quan quỷ mão mộc. ứng 


Dần mộc nắm lệnh trì thế, cửa hàng có thể khai trương. Đáng tiếc nhật 
thin khắc thê, thê biên khắc trở lại, hào quan quỷ lâm thế nên phải đề phòng 
bị bệnh. Tháng 6 thế nhập mộ phải đề phòng. Kết quả là tháng 6 bị bệnh, 
tháng 8 bị kê toán cướp mất của. 


Ví dụ : Ngày bính thin, tháng ngọ đoán di ra 


dự" của quẻ "hằng". 

PHONG LÔI HẰNG 
Thê tài tuất thổ., ứng 
Quan quỷ thân kim.. 

Tử tôn ngọ hỏa. 

Quan quỷ dậu kim o thế 
Phụ mẫu hợi thủy o 
Thê tài sửu thổ.. 


ngoài buôn bán được quẻ 

LÔI ĐỊA Dự 

Thê tài tuất thổ.. 

Quan quỷ thân kim.. 

Tử tôn ngọ hỏa. ứng 
Huynh đệ mão mộc.. 

Tử tôn tỵ hỏa.. 

Thê tài mùi thố'., thế 


Dậu kim trì thê hóa xưng mão mộc, là quẻ phản ngâm. Mão mộc có năng 
lực xung nhưng không có lực khắc. Nhật kiến thin thổ sinh hợp với hào thế 
dậu kim, đó là trong xung có sự phùng hợp, quẻ lại biến thành lục hợp. Hào 
6 là hào tài tuất thổ ám động sinh thế điều đó chủ về việc lặp đi lặp lại về 
sau được của. Quả đúng thế ! 
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Ví dụ : Ngày canh tý, tháng tuất, doán mùa đông buôn bán thế nào, 
được quẻ "gia nhân" của quẻ "bôn". 

SƠN HỎA BÔN PHONG HỎA GIA NHÂN 


Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy X 
Huynh đệ tuất thổ., ứng 
Thê tài hợi thủy. 

Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc. thê 


Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. ứng 
Huynh đệ mùi thổ.. 

Thê tài hợi thủy. 
Huynh đệ sửu thổ., thế 
Quan quỷ mão mộc. 


Mảo mộc trì thế lại hợp nguyệt kiến, hào tài lâm nhật kiến động đế 
sinh, nên mùa đông này tất thu được lợi nhiều. Quả đúng thế ! 


Ví dụ : Sáng ngày mồng 9 tháng 2 năm 1993, 1 người phụ trách 1 công 
ty nào dó ở Thầm Quyến nói có 1 người nước ngoài dến Trung Quốc dâu tư. 
Người đó có 1 ngân phiếu 50 triệu dòla quyết định 3 giờ chiều sẽ đối thành 
5 tỷ nhân dân tệ. Nhờ tôi đoán phiếu đó thật hay giả ? Tôi đến công ty ông 
ta, gieo quẻ được quẻ "khảm" của quẻ "lừ" (ngày Tân Tỵ, tháng giáp dần). 


QUẺ CHỦ : Lử 
Huynh dệ tỵ hỏa. 

Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. ứng 
Thê tài thân kim. 
Huynh đệ ngọ hỏa.. 
Tử tôn thin thổ., thế 


QUẺ BIẾN : KHẢM 
Quan quỷ tý thủy., thế 
Tử tôn tuất thổ. 

Thê tài thân kim.. 
Huynh đệ ngọ hỏa., ứng 
Tử tôn thin thổ. 

Phụ mẫu dần mộc.. 


Tôi xem quẻ, thê tài dậu kim là đối phương ở dất hưu tù, tuần không 
mà hóa thoái thần, quẻ biến thành lục xung. Nén đoán : ngân phiêu chăc 
chắn là giá. Tuyệt đối không nên đổi. về sau qua nhiều lần kiểm tra, khẳng 
định ngàn phiếu là giả. Nhờ đó làm cho quốc gia đỡ mất 5 tỷ nhân dân tệ. 

Về việc nước ta có thể đềJig ký thế vận hội năm 2000 hay không, tôi 
và thầy Trương Chí Xuân dều phản biệt đoán, sau đó tháng 7/1993 2 người 
đồng thời viết thư báo kết quả không được cho Trương Chấn Hoàn biết. Sự 
việc về sau đúng thế. 
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chương 20 

ĐOÁN NGƯỜI ĐI XA 


Trong "Hệ từ Chu dịch" cỏ câu : 'Cát hung sinh ra do ở sự hoạt động', 
tức là nói trong hoạt động của con người có cát, có hung. Thuận quy luật âm 
dương mà hành động thì cát, hành động ngược lại quy luật là hung. Do đó 
người đi xa là hành động trong sự vận dộng nên tiềm tàng sự cát hung. 

Có người đi xa gặp những việc không may, thậm chí bị tai nạn xe cộ, 
máy bay rơi, thuyền đăm mà thiệt mạng. Một trong những nguyên nhân quan 
trọng la vì những người này không biết rò mình đang ở vào vận khí nào 
không biết khi nao nên đi xa, hướng nào cấm không nên đi. Tóm lại một 
câu là người ấy không biết được các thông tin cát hung vê mình. 

Kinh nghiệm thực tế chứng minh rằng : người ta vì công việc mà (h xa, 
hoặc vì một nguyên nhân nào đó .phải di xa (bao gồm cả trẻ em bị bắt. trộm), 
co người là do tứ trự gặp xung, xung cát thì cát, xung hung thì hung. Có người 
là do bại vận cua mình dẫn đên. 

I. DO An hướng người đi xn (PHÍN 1) 


Các trường hợp mất người rất nhiều, ngoài 6 nguyên nhân như tôi đa 
nói trong "Bát quái và thông tin" ra còn có 1 điều, đó là : có người coi tiên 
trên hết, tất cả vì tiền, nên dù việc phi dạo lý cũng làm, ví dụ băt tre em 
bán. Do đó mấy năm lại dây người đến đoán trẻ em bị bắt cóc rất nhiều. 
Đoán người bị mất, chỉ cần kỹ thuật cao siêu, người đến doáxi nói giờ cho 
chuẩn xác thì‘có thể đoán bách phát bách trúng. Mục này là để đoán những 
người bị mất như thế. 

Đoán hướng đi người bị mất chọn cái gì làm dụng thần cần xem ở chương 
"Dụng thần". Nếu trong que không có lục thân thì phải xem hào ứng. 

Người đi xa có cát có hung. Lúc nào thì trở về, thời gian sớm thì đoán 
theo ngày, giờ; thời gian muộn thì đoán theo năm, tháng. Người ấy dang di 
động hay ở một chỗ thì phải xem động, tĩnh : Đoán người đi xa khi nào trơ 
về hào dụng thần nên dọng. Tốc độ di dộng nhanh thì ngày về cũng muộn j 
dụng thần động để khắc thế thì trở về nhanh; dụng thần động để sinh thế 
thì về hơi muộn. 

Dụng thần ở hào 3 hoặc hào 4 thì phải chờ nhưng nhất định sẽ về. Ngày 
xưa có nói : hào 3, hào 4 là cửa ngõ, nếu dụng thần ở 2 hào đó mà không bị 
chế phục, hoặc không động dể' sinh hợp với hào thế thì có thể chờ ngày vê. 
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Dung thần ở hào 3 hoặc hào 4 thì phải chờ nhưng nhất định sẽ về. Ngày 
xưa có nói : hào 3, hào 4 là cửa ngõ, nếu dụng thần ở 2 hào dó mà không bị 
chế phục, hoặc không động để sinh hợp với hào thê thì có thể chờ ngày vê. 

Dụng thần phục ngâm, không tuần không, phi thần hạ thì phải chờ đên 
ngày xung mất phi thần thì người sẽ về : phục ngâm, tuần không, phi hạ thì 
phải chờ nhật thin hợp, người sẽ về. 

Què ngoại phản ngâm, dụng thần vượng tướng, thì người sẽ về hoặc đang 
dời đi chỗ khác. 

Tĩnh gặp xung là người có thể về : dụng thần yên tĩnh không động, gặp 
nhật thin xung, người tất sẽ về. Nếu dụng thần là tỵ hỏa, gặp hợi thủy xung 
là người sẽ về. 

Hào thế, hào ứng đều động là đã gần ngày về : xưa có câu : hào thế là 
thán người, hào ứng là chân, hào thế hào ứng đều phát động, tức là thân 
mình và chân dểu động, là sắp về. 

Dụng thần tuần không, phục tàng là người sắp về : đoán người đi xa 
nếu dụng thần tuần không thì chờ đến ngày ra khỏi tuần không là người vê; 
nếu dụng thần phục tàng thì ngày xuất hiện phục thần là ngày người về. ^ 

Dụng thần hợp thì phải chờ xung, phá thì phải chờ hợp : dụng thần nếu 
bị nhật, nguyệt, hào dộng, hào thế hợp chặt thì phải chờ ngày xung khai mới 
ve. Dụng than lâm nguyệt phá đó vốn là ngày về, nếu chưa về thì phải chờ 
ngày hợp thì người về. Dụng thần nhập mộ, phải chờ đến ngày xung khai; 
dụng than hưu tù thì phải chờ đến lúc sinh vượng, hoặc chờ dến ngày dụng 
thần được nguyên thần sinh trợ thì người sẽ vê. 

Người đi theo hướng nào thì phải xem ngũ hành : muốn đoán người đi 
theo hướng nào thì phải xem dụng thần thuộc phương của ngũ hành gì. Nếu 
hào dụng thần yên tĩnh thì phải xem phương vị ngù hành của nó. Nếu dụng 
thần là tý thủy phát động, biến thành hào thán kim thì đầu tiên là đi theo 
hướng Bắc, sau dó chuyển hướng Tây Nam, hoặc hướng Đông Bắc, vì khôn, 
cấn là hai quẻ đối xung nhau. 

Ví dụ cố : Ngày canh ngọ, tháng sửu đoán cha ngày nào đên, được quẻ 
"lý" : 

THIÊN TRẠCH LÝ 
Huynh đệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim. thế 
Phụ mầu ngọ hỏa. 

Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc. ứng 
Phụ mầu tỵ hỏa. 
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Hào phụ mẫu ngọ hỏa là dụng thần, lâm nhật kiến khăc hào thê cho 
nên hôm nay tất sẽ đến. Đúng giờ thản ngày hốm đó đến. 

Ví dụ cổ : Ngày canh thin, tháng ngọ đoán người làm thuê ngày nào trở 
về, được quẻ "ly" : 


LY VI HỎA 


Huynh đệ tỵ hỏa.thế 
Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. 

Quan quỷ hợi thiiy.ứng 
Tử tôn sửu thổ.. 

Phụ mẫu mão mộc. 


Người làm thuê là người tôi khắc cho nên lấy hào thê tài làm dụng thần, 
hợp nhật kiến lại gặp tuần không nên ngày tân mão có thể đến. Quả đúng 
như thế. Quẻ này có hào ứng tình mà không, chờ ngày xung khỏi tuần không 
là về. 

Ví dụ cổ : Ngày quý hợi, tháng dần đoán ông chu khi nào về, được quẻ 
"tiểu súc" của quẻ "dại súc". 

SƠN THIÊN ĐẠI SÚC PHONG THIÊN TIÊU súc 


Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy X ứng 
Huynh đệ tuất thổ.. 

Huynh đệ thin thổ. 

Phụ ngọ : Quan quỷ dần mộc. thê 
Thê tài tý thủy. 


Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hôa. 

Huynh dệ mùi thổ., ứng 
Huynh đệ thin thổ. 
Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy.thế 


Hào phu mẫu ngọ hỏa phục dưới dần mộc là phi thẩn đến sinh phục 
dược trường sinh, là tượng trở về. về sau đến ngày tỵ thì về. Ưng vào ngày 
tỵ vì tỵ, ngọ đều là hỏa, lại dều là hào phụ mẫu. 

Ví dụ : Ngày tân mùi, tháng tản hợi năm 1987, ngài Dương Thiên Nhản 
là đại sư thư pháp nổi tiếng toàn quốc nói với tôi : con đi đã 2 ngày, nhờ 
đoán xem hôm nào về, dược quẻ "giải" của quẻ sư" : 

ĐỊA THỦY SƯ LÔI THỦY GIẢI 


Phụ mẫu dậu kim., ứng 
Huynh dệ hợi thủy.. 
Quan quỷ sửu thổ X 
Thê tài ngọ hỏa..thế 
Quan quỷ thin thổ. 

Tử tôn dần mộc.. 


Quan quỷ tuất thổ.. 

Phụ mẫu thân kim., ứng 
Thê tài ngọ hỏa. 

Thê tài ngọ hỏa.. 

Quan quỷ thin thổ. thế 
Tử tôn dần mộc.. 
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Tử tôn dần mộc trường sinh ở nguyệt kiến, bình yên. Mộ ở nhật kiến là 
cháu bé bị giữ dưới nhà hầm hoặc nhà kho, ngày mai (ngày nhâm thân) sẽ 
trở về. Đúng như đoán. Ở đây dung thần yên tỉnh gặp ngày xung tất sẽ về. 
gặp trường hợp thế thì đoán vậy chắc chắn đúng. 

Vi dụ : Ngày kỷ mão, tháng đinh tỵ, năm 1988, ông Lưu Thái công ty 
tôi nói : sáng mai con giận bỏ đi tìm mãi mà không thây đâu cả, lo đến phát 
khóc, nhờ đoán xem 11 Ó có trở về không ? Được quẻ "phủ" của qué "tụy" : 


TRẠCH ĐỊA TỤY 
Phụ mẫu mùi thổ X 
Huynh đệ dậu kim. ứng 
Tứ tôn hợi thùy. 

Thê tài mão mộc.. 

Quan quỷ tỵ hỏa..thê 
Phụ mẩu mùi thổ.. 


THIÊN ĐỊA PHỦ 

Phụ mẫu tuất thổ. ứng 
Huynh đệ thân kim. 
Quan quỷ ngọ hóa. 

Thê tài mão mộc..thế 
Quan quỷ tỵ hỏa.. 

Phụ mẫu mùi thổ.. 


Tôi xem haò phụ mẫu động khắc hào tử tôn nên nói : "Cháu bé bị bô 
mắng mà đi". "Đúng, cháu bị bô' cháu buổi sáng mắng mấy câu, cơm cũng 
không ăn mà bỏ đi' 1 . Không nên lo lắng, sẽ chẳng có việc gì cả, giờ Dậu hôm 
nay sẽ về. Quả đúng 6h30 chiều hôm đó cháu về. về nhà ngày hôm đó là vì 


: dụng thần khắc thế, giờ dậu : tử tôn 

Ví dụ : Ngày tân hợi, tháng tân 
lắng nói : trước tết cãi nhau với chồng 
không về, đoán xem ngày nào trở về. 

SƠN THIÊN ĐẠI súc 
Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy X ứng 
Huynh đệ tuất thổ.. 

Huynh đệ thin thổ. 

Quan quỷ dần mộc. thế 
Thê tài tý thủy 


hợi thủy được sinh mà vượng. 

sửu, năm 1996 cồ Hải ỏ đơn vị tôi lo 
mấy câu, ông ta tức bỏ đi đã hai ngày 
Được quẻ "tiểu súc" cúa quẻ "đại súc". 

PHONG THIÊN TIỂU súc 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hòa. 

Huynh đệ mùi thổ., ứng 
Huynh đệ thin thổ. 

Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy, thế 


Quan quỷ dần mộc là dụng thần, động mà hóa tiến thẩn, lại dược thê 
tài tý thủy động để sinh cho nên bình yên. Người đi về phía Đông Nam, có 
người lưu ở lại. Hôm nay (ngày hợi), dần và hợi hợp, hai người sẽ sum họp. 
Giờ thân hôm nay cỏ thể về nhà, bà đừng lo. 4 giờ chiều hóm đó, cô Hải tìm 
tôi báo tin mừng 3 giờ chiều ông dà về. ỏng ta đi về phía dông nam, gặp học 
sinh mời giữ lại. Ngày hợi về là vì : dụng thần được trường sinh. Có người 
giữ lại là vì : quẻ "súc". 
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Ví dụ : Ngày 23 tháng 6, 1988, tôi đột nhiên nhận được thư của thầy 
Trương Thiệu Vân ở Ban liên lạc Văn hóa thành phố Trịnh Châu gửi đến và 
nhận được tin : báo "Tin tức buổi chiều" Trịnh Châu có đăng hai bài : "Con 
ơi con ờ đâu ?", "Những ngày đi tìm con" biết là lại doán việc mất con. Trong 
toàn quốc gửi thư nhờ đoán mất con rất nhiều, lúc đó tôi lại đang rất bận, 
nên thực tình không lưu tâm đến việc này. Nhưng cảm thấy giữa thầy Trương 
và tôi vốn không quen biết, tôi cũng không quen biết người mất con, nhưng 
biết được Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc, tỉnh Hà Nam, Sở Cóng an tỉnh 
Giang Tây và rất nhiều người trong nước đều quan tâm đến việc này, nên tôi 
rất xúc động, gác mọi việc lại, căn cứ các thông tin đăng trên báo "9 giờ 30 
sáng ngày 27/4", tức ngày nhâm tý, tháng bính thin (khi cô mẫu giáo phát 
hiện không thấy em bé nữa) đề gieo qué, được quẻ "hằng" của quẻ 'đại tráng” : 


LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG 

Huynh đệ tuất thổ.. 

Tử tôn thân kim.. 

Phụ mẫu ngọ hỏa. thế 
Huynh đệ thin thổ. 

Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thúy o ứng 


LỒI PHONG HẰNG 

Huynh đệ tuất thổ., ứng 
Tử tôn thân kim.. 

Phụ mẫu ngọ hỏa. 

Tử tôn dậu kim. thế 
Thê tài hợi thủy. 

Huynh đệ sửu thổ.. 


Hào tử tồn thân kim là dụng thần, được nguyệt kiến sinh nên đụng lại 
hóa dụng là người chưa chết. Hào thế ngọ hóa lại hóa ngọ hỏa khắc dụng 
thần nên tạm thời chưa về. Thân kim hóa thân kim là người ớ phương khôn. 
Dụng thần tử tôn, tử ở nhật kiến, là dụng thần hưu tù, tạm thời chưa về. 
Quan quỷ hóa thê tài là bị người khác bắt trộm, bọn trộm từ phương đông 
bắc đến. Cãn cứ dụng thần hưu tù nên phải chờ đến lúc sinh vượng mới về 
và dần mộc quan quỷ hóa xung khắc, do dó tôi đoán : trước ngày 20 tháng 7 
âm lịch chắc chắn sẽ về, và phải đi tìm cháu ở các phương tây nam .đông 
nam, phưong dông, đồng bắc. 

Thầy Trương báo cho bố - cháu biết lời đoán của tôi. Cả nhà nghe nói con 
đang sống và sẽ trở về, từ tuyệt vọng trở nên rất phấn khởi. Ngày 7/9/1988, 
bò' của cháu gửi thư đến cảm ơn và nói rõ ngày 30/8 tìm thấy con ỡ huyện 
Sơn Đông gia, tức đúng ngày 20/7 âm lịch. Dụng thần của quẻ này củng hưu 
tù cho nên phải chờ đến ngày sinh vượng mới trỏ về được. 

Ví dụ : Ngày 1/11/1988, lúc đó tôi đang giảng bài ở Nam Kinh, học viên 
Chu Liên nói là con bị bệnh. Lúc đoán quẻ thì phát hiện ra con cua cô ấy 
hay chạy ra ngoài chơi, khuyên cô ta phải chú ý trông nom con cẩn thận. Kết 
quả là giờ thân ngày 6/11 (tức ngày ất sửu, tháng nhâm tuất) cháu dã đi mát. 
Giờ hợi đến đoán được quẻ "tỷ". 
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THỦY ĐỊA TỶ 


Thê tài tý thủy..ứng 
Huynh đệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim.. 

Quan quỷ mão mộc., thê 
Phụ mảu tỵ hỏa.. 

Huynh đệ mùi thổ.. 


Hào tử tôn thân kim là dựng thần, người ở phía tây nam dụng thần 
khắc thế là người sắp về. Ngày mai là ngày bính dần vừa đúng nhật thin 
xung dụng thần. Do đó tôi khuyên cô ta yên tâm, con bình an, sáng mai sẽ 
về. Sau khi con về nên chăm sóc chu đáo, nếu không cháu lại di nữa. Trưa 
hôm sau Chu Liên gọi điện thoại cho tôi báo là con dã về nhà. 

Ví dụ : Ngày 12/11/1988 (tức ngày tân mùi, tháng quý hợi), buối sáng 
Chu Liên nói với tôi sáng ngày 7 con về, buổi chiều lại đi (không biêt nó đi 
cụ thể giờ nào). Gia đình dã tìm mấy ngày mà không thấy. Gieo quẻ được 
quẻ "lữ" của quẻ "phệ hạp". 

HỎA LÔI PHỆ HẠP HỎA SƠN LỪ 


Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ., thế 
Quan quỷ dậu kim. 

Thê tài thin thổ X 
Huynh đệ dần mộc..ứng 
Phụ mẫu tý thủy o 


Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ.. 

Quan quý dậu kim. ứng 
Quan quỷ thân kim. 

Tử tôn ngọ hỏa.. 

Thê tài thin thổ., thế 


Tử tôn tỵ hỏa hóa tỵ hỏa là người ở phương đông nam. Tử tôn sinh thê 
là trở về muộn. Tử tôn yên tĩnh gặp ngày xung mới có thể tìm dược. Nén tôi 
nói : Đi về phía đông nam tìm cháu, trước ngày 6/11 (ngày ất hợi) sẽ tìm 
đươc, ngày 18 về đến nhà. Chiều ngày 17/11 Chu Liên phân khởi nói: Đúng 
ngày 15 tìm thấy con ở phía đông nam, ngày 18 đưa cháu về đên nhà. Ngày 18 
ve đến nhà là vì tỵ dậu sửu hợp thành tử tôn cục, tử tôn vượng tướng nen 
nhất định về được. 


II. ĐOtiN HƯỚNG NGƯỜI ĐI xn (PHỔN 2) 

Người đi xa, có người trở về sớm, có người về muộn; có người trở về, có 
người không trở về, thậm chí còn chết. Muốn biết rõ tình hình, thì dùng bat 

Dụng thần không bị xung là không muốn trở về : dụng thần yên tĩnh, 
không bị nhật thin hay hào động xung thì đã an cư ở nơi khác không muôn 
quay về nừa. 
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Có sinh hợp thì trở về muộn, dụng thần không bị khắc thì không trở 
về : dụng thần sinh thế hợp thế là trở về muộn hơn dự định. Hào thế khắc 
dụng thần là chưa thể trở về. 

Quẻ gặp lục xung là người đi ra không ở một chỗ nhất định : đoán người 
đi xa khi nào trở về, kỵ nhât là gặp lục xung. Nếu gặp lục xung là người ây 
bôn ba khắp nơi, không ở một chỗ nhát định. 

Đi mả còn quay về là phải xem dụn£ thần hóa tiến hay hóa thoái ; dụng 
thần hóa tiến là người có quay về; dụng thán hóa thoái ià đến rồi quay về. 

Sáu hào yên tỉnh là không muốn quay về : quẻ gặp 6 hào yén tình là 
người đi ra không muốn quay trở về. Nếu sinh thế, hợp thế thì tuy chưa quay 
về, nhưng vẫn có ý muôn quay về. 

Nhìn thấy vật xưa, nhó đến tỉnh quê hương nèn muốn về : Dụng thần 
yên tĩnh là thây vật cũ, nhớ tình xưa, sắp quay về. Nếu bị nguyệt kiến khắc 
dụng thần thi khó quay về sớm được. 

Nhật kiên tương hợp là có sự ràng buộc giữ lại : dụng thần gặp nhật 
kiên hay hào động hợp chặt là vì công việc ràng buộc, chưa quay về được, 
gặp ngày xung khai mới về được. 

Dụng thần yên tĩnh mà bị khắc là người chưa quay về được : hào thê 
khắc dụng thần là tạm thời chưa quay về. Nếu dụng thần yên tĩnh mà bị 
khắc là người đang ở nguyên chỗ cũ, chưa lẻn đường quay về. Hào thế động 
khắc dụng thần là người còn tiếp tục đi nơi khác, nếu bị nhật thin khắc cũng 
là chưa quay về. 

Dụng thần phục ngâm là quay về chậm. Dụng thần bị khắc là chưa đến 
nơi : dụng thần phục tàng là vì công việc mà trớ về muộn, chờ đến ngày xuất 
hiện dụng thẩn thì sẽ về. Nếu đụng thần phục tàng mà bị khắc là chưa đến 
nơi. 

Hào thế tuần không, dụng thần tuần không là người không về, hào thế 
và dụng thần dều tuần không là người không đến. 

Dụng thần phục tàng dưới hào huynh đệ là đang sa vào cờ bạc : dụng 
thần phục tàng dưới hào huynh đệ là đánh bạc ở bên ngoài, nếu lâm chu tước 
là cãi và, lâm bạch hổ là gặp khó khăn cách trở. 

Hào dụng thần phục tàng, hào tử tôn vui là quên mất ngày về : hào dụng 
thần phục dưới hào tử tôn thì không vì vui rượu chè thì cũng do ham chơi mà 
quên về, hoặc bị tăng đạo, u mê giữ lại không về. 

Dụng thần phục dưới hào phụ mầu là bận việc văn thư : hào dụng thần 
phục dưới hào phụ mẫu nếu không bị việc văn thư giữ lại thì cũng do người 
bề trên hoặc nghệ nhân giữ lại. 
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Hào dụng thần phục dưới hào thê tài là thêm hàm tri luẩn quẩn : hào 
dung thần dưới hào thê tài vì buôn bán được lời mà quên trở về. Nếu gập 
không vong hoặc huynh đệ động, phẩn nhiều do lổ vốn, thêm hàm trì thì nhất 
định vì tham sắc mà quên ngày về. 

Hào dụng thản phục dưới hào ứng thê tài là rơi vào bẫy mỹ nhân kế : 
dụng thân phục dưới hào ứng là hào âm thê tài thì chắc chắn bị người khác 
dùng kế mỹ nhân; hào dụng thần phục dưới hào ứng là hào dương thê tài 
sinh thế hợp thế thì nhất định bị người khác cầm tiền của mình. 

Dụng thần vượng mà phục hoặc hưu tù : dụng thần vượng mà phục dưới 
kho tài là nắm giữ tiền của của người giàu hoặc của quan lại. Dụng thản hưu 
tù mộ tuyệt là sống ở ngoài một cách qua ngày đoạn tháng. 

Dụng thần phục dưới hào quan quỳ là có cát có hung : dụng thản phục 
dưới hào quan quỳ nếu gặp trường sinh là cát, hoặc được người quyên quý giữ 
lại. Nếu dụng thần phục dưới hào quan quỷ suy mà còn bị khắc thì không 
bệnh cũng gặp tai họa về việc quan. 

Dụng thần gặp mộ nhất định là xấu : đụng thần trì mộ, hóa mộ, nhập 
mộ, hoặc phục ờ dưới quan quỷ mộ, là đang bị bệnh chưa thể quay về. Nếu 
quan quỷ lâm bạch hổ là dang bị giam trong ngục. 

Không tham hoa sắc thì củng là giặc : dụng thần lâm huyền vũ động mà 
gặp hào tài tương hợp, hoặc dụng thần phục dưđi hào thê tài lâm huyên vũ 
là tham hoa mê sắc chưa quay về. Dụng thần phục dưới hào quan quỷ lâm 
huyền vũ và không hợp với hào thé tài là ớ ngoài lam giạc. 

Quẻ gặp du hồn là sắp trở về ; quẻ gặp du hồn, dụng thần phát động là 
đã bôn ba khắp nơi, sắp trd về, hoặc hóa thành quy hồn là cũng săp trơ ve. 

Dụng thần phục tàng hung thẩn là việc xấu : phục thần gặp câu trần là 
ngă bị'thương, phục thần gặp phi xà là gặp điều kinh khủng, phục thần gặp 
bạch hổ là bẹnh om không về được; phục thần gặp huyền vũ nêu không gặp 
trộm cướp thi cũng bị sa vào tửu sắc. Phục thần gặp thanh long phát dộng là 

tô't. 

Trong quẻ không có hào thê tài là không mất tiền lộ phỉ : que biến động, 
nhật nguyệt đều không có hào thê tài xuât hiện là do không có tiền lộ phí 
nên bị trắc trở. 

Tam hợp bất quy, xung thì sẽ về : dụng thần gặp tam hợp, bất quy. chờ 
đến ngày xung hợp thì sẽ về. Dụng thần phục ngâm, quy là không trở về. 

Dụng thần mộ tuyệt không phá là bặt vô ârn tin : dụng thần hóa hợp là 
có trắc trở, dụng thần hóa quỷ là có tai họa, dụng thần hóa khắc là xấu. Qué 
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biến thành tuyệt và phản ngám, dụng thần bị xung khắc là khó dinh được 
ngày về. 

Quẻ ở cung chấn là người ở kinh thành : quẻ gặp cung chấn là người ở 
kinht hành; ở cung Đoài là người ở miếu chùa; ở cung càn cùng là ở kinh 
thành. 

Dụng thần ở quẻ nội là người đang ỏ ngay vùng quanh đó : ở qué ngoại 
là người đang à nơi khác. Dụng thần ở quẻ nội của cung khác thì là người 
đang ở huyện khác, hoặc ở vùng giáp huyện minh; dụng thần ớ quẻ ngoại của 
cung khác là người đả đi sang huyện khác. 

Dụng thản gặp tứ kho thì phải xem xót ngủ hành : thin là kho, thủy thổ 
là ở vùng mép nước (bờ sông, biển...); tuất là hỏa kho là ơ dền miếu; sửu là 
kim kho là ơ chỏ lò luyện hay lò rèn; mùi là mộc kho là ớ vùng vườm cây 
hoặc vùng đồi núi, lâm trường. 

Hào phụ mầu động là có tin thư đến, hào thô tài hưng vượng là không 
có thư từ : hào phụ mẫu là thư từ, hào phụ mẫu động là có I... về. Nếu hào 
thê tài vượng và trì thế, động mà khắc hào phụ mẫu là không có thư tín. 

Hào phụ mẫu vượng là có thư về, hưu tủ ỉà không có ; hào phụ mẫu sinh 
thế, hoặc hào phụ mẫu lâm vượng địa là chỉ người đi xa gửi thư về. Hào phụ 
mầu hưu tù, mộ tuyệt là không có tin tức. 

Hào phụ mẫu tuần không, vong là biệt vô ăm tín : hào phụ mẫu chú về 
văn thư, nêu gặp không vong là không có thư về; nếu động để sinh thế hợp 
thế là có thư. 


Ví dụ : Ngày đinh hợi, tháng tỵ đoán ngày nào về, dược quẻ "lý" của quẻ 
"quai". 


TRẠCH THIÊN QUẢI 
Huynh đệ mùi thổ X 
Tử tôn dậu kim. thế 
Thê tài hợi thủy. 

Huynh dệ thin thổ o 
Quan quý dần mộc. ứng 
Thê tài tý thủy. 


THIÊN TRẠCH LÝ 

Huynh đệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim. thế 
Phụ mẫu ngọ hòa. 
Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ măo mộc. ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 


Hào thê tài hợi thủy là dụng thần, tuy lâm nhật kiến nhưng gập nguyệt 
phá, lại được 2 thổ trùng lặp động để khắc, hợi thủy lại hóa thành cừu thần 
ngọ hỏa, là tượng có khắc vô sinh. Sau đến tháng ngọ trên dường bị hại. 

Vi dụ : Ngày quý sửu, tháng thân đoán con khi nào về, được quẻ "di" của 
quẻ "vô vọng". 
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THIÊN LÔI VÔ VỌNG 
Thê tài tuất thổ. 

Quan quỷ thân kim o 
Tử tôn ngọ hôa o thế 
Thê tài thin thổ.. 
Huynh đệ dần mộc.. 
Phụ mẫu tý thủy, ứng 


SƠN LÔI DI 
Huynh đệ dần mộc. 
Phụ mẫu tý thủy.. 

Thê tài tuất thổ., thế 
Thê tài thin thổ.. 
Huynh đệ dần mộc.. 
Phụ mẫu tý thủy, ứng 


Hào tử tôn ngọ hỏa là dụng thần, động mà hóa mộ, nguyên thần dần 
mộc gặp tuyệt mà không, là diêm không rõ ràng, về sau được biết do đi 
thuyền qua sông bị dắm mà chêt. 

Vỉ dụ : Ngày mậu thân, tháng dậu, đoán bác khi nào về được quẻ "cấn" 
của quẻ "lữ". 


HỎA SƠN Lữ 
Huynh đệ tỵ hỏa. 

Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim o ứng 
Thê tài thân kim. 

Huynh đệ ngọ hỏa.. 

Phụ mão : Tử tôn thin thổ., thế 


CẤN VI SƠN 

Phụ mẫu dần mộc. thế 

Quan quỷ tý thủy.. 

Tử tôn thân kim. ứng 
Thê tài thân kim. ứng 
Huynh đệ ngọ hỏa.. 

Tử tôn thin thổ.. 


Măo mộc phụ mẩu làm dụng thần phục tàng mà hưu tù, lại gập nhật, 
nguyệt, hào dộng khắc, tất người ở ngoài di xa không yên ổn. Dụng thần 
phục tàng bị khắc là người không đến. Về sau đúng là chưa về. 

Ví dụ : Ngày ất tỵ, tháng bính tuất nàm 1985 lão Vương ở xưởng tôi 
đoán cháu ngoại của ông di khi nào về, được quẻ "phệ hạp" của quẻ "di" : 

SƠN LÔI DI Hỏa lôi PHỆ hạp 


Huynh đệ dần mộc. 

Tử tôn tỵ hỏa : Phụ mẫu tý thúy.. 
Thê tài tuất thổ X thế 
Thê tài thin thổ.. 

Huynh đệ dần mộc.. 

Phụ mẫu tý thủy, ứng 


Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ., thế 
Quan quỷ dậu kim. 

Thê tài thin thổ- 
Huynh đệ dần mộc., ứng 
Phụ mẫu tý thủy 


Tử tôn tỵ hỏa tuy lâm nhật thin, nhưng phục mà bị khắc, mộ nguyệt 
kiến mà lên núi, tuất là hỏa kho, là chùa miếu, là tượng không trở vê. Ve 
sau nghe nói lên núi Nga Mi à Tứ Xuyên, đên nay vần chưa vê. 

Ví dụ : Ngày tân hợi, tháng bính thin năm 1988, cô Trang ở nhà máy 
tôi có 1 đồng sự di xa. Lãnh đạo nhà máy dã cử nhiều người đi tìm, tìm hơn 
1 tháng mà vẫn biệt vô âm tín. Nay đoán xem có quay về không, dược quẻ 
"giải” của quẻ "vị tế". 
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HỎA THỦY VỊ TẾ 
Huynh đệ tỵ hỏa o ứng 
Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tầi dậu kim. 

Huynh dệ ngọ hỏa..thế 
Tử tôn thin thổ. 

Phụ mẫu dần mộc 


LÔI THỦY GIẢI 

Tử tôn tuất thổ.. 

Thê tài thân kim..ứng 
Huynh đệ ngọ hỏa. 
Huynh đệ ngọ hỏa.. 
Tử tôn thin thổ.thế 
Phụ mẫu dần mộc.. 


Hào ứng tỵ hỏa là dụng thẩn, lảm nhật xung là sẽ quay về. Nhưng động 
mà hóa mộ là khó về. Dụng thần ở đất quan đái, lâm vượng nên người không 
đến nỗi, tuất là chùa miêu, hào sáu là vùng ngoài, là cho phép ra khói nhà, 
là tượng không quay về, cho nên đến nay vẫn chưa về. 


III. ĐOIÍN XUÔT HỈiNH 

Trời có gió mây biến đổi, đất có núi có ao hồ, người có điều tốt, điếu xấu 
tiềm ẩn. Người ta di ra ngoài, đường trường vạn dim, lên tàu xuống thuyền... 
khí hậu thay đổi, khó mà bảo dảm được không xảy ra chuyện gì. Vì vậy muốn 
phấn khởi xuất hành thì việc đoán trước tin lành dừ là rất quan trọng. 

Hào thế là mình, hào ứng là tha hươìig : đoán xuất hành hào thế là minh 
hào ứng là tha bương. Hào thế vượng tướng thì nên xuất hành, hào thế sinh 
vượng có khí là tốt, dộng mà hóa cát, hóa tử tôn càng tốt. Hào ứng nên vượng 
mà sinh thế, hoặc không tuần không là việc dễ thành. 

Hào thế gặp kỵ thần thì phải xem sinh khắc : hào thế thuộc thủy, là vui 
mừng; kiêng gặp khôn, cấn; hào thế thuộc mộc thì gặp khảm là tốt, kỵ phương 
đoài; hào thế thuộc hỏa gặp chấn là tốt, kỵ phương khảm; hào thế thuộc kim 
gặp khôn, cấn là tốt, kỵ cung Ly; hào thế thuộc thổ gặp tứ kho thì tuyệt dối 
không nên di. 

Hào phụ mầu là hành lý, thê tài là lộ phi : đoán xuất hành láy hào phụ 
mẫu là hành lý, vượng tướng là hành lý nhiều, huư tù là hành lý ít, vượng 
mà không là hành lý có nhưng không nhiều. Hào thê tài là tiền vôh, là lộ 
phí, vượng tướng là nhiều, hưu tù là ít. 

Phúc thần trì thế thì mọi tai ương đều qua : xuất hành dược hào tử tôn 
trì thế, hào thế hóa tử tôn, tử tôn phát động là trên đường đi mọi tai ương 
đều vượt qua. 

Đi hay ở lại phải xem xung hợp, hào thể tuần không là lợi nghề khác : 
hào thế yên tĩnh gặp nhật thin, hào động ám xung là chắc chắn sẽ di; hào 
thế vượng tỉnh chờ đến ngày xung sẽ đi. Hào thế động mà hóa hợp hoặc bị 
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nhật thin, hào động hợp chặt là có việc trắc trở không đi được. Hào thế tuần 
không là lợi cho nghề khác hay đường nghệ thuật, hoặc ngược lại dược lợi 
mặt khác. 

Hào thế tuần không là đi không thành, hào ứng tuần không là việc không 
thành : hào thế tuần không là đi không thành, nếu cứ cố tình di thì gian ìao 
vát vả, mà việc không vừa ý. Hào ứng là chó ơ, rât sợ khong vong chu \Ê 
việc buồn, mưu việc không thành. 

Hai hào giữa hào thể và hào ứng ỉà bạn bè, có sinh có khắc : Hai hào 
giữa hào thê và hào ứng là bạn bè, sinh thê thì tôt, khắc thê la bị nó lam 
hại. Hai hào đó dộng mà lâm hào huynh đệ là mình hao tài. Hai hào đó đêu 
không là giửa dường không trắc trở thì cũng là không có bạn đồng hành. 

Hai hào giữa hào thế và hào ứng động hay tĩnh là có tin vui hoặc điều 
kiêng kỵ. Hri hào ấy còn là dường đi và về. Nếu động thì ở dọc dường trăc 
trở, nếu tĩnh là đi về yên ổn. Nếu hai hào lâm vào hào thê tài phúc động là 
trên đường thuận lợi. 

Nên hào thế khắc hào ứng, không nên hào ứng làm tổn thương hào thế 
: hào thế khắc hào ứng thì cho dù xa hay gần đều có thể đi, phương nào cũng 
không cản trở mình; hào ứng làm tổn thương hào thế là không nên đi. 

Hào thế và hào ứng đều động là đi nhanh : hào thế không dộng là thời 
gian xuất hành không chuẩn, hào thế động là thời gian xuất hành đã định. 
Hào thế và hào ứng dều động thì xuất hành được nhanh. 

Quẻ khôn là nén đi đường bộ, quẻ khảm là sẽ đì bàng thuyền : mã tinh 
ở cung khôn là đi đường bộ; hào mộc trì thế là cho phép đi bằng thuyền, nếu 
lâm bạch hổ động là có sóng gió nguy hiểm. 

Hào quỷ trì thể là không yên ổn : xuất hành sợ nhất là hào quan quỷ 
trì thế, hoặc hào thế động biến thành hào quan quỷ đều là không lợi, nếu 
khắc hào thế thì càng xấu. 

Hào quan quỷ ở mộ địa là không đi được : hào quan quỷ trì thế, nếu 
quan quỷ ở mộ địa là khắc hào thế không thể đi dược. Xuất hành mà gặp tài 
phúc ở hào thế là tốt. 

Hào phụ mẫu khắc hào quan quỳ là mưa gió cản trở : hào phụ mẫu trì 
thế, hoặc phụ mẫu động xung hào thế, nếu không do tàu thuyền, hành lý cản 
trở thì cũng là do mưa gió mà không đi được. 

Hào quan quỷ khắc hào huynh đệ thì mât của, bị lừa : hào huynh đẹ tri 
thế, quan quỷ động để xung khắc hào thế, nếu không mất của là cũng bị người 
khác lừa ddi dẫn dến tai vạ. 
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Phản ngâm, phục ngăm là đi dọc đưòng phải quay về : quẻ gặp phục 
ngâm, hào thế phát động thi phải cha dấn ngày xung khai mái di dưực. Qué 
gặp phản ngâm là dọc đường sẽ trở về, hào thế bị khắc là rết xâu. 

Què hạp biến thành xung phải dề phòng việc : quỉ 1 lụ '.V* 
tinh, hào quan quỷ tuần không là dểu kMng thể xuất hành.Hào thế nh»p 
mộ ià diêm không rõ. Lục họp biến thành lục xung và quẻ biến thành khàc 
tuyệt thi ngồi ồ nhà cũng phải đề phòng việc xấu. 

Hào thè tài khắc thế thi phải đề phòng íừi sac : xuất tónh mà hào tài 
dông đê hình khắc hào thế là vì tiền cùa mà sinh tại vạ. <»n nêu ]hào the 
tưong hợp vdì hào tài, hào tàt biến thành quân quỷ để khắc hào thế thi không 
do tham của thì cũng do tham sắc mắc tai vạ. 

Từ trong quẻ có thể biết được trên dường đi gặp hổ, sói hay không : 

Cấn là núi, dần là hổ, Cung cấn mà gập hào dần quan quỷ thì dần đó 
là đất cùa hí báo! Nếu hào thế không bị khắc tôn thưang thì không can gi, 
nếu bị khắc tổn thương thì chớ đi. 

Trong què không có thản phức là khàng may mán . «^ * 

hào tử tôn. hào quán quỹ lại không bị Um chế tất sẽ lộng hàrh, xuất hành 

de ^LTquun quỷ õ què thượng là yên ổn - quẻ xuất bành không c6 hào 
quan quỳ, hoặc hào quan quỷ bị chế phục là vò hại. Hận quan quỷ a-pữahào 
độ^g nêu không bất hòa với bạn bà thì cũng là bạn bè bị bệnh. Hào quan 
quỷ khắc hào thế thì không lợi cho mình. 

Lục thần lăm quan quỷ là không tốt : thanh long dộng lâm quan quỷ là 
hiếu sắc hoặc cô bạc; chu tưâc động lâm quan quỷ là cãi vă kiện tụng, câu 
trỉn dộng lâm quan quỷ là việc kị mà ỉữ phi« lãm, qmm quỳ là 
phong ba hiểm trỏ; bạch hổ động lâm quan quỷ là bệnh tật liên miên không 
dứt; huyền vũ động lâm quan quỷ là do bị trộm cướp. 

Hào quan quỷ động ỏ cung càn cụng chán: X. 
xe, ngựa: hào quan quỷ dộng 6 quỄ khảm, què đoài phải đểphòng adng: giố; 

hào ql quy Zg * quẻ 

không mông quạnh; hào quan quỷ dộng t cung tốn phài đề phòng bị hại bởi 
P hào quan quỷ dóng Ị, cung ly phải đề phbng hôa hoạn. 

Thái tuế sinh khác thì phúc lán, vạ lán ; xuất hành gặp thái tuế' sinh 

hợp thế thì pháclđn mà lành; gặp tựi tuế hình ^ ắ = hào _ 

lán Thái tuế lâm bạch hổ thi xíu càng thêm xấu; hào thế động mà xung 

khốc thái tuế cũng là xấu. 

Vi dụ : Ngày nhâm thân, tháng mẫo đoán xuất hành ra 880 dược quẻ 
"tỉnh" của quẻ "tỷ". 
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THỦY ĐỊA TỶ 

Thê tài tý thủy., ứng 
Huynh đệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim.. 

Quan quỷ mão mộc X thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa X 
Huynh đệ mùi thổ.. 


THỦY PHONG TỈNH 
Thê tài tý thủy.. 

Huynh đệ tuất thổ. thế 
Tử tôn thân kim.. 

Tử tôn dậu kim. 

Thê tài hợi thủy, ứng 
Huynh đệ sửu thổ.. 


Hào quan quỷ trì thế là thản không yên ổn, tuyệt ở nhật thin lại hóa 
xung khắc trở lại, quẻ nội phản ngâm như thế xuất hành không tốt, về sau 
tháng 7 bị hại. 
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Chương 21 

KIỆN TỤNG 


Tôi đã từng nói qua ở bài "Bát quái và tin tức" là trong Chu dịch có rất 
nhiều quẻ bàn về nội dung hình phạt, tội phạm và việc quan. Tôi cũng đã 
từng nói : thông qua nghiên cứu thực tiễn dã phát hiện rằng : có người nguyên 
nhân phạm tội là do năm, tháng, ngày, giờ sinh của mình dần đến và điều 
này dã thể hiện rõ trong tứ trụ. Những thông tin này khi thời gian đên thì 
nó sẽ bộc phát xảy ra. 

Thời gian sinh của người ta đã chứa đựng những thông tin về phạm tội, 
điều đó là có lý lẽ khoa học. Sinh vật học, di truyền học cho rằng : thân thể 
của sinh vật là do gien quyết định, ví dự tố chất, khí chất, tâm lý, tính cách, 
hành vi... của con người là như thế. Tức là nói : gien quyết định tất. cả thân 
thể cùa sinh vật, quả trứng gà có thể nd ra gà con là nhờ ở sự thụ tinh của 
gà trống. Sự thụ tinh của quả trứng đã chứa đựng những thông tin của gà 
con, Vì vậy khi ấp ở nhiệt độ nhất định là có thể nở gà con. Do đó có người 
trong giờ sinh đã chứa đựng những thông tin phạm tội, tức là những nguyên 
nhân bên trong đà có sẵn, nhưng giới pháp lý hiện nay chưa chú ý điểm dó. 

Bát quái là để dự đoán thông tin, tất nhiên cũng có thể đoán dươc những 
thông tin về phạm tội, cho dù tội đó đả xảy ra, hay sau này mới có, dùng 
bát quái đoán phạm tội để dề phòng và giảm thấp tội phạm, có một giá trị 
rất lớn, không thể lường hết được, 

I. Dự ĐOlỈN vể KlệN TỤ NO 

Hào thể vượng, hào ứng suy thì nhất định mạnh thắng yếu : phàm việc 
kiện tụng hào thô' là mình, hào ứng ỉà đối phương, hào thế phùng sinh vượng 
là mình mạnh, hào ứng phùng suy là dối phương yếu. Ngược lại là dối phương 
mạnh, minh yếu. 

Hào thế, hào ứng, tọa ở hào quan quỷ là gặp hai lần xấu : hào thế là 
minh phùng vượng, hào quan quỷ mộ địa là minh gập xấu. Hào ứng lâm hào 
quan quỷ nhập mộ là đôi phương không gặp may. 

Hào thế, hào ứng tương khác thì 8ẽ có tháng, bại : hào thế khắc hào ứng 
là mình thắng, hào ứng khắc hào thô' là mình thua. Nốu hào ứng khắc hào 
thô', nhưng hào thế à vượng dịa thì không thể khắc nổi mình. Hào thế khắc 
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hào ứng, hào ứng phát động tà dối phương có âm mưu mới, cuối cùng không 
bị khắc. 

Hào thế, hào ủng đều vưọng thi phái xem nhạt to; hào thế hào ứng 
đều ờ vượng địa là cả hai bên đều mạnh, thắng, bại khó biôt. 

Găn trường hợp này phải xem nhật thin sinh hợp cho ai : sinh hợp hào 
thế th?uri^ p ; stnh hợp zz ià à ph*£ thắng. Ngoài ra cơn 
phải xem lục thần phù hợp ai, khắc ai. 

Hào quan quỷ sỉnli hoặc khắc là có nỗi lo hay rùềmvuỉ: quan quy sinh 
hào ứng mà khắc hào thế là mình lo vì đối phượng mình; hào quan quỷ sinh 
hào the khắc hào ứng là mình vui, đối phương lo. 

mo thế oà háo ứng tưang tinh tà bị lừadộti. hàc> thếhình. khắc hào 
ứng là mình thánghoặc!lùa dược; hào ứng hình khắc háo thế là đối phưong 
không thắng thì cũng đã lừa dược mình. 

Thái tuế lăm quan quỷ là sự oịệc đang tang lên : phàmỊ kiện, tụng; gặp 
thái tuế íâm quan quỷ là việc kiện dang ttai: l«n NỂụ thái tuế khắc háo 

thì hào thê vào ngục, nếu khắc hào ứng thì hào ứng vào ngục. 

Có quỷ nhăn phù trạ nhất định thăng : hào thế nếu 1 suy nhưqc nhưng 
gặp dược nhât, nguyệt, hào dông siụh hợ^tuc là có shc giúp cửa quỷ nhân 
tài nhất định thắng. Hào ứng gặp như thê cũng sè thẳng. 

Hào thế, hào ứng động tĩnh là có mưu kế mói hho thế động là mình 
có mưu kê, nêu hóa khắc trở lại là mưu kế thất bại.Hàọ ứng ơạng cũng nh 
thế. Hào thê hào ứng đều dộng là hai bẽn thi thố mưu kế của mình. 

Hào thè tài là lý, nếu trì thế thì sợ nhất là bị l;àoqaanquỳ khẩc • hào 
tài trì thế là minh có lý; hào ứng trì thế ở thê tài là dối phương cốl^Hào 
quan quỷ khắc hào thế thì tuy cứ lý nhưng quan tòa không nghe, hào huynh 
đệ động là không cho phép phân giải trình bày. 

Hào thế, hào ứng đều tuẩn không là quan tòa nghh :tạm ngừng); hào thế 

biến thành quan quỳ là minh muốn tạm ngừng; hào úng <^ ' 

phương không tô' cáo nữa; hào thế, hào ứng dều tuần không là tượng tạm 

ngta Hào thể, hào ứng biến thành quan quỳ là bị chết: thí 

quan quỳ là vl việc kiện mà hai bên dều chất. Hào ứng biến quan quỷ cùng 

kết quả như thế, 

Hào thể, hào ứng nhập mộ lá sọ nhắt : cho dù hào thê' hay hào ứng, 
phàm gặp nhập mộ, hóa mộ, lâm mộ dểu là diêm xấu. 

Tướng sinh tưong hợp thì cuối cùng được hòa gidị j hạc1 ứng sinh hựp 
hào thê' là* đối phương cầu hòà; hào thế sinh hợp hào ứng minh cắu hòa, Hào 
thế, hào ứng động, tuần không, hóa không là giải hòa. 
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Hào thế, hào ứng ngang hòa, hào quan quỷ động là không cho phép : 
hào thế, hào ứng ngang hòa là hình tượng hòa giải. Nếu hào quan quỷ động 
là quan tòa không cho phép xử hòa. 

Thân quẻ suy hay vượng là việc to hay nhỏ : thân quẻ là căn nguyên 
cúa việc kiện tụng, vượng tức là việc to, suy là việc nhỏ, động là sự việc gâp, 
tĩnh là sự việc chậm. Nếu tuần không là sự việc bịa đặt, nếu phi thần, phục 
thần đều tuần không là hoàn toàn không có sự thật. 

Hào ứng vượng không hợp là cô độc không có viện trợ : hào ứng vượng 
tướng nhưng không có trợ giúp, không đáng sự. Hào thế và hào ứng sinh hợp 
lại gặp nhật, nguyệt, hào động hình khắc thì tạm thời phải nhẫn nại. 

Hào thế suy yếu bị nhật khắc, tử tuyệt là không tốt : hào thế phải vượng, 
nếu quẻ bị khắc là không tốt. Hào thế gặp đất tử tuyệt còn bị khắc lại càng 
không tốt. 

Hào phụ mẫu là Ưăn thư, đơn kiện : Hào phụ mẫu là văn thư, đơn kiện, 
nếu suy hoặc không có hào phụ mẫu thì việc kiện vừa không có đau moi, 
không có cáo trạng. Hào phụ mẫu bị hình khắc lại còn lâm tứ tuyệt là ban 
cáo trạng có nhiều chỗ mâu thuần, không chặt chẽ, giống như phụ mẩu hóa 
phụ mẫu. Phụ mẫu hóa huynh đệ là có sự phản bác, nguyệt kiến tác hợp là 
tòa án cấp trên gác việc lại, không thể dựa vào nhật kiến ung đẽ giải thoát. 

Hào phụ mẫu và hào quan quỷ đểu có là có khí : phàm việc muốn tô 
cáo lên trên trong quẻ phải có cả hai hào : quan quỷ và phụ mâu. Hai hào 
này không được tuần không thì mới làm chủ được. Nếu hào thê tài động làm 
tôn thương hào phụ mẫu thì việc kiện không thành. Hào phụ mâu vượng, hào 
quan quỷ suy thì lời tố cáo to nhưng sự việc nhỏ. 

Muốn biết ai là nguyên cáo, bị cáo phải xem hào phụ máu : hào phụ 
mẫu là hào thế thì mình tố cáo dối phương; hào phụ mẫu là hào ứng là đối 
phương tố cáo mình hoặc mình bị thẩm vấn. 

Hai hào phụ mẫu và quan quỷ đểu động thì việc tât thành : phàm khơi 
đơn kiện gặp hai hào quan quỷ và phụ mẩu đều dộng thì việc tất thành. Nêu 
hào phụ mẫu tuần khong, vong, mộ tuyệt, hào phụ mẫu lại hình khắc hào 
thế, hoặc bị nhật nguyệt xung khắc thì không những khó tố cáo đối phương 
mà còn bị tô' cáo lại. 

Hai hào quan quỷ và phụ mẫu không nên trùng lặp trờ lại trong 1 quẻ 
nếu hai quẻ nội, ngoại đều có hào quan quỷ và phụ mắu là chỉ sự việc có sự 
biến đổi, chuyển đổi đi nơi khác, tố cáo trở lại thì sẻ được. 

Hai quẻ nội, ngoại đều cố hào quan quỷ là quyền xừ không quy về một 
mối : trong quẻ khổng có hào quan quỷ, thl chưa có người làm chủ xét xử 
việc dó; nếu quẻ nội, quẻ ngoại dều cổ hào quan quỷ là sự việc thuộc hai chổ : 
quyền xử không quy về một mối, sự việc xử án sẽ lặp di, lặp Lại. Quan quỷ 
hóa quan quỷ cũng biểu hiện như thế. 
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Hào huynh đệ ở giữa hai hào ứng vào hào thế là sự việc liên quan đến 
nhiều người : Hào huynh đệ ở giữa hai hào là việc kiện liên quan đến nhiều 
người. Hào huynh đệ động xung khắc hào thế là người làm chứng uy hiếp đùi 
hối lộ, hào huynh đệ khắc hào ứng là người làm chứng dòi đối phương dút 
tiền. 


Hào ở giữa hai hào thế và ứng ỉà người làm chủng, nên sinh thế : hào 
ở giữa nên sinh hợp với hào thế thì có lợi cho mình, sinh hợp với hào ứng 
là lợi cho đối phương. Xung hào thế là thù của mình; xung khắc hào ứng tức 
người làm chứng là thù của đối phương. Nếu những hào ở giữa dó khắc hào 
thế, sinh hào ứng thì phải đề phòng người làm chứng cùng đối phương hợp 
lực hại mình. 

Hào huynh đệ tri thể thì khuynh gia bại sản : hào huynh đệ trì thế, 
động mà khắc thế, hoặc huynh đệ hóa huynh đệ tất phải hao tài tốn của, vì 
kiện mà khuynh gia bại sản. 

Trước suy sau vượng là việc lặp đi lập lại : quẻ trước suy quẻ sau vượng 
(hoặc trùng quẻ) thì việc nhỏ biến thành án lớn, quẻ trước vượng, quẻ sau 
suy là việc trưởc to sau nhỏ. 

Hào quan quỷ vượng hay suy quyết định mức độ nhẹ hay nặng : phàm 
tội nặng, nhẹ lấy hào quan quỷ làm chủ. Hào quan quỷ vượng tướng thì tội 
nặng, hào quan quỷ suy là tội nhẹ. Hào quan quỷ khắc hào thế, hoặc hào 
quan quỷ trì thế bị nhật, nguyệt, hào động xung khắc hoặc hào thế động hóa 
hung thl tuy tội nhẹ nhưng phải đề phòng hình phạt nặng. 

Thần phúc lâm hào thế là có cứu giúp : đoán phạm nhân gặp hào tử 
tôn trì thế, hoặc hào tử tôn phát động thi dù đã ra pháp trường cũng sẻ thoát 
chết. 


Thải tuế sinh hào thế là gặp ơn trời : hào thế mộ, quỷ, mộ dộng, nhập 
mộ là hình tượng bị bắt giam, nếu được nhật thin hình khác xung phá thì 
sỗ dược ra ngục. Nếu gặp tuế quân sinh hợp hào thế thì bết ngờ gặp may 
mà xóa tội. 


V/ dụ : Ngày giáp dần, tháng nhâm ngọ nâm 1986 ông Mân ở xưởng 
của tôi đến hòi về việc kiện tụng dược quẻ "khảm" của quẻ "khốn". 


TRẠCH THỦY KHỐN 
Phụ mẫu mùi thổ.. 
Huynh đệ dậu kim. 

Tử tôn hợi thủy o ứng 
Quan quỷ ngọ hỏa.. 
Phụ mẫu thin thổ. 

Thô tài dán mộc., thế 


KHẲM VI THỦY 
Tử tôn tý thủy., thế 
Phụ mău tuất thổ. 
Huynh đệ thân kim.. 
Quan quỷ ngợ hỏa., ứng 
Phụ mảu thin thổ. 

Thố tài dán mộc.. 


LỤC THẰN 
Huyền vũ 
Bạch hổ 
Phi xà 
Càu trán 
Chu tước 
Thanh long 
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Hào thế lâm nhật kiến gặp thanh long, lại dược hào ứng tột tôn hợi thủy 
dộng để sinh họp hào thế. Đối phương tuy vượng nhưng vẫn không áp đào 
được uy lực của tử tôn nèn việc tất sẽ hóa nhò. Quả đúng thế ! vi càn bản 
không liên quan đến pháp luật. 

Ví dụ : Ngày kỷ hợi, tháng thin, năm 1986, ông Ma à xưông tôi hôi về 
việc kiện được quẻ "khuê" của quẻ "tổn" : 

SƠN TRẠCH TỔN 'HỎA TRẠCH KHUÊ 


Quan quỷ dần mộc. ứng 
Thê tài tý thủy.. 

Huynh dệ tuât thổ X 
Huynh đệ sửu thổ., thê 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 


Phụ mầu tỵ hòa. 
Huynh đệ mùi thổ.. 
Tử tôn dậu kim.thế 
Huynh đệ sửu thổ.. 
Quan quỷ mão mộc. 
Phụ mẫu tỵ hỏa.ứng 


Hào huynh đệ trì thế lại huynh đệ động tất là vì tranh giành tiền cùa 
mà sinh kiện. Hào ứng được nhật kiến khắc hào thế mà bị thiệt quẻ gặp 
hai hào quan quỷ là hai chỗ không quản lý, nên án này sẽ lặp 0! lặp »1- 
Hào huynh đệ động kiếp tài, quẻ nội phục ngâm đều là tượng không vừa ý 
Nhưng sau tháng 4 thì sẽ có lợi cho ông. Ông Ma sau khi nghe nói thì ngạc 
nhiên nói rằng : Hoàn toàn đúng vì chuyện buôn bán mà dánh nhau đã to 
cáo mây tháng nhưng dơn bị đẩy di đẩy lại không có ai giải quyết, tôi đành 
tố cáo lại. Về sau đúng như thế. 

Vi dụ : Ngày kỷ tỵ, tháng ty nâm 1988 ngãi Quốc ỡ thành phố Tây An 
nhiều lần cáo trạng nhưng không dược xử lý, đoán dược quẻ "tiệm" của quẻ 


"gia nhân". 

PHONG HỎA GIA NHÂN 


PHONG SƠN TIỆM 


Huynh dệ mão mộc. 
Tử tôn tỵ hỏa.ứng 
Thê tài mùi thổ. 

Phụ mỗu hợi thủy. 
Thê tài sửu thổ., thế 
Huynh dệ măo mộc 0 


Huynh đệ mão mộc. ứng 
Tử tồn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ.. 

Quan quỷ thân kim. thế 
Tử tôn ngọ hỏa.. 

Thê tài thin thổ.. 


Hào huynh đệ mão mộc dộng là gặp việc phá tài, thòi giaxi 1 là tháng 2 
âm lịch. Hào thế sửu thổ lâm nhật, nguyệt và hào ứng tử tôn thần phúc sinh, 
là tượng đại thắng, tố cáo lại tháng 6 tất sẽ toàn thắng Ông Qụôc phấn khởi 
nói : "Bát quái rất chuẩn, giống như mắt nhìn thây’ , yề sau ông báo cho biết 
tháng 5 thắng lợi hoàn toàn. Tháng 5 là vì hào thế hóa sinh trở lại. 

Ví dụ : Tháng giêng năm 1984, 1 người bạn ờ tỉnh Hồ Bắc cho tồi 
biốt giờ sinh (n&m kỷ SỬU, tháng quý dậu, ngày ất sửu, giờ canh thin) nhờ 
tôi đoán vận hạn. Gieo dược quẻ "khôn" của quẻ tụng . 
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THIÊN THỦY TỤNG 

Tử tôn tuất thổ o 
Thê tài thân kim.. 
Huynh đệ ngọ hỏa. thế 
Huynh đệ ngọ hòa.. 

Tử tôn thin thổ. 

Phụ mẫu dần mộc..ứng 


TRẠCH THỦY KHốN 
Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. 

Quan quỷ hợi thủy, ứng 
Huynh đệ ngọ hỏa.. 

Tử tôn thin thổ. 

Phụ mẫu dần mộc., thế 


Tôi căn cứ quẻ "tụng" chủ về việc kiện, hào huynh đệ ngọ hỏa trì thế 
hóa thành quan quỷ hợi thủy khắc trở lại. Nàm nay quan quỷ lâm thái tuế 
khắc trở lại hào thê, cảnh cáo anh ta không nén tham sắc, nếu không thì 
tháng 10 sè bị bắt giam, về sau đến tháng 10/1984 vì quan hệ nam nữ mà 
bị bắt giam. 


Vi dụ : Ngày 14/7/1985 ông Lưu Nhiễm ở công ty tôi dẫn một người phụ 
nữ đẽn đoán vận hạn cho con. Cản cứ vào ngày sinh của con bà ây là giờ 
thân, ngày 29/7/1959, gieo được quẻ "tùy” của quẻ "cách". 


TRẠCH HỎA CÁCH 
Quan quỷ mùi thổ.. 

Phụ mẫu dậu kim. 
Huynh đệ hợi thủy, thế 
Huynh dệ hợi thủy o 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Tử tôn mão mộc.ứng 


TRẠCH LÔI TÙY 
Quan quỷ mùi thổ., ứng 
Phụ mẫu dâu kim. 
Huynh đệ hợi thủy. 
Quan quỷ thin thổ., thế 
Tử tôn dần mộc.. 

Huynh dệ tý thủy. 


Quẻ "cách" là bàn về việc tù ngục nên tôi nói với chị phụ nữ đó : "con 
của chị vì cướp bóc mà đã bị bắt giam. Thời gian là năm 1979, năm nay nên 
ra được". "Đúng tháng 8 năm nay là hêt hạn tù". Cậu này vì cướp bóc hành 
hung nên bị phạt 6 năm tù. Đối với người bị bát giam (trước khi đoán quẻ), 
lời từ của hào ba nói : "Chứng hung, trinh lệ. Cách ngôn tam tựu hữu phù". 
"Cách ngôn" tức là kẻ phạm tội đã sửa đổi lời khai. "Phù" tức là trước khi 
đoán quẻ đã bị xử phạt nặng. Năm 1985 thái tuế sửu thổ xung khai kho mùi 
nên là lúc hết hạn tù. 


II. ĐO An về Mất cùn 

Của cải có khi được, có khi mất. Có khi mất của do mình không cẩn 
thận, cũng có lúc bị mất vì trộm cắp. Cả hai trường hợp cùa công, của tư đều 
có. Mât của rổi cổ thể tìm lại dược không; bị mất trộm có thể phá án không ? 
Dùng bát quái dều cổ thể đoán được. 
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Đoán mât của láy vật bị mất làm dụng thần : phàm đoán mất của không 
dể bị quên mà mát, hoặc bị trộm, bị cướp đều phái xem mất vật gì để chọn 
dụng thần. Nếu chọn dụng thần sai tất nhiên sẽ đoán không chuẩn. Nói 
chung dụng thần được phân làm 3 loại : 

1. Xe, đò, y phục, vải vóc, văn kiện, bản đồ v.v... đều lấy hào phụ mẫu 
làm dụng thần. 

2. Gia cầm, gia súc, lục súc lấy hào.tử tôn là dụng thần. 

3. Tiền của... đều lây hào tài làm dụng thần. 

Ngày nay các loại đồ dùng rất nhiều khó mà phân chi tiết được cho nên 
khi vận dụng phải linh hoạt. 

Lấy vật bị mát làm hào thê tài, hào thế là chủ : ngày xưa đều lấy hào 
thê tài là vật bị mất làm dụng thần. Còn ai là chủ nhân ? cỏ thể gọi vật bị 
cướp mất là chủ nhân bị cướp đi không ? Không phải. Thê tài mới là vật bị 
mât, còn hào thế là chủ của vật đó. 

Của mất nhiều hay ít phải xem số của qué : số tiền bị mát ít có thể gọi 
là 1, nhiều là vô hạn. Cho nên xưa nay mất bao nhiêu tiền của chỉ nói đại 
khái chung chung, không thể nói chính xác số lượng được. Kinh nghiệm của 
tôi là : thứ nhất phải xem số quẻ vượng hay suy; thứ hai phải xem của công 
hay của cá nhân; thứ ba phái xem tài và vận của tứ trụ. Quẻ sô' là tổng số 
của số quẻ chú và qué động, nếu suy thì ít, vượng thì nhiều. Tứ trụ của cá 
nhân nếu tài vượng gặp tài vận thì nhiều, nếu tài suy thì ít. 

Hào tử tôn trì thế là tự mình đánh mất : quẻ gặp 6 hào yên tĩnh, trong 
đó hào tử tôn trì thê, nêu không bị mất cắp cũng là tự mình làm mất. 

Nôu quẻ không có hào quan quỷ, hoặc hào quan quỳ tuần không là tự 
mình bỏ quên mà mất : trong quẻ nếu không có hào quan quỷ, hoặc hặo quan 
quỷ rơi vào không vong, hào thế động là tự mình làm mất, không phải mất 
trộm. 

Hào tử tôn động phi xà ở. hào thế là tự mình quên : hào tử tôn động là 
của chưa mất; phi xà lâm hào thế là bị quên dâu đó. 

Hào thê tài ở dưới hào ứng là người khúc mượn : trong quẻ hào quan 
quỷ gặp tuần không, hoặc phục tàng, hoặc tử tuyệt mà hào thê tài là hào ứng 
hoặc ở dưới hào ứng là mình cho người khác mượn mà quên, căn cứ lục thân 
sẽ đoán biết được. 

Dụng tài phục mà gặp xung là chưa bị ai trộm : trong quẻ hào tài phục 
tàng, nếu gặp nhật thin, hào động ám xung, hào quan quỷ yên tĩnh là vật 
đang bị ai đó đưa đi chỗ khác, chứ không phải mất trộm hoặc bị trộm, có thể 
tìm lại được. 
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Trong quẻ không có hào quan quỷ, hoặc hào quan quỷ du hồn là bị 
quên : hào quan quỷ không xuất hiện, hoặc hào quan quỷ tuần không vong, 
hoặc tử tuyệt không phát động là không bị trộm. Quẻ gặp đu hồn là phần 
nhiều do mình quên. 

Hào thế, hào ứng tương sinh là mất giả tạo : Phàm gặp hào thế, hào 
ứng tương sinh, đặc biệt là hào ứng sinh hào thế thì đó là mất giả tạo. 

Hào tài ở quẻ nội là mất ở trong nhà, ở quẻ ngoại là mất à chỗ khác : 
xưa nói quẻ nội có hào tài là của mất trong nhà; quẻ ngoại có hào tài là của 
mất ở chỗ khác. Hoặc là nói hào tài ở qué nội là của đang ở trong nhà; hào 
tài ở quẻ ngoại là của để ngoài nhà. Nhưng thực tế không hoàn toàn như 
thế. Nèn khi đoán không thể nói chung chung. 

Tài phúc biển hóa lần nhau thì phải xem tăng hay giảm : Trong quẻ 
hào tài hóa hào tử tôn hoặc tử tôn hóa tài là không phải bị ân trộm hoặc 
liên quan đến thâ't lạc. Nếu thần phúc gặp hào tử tôn là bị chuột tha đi, hào 
đầu là hang hôc. Nếu là sửu thì tìm ở chuồng trâu; nếu là dần là mèo tha; 
ngọ là ở chuồng ngựa; mùi, hợi là ở cạnh chuồng dê, chuồng lợn; dậu là cạnh 
cuồng gà. Gặp hợp là ở trong, không hợp là ở ngoài. Độc giá có thể tham 
khảo. 

Quẻ không có dụng thần thì phải xem phục thần : nếu dụng thần không 
hiện trong quẻ thì phải xem phục thần ở hào nào. Phục thần ở hào phụ mẩu 
là vật ở bậc bề trên, ở gian chính của nhà; không hợp là vật ở trong quần 
áo hoặc giấy tờ; có hợp là trong hòm quần áo hoặc hòm sách. Nếu phục tàng 
dưới hào huynh đệ là vật ở chỗ anh chị em hoặc bạn bè; phi thần sinh phục 
thần khắc hào thế là vật mất có thề tìm lại được. 

Huyền vũ ở hào quan quỷ là bị trộm : phàm là việc trộm cắp hoặc cướp 
giật thì hào quan quỷ, huyền vũ là dụng thần của kẻ trộm. 

Hào tài ở quẻ nội là vật đang ở trong nhà hoặc bị người nhà lẩy, quẻ 
gặp quy hồn là người thân thích chiếm : hào tài ở quẻ nội lại hóa thành hào 
tài của quẻ nội cung đó là của ở trong nhà hoặc do người nhà lây. Quẻ gặp 
quy hồn có thể là người thân thích lấy. 

Quẻ có hai hào quan quỷ thì kẻ trộm không chi có 1 người : quẻ có 1 
hào quan quỷ là chỉ có 1 người trộm, nếu trong quẻ có 2 hào quan quỷ là 2 
người cùng gây án. 

Hai quẻ nội, ngoại đều động : quẻ nội động, quẻ ngoại yên tĩnh là người 
trong nhà hoặc người gần đó lấy trộm cho người ngoài. Quẻ ngoại động, quẻ 
nội yên tĩnh là người nhà làm nội gián, người trong nhà và người ngoài cùng 
cấu kết. 

Hào thè bị hình xung khắc là kẻ địch gây nên : hào quan quỷ hình xung 
hào thế thì kẻ ăn trộm là kẻ tư thù. Câu trần hợp hào thế là người ăn trộm 
có liên quan với người thân. 
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Căn cứ hào âm, hào dương để phân biệt nam hay nữ : hào quan quỷ là 
hào dương thì kẻ trộm là nam; nếu là hào âm thì kẻ trộm là nữ. Âm hóa 
dương là nữ ãm trộm cho nam; dương hóa âm là nam ăn trộm cho nữ. Lúc 
lấy âm dương để định kẻ trộm là nam hay nữ cần phải chú ý : nếu què gặp 
âm, hào quan quỷ âm thì thiên về kẻ trộm là nữ; quẻ thuộc dương thì thiên 
về kẻ trộm là nam, như thế sát với thực tế hơn. 

Căn cứ quẻ nội, quẻ ngoại để đoán xa hay gần ; hào quan quỷ ở quẻ nội 
phát động là người nhà hoặc thân thích lấy trộm, hoặc kẻ trộm ở gần; hào 
quan quỷ ở quẻ ngoại động là kẻ trộm từ ngoài đến. 

Quẻ gặp vượng tướng thi không phải là mất trộm : quẻ gặp vương tướng, 
hào quan quỷ phát động thì vật tuy mất, nhưng không phải mất trộm mà có 
thể do người nhà dùng gây nên. 

Hào quan quỷ lâm nguyệt kiến thì đừng cho là mất trộm : hào quan quỷ 
lâm nhật, nguyệt kiến, dụng thần không rơi vào tuần không hào quan quỷ 
trì thế đều không phải là kẻ trộm mà phần nhiều là người nhà gây nên. Nêu 
hào quan quỷ tương sinh với hào thế hoặc hào quan quỷ ở cung đó động thì 
cũng do người thân hoặc bạn bè gây nên. 

Hào quan quỷ hóa thành các hào khác là có ý nghĩa khác nhau : hào 
tài hóa hào quan quỷ là bị người trộm, hào quan quỷ hóa hào tài là vật đó 
chưa đi xa, nếu tìm nhanh thì được. 

Hào thế, hào ứng xung hào quan quỷ thì chủ nhân sẽ có linh tính báo 
: hào thê xung hào quan quỷ thì chủ nhân cảm giác được; hào ứng xung hào 
quan quỷ thì người khác biết. Hào bên cạnh xung hào quan quỷ thl người bên 
cạnh biết được ai lấy. 

Nhật thin khắc hào quan quỷ thì kẻ trộm bị kinh động : nhật thin, hào 
động hình khắc, hào quan quỷ thì kẻ trộm hốt hoảng dễ bắt được. 

Căn cứ các hào của quẻ nội , quẻ ngoại để tìm : dụng thần lâm hợi tý 
thủy, lại ờ hào đầu thì có thể tìm bên cạnh giếng hoặc ở chổ có nước, ở hào 
hai thì tìm ở cạnh 16 bếp; ở hào 3 thì tìm trong nhà; nếu dụng thần phục 
tàng dưới hào 3 thì có thể tìm ở nhà thờ; nếu ở hào 4 thì tìm phía trong hoặc 
ngoài cửa; ở hào 5 thì tìm cạnh đường đi; ở hào 6 tìm ở trên dầm xà nhà. 
Độc giả lúc vận dụng phải xem mất vật gì để kết hợp thực tế mà vận dụng 
cho thích hợp. 

Căn cứ ngũ hành trong hào để biết chỗ chôn dấu : dụng thần lâm thủy 
thì tìm bên bờ ao, mép nước; lâm mộc : tìm ở chỗ rừng cây, vườn cây, bụi 
rậm, đông củi, cỏ; lâm hỏa : tìm cạnh các lò bếp; lâm kim : tìm ở những chỗ 
có đồ đồng, đồ sắt; lâm thổ : tìm ở chỗ đồ gốm, sành sứ; lâm hưu tù ; tìm ở 
đông ngói. 
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Sợ nhất hào thê tài kiếp sát hoặc tuần không , vong : Quẻ gặp hào huynh 
đệ dộng thì vật thất tán khỏ tìm; hào tài tuần không, vong thi không tìm 
lại được. 

Hào tài hưu tù thì tìm uổng công vô ích : Quẻ nội hào tài hưu tù không 
có khí thì tìm vô ích. Quẻ ngoại hào tài hưu tù là của đã đi xa, khó mà tìm 
được. 

Dụng thần nên tĩnh không nên động : hào tài yên tĩnh là vật nằm im, 
hào tài không tuần không, sinh thế hợp thế là vật dễ tìm. Hào tài phát động 
tất có biến đổi, vật không bị chuyển dời thì cùng đã bị phân tán. Nêu sáu 
hào đều loạn động thì tình hình rất phức tạp. 

Hào dụng khắc hào thế là vật dễ tìm, hào thế khắc hào dụng lá vật khó 
tỉm : dụng thần gập tuần không, hóa không thì khó tìm lại vật; hào tài gặp 
nguyệt lệnh hoặc nhật thin sinh vượng thì vật chưa bị phân tán có thế’ tìm 

được. 

Hào tài nhập mộ thì phải chờ đến khỉ xung khai : hào tài nhập mộ, 
phục mộ là.vật bí giấu trong kho hoặc dưới hầm ngầm hay lần trong các vật 
khác, chờ cho đến ngày xung mất mộ kho mới tìm được. Nêu hào tài lâm quỷ 
mộ là vật dấu trong dền chùa, hào tài không có khí là ở trong mộ, hào tài 
có phi xà thì vật ở chỗ bàn thờ hoặc tượng phật. 

Hào tài động, bị nhật thin hợp chặt là vật bị dâu dưới sâu : hào tài 
động mà hóa thành phụ mẫu thì vật ở trong nhà. 

Hào quan quỷ vượng hay suy, để xác định tuổi của kẻ trộm : hào quan 
quỷ sinh vượng là kẻ trộm ở tuổi trung niên, hoặc thanh niên, quan quỷ mộ 
tuyệt thì kẻ trộm là người già; hào quan quỷ là thai dường thì kẻ trộm là 
trẻ con; hào quan quỷ bị hình khắc hại thì kẻ trộm là người có bệnh. Que 
- nội ở bản cung thì kẻ trộm ở gần hoặc là người nhà; quẻ pội ờ cung khác thi 
kẻ trộm là người ở nhờ hoặc người khác họ ăn trộm. 

Căn cứ bát quái để định phương hướng, lục thẩn để định kẻ trộm : Que 
càn là ở phương tây bắc; phi xà lâm hào quan quỷ là kẻ trộm người cao gày; 
lâm bạch hổ vượng tướng thì kẻ trộm là to béo; làm hưu tù thì kẻ trộm người 
gầy nhỏ. 

Căn cứ vào ngủ hành của hào quan quỷ để biết thủ đoạn : mộc ở quan 
quỷ khắc thổ là đao tường khoét vách; kim khắc mộc là vượt tường, luồn cửa; 
hỏa khắc kim là bẻ khóa; thủy khắc hỏa là trộm ban đêm; thô khắc thủy là 
trộm lúc mưa; mộc hỏa biến hóa lẫn nhau là cướp ngầm, cướp đêm; mộc khàc 
hào sáu là chui tường mà vào; khắc hào đầu : là vào từ cửa sau. 

Hào tử tôn trì thế là có thể bắt được kẻ trộm để lập án : phàm đoán 
phá án bắt trộm hào tử tôn là nhân viên công an, hào quan quỷ là kẻ trộm. 
Hào tử tôn vượng tướng mà động, hào tử tôn trì thê lâm nhật, nguyệt thi 
phá án sẽ nhanh, kẻ trộm dễ bị bắt. 
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Hào quan quỷ lâm mộ là kẻ trộm đã lánh xa : hào quan quỷ lâm mộ là 
kẻ trộm nấp ở trong đền miếu, nếu hưu tù tử tuyệt kẻ trộm nhất định nấp 
dưới hầm. 

Hào quan quỷ gặp tứ kho, cung chấn, cung kim thì tham khảo ớ Chương 
người đi xa. Quẻ khồng có hào quan quỷ thì phải xem phục thần : hào quan 
quỷ là phục thần của hào phụ mẩu thi kẻ trộm là bề trên, nếu không cũng 
là người làm thu công mỹ nghệ; phục thản ớ hào huynh dệ thì kẻ trộm là 
người cùng thế hệ hoặc bạn bè; phục thần ờ hào thê tài thì kẻ trộm ở nhà 
bạn gái; phục thần ở hào tử tôn thì của ỡ trong đền miếu, hoặc kẻ bậc dưới 
minh, phục thần mộ thì vật mất ở kho tàng hoặc nhà giàu 

Hảo quan quỷ động hợp hào thê tài thì do nữ giới lấy đi : hào quan quỷ 
động hợp với hào tài là bị phụ nữ lừa lấy đi. 

Hào quan quỷ tĩnh là dễ tìm, động là khó tìm, tuấn không là không tìm 
được : hào quan quỷ yên tĩnh là dễ bắt; động thì thường thay đổi địa điểm 
khó bắt; hào quan quỷ không vong là khó dò ra tông tích. 

Hào quan quỷ gặp hợp là có nơi tàng chứa : hào quan quỷ động mà gặp 
hợp hoặc dược nhật thin hào động hợp chặt là cô người tàng chứa. Muốn biết 
người nào thì phải xein lục thân của hào. Nếu gặp xung động, xung khai là 
có người chỉ điểm cho chạy trốn. 

Hào thế hào ứng tương xung thì sẽ bắt được : hào thế, hào ứng đều động 
mà tương xung là dọc đường sẽ có người bắt gập. Hào quan quỷ hưng vượng, 
hào thế dộng củng như trên. Hào thế động khắc hào quan quỷ, hào thế vượng, 
hào ứng suy thì kẻ trộm sẽ bị bắt; hào ứng vượng, hào thẻ suy, hào quan quỷ 
khắc hào thế thì tuy gặp kẻ trộm mà không bắt được. 

Hào quan quỷ gặp sinh phù là kẻ trộm được cứu thoát : hào quan quy 
gặp xung là bị người ta khám phá ra; hào quan quỷ bị khắc là kẻ trộm bị 
bắt; nếu hào quan quỷ dược nhật, nguyệt, hào động sinh phù là được người 
cứu thoát cùng chạy trôn. Nếu hào khác có tình với hào thế tất sè có người 
đến báo cho biết. Hào thế bị xung khắc là bị người khác dấu chuyện đi. 

Hào thế nên khắc hào quan quỳ , không nên hào quan quỷ khắc hào thế 
: hào thế khắc hào quan quỷ là mình chế ngư được nó, chưa đi được xa dễ 
tìm thấy. Hào quan quỷ khắc hào thế là mình không lợi, khó tìm. 

Hào thể suy, hào quan quỳ vượng là không lợi cho mình : phá án bắt 
trộm, hào thế phải vượng hào quan quỷ phải suy nhược thì án mới dễ phá, 
kẻ trộm mới bị bắt. Nếu hào quan quỷ vượng, hào thế suy hoặc động biến, 
nhật nguyệt hình khắc hào thế thì không những khó bắt mà còn phải dề 
phòng kè trộm hại lại mình, 

Hào thể mộ vượng thỉ không nên đi ra ngoài ; bắt kẻ trộm hào thế nhập 
mộ, lâm mộ, động mà hóa mộ, hào quan quỷ lâm vượng địa thì phải đề phòng 
kẻ trộm bắt mình. 
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Mộc ờ cung khảm là kẻ trộm đi thuyền chạy trốn ; : hào quan quỷ lâm 
hào mộc ở cung khảm là chạy trốn bằng dường thủy; mộc hóa thủy, thủy hóa 
mộc, hoặc thủy dộng ở cung mộc dều là như thê. 

Hào huynh đệ động tri thể là hao tài tốn của : phá án bắt trộm gặp hào 
huynh đệ động, hoặc hào huynh đệ trì thế thì phải mất của mới có thể tìm 
được. Nếu lâm huyền vù vượng mà khắc thế thì phải đề phòng bị lừa. 

Hào thế, hào ứng ngang nhau là vật ở ngay chỗ đó : hào thê, hào ửng 
đều tuần không thì không cần phải tìm. 

Bản cung hóa bản cung là vật chưa đi xa : nếu hào quan quỷ ở quẻ "càn" 
hóa nhập vào quẻ "cấu" là cùng cung thì kẻ trộm đang ở vùng đó; hóa nhập 
cung khác là kẻ trộm đã đi xa. 

Hào quan quỷ hóa thoái là dễ bắt, hóa tiến là khó bắt : hào quan quỷ 
hóa tiến, hóa sinh là khó bắt; hóa thoái, hóa suy là dễ bắt. Hào thế động 
khắc hào quan quỷ tất nhiên sẽ bắt được để truy án. 

Quẻ quy hồn là bắt được; quẻ du hồn là chạy mốt : quẻ gặp quy hồn là 
kẻ trộm có ý quay về, nếu sinh thế hợp thế là kẻ trộm sẽ tự thú; nêu hóa 
du hồn là nhất định sẽ chạy đi. 

Thăm dò tình hình phải xem hào động : quẻ gặp hào tý động thì phải 
tìm đến đàn ông hay người đánh cá; hào SỬU động thì phải hỏi kè chân trâu; 
dần dộng thì hoi thợ mộc, thợ rừng; mào động thì hỏi thương nhân hoặc 
người buon bán; thin động thì hỏi người đào giếng, dào đất, khai hoang; tỵ 
đọng thì hỏi người phụ nữ (con gái) mặc áo hồng hoặc người nuôi rắn; ngọ 
đọng thì hỏi người đốt lò hay người chăn ngựa; mùi động thì hỏi người chăn 
de; thân động thì hỏi người thợ rèn, đúc đồng, người nuôi khỉ; dậu dộng thì 
hoi người bán rượu, thợ may; tuất động thì hỏi người đào đất, đào bùn, người 
dắt chó; hợi dộng thì hỏi người gánh nước, đạp xe, giặt quần áo, đi tắm. 

Ví dụ : Ngày canh thân, tháng mão, năm 1985, Triệu Thê Lan ở công 
ty tôi nói, buổi trưa lúc tan tầm dể xe dạp trước cửa, lg30 đi làm thi không 
thảy nữa. Tìm khắp nơi mà không có kết quả, xin xem giúp có thể tìm được 

không ? 


Được quẻ "tỷ" của quẻ "khảm". 

KHẢM VI THỦY 
Huynh đệ tý thủy., thế 
Quan quỷ tuất thổ. 

Phụ mẫu thân kim.. 

Thê tài ngọ hỏa., ứng 
Quan quỷ thin thổ o 
Tử tôn dẩn mộc.. 


THỦY ĐỊA TỶ 

Huynh đệ tý thủy., ứng 
Quan quỷ tuất thổ. 

Phụ mẫu thân kim.. 

Tử tôn mão mộc., thế 
Thê tài tỵ hỏa.. 

Quan quỷ mùi thổ.. 
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Khảm là xe, phụ mẫu thân kim là dụng thấn lâm nhật kiến mà sinh 
thế. Thê tài ngọ hỏa hỏa tử tôn mão mộc sinh trở lại, quan quỷ tuy là trộm 
đi nhưng đồ vật có thể tìm lại được. Tói nói với anh ta đừng lo, giờ thân 
chiều mai là có thể tìm được xe. 4 giờ chiều ngày hôm sau tìm thấy xe bèn 
cạnh đường, úng vào giờ thân ngày hôm sau là vì ngày thứ hai là ngày thân 
dậu thuộc kim vừa sinh qué khám vừa hào dụng thần thân kim lâm đất đè 
vượng mà sinh hào thế. 

Ví dụ : Ngày bính tý, tháng sửu, năm 1987 cô Lưu ở Công ty tôi nhờ 
đoán xe dạp bị mất trộm có thể tìm dược không, được quẻ "truân" của quẻ 
"ký tế". 

THỦY HỎA KỶ TỂ THỦY LÔI TRUÂN 


Huynh đệ tý thủy., ứng 
Quan quỳ tuất thổ. 

Phụ mẫu thân kim.. 
Huynh đệ hợi thủy o thế 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Tử tôn mão mộc 


Huynh đệ tý thủy.. 
Quan quỷ tuất thổ. ứng 
Phụ mẫu thân kim.. 
Quan quỷ thin thổ.. 

Tứ tôn dần mộc., thế 
Huynh đệ tý thủy. 


Phụ mẫu thân kim là dụng thần, không vong gặp tử lại mộ ở nguyệt 
kiến là tượng không tìm lại được. Hào huynh đệ trì thế lâm nhật kiến phá 
tài cũng là điềm không trở về. Tôi nói với cố Lưu : Mới gần đây cô vừa mât 
xe, lần mất xe này cũng không tìm lại dược. Đúng ! Tháng trước tôi mới bị 
trộm mất xe không tìm được, vừa mua xe mới này lại bị trộm, thật rủi ro ! 
Kết quả là không tìm được. Chuyện mất xe lân trước là hào huynh đệ trì thê 
dộng, tức là chỉ việc đã qua. 

Vi dụ : Ngày ất hợi, tháng tỵ, năm 1986 anh Vu ở công ty tôi bị mất 
xe máy đã tìm 1 thời gian khá dài mà vần không thấy, nhờ đoán xem có 
tìm được không. Được quẻ "tiết" của quẻ "nhu” : 

THỦY THIÊN NHU THỦY TRẠCH TIẾT 


Thê tài tý thủy.. 

Huynh đệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim., thế 
Huynh đệ thin thồ o 
Phụ tỵ hỏa : quan quỷ dần mộc. 
Thê tài tý thủy.ứng 


Thê tài tý thủy.. 
Huynh dệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim., ứng 
Huynh đệ sửu thổ.. 
Quan quỷ mão mộc. 
Phụ mầu tỵ hỏa. thế 


Phụ mẩu tỵ hỏa ứng làm dụng thần nay dùng phục thần quan quỷ dần 
mộc là phi thần đến để sinh trợ phục thần được trường sinh, vật không mất. 
Hào từ tôn trì thế cũng là vật không mất; hào huynh đệ động kiếp tài nhưng 
sinh hào thế, hào thê tài lâm nhật kiến cũng là tượng không mất của. Do 
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dó tôi nôi V* anh ta trong vông 7 ngày sã tìm dư^ Ngàthứ 4 anh Vũ nó 
vdi tôi : đúng hôm đoán quẻ thì tìm dậọc ững: vào ngày í. hni à^ ■thê tài 
lam nhặt kiến, nhật Mến xung mất phục thần tỵ hỏa là hào dụng 
ngày xe hiện ra nên tìm được. 

Ví dụ : Ngày 3-11-1988, (ngày dinh mùi, tháng tuất) lúc tỏi đ ^ n ể giản ỗ 
bài a Nam kinh! 1 người trong hội nghiên cứu Kinh dỊch của tinh đến nó 

VỚI tôi : lúc 1 giờ 30 trưa hôm nay nhà bị.mất hơn n ờ oán 

xem có thể tìm lại được không ? Được qué "khốn" của quẻ Khảm : 


KHẢM LY THỦY 
Huynh đệ tý thủy.. 
Quan quỷ tuất thô. 
Phụ mẫu thân kim X 
Thê tài ngọ hỏa., ứng 
Quan quỷ thin thổ. 

Tử tôn dần mộc.. 


TRẠCH THỦY KHốN 

Quan quý mùi thố.. 

Phụ mẫu dậu kim. 
Huynh đệ hợi thủy, ứng 
Thê tài ngọ hỏa.. 

Quan quỷ thin thổ. 

Từ tôn dần mộc., thê 


Tôi xem quê nói vđi vọ chồng anh ta : dừng vội khôngcin pha^ di báo 
công an, tiền không phai nguôi ngoài lấy trộm mà là trẻ cạn 1 trong thà. T.rong 
hàng ánh chị em là ngứàì thứ hai, trong con trai là thằng ọả nên nóị nhẹ 
!hà ng vái cháu là đưựcNgay hôm sau anh ta phấn khởi cho tôi biết y 
mà đoán, không thì sẽ sai to. 

Không phái người ngoài lấy trộm vì quan quỷ tuất ^ 
kiến là không phai bị mất trộm, hào thê tài ỏ quẻ nội lạ hóa ra hào thê tài 
d quẻ nội là vật ò trong nhà cung là ngưùi cùa mình gậy ra Hào đầu tử tô 1 
dần mộc là nữ. là giáp mộc, là đứa lốn nhất, tử tôn thần phúcỊ nênL không 
phai ìàtrộm. Kham là trung nam là trộm cùng với chấn là trưởng nam, nêu 

con trai là con cả. 

Ví dụ : Chiều ngày 16/4/1986, Trưong Hóng Bảo d Cóng ty tôi nói . ngày 

18 tháng 2 ám Hch (ngày canh ngọ, thắng mão) Ị! 

mất trộm. Nhờ xem có thể phá án đưcỊc không ? êu p a an 0 ạ 
dưộc do vặt không. Được quẻ "móng" cùa quẽ "bóc". 


SƠN ĐỊA BÓC 

Thê tài dần mộc. 

Tử tôn tú thủy., thế 
Phụ mẫu tuất thổ.. 

Thê tài mão mộc.. 

Quan quỷ tỵ hỏa X ứng 
Phụ mẫu mùi thố.. 


SƠN THỦY MỒNG 
Thê tài dần mộc. 

Tử tôn tý thủy.. 

Phụ mẫu tuất thổ., thê 
Quan quỷ ngọ hỏa.. 
Phụ mẫu thin thổ. 

Thê tài dần thổ., ứng 
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Tôi đem kêt quả dự đoán nói với ông Trương : 1) Những đồ vật đắt tiền 
của ông để ở nơi cao nhất trong nhà mà bị trộm. 2) Sđ cống an không tìm 
thây một manh môi nào, cũng không lần ra đường dây nào. ông Trương nói : 
hai điều dó hoàn toàn đúng. Tôi lại nói 3) Kẻ trộm từ phương đông nam đến, 
trộm xong lại đi theo hướng đông nam. 4) Bọn trộm có 3 người : 2 nam + 
1 nữ. Tháng 3 âm lịch nàm nay có thế' phá án, đồ vật có thể lấy lại được 
1 số. 


Về sau ông Trương báo cho biết : Tháng 3 đâ phá án, những điều khác 
giống như đả đoán, nhưng bọn chúng chỉ thừa nhận có 2 nam, không có nữ. 

Đồ vật dắt tiền đặt ở chỗ cao vì hào chính trên dần mộc là hào thê tài, 
hào thê có thần phúc sinh. Sở CA không lần ra đầu mối vì hào tử tôn là 
người bắt trộm lâm nhật phá nên vô lực; di từ phương dóng nam đến vì tỵ 
hỏa hóa thin thổ. Tháng 3 phá án, vì thin thố iâm nguyệt kiến, xung mất 
tuất thổ, tuất là hóa kho nên bọn trộm bị bắt. Của cải thu 1 phần vì hào tử 
tôn trì thế là không mất, nay tử tôn gặp nhật phá vô lực nên không thể thu 
về toàn bộ. 


Ví dụ : Ngày 10/11/1988, khi tôi dang giảng bài ở Nam kinh ngài Tế 
Dũng - phóng viên Nhật báo Nam kinh - cầm đến 1 bản án về mất trộm 
nói là Sở CA Giang Tô nhờ tôi đoán. Thời gian phá án là 10 giờ sáng ngày 
28/10/1988 (âm lịch là : giờ tỵ, ngày 18/9) tôi gieo được quẻ "khôn" của qué 
"sư". Đoán được kết quả là : 


Giờ tỵ 
Quý tỵ 


ngày 18 
bính thin 


tháng 9 
nhâm tuất 


năm 1988 
mậu thin 


(1) Sau khi phá án Cục công an dã triển khai 1 lực lượng rất mạnh. 

(2) Trong vòng 10 ngày phá án, bọn trộm bị bắt vào khoảng ngày 3 
tháng 11. 

(3) Bọn trộm ít nhất có 2 người, vóc người không cao lắm (khoảng lm60 
đến lm66) trong đó có 1 tên mặt lẫn sắc đen. 

(4) Người phụ trách phá án này có năng lực tổ chức rất mạnh. 

Sở CA rất kinh ngạc khi thấy tôi phân tích kết quả, ngay lúc đó đả viết 
kết luận lên bản ghi kết quả đoán quẻ của tôi : "Phân đội đã triển khai 
nhanh, phá án nhanh, ngày 29 tháng 10 đâ phá án. Bọn trộm có hai người 
(nữ), 1 người cao lm60, người kia cao lm62, có 1 người trên mặt có những 
vết sạm đen. Hạ lệnh cho ông Lý... của phân cục CA Nam kinh thi hành. 
10-11-1988. Tế Dũng còn nói với tôi : người phá án rất có công, đã 3 lần 
lập công và dược thưởng. 
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Chương 22 

ĐOÁN VỀ BỆNH TẬT, BỊ THƯƠNG 


Mọi việc trên dời đểu chịu âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa con 
người cũng không ngoại lệ. Cho nên "Hoàng dế nội kinh - Chưang âm dương 
ứng tượng dại luận" cò nói : âm dương là đạo của trời đất, là kỳ cương của 
vạn vật, là cha mẹ cùa biến hóa, là nguồn gốc cùa sinh sát.. ”Sự r hạp cúa trhi 
ùsV vĩL thoát khỏi ngũ hành", tức lã nói : âm dương ngũ hành sinh khầc 


là quyền chủ tể sinh hóa của vạn vật. 

"Hệ từ của Chu dịch" nói : "Ám dương giao hợp là sự bát dầu cua vật, 
âm dương phan ly và sự kết thúc của vật. Hợp thi sinh ly thì tử". Chương 
"Ngọc bản ký yếu" của nội kinh nói : "Trùng dương là chết trùng âm là chét 
Y hẹc hiẹn đạicung cho rằng con người sở di sinh bệnh, thậm chí chết, hoặc 
phát sinh những tổn thương khác đều là âm dương ngũ hành sinh khắc chê 
hóa quyết định. Bat quái chính là căn cứ vào quy luật âm d f ơn 2 *) ành 
sình khắc biến hóa đe đoán bệnh của người và thời gian chêt của người. 


I. Dự DOAN bệnh tột (Phổn I) 

Vũ trụ là đại thiên thể, con người là tiểu thiên thể Tiểu thiên thể này 
cũng giống như đại thiên thê không ngừng vận động, chẳng qua sự vận động 
cua nó diễn ra dưới ảnh hưởng của đại thiên thể Quẻ "hàm' dã tổng kêt ảnh 
hưởng của dại thiên thể đối với tiểu thiên thể là : hai khí thiên địa tương 
cam. Rất nhiều sự thật lịch sử cũng chứng minh hoặc cảm ứng giữa người và 
trời đất là tồn tại thật. 

Đà từ lâu âm dương ngũ hành luôn luôn được mọi người thừa nhận là 1 
danh từ triết học trừu tượng, thực tế ra khí của âm dương ngũ hành cũng 
mông nhữ vật chất, cũng có chất lượng. Tuy rằng khoa học hiện đại chưa có 
cách gì do được nó, nhưng y học hiện dại đà thừa nhận rằng nó là 1 loại vật 
chắt cô cùng tinh vi, có tác dựng quyết định sự sinh tử, tồn vong cùa con 

người. 

Loai vật chất tinh vi này tuy nhìn không thấy, sờ không được, nhưng 
dùng bát quái ~ dùng thiên can dịa chi - dể sắp xếp và làm tiêu chí cho cơ 
the con người thì rất dễ dàng thấy được những thông tin âm dương ngủ han 
của cơ thể suy biến và phát sinh, sinh khắc chế hóa ra sao. Cho nên bát quái 
dã căn cứ nguyên lý âm dương biến hóa, các quy tắc ngũ hành sinh khác dê 
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dự đoán bệnh tật. Để chứng minh vấn đề này, chúng ta một lần nữa xem lại 
ngũ hành bát quái có liên quan với các tiêu chí trong cơ thể con người ra 
sao. 

Ngoại ngủ hành : Càn là đầu; đoài là miệng; ly là mắt; chấn là chân; 
tôn là đùi; khảm là tai; cấn là tay; khôn là bụng. 

Nội ngủ hành : Càn, đoài là phổi; ly là tim; chấn là gan; tốn là mật; 
cấn là lá lách; khôn là dạ dày; khảm là thận. 

Ngủ hành : - Thủy là thận - mộc là gan, - hỏa là tim, - thổ là lá lách, 
dạ dày, - kim là phổi. 

Quỷ là bệnh hoạn, là chứng bệnh : hào quan quỷ là thủy là thận có bệnh, 
chứng cua nó là ác hàm, đô mồ hôi trộm, di tinh. Hào quỷ là mộc là bệnh 
gan, chứng của nó : cảm phong hàn, chưa dau hoặc tứ chi khó cử động; hào 
quỷ là hỏa : bệnh tim, chứng của nỏ là phát nhiệt, miệng khô tưa lười, hoặc 
phát nhọt độc. Hào quan quỷ là thổ : là bệnh thần kinh, chứng cua nó là 
vàng da và phù thũng, là cái độc của ôn dịch. Hào quan quỷ là kim : là kinh 
tỳ có bệnh, chứng của nó là ho, run lạnh hoặc thở suyễn đờm nhiều, hoặc 
bệnh về răng. 

Hào quan quỷ ở cung khảm thì đại tiện không thông : hào quan quỷ là 
thủy ở cung khảm, nêu hóa thổ khắc trở lại hào đầu của cung đó là tiểu tiện 
không thông, hào âm thì đại tiện không thông. Cung dương tượng âm, hoặc 
cung am tượng dương thì đại tiện đêu không thông. Nêu bạch hố lâm hào 
dương là di đái nước tiêu lân máu; bạch hố lâm hào âm là đi ngoài có máu. 
Bạch hổ có hình khắc là bệnh trĩ. 

Hào quan quỷ ở cung đoài sát phạt thỉ phải cẩn thận : phàm đoán bệnh 
gặp hào quan quỷ kim vượng tướng mà khắc hào thế là bị nhừng vết thương 
dao đâm, nếu nhẹ cũng là bệnh đau răng. 

Hào quan quỷ ở cung chẩn : phải đề phòng bị thương gãy xương. Quan 
quỷ ở cung Chấn là chủ về bệnh ở chân. Nếu lâm phi xà là chân phù thũng; 
lâm bạch hồ là tai nạn gầy chân; mộc ở hào quan quỷ là chân bị mỏi, tê; thổ 
ở quan quỷ hóa mộc là chân bị phát cước; thủy ở quan quỷ là bệnh phong 
thâp; hỏa ở quan quỷ là bị mụn nhọt; kim ở quan quỷ là gãy xương hoặc chân 
bị dao đâm. 

Quan quỷ ở cung Ly mắt bị đau : ly là mắt nếu hỏa ở quỷ là mắt có 
bệnh. Ly là tim, phải đề phòng bệnh tim, bệnh cao huyết áp. Hỏa quỷ hóa 
khắc trở lại không thở suyễn thi cũng hôn mê. 

Quan quỳ ở cung Càn, đề phòng bệnh đau đầu : Càn là đầu cho nên quỷ 
ở cung Càn hóa mộc là bệnh đau đầu, váng đầu; mộc động biến thành quan 
quỷ cũng như thế. 
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Quan quỷ ở cung cấn, thi sẽ sinh bệnh mụn nhọt : hỏa của cấn là quỷ 
nhất định sinh nhọt độc; nếu biến thành thổ quỷ là bệnh phù thũng cổ trướng. 

Quan quỷ ở cung Tốn - là bệnh ở đùi : Tốn là âm mộc nếu mộc quỷ 
biến thành kim khắc trở lại thì đề phòng bị thương ở đùi hoặc bệnh đau mắt. 

Quan quỷ ở cung Khôn - là bệnh ỏ bụng : hỏa quỷ là bệnh đau bụng, 
thủy quỳ la đau bụng đi tả hoặc kiết lỵ; thổ quỷ là bệnh ăn bị đầy chướng; 
mộc quỷ là bệnh ruột đau xoắn; kim quỷ. là bệnh đau ờ vùng ngực liên sườn. 

Sáu hào của bát quái trong cơ thể được sắp xếp là : (theo sách ‘ Bôc 
phệ nguyên qui") : "Hào đầu chỉ về sự bị thương; hào hai là bệnh ở 2 chân 
nặng; hào ba là bệnh ở vùng thắt lưng, thường nhẹ; hào bốn là bệnh ở bụng, 
dạ dày, ruột; hào năm là bệnh thận yếu, nhiều chướng khí; hào sáu là bẹnh 

ở đầu". 

Lục thẩn chứ uể các bệnh : thanh long lâm quan quỷ chủ về các chứng 
bệnh do tửu sắc, quan hệ vợ chồng quá độ mà làm cho hư nhược, mất sức; 
chu tước lâm quan quỷ chủ về bệnh thân nhiệt, mặt dỏ, nói năng huyên thuyên; 
cáu trần lâm quan quỷ là ngực đầy chướng khí, tỳ vị không điều hòa; phi xà 
lâm quan quỷ là chủ về bệnh tim hốt hoảng, nằm ngồi không yên; bạch hô 
lam quan quỷ là bị đánh hay bị ngã gảy xương, phụ nữ bàng huyết, huyết 
xung váng đau, sản hậu hư nhược; huyền vũ lâm quan quỷ là sắc dục quá độ 
tim rối loạn, âm hư vì huyền vũ chỉ về nguyên nhân sự ám muội. 

II. Dự ĐOÓN BỆNH TậT (Phàn 2) 

Dùng lục thân doán bệnh tật có phương pháp sau : 

_ Tự đoán bệnh cho mình thì lấy hào thế làm dụng thần. Hào thế phải 
vượng tướng hoặc dược nhật, nguyệt, hào động sinh thế hợp thế, hoặc hào tử 
tôn trì thế, hoặc hào tử tôn trong quẻ động. Nếu như thế thì cho dù bệnh đã 
lâu hay mới bị uông thuốc là dều khỏi. 

_ Đoán bệnh của cha mẹ : lấy hào phụ mẫu làm dụng thần. Nêu được 
nhật, nguyệt, hào động sinh phù thì có bệnh cũng không dáng ngại. Phàm 
đoán bệnh hào quan quỷ là hung thần, có khác với hào phụ mâu : quan quy 
là nguyên thần của hào phụ mẫu, bệnh nhẹ nên quan quỷ hưng vượng, phụ 
mầu hóa quan quỷ gọi là sinh hóa trở lại, bệnh dễ khỏi Bệnh lâu hoặc bệnh 
nặng, nếu hào quan quỷ hóa phụ mẫu, hoặc phụ mẫu hóa quan quỷ đều là 
điềm xấu. Hào huynh đệ làm cho hào phụ mẫu xẹp hơi, do đó hào huynh đệ 
không nên động, vì dộng thì bệnh sẽ khó chữa. Nếu gặp hào tử tôn vượng, 
hào tài phát động, dụng thần lại suy nhược thì chắc khó tránh khỏi cái chêt. 
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- Đoán bệnh cho con cái, lấy hào tử tôn lăm dụng thán Hào tử tôn 
vượng mà lâm nhật, nguyệt; hào động sinh bọp vdi hào tó tòn hoặc hào tử 
tón hóHinh trà lại thĩ cho dù mới bị ốm hay ốm dã lâu nòng: thuốc sẽkhóh 
Nếu trong quẻ hào huynh đệ sinh vượng, hào tử tôn phát dộng thì chết mà 
sống lại đưạc Nhưng kiêng nhất ‘à hào thê tại động làm xẹp hoi là bệnh 
kho dứt. Nếu bệnh ĩâu hào quan quỷ phát dộng thì khó mà thoát khôi. 

- Đoán bệnh cho anh em lấy hào huynh đệ làm dụng thẩn Hậc'huynh 
dệ vượng tudng lại làm nhặt, nguyệt hào dộng hoặc gặp hào dộng sinh phù 

K % huynh % ZỊ hôạ dnh ị bệnhtí dể qu. Nế ưye hào 
plm mầu 1 vượng! động để sinh là gặp nạn có sự trự cứu. Gặp hào ttê tài, quan 
quỷ dỏng la thóát khỏi cái chết. Tủ tôn tuy khắc quan quỳ, nhưng có nôi 

lắng về tổn hao sức lực. 

- Đoán bệnh cho vạ, lấy hào thè tài làm dụng thần : Nêu 1 hào thê tài 
làm nhật, nguyệt, hào dộng sinh phù hoặc háo thê tài dộng hóa tử tòn, hóa 
dế vượng thì có bệnh cũng không đáng lo. Nếu hào thê tài vựọng hèo quan 
quỳ tĩnh cang sẽ yên tâm Nếu hào phụ mâu dộng thị bệnh_khó khòh Nếu 
hào huynh dệ, tử tôn giao nhau trùng chéo, hoặc háo thê tài dộng hóa huynh 
đệ thì khó tránh khỏi cái chết. 

_ Đoán bệnh cho chồng, lấy hào quan quỳ làm dụng thán. Hào quan quỷ 
nên vượng, lâm nhặt, nguyệt hào dộng sinh phù hác tùr tôn 1 tĩnh hào.thê 
tài dộng la gập thần phúc. Hào phụ mẫu dộng làm tẩn thương khí lực, sợ 
nhất là nhập mộ, hóa mộ, gặp mộ đều xấu. 

Phàm đoán về bệnh tình, cho dù là tự đoán hay là đoán cho người quen 
người om, nế7dựng thin tuần không (tự đoán thị hào th«'Ịà dụng‘hản> hoặc 
động mà hóa không, quẻ gập lục xung biến thành lục xung thi uống thuốc là 
khỏi. Bệnh lâu ngày dụng thần gặp tuần không, nguyệt phá dộng mà hóa 
không, hoa pha, hóa khắc trở lại, hay gặp nhật, nguyệt hào động khắc, dụng 
thân hóa quỷ, hoặc quan quỷ hóa dụng thần, quẻ gặp lục xung bệnh ứiành 
lục xung, hoặc đại tượng hóa khắc trở lại thì phải lo chữa chạy ngay, cấp tốc 
trị liệu may ra còn cứu dược. 

Phàm đoán bệnh gặp hào quan quỷ trì thế là bất lại. Người bị bệnh khó 
yên, khó khỏi, thậm chí nguy hiểm. Nếu là hóa mộ thì đã xấu lại càng xâu 
hơn. Nêu la nam bị bệnh thì sợ ngày bệnh lâm trường sinh ’ nêu nữ _ ịh \^ 
ngày bệnh lâm mộc dục, người già có bệnh sự ngày bệnh lâmL đế vựợng, ngườ 
trẻ sợ ngày lâm hưu tu, tử mộ. Phương pháp của nó là hào thế bắt đầu 
- trường sinh, nếu mộc trường sinh ở hợi thì ngày đó là ngày kiêng. 

Muốn biết bệnh nhẹ hay bệnh nặng phải xem phương vị của quanI quỷ : 
hào quan quỷ ở quẻ nội thì bệnh nặng về ban đêm; quan quỷ ở quẻ ngoại 
bệnh nặng về ban ngày. Quẻ có hai hào quan quỷ, 1 vượng 1 không, hoặc 
1 động, 1 tĩnh thì nhất định ngày nhẹ đêm nặng. 
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Nếu hào động sinh phù hào dụng thần, mà hào quan quỷ hình khắc hào 
dụng thần thì bệnh nhân sáng lạnh chiều nóng, ngày nhẹ đêm nặng. 

Hỏa quỷ khắc thè tài là bệnh nôn mửa : hào thê tài là lộc, là ăn uống. 
Nếu hỏa quỷ động mà khác hào thê tài thì bệnh nhân nhất định nôn mửa, 
nặng và không ăn được. 

Trong què hào quan quỷ không hiện thì phải xem phục thăn : hào quan 
quỷ phục dưới hào thê tài tất là bị bệnh' do ăn uống, hoặc vì tiền của mà bị 
bệnh, hoặc "quan hệ vợ chồng” mà bị bệnh. Hào quan quỷ phục dưới hào 
huynh đệ là vì nhan sắc hoặc tiền của mà cãi nhau, nhịn ăn đến sinh bệnh. 
Hào quan quỷ phục dưới hào phụ mẫu thì vì lao tâm khổ tứ, tổn hại tinh thần 
mà bị bệnh. Hào quan quỷ phục dưới hào tử tôn thì không do say rượu cung 
là vì "quan hệ vợ chồng" quá độ mà gáy nên, hoặc uống thuôc bô quá nhiêu 
mà gây ra bệnh. 

Quan quỷ biến thành quan quỷ là vừa có bệnh củ lại thêm bệnh mới : 
trong quẻ có hào quan quỷ lại biến ra hào quan quỷ là một lúc vừa có bệnh 
cũ lại bị bệnh mới. Quan quỷ hóa tiến là bệnh nặng thêm; hóa thoái là bệnh 
giảm dần. 

Hai quẻ nội, ngoại đều có quan quỷ là nhiễm bệnh ỏ 2 chồ : hai hào 
quan quỷ đều động, hoặc đều tĩnh là nhiêm bệnh cùng một lúc. Hai hao quan 
quỷ tự xung là dễ mắc bệnh mà cũng dễ khỏi. 

Hào quan quỷ tại cung đó là mắc bệnh ở nhà : quan quý ở bản cung là 
ở nhà mắc bệnh chứng nội thương; quan quý ở quẻ ngoại là nhiễm bệnh từ 
chỗ khác. Hai quẻ nội ngoại đều có quan quy là nội thương, ngoại cảm. 

Hào quan quỳ trì thể là sẩn có bệnh cù : quan quỷ trì thê phân nhiêu 
đã có mầm bệnh cũ. Nếu dụng thần bị thương tổn là bệnh cũ tái phát, nếu 
không thì bệnh rất khó khỏi. 

Hào ba trực tuần không thì bệnh ở vùng thắt lưng : hào ba trực tuần 
không, vượng tướng mà không là lưng yếu. Nêu hào ba không tuân không mà 
gặp hào dộng, quan quỷ lâm nhật thin, hoặc quan quy xung khác hào thế là 
bệnh trật cột sống ở thắt lưng. Hào ba dộng và nếu đó là hào quan quỷ thì 
cũng thế. 

Hào sáu bị hình khắc là chủ vể bệnh đau đầu : hào sáu là dấu, nêu 
quan quỷ khắc thương tổn hào sáu tất nhiên là bệnh ở dầu, còn phải dề phòng 
bị thương tổn ồ đầu. 

Giữa hào thế, hào ứng mà có hào quan quỳ là lồng ngực bị tức đau : 
hào giữa là chỉ vùng lồng ngực, hào quan quỷ ở giữa là ngực bị tắc trở không 
thông. Kim quỷ là xương ngực đau, thổ quỷ là ngực bị căng tức; mộc quỷ là 
ngực bị ngứa bên trong, thủy quỷ là đường thực quản bị viêm tắc; hóa quỷ là 
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bệnh tim. Nếu thê tài biến ra quan quỷ là do ăn uống khó tiêu mà gáy ra 
bệnh. 

Hai quẻ nội ngoại có hào thê tài là thượng thô hạ tả : hào thê tài ơ que 
ngoại là chủ về thượng thổ; động mà ở quẻ hạ là chủ về hạ tả, quẻ nội có 
hào thê tài động là miệng nôn thốc nôn tháo. Néu hào thê tài bị hợp chặt 
là nôn mà nôn không ra, đi chảy mà không đi được. 

Trong qué không có hào thê tài là không muốn ăn uống : Hào thê tài 
chủ về àn uống, nếu gập tuần không, vong là àn uống không vào. Nèu khong 
có hào thê tài là không muốn ân uống. 

Hào huynh đệ trì thế là vì ăn mà bị bệnh : hào huynh đệ trì thê tất 
nhiên ăn uô'ng giảm, hoặc vì ăn nhiều mà sinh bệnh. 

Hào ứng gập hào quan quỷ hoặc hợp dụng thần là ngilời khác truyên 
bệnh cho mình : hào ứng lâm hào quan quỷ, hoặc bị hình khắc, hoặc khắc, 
hoặc hợp đụng thần là do tham hỏi bạn bè mà bị nhiễm bệnh. Dụng thân 
lâm hào ứng là ốm năm ở nhà người khác. 

Dụng thần hóa thành hào khác là bị bệnh có nguyên nhân : dụng thần 
hóa phụ mẫu là bị bệnh nơi công trường xây dựng hoặc lao lực mà ốm. Nếu 
ở hào 5 gặp thủy ià bị bệnh do dọc đường gặp mưa. Dụng thẩn hóa huynh đệ 
nếu khong do cai nhau tức khí thì cũng do ân uống gây nên. Nếu ờ hào ba 
thì do cởi áo bị lạnh. Nếu dụng thần hóa tử tôn là vì rượu chè, đi chơi, hoặc 
vì "quan hệ vợ chồng" mà bị bệnh. 

Hảo tử tôn trì thế là gặp nguy nhưng không đáng sợ : tử tôn là thần 
phúc đức chế ngự quan quỷ. Hằo tử tôn trì thê hoặc động là bệnh tuy nguy 
hiểm nhưng chắc chán sẽ qua khỏi. Tứ tôn lâm không, phá thì đến ngày thực 
phá (ra khỏi) bệnh sẽ khỏi. 

Tử tôn trì thế, phải để phòng hào phụ mầu gây tổn thương : hào tứ 
tôn là thần giải ưu tư, hào thế, hào dụng gặp hào tử tôn, hoặc hào tử tôn 
phát dộng là tượng đại cát. Nhưng nếu gặp hào phụ mẫu động khắc trớ lại, 
thì sẽ bất lợi, nếu hào phụ mẫu bị chế ngự thì không đáng lo. 

Chỗ tuyệt gặp sinh là trong nguy cơ có sự cứu giúp : dụng thần gặp tuyệt 
địa nếu trong quẻ dược hào động sinh phù thì tụy nguy nhưng có sự cứu giúp. 

Phúc thần lâm nhật kiến là tượng không có thuốc củng khỏi : hào tử 
tôn lâm nhật thin, sinh phù dụng thần là tượng không cần dùng thuốc cũng 
khỏi. 

Quan quỷ lãm nguyệt phá là xấu nhưng không chết : đoán bệnh hào 
quan quỷ nên yên tĩnh, không nên phát động vì động sẽ có biến. Nếu hào 
quan quỷ được nhật thin, hào động xung tán là dại cát. 
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Hào tủ tôn động hóa khắc thi bệnh sẽ khỏi , hoặc mắc trở lại : tử tổ n 
động mà chế ngự quan quỷ thì bệnh sẽ khỏi. Nếu tử tôn động hóa phụ mâu 
khắc trở lại thì bệnh khỏi rồi mắc lại. 

Dụng thần trực tuần không, nếu mới mác bệnh thì không đáng lo : 
dụng thần dộng, tỉnh gặp không, hóa không, nếu không có nhật thin động 
hóa xung khắc thì chờ đến ngày xung mất không, bệnh sẽ khỏi. Nếu gặp xung 
khắc, tuy bệnh nặng nhưng không đến nỗi chết. Nếu dụng thần trực nguyệt 
phá, thì phải xem dụng thần suy hay vượng. Nếu dụng thần suy chờ đên ngày 
xung phá thì bệnh sẽ khỏi; suy mà bị khắc là bệnh nguy. 

Kỵ thần động khắc, nguyên thần động là có cứu trợ : quẻ gập kỵ thần 
dộng dể khắc dụng thần là nguy; nếu đưực nguyên thần phát động tức là có 
cứu giúp. 

Hào quan quỷ trì thế, nhập mộ nhất định là xẩu : phàm đoán bệnh, 
hào quan quỷ lâm thế, mộ ở nhật thin, hoặc hóa nhập mộ là tượng không 
tốt. Hào quan quỷ trì thế, phát động mà nhập mộ là cũng xấu. 

Quan quỷ hóa trường sinh, bệnh tình sẽ nặng thêm : hào quan quỷ phát 
dộng, bệnh tình tất sẽ nặng. Nếu quan quỷ hốa trường sinh bệnh tình ngày 
càng nặng thêm. 

Dụng thần lâm quỷ sát là điềm xấu ngay : Dụng thần suy nhược lại hóa 
khắc trở lại, nếu không có nhật, nguyệt, hào động giải cứu thì nhất dịnh khó 
mà sống nỗi. 

Tán phá vô trợ là cát ít hung nhiều : dụng thần lâm dất phá tán lại 
hoàn toàn không có sinh phù thì phần nhiều là nguy hiểm. 

Quan quỷ phục không vong là phải để phòng sớm những chuyện bất ngờ 
: ở đây chỉ cha mẹ, chồng bị bệnh nặng mà gặp hào quan quỷ phục không 
vong thì phải đề phòng nhừng tai họa không lường được. 

Hai hào quan quỷ kẹp dụng thần nếu không chết thì cũng hôn mê : 
đoán bệnh nếu gập hai hào quan quỷ kẹp dụng thần hoặc kẹp hào thế đều là 
điềm không tốt. Nếu là quan quỷ động khắc dụng thần thì dã xấu lại càng 
thêm xấu. 

Hào quan quỷ kẹp hào thế là nguy khốn : quẻ gặp hào quan quỷ nhập 
mộ, hào thế mộ, dụng thần mộ không chết thì cũng nguy khốn. Nếu hào thê, 
dụng thần bị hào quan quỷ kẹp hai dầu, hoặc hai hào quan quỷ kẹp mộ thì 
nhất định sẽ chết. Còn nhật, thin, hào động xung phá mộ kho là trong nguy 
có sự cứu giúp. 

Dụng thần động hóa mộ đều chủ việc hôn mê : đoán bệnh, dụng thần 
động mà hóa mộ thì cho dù bệnh đă lâu nay mới bị, đều là tượng hôn mê. 
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Dụng thần vượng chờ đến ngày xung khai mộ kho mới yên; dụng thân hưu 
tu lại bị hình khắc hại thì khó mà qua khỏi; gặp tuần không nếu bệnh mới 
mắc thì khỏi, bệnh mắc láu rất nguy hiểm. 

Hào thế không, mộ, tuyệt là có cứu không đáng sợ, không có cứu thì sẽ 

chết. 

Dụng thần biến quan quỷ, hóa khắc, trỏ lại mà không có nhật, nguyệt, 
hào động giải cứu thì nhất định sẽ chết. 

Bệnh lâu dụng thẩn trực tuần không nguyệt phá, dụng thần vượng tướng 
là khó chửa khỏi ngay được. Bệnh mới mắc mà dụng thần trực tuần không, 
nếu gặp tam hợp. lục hợp thì nhất dinh sẽ lâu khói. 

Kỵ thần hỏa dụng thần, dụng thần hoá kỵ thẩn thi bệnh rất khó chửa : 
dụng thẩn hóa quan quý, quan quỷ hóa dụng thần thì phải đề phòng bất trắc. 

Hào thế lâm hào quan quỷ gặp trường sinh nêu không chết thì cũng bị 
thành tàn tật, lâu dài. 

Dụng thần lâm nhật, nguyệt kiến sinh phù lại gặp hào động sinh phù 
gọi là thai quá, cứng mà dễ gãy nên sợ nhất là dụng thân gặp tháng xâu. 

Đoán bệnh lấy hào thế nhập mộ thì sẽ biết cát, hung. 

Bệnh lâu gặp xung thì chết, bệnh mới gặp xung thì khỏi, bệnh mới gặp 
hợp thì chết. Bệnh mới gặp quẻ biến, tử tuyệt là nguy khốn. 

Quẻ lục hợp biến thânh lực xung thực tế là hóa khắc trở lại, như loại 
chấn biến thành càn. Không cấn biết dụng thần suy vong cũng thấy ngay sự 
nguy kịch. Quả ngang hòa hóa khắc, hóa tương sinh là tốt. 

Dụng thần gặp tam hỉnh, chắc chắn là sẽ chết : dụng thần bị nhật, 
nguyệt, hào động cấu thành tam hình để hình phạt dụng thần là chắc chắn 
chết. Nếu nguyệt nhật, nguyệt, hào dộng 1 cái trong đó hợp mât một nhánh 
thì còn có sự cứu giúp. 

Mộc lăm quỷ xà, là tượng của sự chết : hào quỷ thuộc mộc, lâm phi xà 
mà khắc hào thế, tất sẽ chêt. 

Hào thế vượng tướng có nhật, nguyệt, hào động sinh phù, dộng mà hóa 
cát, người già không có bệnh mà chết. 

Hào thê vượng tướng bị khắc chế hình xung thì tật bệnh cho đên chêt. 

Hào thế vượng tướng bị khắc chế, lục thần lại khắc hào thê là tai họa 
bất ngờ mà chết. 

Hào thế vượng tướng là sống lâu; dụng thần hưu tù phải đề phông đột 
tử. Hào thế là gốc, lâm nhật, nguyệt, hào động sinh phù, dộng mà hóa cát, 
hóa vượng, hóa sinh trở lại vẫn là tượng sòng làu. 
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Tử tôn là thầy thuốc, là thuốc, nên vượng tướng không nên hưu tù, tử 
tuyệt. Tử tôn vượng tướng là gặp thầy thuốc giỏi, gặp thuốc hay, dùng là kiến 
hiệu. Tử tôn suy thì không lợi. 


Dưới đây giới thiệu mấy ví dụ để nói rõ vài cách dự đoán của tiết này. 
Độc giả nên nghiên cứu kỹ để nắm vừng. 

Ví dụ ĩ : Ngày canh dần, tháng thân đoán người con mới mắc bệnh, 
được quẻ "giải" thuộc quẻ "hằng". 

PHONG LỒI HẰNG LÔI THỦY GIẢI 


Thê tài tuất thổ., ứng 
Quan quý thân kim.. 

Tử tôn ngọ hỏa. 

Quan quỷ dậu kim o thế 
Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ.. 


Tử tôn tuất thổ.. 

Quan quỷ thân kim., ứng 
Tứ tôn ngọ hỏa. 

Tứ tôn ngọ hỏa.. 

Thê tài thin thô. thế 
Huynh đệ dần mộc.. 


Tử tôn là dụng thần được nhật kiến sinh là tượng bệnh khỏi. Nhưng hào 
quỷ trì thế lại hổa tử tôn là điềm khắc trắc trở. May được tử tôn tuần không 
cho nên : "Bệnh mới gặp tuần không, ra khỏi tuần không là khỏi". Quả đúng 
ngày xuất khòng là khỏe. 


Dụng thần gặp đất mộ tuyệt, và động mà hóa mộ, hỏa tuyệt thì phải 
xem dụng thần suy hay vượng. Dụng thần vượng thì không đáng lo. Dụng 
thần suy, kỵ nhất là bị nhật, nguyệt, hào động khắc. Ngày khắc mất kỵ thần 
là bệnh khỏi. Dụng thần suy, ngày sinh trở kỵ thần là bệnh nguy. 


Ví dụ 2 : Ngày bính thân, tháng thin doán em trai bị bệnh được quẻ 

TRẠCH HỎA CÁCH 


cách" của quẻ "ký tế". 

THỦY HÓA KÝ TẾ 
Huynh đệ tý thủy., ứng 
Quan quỷ tuất thổ. 

Phụ mẫu thân kim X 
Huynh đệ hợi thủy, thế 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Tử tôn mão mộc. 


Quan quỷ mùi thổ.. 

Phụ mẫu dậu kim. 
Huynh đệ hợi thủy, thế 
Huynh đệ hợi thủy. 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Tử tôn mão mộc. ứng 


Huynh đệ hợi thúy là dụng thần, bị nguyệt khắc, nhưng có nhật sinh, 
lại được hào động sinh, là chỗ khắc gặp sinh, tức lâm nguy có cứu. Quả đúng 
giờ dậu hõm dó dược danh y cứu sống. 

Ví dụ 3 : Ngày mậu thin, tháng thân đoán chồng mới mắc bệnh được 
quẻ "ly" của quẻ "đồng nhân”. 
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THIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN 
Tử tôn tuất thổ. ứng 
Thê tài thân kim o 
Huynh đệ ngọ hỏa. 

Quan quỷ hợi thủy, thế 
Tử tôn sửu thổ.. 

Phụ mẫu mão mộc. 


LY VI HOA 

Huynh đệ tỵ hỏa. thế 
Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. 

Quan quỷ hợi thủy, ứng 
Tử tòn sửu tho.. 

* Phụ mẩu mão mộc. 


Quan quỷ là dụng thần mà trì thế, quan quỷ hóa quan quý, lại mộ nhật 
kiến, theo hao thế tri quỷ hóa quỷ mà nhập mộ thì không còn nói gì dươc 
nữa Nhưng may tử tôn tuất thổ ám động xung mộ mà sinh nguyên thần là 
tượng phá mộ. Trong quẻ lại được nguyên thản lâm nguyệt kiến, hóa xuát 
mui tho để sinh trợ nguyên thần, nguyên thần sinh thế thực là sao của người 
chồng rất vững. Hơn nữa nguyệt sinh nhật khắc là không đáng: sợ, đêu a 
tượng dại cát. Kiêm hợi thủy tuần không, không bị nỏ sinh, chờ đên ngày tỵ 
xung mất hợi thủy thì bệnh sẽ khỏi, về sau đúng ngày tỵ bệnh khỏi. 

Ví dụ 4 : Ngày mâo, tháng SỬU, đoán bệnh của cha, được quẻ bôn của 


quẻ "càn" : 

CÀN VI THIÊN 
Phụ mẫu tuất thổ. thê 
Huynh đệ thân kim o 
Quan quỷ ngọ hỏa o 
Phụ mẫu thin thổ. ứng 
Thê tài dần mộc o 
Tử tôn tý thủy. 


SƠN HỎA BÔN 
Thê tài dần mộc. 

Tư tôn tý thủy.. 

Phụ mầu tuất thổ., ứng 
Tử tôn hợi thủy. 

Phụ mẩu sửu thổ.. 

Thê tài mào mộc. thế 


Hào thế tuất thổ, phụ mẫu là dụng thần, bệnh mới mắc gặp hợp thì xấu. 
Nhưng may có dần ngọ tuất hợp thành hỏa cục mà sinh dụng thần, chờ ngày 
mai thin thổ xung mất tuất thổ thi bệnh khói. Khỏi là do chô hợp gạp xung 
nên ứng nghiệm. 

Ví dụ 5 : Ngày dinh tỵ, tháng mùi đoán chị dâu bị bệnh, dược quẻ khôn 
của quẻ "bóc". 


SƠN ĐỊA BÓC 
Thê tài dần mộc o 
Tử tôn tý thủy., thế 
Phụ mẫu tuất thổ.. 
Thê tài mão mộc.. 
Quan quỷ tỵ hỏa., ứng 
Phụ mẫu mùi thổ.. 


KHÔN VỊ ĐỊA 
Huynh đệ dậu kim., thê 
Tử tôn hợi thủy.. 

Phụ mẫu sửu thổ.. 

Thê tài mão mộc., ứng 
Quan quỷ tỵ hỏa.. 

Phụ mẫu mùi thổ.. 
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Thê tài dần mộc là dụng thần, động mà hóa khắc trở lại, lại mộ ở nguyệt 
kiến, bị nhật kiến hình phạt. Dụng thần biến khác vẫn là quẻ ph^Ị ngâm là 
bệnh cả tái phát. Bệnh này phải đề phòng những ngày thân, vì ngày đó nguy 
hiểm. Đúng ngày thân là cớ để hợp thành tam hình. 

Ví dụ 6 : Ngày nhâm thin, tháng dậu đoán con bị bệnh, được qué đại 


quá" : 

trạch phong đại quá 

Thê tài mùi thổ .. 

Quan quỷ dậu kim . 

Tử tôn ngọ hỏa : phụ mẫu hợi thúy . thê 
Quan quỷ dậu kim . 

Phụ mẫu hợi thủy . 

Thê tài sửu thổ .. ứng 


Ngọ hỏa tử tôn phục dưới hợi thủy, tử ở nguyệt kiến Mà hợi thủy làm 
nguyẹt kiên sinh khắc dụng thần, trước mát dụng thần tuần không không bị 
no khắc, ngày ra khỏi tuần không nhất định bị I1Ó khắc, khó qua khỏi ngày 
ngọ. Về sau chết đúng ngày ngọ. 

Ví dụ 7 : Ngày nhâm tuất, tháng tỵ, năm 1985 thấy ông già Chu thố 
huyết đoán xem cát hung ra sao, được quẻ "khuê" của quẻ "phệ hạp" : 

HỎA LÔI PHỆ HẠP H ỏ A trạch KHUÊ 


Tử tôn tỵ hỏa . 

Thê tài mùi thổ .. thế 
Quan quỷ dậu kim . 

Thê tài thin thổ .. 

Huynh đệ dần mộc X ứng 
Phụ mẫu tý thủy . 


Tử tôn tỵ hỏa . 

Thè tài mùi thổ .. 

Quan quỷ dậu kim . thê 
Thê tài SỬU thổ .. 
Huynh dệ mão mộc . 

Tử tôn tỵ hỏa . ứng 


Nguyên thần tỵ hỏa lâm nhật kiến vốn là điềm tốt, nhưng tỵ hỏa mộ ồ 
nhật thin là không có sức sinh trợ. Lại thêm kỵ thần huynh đệ dần mộc động 
hóa tiến thần khắc hào thế, ngày bính thin là đất kỵ thần vượng cho nên lào 
Chu khó qua được giờ dậu, ngày dần. về sau đúng chết ở ngày giờ đó. 

Như thế gọi là kỵ thần động mà hỏa tiến, lâm vượng mà khắc thê liên 


nhất định chết. 

Ví dụ 8 : Ngày mùi, tháng mùi, nam 1987 Thích ThưỊmg Lan à dan Vị 
tôi nhận đưạc điện báo ông bị bệnh nặng mà mất. Thử doán xem có chết 
không ? Được quẻ "minh di" của quẻ "liêm" : 
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ĐỊA SƠN LIÊM 
Huynh đệ đậu kim .. 

Tử tôn hợi thiiy .. thế 
Phụ mẫu sửu thố .. 
Huynh đệ thân kim . 
Quan quỷ ngọ hóa .. ứng 
Phụ mẫu thin thổ X 


ĐỊA HỎA MINH DI 
Huynh đệ dậu kim .. 

Tử tôn hợi thủy .. 

Phụ mẫu sửu thố .. thê 
Tử tôn hợi thủy . 

Phụ mầu SỬU thố .. 

Thê tài mão mộc . ứng 


Phụ mẫu thin thổ là dụng thần, tuy hóa kỵ thần mão mộc khắc trở lại, 
nhưng mộc mộ ớ nhật, nguyệt kiến, không có lực khắc là tượng nguy hiếm 
nhưng không chết. Sửu thố phụ mầu lại lâm nhật kiến xung, bệnh mới mắc 
gập xung củng là tượng không chêt. Cô Thích nói : Điện báo rõ ràng nói chét, 
tại sao lại đoán chưa chết ? Tòi nói : Cứ về qué xem cho rõ rồi hãy nói. Quá 
đúng bệnh rất nguy kịch nhưng dà sông trớ lại. 


Vi dụ 9 : Ngày 22-7-1987 (ngày mậu dần, tháng mui), Cô Đinh Anh 0 
công ty tôi hỏi chồng bị bệnh có khỏi được không. Được quẻ "hằng' của quẻ 
"tráng". 


LÔI THIÊN DẠI TRÁNG 

Huynh đệ tuất thố.. 

Tử tỏn thân kim .. 

Phụ mẫu ngọ hỏa . thế 
Huynh đệ thin thổ . 

Quan quỷ dần mộc . 

Thè tài tý thủy 0 ứng 


LÔI PHONG HẰNG 
Huynh đệ tuất thố .. ứng 
Từ tôn thân kim .. 

Phụ mầu ngọ hòa . 

Tử tôn dậu kim . thế 
Thê tài hợi thuy . 

Huynh dệ sửu thổ .. 


Dần mộc quan quỷ là dụng thần, tuy có tý thúy nguyên thần động, biến 
hợp mà không sinh. Dụng thần lại mộ nguyệt kiên là điềm hung. Què gặp 
lục xung, bệnh lâu gạp xung là chết. Ngày thin là ngay mộ kho của thuy, 
nguyên thần nhập mộ, vô sinh là tất phải chết. Thầy thuôc Triệu hòi tỏi : 
Thế nào ? - Tôi đáp : lâu nhất củng không qua nổi tháng 7 ám lịch, nhanh 
ra thì trong vòng 3 ngày sẽ chết, về sau chét vào ngày canh thin, tức là chưa 
quá 3 ngày. I 


III. Dự ĐOÓN Tru NẠN, BỊ THƯƠNG 

Dự đoán tai nạn bị thương trong công nghiệp, hoặc những tai nạn do sự 
cố bất thường gây ra, ngày xưa đả có sách chuyên bàn đến, nhưng không có 
phương pháp dự đoán cụ thể. Tỏi trong quá trình dự đoán chi cán cứ vào 
những que có liên quan trong Chu dịch, như các quẻ : quải, hàm, phong, tiểu 
quá, v.v... và những hào từ có liên quan đến cơ thể bị thương, lại căn cứ vào 
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các sách chiêm bốc xưa có nói : "Huynh đệ hóa huynh đệ, quan quỷ hóa quan 
quỷ, huynh đệ hóa quan quỷ, quan quỷ hóa huynh đệ" và những lời bàn có 
liên quan đến bị thương trong dự đoán bệnh tật, qua nghiên cứu thử nghiệm 
đã tích lũy dược 1 số kinh nghiệm quý báu. Nay vì đang trong quá trình 
chỉnh lý, nên để nói rõ vấn đề chỉ đơn cử 1 sô' ví dụ sau. 


1) Năm 1983, ông Trương ở công ty tôi nhờ tôi doán vận hạn cho con 
gái ông. Tôi càn cứ vào tứ trụ, : sinh giờ tuất, ngày 16-8-1960 lấy được quẻ 
"liêm" của quẻ "minh di" : 

ĐỊA HỎA MINH DI ĐỊA SƠN LIÊM 


Phụ mẫu dậu kim .. 
Huynh dệ hợi thủy .. 
Quan quỷ sửu thổ .. thế 
Huynh đệ hợi thủy . 
Quan quỷ sửu thổ .. 

Tử tôn mão mộc . ứng 


Phụ mẫu dậu kim .. 
Huynh đệ hợi thủy .. thê' 
Quan quỷ sửu thổ .. 

Phụ mẫu thân kim . 

Thê tài ngọ hỏa .. ứng 
Quan quỷ thin thổ .. 


Quẻ thượng huynh đệ hóa huynh đệ, quan quý hóa quan quỷ tức hiện rõ 
sẽ bị thương ở chân tay. Trong quẻ sứu thổ trì thế 3 lần trùng lặp, nếu gặp 
năm sửu thì gặp 4 sửu thổ là thái quá mà thái quá thì dễ gẫy. Quẻ ngoại lại 
phục ngâm là tượng rên rỉ. Cho nên tôi nói : năm 1985 là năm ất sửu, chân 
bị ô tô cán nát. 


2) Tháng 7/1985 cha của Hứa sư phụ ơ nhà máy tỏi từ quê ra nhờ tôi 
đoán vận. Căn cứ vào tứ trụ, gieo được quẻ "khuê" của què "tổn". 


SƠN THẠCH TỔN 
Quan quý dần mộc . ứng 
Thê tài tý thủy .. 

Huynh dệ tuất thổ X 
Huynh dệ sửu thổ .. thế 
Quan quỷ mão mộc . 

Phụ mẫu tỵ hỏa . 


HỎA TRẠCH KHUÊ 

Phụ mẫu tỵ hỏa . 
Huynh đệ mùi thô .. 
Tử tôn dậu kim . thế 
Huynh đệ sửu thổ .. 
Quan quỷ mão mộc . 
Phụ mẫu tỵ hỏa . ứng 


Quẻ này huynh đệ, quan quỷ trùng lặp, hào thế lâm huynh đệ hóa huynh 
dệ, lại có quan quỷ hóa quan quỷ là nhất định bị thương về chân tay. Do đó 
tôi đoán : năm ất mão (1975) dã từng bị thương ở chân tay. Hai cha con đều 
ngạc nhiên nói : Rất đúng ! nãm 1975 ngã gãy chân, ứng năm 1975 vì : quan 
quỷ mão mộc lảm thái tuế khắc hào thế. 


3) Ngày kỷ hợi, tháng thin, năm 1986, ông Mã xưởng tôi nhờ đoán vận, 
được quẻ "tùy" của quẻ "vô vọng" : 
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THIÊN LÔI VÔ VỌNG 
Thê tài tuất thổ o 
Quan quỷ thân kim . 

Tử tôn ngọ hỏã . thế 
Thê tài thin thổ 
Huynh đệ dần mộc .. 
Phụ mẫu tý thủy . ứng 


TRẠCH LÔI TÙY 

Thẽ tài mùi thổ .. ứng 
Quan quỷ dậu kim . 
Phụ mảu hợi thủy . 
Thê tài thin thổ .. thế 
Huynh đệ dần mộc .. 
Phụ mẫu tý thủy . 


Quẻ nội huynh đệ hóa huynh đệ, quẻ ngoại quan quỷ hóa quan quỹ [à 
diêm bị thương. Hào thế ngọ hòa hóa thành hợi thủy là khắc trở lại, tuất 
mộ động được xung khai. Do đó tói nói với ông Mã tháng 9 năm nay phái 
đê phòng tai nạn. về sau đẽn tháng 9 do đi xe máy ngã bị thương đi viện. 

Trên đây đều là nói về làm thé nào để vận dụng bát quái và phương 
phap dùng nó đê dự đoán các thông tin; cát, hung, phúc họa cho con người. 
Nhưng đoán ra những tin tức xấu thì có thể tránh được không ? Theo tôi 
không những có thể tránh được mà còn có thê nêu ra những ví dụ đê chứng 
minh điều đó. 


Chúng ta học tập và nắm vững phương pháp vận đụng bát quái để dự 
đoan tin tức, trong đó mục đích là đê mọi người bièt trước những thòng tin 
xấu để có biện pháp đề phòng, tránh khỏi. Mấu chốt của sự đề phòng ỉà phái 
dự đoán trước được nhừng thông tin xấu. Khi dự đoán được nhửng tai họa thì 
việc không thể làm được nên tránh dừng làm. Nói không nên ra khỏi cửa 
tức là ý muốn nói đừng làm. Xin nhớ cho đừng vì tâm lý may rủi hoặc mang 
tư tưdng cầu may đế’ cố mà làm, như thế rất dề gặp rủi ro. Ngoài ra đối VỚI 
những thông tin xấu, thái độ của chúng ta là đành chấp nhận là có còn hơn 
bác bỏ cho là không. Điểm này rất quan trọng, vì có đề phòng thì có đờ, chắc 
chắn là có ích chứ không có hại. 
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Chương 23 

ĐOÁN VỀ NHÀ CỬA 


Ăn ờ là vấn dề hàng đầu sinh tồn của nhản loại. Trong chương này tôi 
sẽ tập trung nói về vận dụng bát quái như thế nào dể đoán về nhà ỡ tốt hay 

xấu. 

Phong thủy của nhà cứa tốt hay xấu không những không liên quan trực 
tiếp dến vặn mệnh tốt xấu của mình, mà còn dên sự vượng suy cùa con cháu 
đòi sau. Do đó tó tiên chung ta dã phát minh ra phong thủy ám dương, món 
khoa học này. Khoa học hiện đại gọi nó là "tham dự học'. 

"Phong thủy âm dương", ảm là chi ảm trạch tức phong thủy tốt xấu của 
phán mộ; dương là chỉ dương trạch - tức phong thủy tốt xấu của nhà ớ. Bát 
kò là âm trạch hay dương trạch phàm ờ chồ đồi núi sông nước bao bọc đêu 
là chỏ tốt. Cho nên tố tiên nước ta đã thành lập những thành phố trẽn lưu 
vực Trường Giang và Hoàng Hà. Đó đẻu là những nơi sơn thanh thủy tú. 

Sóng núi bao bọc đó là điều kiện địa lý phong thúy âm dương tôt, ngoài 
ra còn cần đến phương vị của : khi, quang, sơn, thủy, phái sáng sủa, thoáng 
đãng. Khí không ảm dương phong thủy học là 1 nhân tố rất quan trọng. Vì 
sự hưng vượng của sự vật đều do khí đóng vai trò tác dụng chủ đạo. 

Khí là môi trường tốt, là nơi nước lưu thòng, là nơi tiềm tàng, hội tụ 
một môi trường tốt. Người sống ồ dó, mệnh vận sẽ hanh thông. Quang la 
sáng sủa, là hướng dương. Người sống ở đó thì sẽ hưng vượng. Sơn là cot 
nhục, thúy là huyêt dịch. Sơn là hổ, thủy là rồng, mà rồng hổ là chỉ địa thế 
dược trần ngữ. Sơn là báu vật, thủy là long tức báu vật có rồng bảo hộ Sơn 
là võ, thủy là ván, tức là văn vò song toàn. Sơn là chỗ dựa, thủy là lưu thòng, 
nhà ớ dựa vào núi mà yên ổn, dựa vào nước mà lưu thông bốn phương tám 
hướng, người ở dó sẽ phú quý vinh hoa. Phương VỊ là hướng cửa chính (cùng 
goi la hướng nhà), thứ nhất phải nhìn ra chỗ rộng rãi, thoáng đảng, nhưng 
không được phân tán quá, thứ hai là phải phù hợp với hướng tôt trong mệnh 
quẻ cua chủ nhân; thứ ba là cần phải có thế, chỗ cao ráo, nhưng không được 
quá cao, càng không thể trước cửa cao hơn nền nhà; thứ tư là các vật như 
đồi núi trước nhà không thể gần cửa quá; thứ nàm là mói trường xung quanh 
phái sạch, người ở đó sức khỏe mới tốt. Do đó, lúc xây nhà mới nên nhờ 
ngươi xem phong thủy âm dương để chọn dược thế đất có phong thủy tốt Lúc 
xây nhà mới, ngoài việc chọn chỗ tốt, ngày giờ khơi công (ở nông thôn là 
lúc cất nóc) cùng rất quan trọng. Nếu ngày giờ khởi công không tốt thì trong 
quá trình xây dựng hoặc thậm chi đả xây dựng xong cùng thường gặp phải 
việc xâu. 





I. cóc Hho LUẬN vế CỐT HUNG củn NHÒ cửn 


Hào trẽn 

Cột chính, nóc 

Tường vách 

Hào nàm 

Đường đi 

Người 

Hào bôn 

Cửa chính (Phòng chinh) 

Cổng ngõ 

Hào ba 

Cửa 

Giường 

Hào hai 

Gian ớ chính 

Bếp 

Hào đầu 

Nền nhà 

Giếng nước 


Nhà ở tốt xấu không thể chỉ dựa vào hình thức bên ngoài mà phải biẻt 
được phòng ở trong cát hay hung. Muốn biẽt được sự cát hung, tốt xấu cỉa 
nhà ở chỉ có dùng bát quái để dự đoán, giống như bác si chiếu X quang hay 
chụp CT đế kiểm tra thân thề, xác định bệnh tật. Tố tiên ta trong các sách 
"Đoán dịch thiên CƠ M sách "Hỏa chu Lám", "Động lâm bí quyết", "Hải dế nhàn". 
"Tăng san bốc dịch", "Bốc dịch đại toàn" v.v... đả tống kết ra những kinh 
nghiệm quý báu. Những kinh nghiệm này tuy dã trải qua lịch sử hàng ngàn 
năm, nhưng đến nay vẫn còn lấp lánh những kết tinh khoa học trong đó. 

"Đoán dịch thiên cơ" trong phối ghép các tiêu chỉ của nhà cửa với sáu 
hào của quẻ có nói : "Hào đầu là giếng, hào hai là bếp, hào ba giường, hào 
bốn là cứa, hào năm người, hào sáu là nóc nhà, tường vách". Hào đầu là giếng 
vì trong quẻ nói giếng ở tầng sâu nhất. Trong quẻ nội bếp ở phía trên giẻng 
nên là hào hai. Trong quẻ nội giường ở trên cùng, nên là hào ba. Cửa bên 
ngoài giường nên là hào bốn, thuộc qué ngoại. Người là hào giữa của qué 
ngoại là hào nám, là chủ của nhà. Cột, nóc, tường vách à chỗ cao nhất là 
hào sáu. 

Đoán nhà cửa điều cần nhất là quẻ vượng, tài phúc (là tử tôn) quan quỷ, 
phụ mẫu, huynh đệ ở quẻ thượng là tốt. Quẻ hạ là nhà cửa, quẻ ngoại là người, 
nhà khắc người là không tốt, người khắc nhà là tốt. Hào hai là nhà, hào năm 
là người, hào hai và hào năm tương sinh là tốt, nếu hào năm lâm tài phúc 
giáp thin lại được hào hai sinh trợ thì càng tốt. Hào hai khắc hào năm là 
xấu, hào năm khắc hào hai là tót. Hào thê hào ứng lâm tài phúc, thanh long, 
thiên ất quý nhân, vượng ở nhật nguyệt kiến là tốt. Sáu hào trong quẻ đều 
yên tĩnh là người và nhà cửa yên ổn. Quẻ gặp tam hình, lục xung là không 
tốt, gặp lục hợp là tốt. 

Hào đầu vượng tướng là vùng đất ò tốt, hào hai vượng tướng là chỗ đất 
ở tốt, hào ba vượng tướng là chỗ ở gần chợ, hào bốn vượng là ở thị trấn, 
thành phố, hào năm vượng là nơi kinh thành, hào sáu vượng là nơi rừng núi 
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trung du hoặc thôn dã. Các ngôi của hào bàn tỉ mỉ về sự cát hung của nhà 

ở : 

_ Hào đầu là nền nhà, là giếng nước, là người làm thuê trong nhà. Hào 
đầu lâm thê, tài tử tôn là hào cát, lâm quan quỷ, ky thần là hung. Hào đâu 
lâm thủy thì nước trong và đầy; lâm thổ thì nước giếng đục; lâm mộc : cạnh 
giếng có cây; lâm hỏa : nước giếng thường khô; lâm kim : thì nước trong mà 
tinh khiết; lâm quỷ tuần không là giếng đã bỏ đi. 

Hào đầu nếu lâm thin thành thổ cua SỬU mùi bị nhật nguyệt xung phá 
thì nền nhà không phải là nền mới inà nhất định đã bị phá nham nhở. Nêu 
thổ kim phát dộng, thổ hóa kim hay kim hóa thổ là nền đất mới. Thô hóa 
thổ là dưới nền nhà có mộ. 

Hào đâu làm quan quỷ, phụ mẫu phát động lâm bạch hổ là nền nhà sẽ 
đem lại sự tổn thương cho người làm thuê hoặc con cái. 

Hào đầu lâm mộ của quan quỷ, ví dụ hỏa quỷ mộ ờ tuất, tuất ở hào đầu 
thì dưới nền nhà có mộ cổ. 

Hào dầu là hợi tý thủy lâm bạch hổ là gần nhà có cầu; lâm tài phúc là 
cầu tốt, gặp xung là cầu sắp hỏng. 

Hào dầu lâm dần mộc cát thắn, dần là hổ, hố' là tượng con mèo hoặc 
thuộc họ mèo, nhà đó sẽ có mèo tốt. Hào đầu mộc quan quỷ là phía bên trái 
nhà dó có rễ cáy xuyên phá nền nhà. 

_ Hào hai là không gian nhà, chỗ ở, nhà bếp, lám bạch hổ động hưu tù 
tử tuyệt là xây dựng đã lâu không phá bỏ hết chổ cũ. Hưu tù gặp sinh vượng 
là phá hết chồ cũ xây mới. Hào hai lâm huynh đệ là đi theo cổng cũ, lâm tử 
ton là tường vách cũ, lâm quan quỷ là nhà rách nát, lâm phụ mẫu là nhà cũ 
ky, lâm thè tài là nhà bếp cũ hoặc ở chỗ đất thấp. Nếu hào hai là huynh đệ, 
tử ton gặp hưu tù tử tuyệt là nhà cũ rách nát, nếu ơ vượng địa là nhà mới- 
• Hào hai lâm phụ mẫu trì thế, vượng tướng thì yên tình hưu tù khắc phá là 
nhà cửa rách nát. Mộc quan quỷ đóng ở hào hai là nhà bêp to. 

Hào hai có hỏa quỷ và chu tước là chủ về hòa hoạn; hào hai trì thế và 
quan quỷ đóng ỏ đỏ thi nhà này không phải do ông cha để lại; hưu tù khàc 
phá là nhà rách nát, thổ hóa kim, kim hóa thổ là xây dựng mới, nêu lâm 
tài phúc, vượng tướng có khí là nhà yên và đầy đủ. 

Hào hai lâm mộc bị nhật thin, hào kim xung khắc là nghèo xác xơ, nếu 
gặp kim cục mà bị xung cũng Jà nhà nghèo xơ xác. Hào hai lâm thổ và huy eo 
vu, bị nhật, nguyẹt, hao động xung khắc là trưóc nhà bếp bẩn thỉu. 

Hào hai gặp không vong lại lâm hào thân tuần không là ngôi nhà hoaní 
hoặc người chủ dã bỏ đi vì ở không yên ổí«. Nếu là bạch hổ thêm tình khắc 
thì ngôi nhà dó đại hung. 
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Hào hai vượng, lám thanh long thì chủ nhân là quan chức. 

Hào hai lâm hào ứng là có người ngoài cùng ở trong nhà, hoặc ở nhờ, 
dương ià nam, âm là nữ. Nếu đào hoa huyền vũ ở hào hai phải đề phòng 
quan hệ nam nừ. Hào hai là hào ứng trì thê tài, tương sinh với hào thân của 
mệnh vợ là biếu hiện vợ lấn át chồng. 

Hào hai là lòng nhà, sinh vượng thì thâm trầm, rộng rãi, lâm thanh 
long quý nhân là nhà mới nghiêm chỉnh. Không có khí là nhà chật hẹp. Lâm 
bạch hổ hình xung, khắc hại là nhà rách nát. Hào hai lâm thủy là lấp ao 
làm nền nhà. 

Hào hai lâm kim động là gặp việc cồng lôi thôi, mộc động là phong thủy 
xấu, thô’ động là ôn định, thủy động là ở bên sông chồ không tốt, hỏa động 
là nơi dường chợ ồn ào, cải vã. 

Hào hai lâm nguyệt phá, động khắc hào thế và hào thân là tai vạ Hên 
miên. Nếu hào hai lâm nhật thin động mà sinh hào thế hoặc hào thân là 
nơi ở tôt. Hào thế lâm nhật thin khắc hào hai là chỗ ở không yên. 

Hào hai lâm hào thế và nhật thin, hoặc quan quỷ ở hào hai là mình ở 
nhà người khác hoặc nhà thuê. Quan quỷ hào hai nên tĩnh, động thì ở không 
được lâu. 

Hào hai là thê tài, hoặc quan quỷ gặp thanh long quý nhân thì sinh 
vượng, sinh hợp hào thế, gia dinh làm ăn thịnh vượng. 

Hào hai là thê tài, quan quỷ thanh long, quý nhân lâm sinh vượng lại 
sinh hợp hào thế là trong nhà rộn rịp. 

Hào hai không bị phá, gặp sinh thẻ tài có khí là tài vượng. Hào hai và 
hào thế tương đồng, dộng thì sống xa quê hương đất tổ, hoặc ở nhà phụ, nhà 
dưới. Nếu tài phúc ở ngôi sinh vượng, sinh hợp hào thân hào thế thì gia đạo 
bền vững. 

Hào hai bị xung phá thì vợ chồng không thắm thiết, mỗi người một ý. 

- Hào ba lâm mão mộc huynh đệ là giường đặt trước bàn thờ hoặc nhà 
ờ tầng trên. Hào ba là kim quỷ thi bàn thờ ít hương khói, là mộc quỷ, thanh 
long vượng tướng tức bàn thờ mới làm. 

Hào ba và hào bôn đều lá huynh đệ tức nhà bé cửa nhiều, hao của. Nếu 
nhật, nguyệt, hào dộng xung khắc hào ba là đi cửa xép, cửa bên chứ không 
đi cửa chính. Nếu hào bốn khắc hào ba là các cửa trong nhà dối diện nhau, 
gọi là xuyên tâm bất lợi. 

t 

Hào ba lâm mào mộc tài phúc là giường chắc mới, lâm phi xà là vợ 
chồng đồng sàng dị mộng. 

Hào ba là cửa chính, nếu sinh hợp với nhật thin thái tuế là hướng nhà 
có lợi, nếu hình khắc là hướng nhà không tốt. Lâm tài phúc, thanh long là 
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có cát thần phù trợ. trước cửa sạch sẽ, người nhà mạnh khóe. Hào ba là quan 
quỷ lại lâm bạch hổ là xấu, hay gặp điều cãi vả, thị phi. Lâm huynh đệ thì 
hao tán, tiền tài không tụ. Nếu hào ba lảm phụ hóa phụ là nhà có hai cứa 
sổ. 

Hào ba và hào bốn tương xung là hai cửa thông thống với nhau, ít sinh 
tài. Hào ba là cứa chính, nếu gập niên nguyệt, nhặt xung phá là cửa bị phá; 
lâm phụ mẫu là nhà rách nát, lâm huynh đệ là tường xiêu vách đố, lâm thê 
tài là nhà bếp đô. 

- Hào bốn quan quỳ lâm huyền vũ là cưa nhà rách nát. Gặp tài phúc 
thanh long là tốt. Nếu hào bốn sinh hợp với hào hai là nhà cửa mới. Nêu 
hào bòn quan quý lâm chu tước là có việc kiện tụng. 

Hào bôn lảm huynh đệ, tý thủy, huyền vũ là nền nhà bị nước ngãm vào. 
Huynh đệ lâm phi xà là cạnh nhà có hô tiêu bẩn thỉu. 

Hào bốn bị tuần không, nhật phá là nhà không có cửa chính hoặc cửa 
rách nát. Hào bốn là cửa giữa, lâm cát thần động thì tốt, hung sát dộng thì 
xấu. Hào bốn lâm thanh long, không tuần không, được trường sinh đế vượng 
là nhà mới làm. Sinh vượng trong hưu tù là cửa cũ sửa lại. Lâm huynh đệ là 
nhà sửa mới. 

Hào bốn iâm quan quỷ là nhà không yên, nếu không dính đẽn kiện tụng 
thì cũng câi nhau. Hào bốn gặp phi xà động là nhà khóng yên. 

- Hào nàm lâm quan quỳ vợ chồng đễ sinh ly, tử tôn à hào năm thì yên 

ổn. 

Hào năm là người, hào năm khắc hào hai là người yên ổn, động mà khắc 
hào hai thì không yên. Hào năm còn là con trai cả, nếu lâm quan quỷ, phi 
xà, bạch hổ là con cả có việc hôi tiếc. Bạch hổ động khác hào năm là bị bệnh 
nan y khó chữa. 

Hào năm lâm tử tôn, tương khắc với hào thán phụ mẫu là con cái ngô 
ngược, bất hiếu, không theo nghiệp tổ tiên. Hào năm lâm âm tài trì thê là 
phụ mẫu nắm quyền ở trong nhà, lấn át quyền chồng. 

Hào năm lâm thủy là cạnh nhà có nước. Nếu sinh hợp với hào hai là có 
nước bẩn chảy quanh nhà. Nêu lâm huynh dệ là tường có lổ hốc. Hào nâm 
hợp hào thế là nhà gần đường uốn lượn hữu tình, hào năm khắc hào thế là 
ngõ thẳng cua dài. 

Hào năm là hào thê tài tương hợp với quan quỷ là nhà có vợ nội trợ tốt. 
Nếu thê tài vượng thì dường quan chửc yếu, thậm chí vợ còn lấn át chổng. 

- Hào sáu lâm quẻ thân hoặc hợp hào thế là sống xa đất tổ. Nếu gặp 
kim quy hoặc bị nhật nguyệt xung là nhà không yên hoặc đói rách. 
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Hào sáu lâm thê tài, gập tuần không (vượng không phải là tuần không, 
HẸUyẹt kien không phai là tuân không, nhật thin sinh cũng không phải là 
tuân không) là vợ yêu đuôi. Nếu gặp nhật xung là vợ có thể bị mất. 

Hào sáu lâm mộc là cha, hào dương là rường nóc, hào ảm là cột trụ. Hào 
sáu là tường vách, nếu vượng tướng hoặc lâm thanh long là nhà mới làm. Hưu 
tù tử tuyệt lâm bạch hô’ là nhà bại nát. Hào sáu được nguyệt kiến, nhật thin, 
sinh lâm bạch hổ là nhà mới. 

II. lục THÂN BÒN vể CÓT HUNG cùn NHỈ) ờ 


Trong nhà, từ lớn đên bé đều dã định vị trong sáu hào, duy quan tinh 
thì không có. Do đó phải lấy quan quỷ dê xác định mối quan hệ với lục thân. 
Hào hai là vợ, vì vậy ở đây lây nam làm chú nhà dể định lục thán. 

Qué có hào phụ mầu không có hào tử tôn là nhà đó hư hao và có nhiều 
điều phiền nảo. 

Hào phụ mẩu là văn thư. nếu vô khí lại lâm hào ứng, nhật thin, hào 
động hóa vàn thư và hào gia trạch tương sinh tương hợp là nhà của ông cha 
đè lại. 

Hào phụ mẫu tuần không, vong là nhà ở không tốt. Phụ mẫu, tử tôn, 
hào tài đều vượng tướng là cảnh của cải đầy nhà, nếu gặp thiên hỷ, thanh 
long là nhà đó phú qưý khang ninh. Phụ mầu gặp tuần khóng là dễ đi đến 
bán nhà. 


Hào thượng 
Hào năm 
Hào bôn 
Hào ba 
Hào hai 
Hào dầu 

Hào phụ mẫu nên tĩnh, không 
phiền não. 


Tổ tiên 

Cha 

Mẹ 

Huynh đệ 
Vợ 

Con cái, người làm thuê 
động, dộng thì trong nhà nhiều việc 


Phụ mẫu là xà, dầm nhà, dường đi, phần mộ. Phụ mẩu hưng vượng là 
đất có hồn khí. Hào khác biến thành hào phụ mẫu là nhà chia làm hai nơi, 
trong quẻ không có hào phụ mẫu là người buôn bán, du lịch. 

Hào phụ mẫu lâm hào ứng, động sinh thân hoặc tuổi của người chủ lâm 
hào ứng, hoặc hào ứng là năm mệnh của người chủ là người chủ có lòng thờ 
kính cka mẹ. 
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Phụ mầu trì thế Jà thừa kế chỗ ò của ông bà, phụ mẫu hóa tài thê là 
cùa cải nhiều. Phụ mẫu tuần không hoậc thán qué động là khó kê nghiệp 
của tổ tiên. 

Phụ mẫu là gốc của nhà, hào thê tài dộng khắc phụ mầu là nhà không 
yên ổn. Phụ mẫu ở hào đầu là nhà tầng một, ở hào hai hào ba là nhà rộng 
rai, ở hào bốn hào năm là nhà ở tâng trên, ở hào sáu là tầng cao hơn. 

Phụ mẫu ở trẽn là nhà chưa ở, ở dưới là đả ở rồi. Hào thân tuân không 
cũng là chưa ở. Quẻ có hào phụ mẫu không có hào tử tôn là nhà hư hao, có 
tử tôn không có hào phụ mẫu là nhà cô đơn. 

Huynh đệ nằm giừa hào thế và hào ứng phần nhiều ngụ ý hai anh em 
khác họ. Ví dụ qué tấn hào thế là dậu kim, hào ứng là mùi thổ, hào thân 
nằm giữa là như thế. 

Huynh đệ cách nhau mà cùng cung là anh em ruột. Ví dụ quẻ dộn, hào 
hai ngọ hỏa trì thế, hào năm thân kim là hào ứng, hào bốn ngọ hỏa tuy giữa 
hai thân kim, nhưng thân kim dều thuộc cung càn cho nên là anh em ruột. 

Quan quỷ có trợ giúp mà không bị kiềm chế là âm thịnh dại suy. Ví dụ 
ngọ là quan mộc sinh hỏa mà trong quẻ không có thủy để chê hỏa tức là nhà 
đó âm thịnh, đại suy, không tốt 

Quẻ có quan quỷ, không có thê tài thì tai họa liên miên, có thê tài mà 
không có quan quy thì hao tán. Quan quỷ lâm bạch hổ phát động thì nhà dó 
hay gặp tai ương. Nếu có hào tử tôn để kìm chế quan quỷ thì quan quỷ động 
cũng không có hại. 

Quan tinh có quý nhân, phúc lộc và có thái tuê sinh thê là nhà ớ bên 
trên có người thi cử đổ cao. 

Hào quan quỷ tri thế, có hào thê tài sinh trợ là nhà ở tốt. Thê tài hóa 
thần phúc thì của cải ngày càng nhiều. 

Hào quan quỷ nhập mộ, hào thân bị khắc chế thi nhà dó không tốt. 

Bốn quỷ trì thế lại âm hào thân là chủ về các tai họa. Bốn quỷ là : năm, 
tháng, ngày, giờ gặp quan quỷ trì thế là chủ về tai nạn. 

Hào quan quỷ giao trùng nhau thì không nên rời chỗ ở, hào thế gặp tuần 
không thì kiêng kỵ manh động. 

Hào quan quỷ gặp hào thân là dưới nền nhà có mộ. Hào quan quỷ động 
lại không bị kiềm chế thì gặp việc kiện tụng. Hào huynh dệ nhiều thì con 
ngỗ ngược, nếu hào huynh dệ khắc hào thế thì quẻ rât xấu. 

Quan vượng lại gặp thanh long, lâm trạch là tượng dại cát. Hào quan 
quỷ ơ trong cung khôn, cung cấn là mồ mả tổ tiên không yên, hay gặp tai 
họa. 
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Quan quỷ có nghĩa là giang hồ, là kỷ thuật, nghệ thuật. Những người 
làm nghề đánh cá hoặc săn bắn nếu gặp quan quỷ phát động là trong hung 
có cát. Có hào quan quỷ mà không có thê tài thì người trong nhà nhiều bệnh. 

Tài phúc à què thượng là tài phúc trọn vẹn, của cải hưng vượng. 

Hào thê tài có hợp lại gặp hào quan quỷ là chỉ việc kết hôn không rỗ 
ràng. Hào thân chỗ hợp gặp thê tài là lấy vợ sớm, hào thân chỗ hợp gặp 
quan quy là lấy chống sớm. Nếu hai hào thê tài và quan quý tương hợp là 
hai người trước đó ở cùng 1 nhà sau lấy nhau. 

Hào thê tài là hào thế hoặc hào ứng mà gặp xung hoặc hào thê tài tương 
xung với hào thế, hào ứng, hào động là người vợ chủ dộng ly hôn. 

Hào thê tài và quan quý cùng ở 1 cung là vợ chồng quê gần nhau, nếu 
có hào tử tôn trong quẻ là vi quen biết nhau mà đi đến lấy nhau. 

Hào tài nên tình không nên động, dộng thì hao tổn và vợ có bệnh tật, 
hoặc có nhừng việc ân hận. Hào tài không bị tồn thương, hào tứ tòn xuất 
hiện thì nhà dó giàu có, vinh hoa. Hào tài hưng vượng lại còn được sinh phù 
thì nhà đó giàu và có thế lực. Hào tài có kho lại phát thì giàu được lâu. 

Thé tài dược tử tôn sinh trợ, động để khắc phụ mẫu thì sẽ làm hại cha 
mẹ. Hào phụ mẫu là dương thì bố bị khắc, hào lâm âm mẹ bị khắc. Thê tài 
động thì khắc phụ mẫu, nhưng không khắc được hào năm. 

Tử tôn là thần phúc, quẻ không có hào tử tôn là cùa không có nguồn 
tất sè bị hao tán. Quan quỷ không bị chế ngự thì việc rắc rối nhiều. 

Phúc lộc ở đất trường sinh lại sinh hào thế, hào thân là chủ về gia đình 
nề nếp, bền vững. Hào tử tôn gặp tuần không, vong là không có đời sau, hoặc 
muộn con, hoặc đời sau không hưng vượng. 

Hào tử tôn lâm nhật thin động thì mất quan, mất chức. Thê tài hóa tử 
tôn thì không lợi cho việc thăng quan tiến chức. 

Hào tử tôn ở hào 5 lại tương hợp với hào phụ mẫu là nhà con nối được 
nghiệp cha. Nếu hào tử tôn hình khắc hào phụ mẫu thì con ngỗ ngược, bất 
hiếu, không nỏ’i dõi được cha óng. 

IỈI. CỒN cú vfto TƯỢNG củn Hfto THế, Hfto ứng 
Đ ẽ’ BÒN vể CáT, HUNG củfl NHÚ ỏ 

Ngày xưa CÓ câu : "Hào 1, hào 2 là hào thế, thì dại cát; hào 3 hoặc hào 4 
là hào thế là trung bình; hào 5 hoặc hào 6 là thế thì bất lợi. Cách nói đó 
không đúng". 

Phong thủy tốt xấu của 1 ngôi nhà chủ yếu là xem sự sinh khắc của 
6 hào trong quẻ, quý thần phù trợ, hung thần phá hoại dể định cát hung. 



Hào thế ở quẻ du hổn là ý nói chỗ ơ không cố dịnh. Du hồn hóa quy 
hồn là dời đi rồi lại trở về là tốt. 

Hào thế gặp tuần không thì không lợi; hào thế nhập mộ thì khó chuyển 
dời. Qué nội hưu tù, quẻ ngoại vượng thì dời đi là tốt; qué nội vượng, que 
ngoại hưu tù là xấu. Nếu cả hai quẻ nội ngoại đều có khf thì tùy, đi đâu củng 
dược. 

Hào thế. hào ứng ngang hòa nhau, hoặc hào huynh đệ, hoặc hào thê hào 
ứng hóa huynh đệ. hoặc lâm hào trạch (hao hai) hoặc hợp với hào trạch là 
nhà có 2 chu cùng sống. 

Hào thê lâm quan quỷ ở hào 2 là nhà đò không phải tô tiên đê lại, neu 
không phải nhà thuê thì cũng là nhà cùa người khác. 

Hào thế hào ứng nên tương sinh tương hợp thì tốt, không nên tương 
khắc, tương xung, không lợi. 

Đoán nhà cửa trong quẻ không có thủy là hào rãnh không thông, không 
có thổ là xảy nhà cao giữa đất bàng; không có hỏa là việc thờ cúng đơn sơ; 
không có kim là gia tư ít; không có mộc là giường chiếu, bàn ghế cũ kỳ. 

Trong quẻ hỏa nhiều thì gặp nhiều điều phiền não; mộc nhiều là người 
thanh tú; thủy nhiều thì phụ nừ vượng; kim nhiều thì phụ nữ dông; thổ nhiều 
Lhi tiền cua, vái vóc nhiều. 

Sáu hào đều tinh thì nhà ở yên, sáu hào động nhiều lại có thổ mộc thì 
không phải là nhà mới xây mà là nhà sửa lại. Sáu hào dộng nhiều lại có 
thủy, hỏa là chủ tai nạn về nước lửa. 

Trong quẻ có mộc là chỗ ở có nước, gặp cấn là có núi, gặp chấn là có 
đường đi. Ba hào ồ quẻ nội là nhà, ba hào ở quẻ ngoại là người. Nhà khắc 
người thì bệnh liên miên. Người khắc nhà thì chủ về việc xây nhà mới, sứa 
nhà cũ. Quẻ nội vượng là nhà rộng, nhiều nhà, qué ngoại vượng là người 
đông. 

Phàm đoán về nhà à quan trọng nhất là hào trạch và hào nhân khẩu, 
hào thê tài, quan quỷ, phụ mẫu có khí, hào tử tôn, hào thê, hào ứng gặp nhật 
thin, nguyệt kiến, tuế quân, tất cả đều xuất hiện là tốt nhât. 

Hợp là cửa, xung là dường, cho dù trong quẻ có hay không..Hợp với 
hào 2 ia cửa, xung với hào 2 là dường. Nhừng hào xung hợp đó bất luận có 
ở trong qué hay khống đều dược quan niệm như thế. Ví dụ quẻ "thiên (hong 
cấu" hao 2 hợi thủy là nhà, dần hợp với hợi nên lấy dần làm cưa. Tỵ xung 
với hợi nên lấy tỵ làm dường. Trong quẻ tuy không có hai hào dần tỵ, chí 
cần hợp hoặc xung với hào 2 thì đều quan niệm nó là dường hoặc ngõ. 

Năm, tháng, ngày lâm hào khắc hào thế thì gia quyến nguy hại. Thái 
tuế khắc hào the thì quanh năm tai họa. Nguyệt kiến khắc hào thế thì tai 
họa mấy tháng liền. 
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Hào thân, hào thế gặp tuyệt lại ở tuẩn không vong, gập hào quan quỳ 
khắc là chủ về nỗi lo có sự chết chóc. 

Trong quẻ có mảo mộc xuất hiện thì cho dù 0 hào âm hay hào dương 
nếu mão mộc ó tuần không thì quanh nhà có bờ rào sắt hoặc tường bao bọc. 

Binh khí thêm tam hình lại lâm quý nhân, trong hào lại có mã được 
thái tuế sinh thì đó là nhà của tướng soái. Hào đầu là láng giềng bên trái 
và phía sau, hào 4 là láng giềng bèn phai và phía trước. Nêu những hào dỏ 
có tài phúc giáp thin thì láng giềng tôt; lâm quý sát hung thần thì láng giềng 
xấu. 

Hào mộc vượng và phát dộng thì nhà đó to đẹp, hùng vĩ. 

Nhà khắc người thì ở không yên ổn, người khắc nhà thì ở bình thường. 
Đoán nhà cửa được qué "du hồn" và quẻ "bát thuần" là gặp tai họa liên. miên. 

Ám hóa dương là vợ nhiều bệnh tật; dương hóa âm là chồng hay bị tai 

họa. 

Trong qué phái xem hào thượng động hay tĩnh, huynh đệ dộng thì vợ 
chồng không đoàn tụ, phụ mầu động ở hào 6 thi con cái có nổi lo. Hào tử 
tôn vượng dộng thì luôn có niềm vui; hào quan quý động thì nhiều tai họa. 

IV. CtiN cú LỤC THỔN oể BÒN về CÓT HUNG NHÒ ở 

Đoán nhà cửa vận dụng lục thần như thanh long, chu tước, câu trần, phi 
xà. bạch hổ, huyền vũ đế tham kháo đoán cát hung, trong các sách cách nói 
rất khác nhau và rất khó nhớ. Tôi càn cứ kinh nghiệm thực tiễn, cho rằng 
dùng phương pháp thập can phôi với lục thần là tỏt nhất. Cách đó xin xem 
ớ tiết 6 của Chương 7 sách này. 

Thanh long, thiên ất, quý nhân, quan quỷ lâm nhật, nguyệt kiến, lâm 
hào trạch, lâm hào thế, hào thân là chủ về việc có quan chức. 

Thanh long lãm thủy mộc hào tài là chú về việc vợ tốt, của nhiều. 

Thanh long quý nhản lâm hào trạch là nhà đó đại cát. 

Thanh long lâm nguyệt kiến là báo hiệu có tin mừng về hôn nhân hoặc 
thai nghén. Nếu chỗ hợp lâm thanh long phát động là tin mừng liên tiêp, 
hoặc thăng quan tiến chức, hoặc được lộc, hoặc hôn nhân, hoặc sinh đẻ thuận 
lợi. Thanh long phát động thì nên dời chuyên, thanh long lâm thê tài tử tôn 
là tốt. 

Thanh long gặp quẻ hạ không có hào thê tài là trước giàu sau nghèo; 
gặp quẻ thượng không có hào thê tài lã trước nghèo sau giàu. 
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Chu tước lâm quan quỷ động thì trong tuần sẽ có việc cãi vã, kiện tụng. 
Chu tước gặp tuần không, tử tuyệt là có tai họa về việc quan. 

Chu tước lâm nguyệt kiến đồng thời gặp nhật thin, hào động thì phải 
đề phòng hỏa hoạn. 

Chu tước lâm món đình là có việc về văn thư giấy tờ nhưng phải đề 
phòng căi vã. 

Chu tước nội động là có thị phi, ngoại động lâm quý nhản là có tin mừng 
về thư từ, giấy tờ. 

Câu trần, huyền vù lâm thê tài phần nhiều chỉ phụ nữ gặp điều xấu. 

Câu trần lâm nguyệt kiến, gặp quan quỷ, nội động là thố thần không 
yên, ngoại động thì mưu làm việc gì củng trì trệ... Nếu lâm thê tài động khắc 
thế, thì trong tháng đó sẽ tiến tài. Nếu càu trần lâm thê tài thêm nhật kiên 
thanh long là nhà vườn rộng, ruộng nhiều, tiền tài đại phát. 

Câu trần lâm nhật kiến ở vượng địa là chủ về tăng điền nghiệp. 

Phi xà chủ về những việc quái dị, nêu ở hào 4 và động thì ó trong nhà 
hay thấy việc quái dị. 

Phi xà nội dộng là ám chỉ người làm thuê hoặc trẻ con đi mất; ngoại 
dộng lâm quan quỷ thì phải đề phòng bọn trộm khoét tường đột nhập. 

Phi xà lâm nguyệt kiến là ám chỉ liên lụy đến những việc không hay. 
Phi xà khắc hào thế hoặc lâm hào thế thì chủ nhà đêm ngủ mộng mị không 
yên; khắc hào ứng thi bà mẹ đêm ngú không yên. 

Bạch hổ lâm tử tôn là chủ nhà khó an toàn. Bạch hổ lâm hào 3 là nhà 
đó có người xuất gia làm tăng đạo hoặc ni sư. 

Bạch hổ hưu tù, tuần không, tuyệt, lâm hào trạch mà dộng là nhà dã 
dược tu sửa từ lâu. 

Bạch hổ và năm, tháng, ngày, giờ lâm hào quẻ là chủ về việc bi tang. 
Nếu trong quẻ phúc đức động thì vừa có tin buồn, vừa có tin vui. 

Bạch hổ làm tổn thương thanh long là chồng mất. 

Bạch hổ ở hào 6 thì không nên làm việc một cách manh dộng. Bạch hố 
ở quẻ ngoại nên tĩnh, nên ở nguyên chỗ cũ. 

Bạch hổ lâm quan quỷ phát động thì phải dề phòng tai họa cho người 

nhà. 

Bạch hổ lâm quan quỷ, huynh đệ thì nhà đó xấu. 

Huyền vũ lâm huynh đệ là nước ao đầm ngấm vào nền nhà. 

Huyền vũ lâm phụ mẫu thì chủ nhà xuất thân nghèo khó. Sinh vượng 
thì công việc làm ăn dể dàng, nếu hưu tù là sự việc hay trắc trở. Huyền vũ 
chủ về việc thất thoát. 
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Đông thanh long, tây bạch hổ, nam chu tước, bắc huyền vù; câu trần, 
phi xà ở giữa Còn có cách nói khác : tả thanh long, hừu bạch hổ, tiền chủ 
tước, hậu huyền vũ, trung câu trần, phi xà. 


V. ví DỤ THỰC Tế 

Ảm dương phong thủy ngày nay'gọi là môn "tham dự học". Có người nói 
âm dương phong thủy là phong kiến mê tín, nhưng gọi "tham dự học" là khoa 
học, nói như thế củng chẳng khác nào nói : Đoán vận mệnh là mê tín phong 
kiên, còn dự đoán học là khoa học. Dù thế nào đi chăng nữa ở thời cổ đai 
nước ta khoa học dự đoán thông tin đã có một vị trí chính thức trong lâu đài 
khoa học. Điều đó là xu thế lớn mà văn hóa cổ đại Trung Quốc đà gặp đươc 
cái may mắn dó. 

Âm dương phong thủy là nền tảng và hạt nhân của kiến trúc học. Lúc 
xây dựng nhà cửa nếu không quan tâm đến phong thủy thì nhất định sẽ gay 
ra tôn thất to lớn cho tài sản của nhân dân và đất nước. Để nói rõ tầm quaìí 

trọng của phong thủy trong việc xây dựng nhà cửa, xin nêu lên mấy ví dụ 
dưới đây. 

Ví dụ 1 : Nguyên nhân của hỏa hoạn và tai họa khác 

Xây dựng 1 ngôi nhà không những phong thủy âm dương phải tốt, mà 
ngoại hình của nó cũng rất quan trọng. Nếu không chú ý đầy đủ về mặt này 
thì tức là củng không có được một công trình kiến trúc tốt. 

Phàm nhừng người đã đi qua cửa chính phía nam của thành Tây An đều 
nhìn thấy ở đó có 1 công trình kiến trúc hùng vĩ - cung thể thao tỉnh Thiểm 
Tây. Công trình này bắt đầu xây dựng vào khoảng trước sau năm 1984. Năm 
1986 tôi và mấy người bạn đi qua dó, trong đó có 1 vị rất am hiểu vê âm 
đương phong thủy hỏi tôi : về phương diện âm dương phong thủy mà nói, 
anh thử xem ở bẽn ngoài cung thể thao này có điều gì không tốt ? - Tôi xem 
xong và nói : Tuy tôi chưa nghiên cứu sâu vào âm dương phong thuy nên 
chưa nhìn thấy vấn đề gì, duy có 1 điểm là cửa chính của Cung thể dục thiết 
kê hình dạng không tốt, giống như 1 con hổ nằm đang há mồm to, những 
bậc thềm trước cửa giống như hàm răng con hổ. Miệng con hổ há ra hướng 
vê phía tây, phương tầy là phương của Bạch hổ, là phương hổ thức, cho nên 
tượng hổ của Cung thể thao này nhất định không thắng nổi bạch hổ cua 
phương tây. Năm nay lại là năm hổ, tức là hổ lâm thái tuế, nhất định cung 
thể thao năm nay sè gặp tai nạn. 

Vào 1 đêm mùa hè năm 1986 Cung thể thao sắp khánh thành bồng 
nhiên phát sinh hòa hoạn rất to, hầu như bị thiêu hủy hoàn toàn. Sau dó 
Cung được xây lại, khi các đội quốc gia đến dây thi dấu, các cổ động viên đã 
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gây rối loạn làm chết và bị thương rất nhiều người, tạo ra 1 vụ trọng án làm 
náo động Tây An. Điều đó dối VỚI những người không hiểu phong thủy mà 
rĩói thì chỉ đành quy cho 2 sự cô to lớn này là chưa làin tôt cong tac an toan 
và công tác trật tự trị an xã hội. Nhưng nếu biết dược phong thủy không tốt 
gặp năm hố' sẽ có tai họa đẽ mà đề phòng trước thì chắc là sẽ đờ đi nhiêu. 

Ví dụ 2 : Căn hộ này vì sao không có ai dám ỡ ? 

Tháng 10/1988 tôi lần đầu dạy học ớ Tây An có 1 học viên dẩn đẻn 1 
thanh nữ nhờ tôi đoán. Tôi xem qua tướng, thấy sau lưng cò ấy có 1 quãng 
khí đen. Tòi hỏi : "Có phải chồng cỏ vừa mới mất cách đây không lâu không ?". 
Cô ta liền khóc rất thương tâm. Mọi người quanh đó rất ngạc nhiên. 

Nguyên là cô ấy ớ trong căn nhà mới xảy dựng dược 6, 7 năm nay. Trước 
dó 1 ít có một gia đình gồm 7 nhàn khấu đă vào ờ. Trong 5 năm gia đình 
dó chết mất 5 người. Từ dó về sau, người ta nói ngôi nhà đó khác thường, 
không ai dám ở. Sau có mấy thanh niên không tin dọn đến ờ, chưa được 
1 tuần thì đã vội vàng dọn đi, họ nói ở trong dó rất sợ. Cô này sau khi kèt 
hôn vì không có nhà đành phải dọn đến căn hộ đó. Khỏng ngờ chi chưa đây 
3 tháng thì người chồng dã chết. Để làm rò chân tướng cua cản hộ này, tôi 
đâ tìm đến 1 vị khí công đại sư, mời ông đến dế' coi xem chu hộ đó ra sao. 
Ông ta nói : đơn nguyên dó ở phía trước có 1 ngôi mộ cố, lục xây nhà đã lây 
xương cốt ra nhưng chưa an táng mà vung vải lung tung. Ám khí của xương 
cốt còn lưu lại khiến cho ngôi nhà không dược yên ổn, đặc biệt tầng 1 nguy 
hại nhiều nhất. Sau đó tôi đã kiềm chứng lại mới biết lời của khí còng đại 
sư là đúng. 

Ví dụ 3 : Thủy hỏa tuy có tác dụng to lớn dối với đời sống C011 người 
nhưng cũng gây ra tai họa không kém. 

Ngày 5/8/1993 đã xảy ra sự cố chân động toàn quôc là kho chất nõ hóa 
học ở Thẩm Quyến bị cháy. Tuy nguyên nhân của sự việc là do nhiêu mặt, 
nhưng có một nguyên nhân quan trọng không nên xem nhẹ. Đó là về phương 
diện phong thủy mà nói, nước trong của sông là thủy địa, mà kho chứa chât 
nô' hóa học như bồn chứa xăng, trạm khí đốt thuộc hỏa, thủy hỏa không dung 
hòa nhau. Do đó dem những chất thuộc hỏa xây dựng trên mảnh đât thuộc 
thủy là một sai lầm không thể cho phép. 

Ví dụ 4 : Dự đoán cát hung của căn nhà thuê ở. 

Mùa đông 1991, tôi quyết dinh thuê 1 cân phòng à Quảng Châu đế viết 
tập thứ 3 của bộ sách này. Lúc đà nắm được chìa khóa căn hộ trong tay, toi 
theo thời gian đó gieo quẻ muốn biết nhà đó tốt hay xâu. Được quẻ lý cùa 
qué "trung phù" : 

Năm 1991 tháng 9 ngày 12 giờ thin 

Tán mùi Mậu tuất Nhâm tuất Giáp thin 
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QUẺ CHỦ : TRUNG PHÙ 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 

Huynh dệ mùi thổ o thế 
Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mầu tỵ hỏa. ứng 


QUẺ BIẾN : LÝ 
Huynh đệ tuất thổ. 
Tử tôn thán kim. 
Phụ mẫu ngọ hỏa.. 
Huynh đệ sửu thổ.. 
Quan quỷ mão mộc. 
Phụ mầu tỵ hỏa. 


LỤC THẦN 

Phi xà 
Câu trần 
Chu tước 
Thanh long 
Huyền vũ 
Bạch hô 


Đoán nhà cửa cát hung tốt nhất là phụ mẫu, huynh đệ, quan quỷ, thê 
tài, tử tôn đều hiện trong quẻ, tốt hơn nữa là tài phúc hiện ra trong que. 
Nay tài phúc chưa hiện lên là không tốt. 

Quẻ nội là nhà, quẻ ngoại là người, nhà nếu bị khắc là không tôt, nay 
nhà được nhật nguyệt sinh. 

Trong quẻ hào phụ mẫu là văn thư xuất hiện 2 lần tức là lợi về việc 
biên soạn viết sách, nhưng hỏa nhập mộ ô nhật nguyệt là không lợi, may 
nhờ mão tuất tương hợp hóa thành hỏa trợ giúp cho việc vàn thư nên lợi cho 
việc biên soạn. Nên khoảng tháng 4 - tháng 5/1992 có tin mừng sách được 
xuất bản. Về sau đúng tháng Tỵ năm 1992 nhằ xuất bản của Hương Cảng 
báo cho tôi biết cuốn : "Chu dịch đự trắc lệ dề giải" được xuất bản, và cũng 
quyết định xuất bản cuốn sách thứ 3 của tôi. 

Điều không lợi là hào đầu phụ mẫu là phần mộ lại hóa phụ mẫu, hào 2 
và hào 6 măo mộc là thân quẻ lâm quan quỷ tức dưới nhà có 1 ngôi mộ to. 
Hào 6 mão mộc lâm phi xà là có việc quái dị. Hơn 1 tháng sau đồng chí quản 
lý cho thuê nhà đến tìm hiểu tình hình ăn ở, tôi hỏi anh ta : dưới nền ngôi 
nhà này nguyên là một hầm mộ lớn, có rất nhiều người chết phải không ?. 
Anh ta ngạc nhiên trả lời : "Đúng đấy, chồ này trước đây lúc đánh nhau với 
người Anh là chiến trận, trước đó nữa là nghĩa dịa của dàn tộc thiểu số". 

Câu trả lời của anh ta chứng tỏ rằng từ khi tôi dọn dến dây ở, dã xuất 
hiện nhiều việc kỳ quái có liên quan với hầm mộ đó. Qua cách hóa giải của 
tôi, đã làm cho việc ăn ở trở nên bình thường. 

Quẻ gặp dư hồn là chồ ở không nhất định, nhà khắc người thì ở không 
yên ổn. Vì tôi vốn không định ở lâu dài nên không thay đổi phòng ở nữa. 
Viết xong sách thì dọn đi Thẩm Quyến ngay. 

Ví dụ 5 : Trung tuần tháng 11 năm 1991, 1 học giả âm dương phong 
thảy của Đài Loan biết tôi đang viết sách ở Quảng Châu đã đem bạn dến để 
thăm hỏi. Vừa nhìn thấy nhau anh ta đă ca ngợi về cuốn sách "Chu dịch và 
dự đoán học" của tôi, còn cảm ơn là nhận được rất nhiều điều gợi ý trong đó. 
Anh ta nói, tuy anh ta nghiên cứu về phong thủy nhưng qua sách của tôi đã 
học được những tri thức về bát quái và dã thử kết hợp phong thủy với 6 hào 
để đoán sự việc, độ chính xác rất cao. Vừa nói chuyện anh ta vừa giới thiệu 


353 



mấy ví dụ thực tế mà anh đã ứng dựng. Dưới đây xin cử 1 ví dụ anh ta đã 
đoán cát hung của nhà ở cho người khác. Đó là ngày kỷ tỵ, tháng mậu tuất 
đoán được quẻ 'gia nhân 1 ’ của quẻ "kiên". 


QUẺ CHỦ : KlỂN 

LỤC THẦN 

Tử tôn tý thủy.. 

Cáu trần 

Phụ mẫu tuất thổ. 

Chu tước 

Huynh đệ thân kim., thế 

Thanh long 

Huynh đệ thán kim. 

Huyền vũ 

Quan quỷ ngọ hóa. 

Bạch hổ 

Phụ mầu thin thổ., ứng 

Phi xà 

Ông Hồng xem xong quẻ nói 3 diều 

sau : thứ nhất 


không sạch sẽ; thứ hai : trong phòng thường có chuyện kỳ quái; thứ ba : 
người trong nhà không yên ổn. Người đến xem quẻ nghe xong rất ngạc nhiên, 
xin hỏi cách giải như thế nào ? Ông Hồng bảo : ơ phía Tây Bắc của nhà hảy 
xây 1 cái phòng nhỏ giông hệt như ngôi mộ là được. Chủ nhà về làm theo, 
quả nhiên mọi việc trở lại bình thường. 


Giải thích : Hào đầu là hên nhà, phụ mẫu là mộ địa lại lâm phi xà động, 
phi xà chủ về quái dị cho nên dưới nền nhà có mồ mả. 

Hào đầu là nền nhà, thin thổ động, xung hào 5 là nhân khẩu tuất thổ 
động, nên người ở không yên. 

Hào hai là nhà lâm hào quan quỷ lại ở quẻ nội là cấn tức là quỷ môn. 
Do đó trong nhà thường có việc kinh dị. Hào quan quỷ ngọ hỏa, mộ ở tuất 
cho nên phương tây bắc nèn xây 1 phòng nhỏ để được yên ổn. 


Ví dụ 6 : Đoán cát hung của nhà ở 


Tháng 3/1993 có 1 vị ở Thẩm Quyến đến xin đoán dọn đến nhà mới tốt 
hay xấu. Cãn cứ vào ngày nhâm tý, tháng kỷ mào là ngày dọn nhà gieo được 
quẻ "mông" của quẻ "bóc". 


CHỦ QUẺ : BÓC 

Thê tài dần mộc. 

Tử tôn tý thủy., thế 
Phụ mẫu tuất thổ.. 
Thê tài mão mộc.. 
Quan quỷ tỵ hỏa., ứng 
Phụ mẩu mùi thổ.. 


LỤC THẦN 
Bạch hổ 
Phi xà 
Câu trần 
Chu tước 
Thanh long 
Huyền vũ 


Tôi xem quẻ xong nói với ông ta : đây là ngôi nhà rất tôt, mới xây. 
Phòng này không nhừng đại cát mà còn có tượng phú quý hào môn. Tôi nói 
tiếp : hướng chính của ngôi nhà là cát lợi nhưng còn có chồ chưa hoàn hảo. 
Tôi nói cụ thể cả hai mặt như sau : 
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Mặt tốt : Theo trong quẻ thể hiện tài vượng cho nên người thanh tú vinh 
hoa, tức là nhà giàu có. Chủ nhân lại lợi về đường quan chức. Nhà ở nơi đông 
vui đô hội, gia đình rộn rịp. Quanh nhà cớ hàng rào sắt, phía trước nhà có 
hồ nước, đồ nội thất đều mới, quý đắt. Hướng cửa ra là đỏ'i diện với cửa của 
nhà khác, khi đi vào củng có 1 cửa đối diện với cửa chính nhưng không bị 
ảnh hưởng gì lớn. Nhưng đây là nhà thuê hoặc nhà mượn để ở nên chắc 
không ở lâu. Ông Chu nghe tôi nói rất mừng và gật dầu nói : Bát quái thật 
thú vị, không những đúng mà rất thần kỳ. 

Tôi nói với ông ta : nhìn sự vật phải thấy cả 2 mặt. Nhà nào cũng không 
được toàn diện, giống như vận mệnh mỗi con người có lúc lên lúc xuống. Nếu 
ngôi nhà hoàn toàn tốt thì sợ rằng anh cũng không ở được. Chỗ không tốt 
la : đời sau không vượng, mộ tổ tiên không yên, anh em không nhờ cậy được 
nhau; còn phải đề phòng hỏa hoạn; còn 1 diểm nữa là âm khí rất nặng, cần 
phải hóa giải, nếu không sẽ sinh bệnh hoậc bị phụ nữ lừa. 

Giải thích : Thanh long động là không tuần không, gặp sinh vượng, mộc 
của hào sáu lại lâm nguyệt kiến vượng dịa là nhà mới xây. Tài phúc ồ quẻ 
thượng, thanh long lâm trạch là dại cát. Thê tài nhiều lại lâm nguyệt kiến, 
lại được nhật kiến tử tôn sinh tài cho nền nhà giàu hào kiệt. Trong quẻ mộc 
nhiêu, mộc vượng là chủ nhân thanh tú. Thanh long lâm quan quỷ, mào mộc 
thiên ất quý nhân lân nguyệt kiến là quan quỷ được nguyệt sinh nên chủ 
nhà lợi về quan chức. Tài thế tương sinh là dược người vợ nội trợ tốt. Tài 
quỷ thanh long quý nhân được sinh vượng hoặc lâm hào trạch là quanh nhà 
có bờ rào bảo vệ. Hào 5 có thủy là gần nhà có nước, cho nên trước nhà có 1 
ao to. Trong quẻ mão mộc lâm thê tài mà vượng, nên đồ nội thất mới và 
quý. Mão hợp với tuất cho nên phía trưđc và sau cửa chính đều có cửa. Chu 
tước gặp tuần không là xấu. Hào 4 tuất thể là thân quẻ, mão tuất hóa hỏa 
sinh thân. Trong quẻ có hai hào phụ mẫu được hào quan quỷ sinh là vượng 
vê mặt văn thư. Quan quỷ lâm hào trạch, sinh thân quẻ là nhà hưng vượng. 
Hào quan quỷ nhập hào trạch là hàm ý nhà của người khác nên không phải 
nhà thuê cũng là nhà mượn, ở không được lâu. Quẻ gặp du hồn, hào trạch 
dộng nén không ở lâu, tức là nhà không thuộc quyền sở hữu của mình. 

Hào tử tôn ỡ tử địa lại không có hào huynh đệ sinh trợ nên đời sau 
không vượng. Hào quan quỷ ở cung khôn, cấn là mồ mả tể tiên không yên. 
Trong quẻ khống có hào huynh đệ để sinh trợ hào thế là anh em không nhờ 
được nhau. Hào quan quỷ lâm hỏa mà động là phải đề phòng hỏa hoạn. Quẻ 
"bóc" là quẻ 5 âm 1 dương, tức âm nhiều dương ít là âm khí nặng. Âm là 
đàn bà, nếu không giải cái họa của nó thì sẽ vì đàn bà mà gặp nạn. Do đó 
tôi đã bảo ông ta hóa giải để bảo đảm nhà ở được bình yên vô sự. 
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